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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

Nền kinh tế thị trường phát triển đã mở ra môi trường kinh doanh thuận lợi 

cho các doanh nghiệp (DN) nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức cho các 

doanh nghiệp nông nghiệp (DNNN) nói chung và doanh nghiệp chăn nuôi 

(DNCN) nói riêng. Để đứng vững trong cạnh tranh thì giá cả và chất lượng sản 

phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của các DNCN. Từ việc cạnh tranh của các 

sản phẩm nông sản trong đó có sản phẩm chăn nuôi từ Trung Quốc và các nước 

trong khối Asean vào Việt Nam sẽ được hưởng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi 

0% đã có những tác động lớn đến ngành chăn nuôi của nước ta. Hơn nữa, hiện nay 

CPSX sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam đang cao hơn một số nước có ngành 

chăn nuôi phát triển với những lý do chủ yếu là nguồn con giống, thuốc thú y, 

thức ăn chăn nuôi phải nhập khẩu với số lượng lớn, tính đến tháng 12 năm 2018 

Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 6,96 tỷ USD chi phí nguyên liệu và thức ăn chăn 

nuôi, số lượng lợn giống nhập khẩu 1.535 con tương ứng với trị giá hơn 2,3 triệu 

USD. Cùng với đó là quy mô chăn nuôi hiện nay chủ yếu là vừa và nhỏ chiếm hơn 

50% sản phẩm chăn nuôi vì quy mô chăn nuôi nhỏ nên thường chịu rủi ro cao, 

không kiểm soát được dịch bệnh, kỹ thuật trong chăn nuôi, không am hiểu về an 

toàn thực phẩm. Vì thế, năng suất chăn nuôi của Việt Nam thấp chỉ bằng 30% so 

với Mỹ. Đứng trước những cơ hội và thách thức thì các DNCN ở Việt Nam cần có 

những cải tiến trong hoạt động chăn nuôi, tăng năng suất đàn vật nuôi, tiết kiệm 

chi phí trong chăn nuôi và hạ giá thành sản phẩm (GTSP) chăn nuôi để nâng cao 

khả năng cạnh tranh với các DNCN trong nước cũng như sản phẩm chăn nuôi của 

các quốc gia khác.  

Các DNCN gia súc với những đặc thù trong sản xuất đó là nguyên vật liệu 

chính là thức ăn chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí, sản phẩm chăn 

nuôi đa dạng với nhiều loại gia súc, vật nuôi khác nhau, có thể là những sản phẩm 

đơn lẻ hoặc sản phẩm song đôi, hoặc sản phẩm là từng giai đoạn của quá trình chăn 

nuôi, mỗi sản phẩm có đặc điểm sinh trưởng, quy luật sinh trưởng và phát triển 

riêng. Hơn nữa, các thông tin về xây dựng định mức, dự toán, phân tích và cung cấp 

thông tin về kế toán CPSX và GTSP trên góc độ kế toán tài chính (KTTC) và kế 

toán quản trị (KTQT) là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác kế toán 

tại các DN sản xuất nói chung và DNCN nói riêng. Từ những vấn đề này cho thấy 

sự cần thiết phải thực hiện tốt công tác kế toán CPSX và GTSP của DNCN gia súc.  
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Mặt khác, qua khảo sát thực trạng tại các DNCN gia súc hiện nay mới chỉ tập 

trung vào KTTC để phục vụ cho mục đích lập BCTC là chủ yếu. Đồng thời, hệ 

thống kế toán CPSX và GTSP cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch, 

kiểm soát và đánh giá việc lập kế hoạch trong nội bộ DN còn nhiều điểm hạn chế. 

Các DNCN hiện nay, chưa chú trọng việc lập dự toán, phân tích các chỉ tiêu và đánh 

giá mức độ cũng như hiệu quả của việc sử dụng các yếu tố chi phí đầu vào trong sản 

xuất với kết quả sản xuất thực tế đạt được, chưa quan tâm nhiều đến việc kiểm soát 

các công việc của kế toán CPSX và GTSP trên góc độ KTTC cũng như góc độ 

KTQT. Hơn nữa, việc vận dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán trong việc thực 

hiện kế toán nói chung và kế toán CPSX và GTSP nói riêng của các DNCN hiện nay 

vẫn còn một số hạn chế nhất định, làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác kế toán 

trong các DNCN gia súc.  

Cùng với đó, quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế và đạt được mục tiêu thống 

nhất hoạt động kế toán của các quốc gia trên thế giới. Để từ đó, giúp nhà đầu tư, các 

công ty thuộc các đất nước khác nhau có thể xây dựng được hệ thống BCTC mang 

tính khuôn mẫu chung, giúp các DN đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Vậy 

để đạt được mục tiêu này thì hệ thống kế toán của từng quốc gia phải không ngừng 

được hoàn thiện. Việt Nam hiện nay, với Luật kế toán và 26 chuẩn mực kế toán 

cùng với chế độ kế toán hiện hành đã phần nào đáp ứng và hội nhập với quốc tế. 

Tuy nhiên, việc vận dụng các quy định của chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) còn 

chọn lọc để phù hợp với điều kiện của đất nước nên đang có những hạn chế nhất 

định. Trong đó tài sản sinh học (TSSH) và sản phẩm nông nghiệp thu được từ 

TSSH cho sản phẩm nhiều kỳ chưa được cập nhật và quan tâm đúng mức.  

Xuất phát từ những đặc thù của sản phẩm chăn nuôi, hoạt động chăn nuôi gia 

súc và thực tiễn kế toán CPSX và GTSP của các DNCN gia súc ở Miền Bắc Việt Nam 

(MBVN) nên nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài nghiên cứu là “Kế toán chi phí sản 

xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp chăn nuôi gia súc ở Miền Bắc Việt 

Nam” để từ đó đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện về kế toán 

CPSX và GTSP của các DNCN gia súc trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay.  

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

Thông qua quá trình phân tích và tổng hợp các tài liệu có liên quan để phục 

vụ cho nghiên cứu của luận án. Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu 

trong và ngoài nước công bố về vấn đề kế toán CPSX, GTSP trên cả phương diện lý 



 

 

3 

luận và thực tiễn. Tác giả tổng quan các công trình nghiên cứu tiêu biểu trên một số 

phương diện của mỗi công trình như sau: 

2.1. Các công trình nghiên cứu về nhận diện và phân loại chi phí sản xuất 

Việc nhận diện và phân loại chi phí để cung cấp thông tin cho nhà quản trị ra 

quyết định vô cùng quan trọng. Vì vậy, với mỗi một công trình nghiên cứu thuộc 

mỗi lĩnh vực nghiên cứu đều đưa ra một hoặc nhiều tiêu thức để nhận diện và phân 

loại chi phí nhất định. Các nghiên cứu tiếp cận việc nhận diện và phân loại chi phí 

trên góc độ KTTC hoặc KTQT. 

Trong nghiên cứu của Eric John Wittenberg (2007) với đề tài “Michigan’s 

dairy profitability and enterprise accounting on dairy farms”. Tác giả đã đề cập 

việc nhận diện chi phí của 8 trang trại chăn nuôi bò sữa với chi phí được phân loại 

thành chi phí cố định và chi phí biến đổi. Ngoài ra, tác giả cho rằng chi phí thức ăn 

cho bò là một phần trong CPSX của sản phẩm sữa. Các chi phí khác không liên 

quan trực tiếp đến sản xuất thì không tập hợp vào CPSX của sản phẩm sữa [57]. 

Trong nghiên cứu của Trần Thị Dự (2012), tác giả nghiên cứu thực trạng 

trong 52 DN chế biến thức ăn chăn nuôi có thực hiện việc phân loại chi phí theo 

mục đích, công dụng. Tác giả cho rằng việc phân loại chi phí như vậy là phù hợp 

với yêu cầu của KTTC đồng thời thuận lợi cho việc vận dụng tài khoản kế toán để 

thực hiện công tác tập hợp chi phí và tính giá thành theo yêu cầu của KTTC. Ngoài 

ra, phân loại chi phí thành chi phí cố định và chi phí biến đổi cũng được tác giả đề 

cập và cho rằng việc phân loại tiêu thức này chưa được DN quan tâm [48]. 

Với nghiên cứu của Luca Cesaro and Sonia Marongiu (2008), nhóm tác giả 

cho rằng mặc dù mỗi trang trại có cơ cấu chi phí riêng vì tùy thuộc vào đặc điểm 

hoạt động chính nên có nhiều cách phân loại chi phí của một trang trại căn cứ vào 

các nội dung sau: (i) Căn cứ theo mối quan hệ của chi phí với đối tượng chi phí gồm 

chi phí trực tiếp và gián tiếp; (ii) Căn cứ theo mối quan hệ chi phí với mức độ hoạt 

động gồm chi phí biến đổi, chi phí cố định và chi phí hỗn hợp; (iii) Căn cứ vào kỳ 

hạn của chi phí gồm chi phí ngắn hạn, trung hạn và dài hạn (iv) Căn cứ vào cách 

nhận diện chi phí khác phục vụ cho việc ra quyết định gồm chi phí chênh lệch, chi 

phí chìm, chi phí cơ hội. Đồng thời, các yếu tố chi phí trực tiếp được tập hợp trực 

tiếp tới đối tượng chịu chi phí là khách quan còn CP SXC cần được phân bổ cho các 

đối tượng và là yếu tố chủ quan vì phụ thuộc vào kỹ thuật phân bổ của kế toán [68]. 

Tác giả Magdalena Kludacz (2013), phân loại chi phí theo khả năng quy nạp 

chi phí vào đối tượng chịu phí. Trong đó, chi phí của DN được phân loại thành chi 
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phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Trong nghiên cứu, tác giả cho rằng để tính toán 

được chi phí chung phân bổ cho từng đối tượng chịu chi phí cần phân bổ chi phí 

chung theo tỷ lệ chung định trước [74]. 

Trong nghiên cứu của Đặng Nguyên Mạnh (2018), từ kết quả khảo sát của 

30 DN sản xuất gốm sứ tác giả tổng hợp được tiêu thức phân loại chi phí được DN 

sử dụng là phân loại chi phí theo chức năng, phân loại theo khả năng quy nạp chi 

phí vào đối tượng chịu chi phí. Tác giả nhận định rằng đây là những tiêu thức phân 

loại mang tính truyền thống và có tính kế thừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập 

hợp chi phí, tính giá thành và lập báo cáo CPSX [18]. 

Như vậy, từ các nghiên cứu này cho thấy chi phí được nhận diện với mục 

đích chủ yếu là lập dự toán, kiểm soát chi phí trong KTQT đồng thời cung cấp 

thông tin phục vụ cho KTTC trong các DN sản xuất thuộc một lĩnh vực, chưa đề 

cập đến DNCN, chưa thực hiện nhận diện chi phí xuất phát trên những đặc điểm 

đặc thù của DNCN với tiêu thức phân loại chi phí của DNCN như phân loại chi phí 

theo cách ứng xử của chi phí, phân loại chi phí thành chi phí chăm sóc và chi phí 

thu hoạch trong DNCN. Để từ đó có thể tập hợp và xác định chính xác chi phí chăm 

sóc và chi phí thu hoạch đối với TSSH và sản phẩm nông nghiệp thu được từ TSSH. 

2.2. Các công trình nghiên cứu về xây dựng định mức và dự toán chi phí 

Theo Birmberg và cộng sự (2006), nhóm tác giả nhận định rằng cách thức 

tiếp cận nghiên cứu về dự toán chi phí hoạt động được dựa trên ba khung lý thuyết 

cơ bản là: Lý thuyết kinh tế, lý thuyết tâm lý học và lý thuyết xã hội học. Đồng thời, 

tập trung vào trả lời các câu hỏi như: Những nhân tố ảnh hưởng đến dự toán? Quá 

trình thực hiện dự toán có tác động đến hiệu quả và động lực của từng cá nhân và bộ 

phận như thế nào ? [55]. 

Trong luận án của Nguyễn Quốc Thắng (2011), tác giả nhận định rằng định 

mức và dự toán chi phí có ý nghĩa quan trọng trong quản trị DN và số liệu định mức 

chi phí là căn cứ để kiểm soát, điều hành và phân tích kết quả của DN. Tác giả có 

đề cập đến xây dựng dự toán chi phí với nội dung tương đối đầy đủ về mặt cơ sở 

luận. Tuy nhiên, việc xây dựng định mức và dự toán của tác giả chưa phân tích rõ 

căn cứ xây dựng dựa trên cơ sở nền tảng nào để xác định về mặt lượng và giá trị[37] 

Nhóm tác giả Moolchand Raghunandan và cộng sự (2012) đã nhận định rằng 

lập dự toán là một quá trình phức tạp và kết quả tốt nhất của dự toán đạt được khi có 

sự kết hợp của nhiều yếu tố. Đồng thời, chất lượng của dự toán không chỉ phụ thuộc 

vào phương thức lập dự toán mà hành vi của người lập dự toán có ảnh hưởng đáng 
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kể. Lập dự toán cần gắn với mục tiêu của DN và phải được thiết kế riêng, cung cấp 

động lực cần thiết để các cá nhân đóng góp tối đa giúp cho việc hoàn thành mục tiêu 

của tổ chức. Nghiên cứu đã thực hiện tương đối thành công liên quan đến dự toán 

tĩnh ở lĩnh vực dịch vụ công nhưng nghiên cứu chưa đề cập đến dự toán linh hoạt[75] 

Trong một nghiên cứu gần đây của Luca Cesaro and Sonia Marongiu (2013), 

tác giả đặt câu hỏi tại sao thông tin CPSX của trang trại là quan trọng? Câu trả lời là 

(i) Trước hết việc xây dựng GTSP kế hoạch là hữu ích trong việc ra quyết định, là 

căn cứ xây dựng kế hoạch sản xuất trong tương lai, giá thành kế hoạch cũng có thể 

là căn cứ đưa ra các quyết định đầu tư, tìm nguồn cung ứng vật tư, các quyết định 

thay đổi quy trình kỹ thuật. (ii) Thứ hai, tầm quan trọng của việc xây dựng định 

mức và dự toán chi phí trang trại còn được thể hiện là giúp các nhà hoạch định 

chính sách có căn cứ trực tiếp hoặc gián tiếp để đưa ra mức trợ giá cho nông nghiệp. 

Tuy nhiên, những khó khăn trong việc tính toán và xây dựng định mức và dự toán 

chi phí trong lĩnh vực nông nghiệp được tác giả tóm tắt như sau: Trong nông nghiệp 

có nhiều hoạt động; Chi phí chung chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí và 

thường phải phân bổ; năng suất và sản lượng vật nuôi, cây trồng thay đổi giữa các 

năm phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và thời tiết từ đó dẫn sự thay đổi trong 

chi phí gián tiếp; trong chăn nuôi bò sữa khó khăn trong việc tính giá TSSH và xác 

định giá thành của sản phẩm thu được từ TSSH [69].  

2.3. Các công trình nghiên cứu về xác định chi phí cho các đối tƣợng chịu chi 

phí và tính GTSP 

2.3.1. Nghiên cứu về phương pháp chi phí thực tế 

Trong DNCN các nghiên cứu trong nước và nước ngoài được đưa ra thảo 

luận về phương pháp này nên tác giả khái quát hóa và tập trung vào việc xác định 

tiêu thức phân bổ CP SXC và tính GTSP. 

Theo Tahir & cộng sự (2004), nhóm tác giả nhận định rằng các công ty nông 

nghiệp phải đối mặt với những thay đổi về quy mô và sản phẩm đa dạng. Vì vậy, 

việc xác định chi phí cho mỗi sản phẩm khó khăn. Đồng thời, việc ứng dụng công 

nghệ cao trong nông nghiệp làm thay đổi cơ cấu chi phí làm gia tăng chi phí gián 

tiếp, giảm chi phí trực tiếp. Từ đó, đặt ra vấn đề cần lựa chọn tiêu thức phân bổ chi 

phí gián tiếp thích hợp [87]. 

Trong nghiên cứu của John Blaker & cộng sự (2008), nhóm tác giả trình bày 

3 phương pháp xác định chi phí. Thông qua nghiên cứu của các chuyên gia kỹ thuật 

về thời gian thao tác công việc để định lượng hao phí về nguyên vật liệu và hao phí 
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lao động cần thiết trong những điều kiện hiện có của DN đồng thời đưa ra phương 

pháp điều chỉnh để điều chỉnh định mức phù hợp với điều kiện hoạt động trong 

tương lai của DN [63]. 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về việc tính GTSP trong DN chủ yếu đều chỉ ra 

phương pháp phổ biến là phương pháp chi phí thực tế. Những nghiên cứu khởi nguồn 

về vấn đề này được đề cập trong nghiên cứu của Nguyễn Quốc Thái (1983) tác giả 

đưa ra một số đề xuất trong việc tính GTSP trong chăn nuôi lợn tập thể với mô hình 

Hợp tác xã đối với lợn nuôi sinh sản và nuôi lấy thịt [38]. Cùng với đó là nghiên cứu 

của Đoàn Đình Thiêm (1995) tác giả nghiên cứu và đề xuất phương pháp tính GTSP 

trong DNCN của Nhà nước [22]. Những luận án này có những thành công nhất định 

đặt dấu ấn đầu tiên trong nghiên cứu về kế toán thuộc lĩnh vực nông nghiệp nhưng 

không còn phù hợp với điều kiện của các DNCN hiện nay. Với nghiên cứu của 

Nguyễn Thu Hiền (2016), tác giả nhận định rằng DN nghiên cứu với phương pháp 

truyền thống thường lựa chọn một tiêu thức phân bổ CP SXC. Vì vậy tính giá thành 

thường không phản ánh chính xác có đề xuất phương pháp phân bổ chi phí trên cơ sở 

hoạt động (ABC) [33]. Tuy nhiên, giải pháp mới chỉ dừng lại trên góc độ lý thuyết, 

chưa cụ thể. Trong nghiên cứu của Phạm Quang Thịnh (2018), tác giả nhận định rằng 

DN đang áp dụng phương pháp chi phí thực tế, kỳ tính giá thành theo tháng. Vì vậy, 

công việc dồn vào cuối tháng, việc cung cấp thông tin về chi phí giá thành không kịp 

thời, đề xuất phương pháp tính giá thành ưu việt hơn [43]. 

Với những nghiên cứu nói trên bên cạnh những kết quả đạt được nhưng vẫn 

có những hạn chế nhất định do giới hạn về phạm vi nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu 

nên các nghiên cứu đều chưa đề cập đến những nội dung đặc thù của DNCN như 

việc phân bổ CP SXC trong DNCN, tính GTSP chăn nuôi có loại trừ CPSX của sản 

phẩm phụ, tính giá thành đối với sản phẩm chăn nuôi là sản phẩm “song đôi”. 

2.3.2. Nghiên cứu về phương pháp xác định chi phí dựa trên hoạt động (ABC) 

Phương pháp ABC thực sự cần thiết đối với hoạt động quản trị của các DN. 

Vì vậy, DNCN cũng từng bước và cần có lộ trình thực hiện phương pháp này nhằm 

mục đích cắt giảm chi phí, kiểm soát chi phí cho từng hoạt động, nhận diện hoạt 

động không tạo ra lợi nhuận và gây lãng phí nguồn lực để từ đó có kế hoạch cải tiến 

hoặc loại trừ hoạt động. Mặt khác, cần nhận thức được phương pháp xác định chi 

phí truyền thống không cung cấp được đầy đủ thông tin GTSP chính xác để làm cơ 

sở xác định giá bán. Vì vậy, trong nội dung này tác giả tổng quan lại các công trình 

nghiên cứu liên quan như sau: 
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Nghiên cứu của Kamilah Ahmad (2012), tác giả đã sử dụng phương pháp 

nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng với số mẫu khảo sát là 

1.000 DN sản xuất có quy mô nhỏ và vừa ở Malaysia. Luận án có những thành công 

nhất định về mặt lý luận và thực tiễn về KTQT nhưng một trong những hạn chế của 

luận án chưa chỉ ra kết quả của việc sử dụng phương pháp ABC và chi phí mục tiêu 

so với các phương pháp trước DN đang áp dụng [66]. 

Trong luận án của Đào Thúy Hà (2015), tác giả đề xuất áp dụng phương 

pháp ABC và cho rằng đây là một phương pháp xác định chi phí phức tạp và gặp 

nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Đồng thời, đề xuất áp dụng và vận dụng 

thí điểm trong giai đoạn đầu của quá trình sản xuất, còn các giai đoạn còn lại vẫn 

tiếp tục áp dụng phương pháp Kaizen. Trong nghiên cứu có những hạn chế nhất 

định là chưa chỉ ra được kết quả cụ thể sau khi thực hiện phương pháp, chưa có sự 

so sánh về mặt hiệu quả của phương pháp ABC so với trước khi chưa áp dụng [21]. 

Mặt khác, trong công trình nghiên cứu của Nguyễn Thị Diệu Thu (2016) có 

đề xuất giải pháp về việc áp dụng phương pháp ABC để phân bổ chi phí chung cho 

các đơn đặt hàng nhưng tác giả nhận định rằng phương pháp này tốn kém để vận 

hành và cải tiến hoạt động. Vì vậy, hạn chế của nghiên cứu chưa chỉ ra cụ thể các 

trung tâm chi phí để phân bổ theo nguồn gốc phát sinh chi phí và đề xuất mang tính 

lý luận chưa gắn với thực tiễn DN [39]. 

Trong bài viết của Ahmed E. Haroun (2015), tác giả nhận định rằng 

phương pháp chi phí truyền thống đã được chứng minh không chính xác khi áp 

dụng đối với các công việc có độ phức tạp và phạm vi hoạt động khác nhau. Vì 

vậy, tác giả đã cố gắng trình bày giải pháp thay thế hiệu quả và vượt trội liên 

quan đến phân bổ chi phí. Bài viết tìm hiểu mối quan hệ giữa hoạt động bảo trì và 

kích tố chi phí. Hơn nữa, tác giả cho rằng ABC được sử dụng rộng rãi trong sản 

xuất nhưng chưa có nghiên cứu hiện tại nào ngoài nghiên cứu của tác giả áp dụng 

cho hoạt động bảo trì. Bài viết khuyến nghị việc sử dụng ABC như một phương 

pháp chính xác và công bằng hơn khi tính chi phí theo đơn đặt hàng là công việc 

bảo trì dựa trên việc phân tích chi phí của hai mặt hàng được bảo trì trong cùng 

một điều kiện và có tiêu thụ các nguồn lực chi phí khác nhau [51]. 

Trong một nghiên cứu được thực hiện tại một trang trại trồng hoa quả ở 

Bang Victoria của Úc của nhóm tác giả Lu, Cedric; Sridharan, V. G.; Tse, Michael 

S. C (2016) với công trình “Implementation of Activity - Based Costing Model for a 

Farm: An Australian Case”. Với nghiên cứu này nhóm tác giả đã sử dụng thông tin 

https://www.emeraldinsight.com/author/Haroun%2C+Ahmed+E
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định tính và định lượng. Sự kết hợp của dữ liệu định lượng và định tính làm phong 

phú thêm tính sáng tạo của nghiên cứu. Mô hình chi phí ABC được thực hiện bao 

gồm toàn bộ các chi phí hoạt động ngoại trừ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CP 

NVLTT). Việc phân tích các hoạt động được thực hiện để xác định nhóm hoạt động 

cho mô hình chi phí thông qua việc quan sát và phỏng vấn thực địa 12 nhóm hoạt 

động cụ thể: Hái và cắt tỉa; châm bầu; đóng gói; bó; tập hợp vào xô, bao tải; trồng; 

làm cỏ; che bạt nhựa; tưới nước; bón phân; phun hóa chất; hoạt động khác. Sau đó, 

chi phí gián tiếp của các nguồn lực đã sử dụng để thực hiện các hoạt động đó sẽ 

được truy nguyên theo hoạt động thông qua kích tố chi phí thích hợp. Thành công 

của nghiên cứu là một trong số ít những nghiên cứu đã ứng dụng mô hình ABC 

trong nông nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra việc thực hiện thành công mô 

hình ABC có ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố kỹ thuật, giao tiếp giữa chủ trang trại và 

người phát triển mô hình chi phí cũng đóng vai trò quan trọng. Nhưng nghiên cứu 

có những hạn chế nhất định đó là số lượng của một số hoạt động dựa trên ước tính 

của chủ sở hữu nhiều hơn là ghi nhận của hệ thống kế toán. Cùng với đó, nghiên 

cứu chưa thể chứng minh tác động của ABC đến hiệu quả trong tương lai của trang 

trại so với trước khi chưa áp dụng ABC [73]. 

Hơn nữa, trong luận án gần đây của Ngô Quang Hùng (2018), tác giả đề xuất 

mô hình tính giá theo phương pháp ABC theo các trung tâm chi phí. Tuy nhiên, hạn 

chế của nghiên cứu chưa chỉ rõ ảnh hưởng chi phí khấu hao và chi phí CCDC đến 

toàn thể các hoạt động của DN và luận án sẽ thành công hơn nữa khi vận dụng lý 

luận trong thực tiễn của DN và đánh giá những cải tiến sau khi áp dụng ABC[29].  

Với những nghiên cứu đã đề cập về phương pháp ABC trong việc kiểm soát 

chi phí trong KTQT vẫn tồn tại những hạn chế nhất định như: Chưa xác định và 

nhận diện cụ thể các trung tâm chi phí phát sinh cho từng hoạt động của DN; Chưa 

có những định hướng và vận dụng trong thực tiễn cụ thể để giúp DN cắt giảm chi 

phí hoặc loại trừ hoạt động không hiệu quả; Trong nông nghiệp mới chỉ có nghiên 

cứu sơ bộ, chưa hoàn chỉnh trong lĩnh vực trồng trọt, chưa có những nghiên cứu cụ 

thể về vấn đề này cho các DNCN.  

2.4. Các nghiên cứu về áp dụng Chuẩn mực IAS 41 và vấn đề giá trị hợp lý 

trong kế toán CPSX và GTSP 

Trong nghiên cứu của Liliana & cộng sự (2012) cho rằng có sự khác biệt 

đáng kể giữa các quy tắc và quy định kế toán của Romania và IFRS những khác biệt 

được chỉ ra: (i) Sử dụng mô hình định giá khác nhau đó là ghi nhận theo mô hình 
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giá gốc đối với TSSH còn IAS 41 ghi nhận theo mô hình TSSH ước tính theo 

GTHL trừ đi chi phí để bán; (ii) Làm rõ khái niệm và nội dung của TSSH; (iii) Đối 

với trình bày và công bố thông tin tại Romania, BCTC được chuẩn hóa và thông tin 

của TSSH có thể thấy tại chỉ tiêu “Động vật và đất đai” tại danh mục tài sản cố định 

(TSCĐ) và chỉ tiêu “Động vật và cây trồng đang sản xuất”. Đồng thời, nhóm tác giả 

cũng cho rằng các DNNN chưa thực sự quan tâm đến việc áp dụng các điều khoản 

của IAS 41 với lý do được đưa ra là sự cân nhắc về thuế và thiếu sự hướng dẫn, kỹ 

thuật đánh giá [72]. 

Nghiên cứu của Luca Cesaro and Sonia Marongiu (2013), nhóm tác giả cho 

rằng kế toán chi phí theo mô hình giá trị hợp lý (GTHL) cung cấp các thông tin 

minh bạch hơn so với kế toán chi phí theo mô hình giá gốc. Việc ghi nhận theo mô 

hình giá gốc không phản ánh đúng bản chất của nông nghiệp vì số lượng tài sản 

trong một trang trại không cố định tại một thời điểm nhất định và còn phụ thuộc vào 

các quá trình khác (sinh sản, tăng trưởng, tử vong…). Vì vậy, cách tiếp cận của 

GTHL phản ánh hiệu quả quá trình biến đổi sinh học một cách tốt nhất. Nghiên cứu 

khẳng định chi phí ghi nhận theo mô hình giá gốc không khách quan [69]. Mô tả 

TSSH trong IAS 41 được tác giả khái quát theo mô hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ GT.1: Tài sản sinh học trong Chuẩn mực IAS 41 

(Nguồn: Luca Cesaro and Sonia Marongiu (2013), Tr.46 [69]) 

Một nghiên cứu khác của Hinke Janaa, Stárová Martab (2014), trong nghiên 

cứu này được tác giả thực hiện thông qua khảo sát bảng câu hỏi với quy mô mẫu 

104 DNNN về đo lường TSSH và sản phẩm nông nghiệp theo IAS 41 theo GTHL. 

Tác giả đưa ra các giả thuyết và xác định các khía cạnh tích cực và tiêu cực của việc 

đo lường TSSH theo GTHL [60]. 
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Tiếp đến là bài viết của Kamaruzzaman Muhammad (2014). Trong bài viết 

tác giả trình bày những mối quan tâm của các bên liên quan về khả năng áp dụng 

IAS 41 trên TSSH và đặc biệt là việc sử dụng giá trị hiện tại của mô hình dòng tiền 

trong tương lai để xác định GTHL của một số loại TSSH nhất định. Bài viết cho 

rằng cách để phát triển mô hình GTHL là thông qua việc xác định các yếu tố ảnh 

hưởng đến GTHL của TSSH. Đóng góp của nghiên cứu đó là những phát hiện trong 

nghiên cứu sẽ hỗ trợ người lập BCTC tuân thủ theo các yêu cầu để trình bày TSSH 

theo GTHL đồng thời đề xuất một mô hình định giá hợp lý bằng mô hình hồi quy 

bội. Hơn nữa, nếu phát triển và sử dụng mô hình GTHL của TSSH có thể giảm bớt 

chi phí cho công ty trong việc định giá TSSH khi lập BCTC [65]. 

Với nghiên cứu của Adrienna Alys Huffman (2014), tác giả thử nghiệm và 

nghiên cứu thực nghiệm trong việc xây dựng khung lý thuyết đo lường tài sản và 

liên kết giữa đo lường với việc sử dụng tài sản trên khuôn khổ mẫu khảo sát là 182 

công ty quốc tế từ 33 quốc gia khác nhau áp dụng IAS 41. Kết quả của nghiên cứu 

cho rằng, giá trị ghi sổ của thông tin về thu nhập có giá trị phù hợp hơn khi được đo 

lường với việc sử dụng tài sản. Đồng thời, hiện tại có ít những hướng dẫn tiêu 

chuẩn đo lường tài sản nhất định nên dẫn đến sự không nhất quán trong quá trình đo 

lường tài sản. Phát hiện của tác giả cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho việc xây dựng 

khung lý thuyết đo lường tài sản [50]. 

Tại Việt Nam, gần đây có một số nghiên cứu đáng chú ý liên quan đến vấn 

đề này đó là nghiên cứu của Hoàng Thụy Diệu Linh (2018) tác giả cho rằng cần có 

sự phân loại cây trồng thu hoạch một lần và nhiều lần và việc đánh giá cây trồng 

đang mang sản phẩm theo mô hình giá gốc. Tuy nhiên, tác giả khẳng định đây là sự 

trùng hợp ngẫu nhiên giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và IAS 41 trong 

việc sử dụng giá gốc để đánh giá TSSH là cây đang mang sản phẩm, chưa có bằng 

chứng đáng tin cậy khẳng định kế toán Việt Nam đã tiệm cận với IAS trong lĩnh 

vực Nông nghiệp [26]. Ngiên cứu của Nguyễn Ngọc Lan (2017), tác giả đã xây 

dựng và kiểm định hệ thống các nhân tố thuộc nhận thức của các DN ảnh hưởng 

đến sự ủng hộ áp dụng GTHL trong kế toán [34]. Đồng thời, tác giả đánh giá mức 

độ ảnh hưởng của từng nhân tố với nghiên cứu điển hình tại các DN Việt Nam. Với 

bài viết của Trịnh Hồng Hạnh (2018), tác giả thực hiện bài viết nhằm đánh giá cơ sở 

pháp lý của Việt Nam về kế toán GTHL so với IAS. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất 

những giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý về kế toán GTHL trong thời gian tới [49].  
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Tóm lại, qua những nghiên cứu ngoài nước đã cho thấy đã có những nghiên 

cứu áp dụng về IAS 41 và vấn đề GTHL trong ngành Nông nghiệp nhưng chủ yếu 

cho ngành Nông nghiệp nói chung hoặc một số nghiên cứu điển hình trong ngành 

trồng trọt. Còn đối với các nghiên cứu tại Việt Nam cho đến hiện nay chủ yếu các 

nghiên cứu đề cập đến vấn đề áp dụng GTHL cho các DN tại Việt Nam, Vì vậy, 

theo tìm hiểu của tác giả cho đến thời điểm hiện nay hiếm có những nghiên cứu 

trong nước và ngoài nước về IAS 41 và vấn đề GTHL cụ thể áp dụng cho thực tiễn 

của DNCN của ngành Nông nghiệp. 

Do vậy, tổng hợp từ các nghiên cứu trên đây cho thấy các tác giả đã hệ thống hóa 

được các vấn đề lý luận cơ bản về CPSX và GTSP và hướng ứng dụng thực tế cho từng 

ngành, từng nghề cụ thể theo từng đề tài nghiên cứu. Tuy nhiên, DNCN gia súc là một 

loại hình đặc thù, có sự khác biệt về sản phẩm, về đối tượng tập hợp chi phí, tính GTSP 

của DNCN so với DN sản xuất khác nhưng những nghiên cứu đã công bố kể trên đều 

chưa nghiên cứu chuyên sâu về kế toán CPSX và GTSP trên góc độ KTTC và KTQT tại 

các DNCN gia súc cụ thể. Hơn nữa, ngành chăn nuôi ngày một phát triển, giá trị sản 

phẩm của ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng và 

chiếm tỷ trọng đáng kể. Các DNCN gia súc ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ 

thống các DNNN. Vì vậy, nghiên cứu những vấn đề lý luận trong kế toán CPSX, GTSP 

để đưa ra những đề xuất và giải pháp cho các DNCN gia súc là thực sự cần thiết. Cùng 

với đó, các công trình nghiên cứu đã công bố mặc dù đã nghiên cứu về kinh nghiệm ứng 

dụng kế toán chi phí, giá thành tại một số nước trên thế giới nhưng mới nghiên cứu ở 

một mức độ nhất định, còn mang tính khái quát và chưa đi sâu nghiên cứu và vận dụng 

phương pháp kế toán ở từng nền kinh tế cho phù hợp với hệ thống quản lý. Đặc biệt, 

trong IAS có chuẩn mực số 41 - Chuẩn mực kế toán quốc tế về nông nghiệp (IAS 41), 

chuẩn mực này đã được áp dụng từ tháng 01 năm 2003 nhưng ở Việt Nam chưa có 

chuẩn mực và thông tư hướng dẫn về vấn đề này. Vì vậy, với DNCN và cụ thể là sản 

phẩm gia súc có ảnh hưởng như thế nào đối với chuẩn mực kế toán này để kế toán 

CPSX, GTSP gia súc có thể vận dụng cho phù hợp với thực tiễn trong các DNCN gia 

súc ở MBVN hiện nay. Cùng với đó, luận án căn cứ trên cơ sở các nghiên cứu về kế toán 

CPSX, GTSP của một số nước trên thế giới để từ đó rút ra kinh nghiệm vận dụng các 

phương pháp kế toán chi phí, giá thành trong nền kinh tế khác nhau, đặc biệt là những 

nước có nền kinh tế tương đồng và phù hợp với nền kinh tế Việt Nam. 

* Những điểm chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa đầy đủ (khoảng 

trống nghiên cứu): 
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- Ở Việt Nam hiện đã có nhiều công trình nghiên cứu về kế toán CPSX và 

GTSP nhưng hiếm có những nghiên cứu riêng cho DNNN mà cụ thể là DNCN. 

Trong những năm gần đây, đặc biệt là từ khi Việt Nam tham gia vào TPP đến nay 

chưa có một công trình nghiên cứu hoàn chỉnh về kế toán CPSX và GTSP trong các 

DNCN gia súc ở MBVN. 

- Tiếp đến, các nghiên cứu tiền nhiệm chưa đề cập hoặc đã có đề cập nhưng 

còn nhiều điểm chưa được làm rõ về kế toán CPSX và GTSP trên góc độ KTQT của 

các DN sản xuất nói chung và DNCN nói riêng. Vì vậy, cần phải nghiên cứu kế 

toán CPSX, GTSP tại các DNCN gia súc trên góc độ KTQT và cần được tiếp cận cụ 

thể, gắn chặt hơn nữa với hoạt động chăn nuôi gia súc của DNCN. Những thông tin 

KTQT cung cấp là cơ sở cho việc ra quyết định phù hợp với chiến lược và hoạt 

động kinh doanh của DNCN. Với nghiên cứu trong DNCN trên góc độ KTQT sẽ 

giúp các nhà quản trị của các DNCN gia súc hiểu hơn các công cụ của KTQT, tiếp 

cận với lý thuyết quản trị mới trong việc nhận diện và phân loại chi phí gắn với 

DNCN, xây dựng định mức và dự toán chi phí gắn với đặc điểm sản phẩm, đặc 

điểm hoạt động chăn nuôi gia súc của DNCN. Áp dụng các phương pháp tính giá 

phù hợp để phân bổ chi phí chung cho các đối tượng chịu chi phí của DNCN. Phân 

tích và cung cấp thông tin về CPSX, GTSP phục vụ cho quản trị DN, xây dựng mẫu 

báo cáo sử dụng KTQT ngoài những biểu mẫu theo hướng dẫn của KTTC còn thiết 

kế những chỉ tiêu nội dung đặc thù và riêng có trên các mẫu báo cáo của DNCN. 

- Mặt khác, các nghiên cứu hiện tại đã thực hiện trong kế toán CPSX, GTSP 

gắn với thực tế hoạt động của các DN ở nhiều loại hình DN và với nhiều quy mô, 

địa bàn và lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD) khác nhau nhưng tính đại diện còn 

thấp. Nhưng những nghiên cứu vận dụng vấn đề này trong DNCN còn hiếm hoặc 

nếu có thì mới tập trung ở một số nội dung của KTTC. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên 

cứu, triển khai, kiểm chứng và ứng dụng kế toán CPSX, GTSP tại DNCN thực hiện 

có hiệu quả trong thực tiễn. 

- Cuối cùng, các công trình trước đây chưa nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và 

đề xuất những giải pháp về kế toán CPSX, GTSP cho các DNCN gia súc trên góc độ 

KTTC và KTQT với những vấn đề đặc thù của DNCN như: TSSH và sản phẩm nông 

nghiệp thu được từ TSSH cho sản phẩm nhiều kỳ, chi phí chăm sóc, chi phí thu hoạch, 

GTSP gia súc, đo lường và trình bày thông tin trong việc đối soát TSSH và sản phẩm 

nông nghiệp ở thời điểm cuối kỳ khi lập BCTC theo định hướng áp dụng IAS 41. 
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Trên cơ sở các công trình nghiên cứu trong nước và thế giới, luận án có sự kế 

thừa về mặt lý luận của kế toán CPSX và GTSP của các nghiên cứu đã thực hiện. 

Đồng thời, với những “khoảng trống” của các công trình nghiên cứu liên quan đến 

đề tài trước. Luận án thực hiện việc phát triển lý luận trên góc độ KTTC và KTQT 

trong kế toán CPSX, GTSP sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của DNCN 

gia súc nói riêng và của DNNN nói chung tại Việt Nam. 

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án 

Luận án được thực hiện với mục tiêu tổng quát là nghiên cứu và đề xuất giải 

pháp hoàn thiện kế toán CPSX và GTSP tại các DNCN gia súc ở MBVN. Để đạt được 

mục tiêu nghiên cứu tổng quát, luận án cần thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau: 

- Hệ thống hóa, phân tích, làm sáng tỏ và phát triển những vấn đề lý luận cơ 

bản về kế toán CPSX và GTSP trong các DNCN dưới góc độ KTTC và KTQT; 

- Khảo sát, nghiên cứu và đánh giá thực trạng kế toán CPSX và GTSP trong các 

DNCN gia súc ở MBVN trên góc độ KTTC và KTQT. Chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên 

nhân của hạn chế trong kế toán CPSX và GTSP trong các DNCN gia súc ở MBVN. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và GTSP tại các 

DNCN gia súc ở MBVN dưới góc độ KTTC và KTQT. 

4. Các câu hỏi đặt ra trong quá trình nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án, các câu hỏi đặt ra trong 

quá trình nghiên cứu như sau: 

- Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán CPSX và GTSP trong các DNCN 

trên góc độ KTTC và KTQT là gì ? 

- Thực trạng kế toán CPSX và GTSP tại các DNCN gia súc ở MBVN hiện 

nay trên góc độ KTTC và KTQT như thế nào ? Có những ưu điểm và hạn chế gì và 

nguyên nhân do đâu dẫn đến những hạn chế đó ? 

- Cần phải có những giải pháp gì để hoàn thiện kế toán CPSX và GTSP tại 

các DNCN gia súc ở MBVN ? 

5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

5.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực trạng kế toán CPSX và GTSP 

tại các DNCN gia súc ở MBVN. 

5.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu, hệ thống hóa những vấn đề lý 

luận cơ bản về kế toán CPSX và GTSP trên góc độ KTTC và KTQT. Để đảm bảo 



 

 

14 

tính tập trung đối với nội dung chi phí được đề cập trong luận án là CPSX của DN 

không bao gồm chi phí bán hàng (CPBH), chi phí quản lý doanh nghiệp 

(CPQLDN), chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác và chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp (TNDN). Đề tài giới hạn nghiên cứu về vấn đề kế toán CPSX và 

GTSP tại các DNCN gia súc ở MBVN với sản phẩm gia súc nếu xem xét theo phạm 

vi của IAS 41 là “sản phẩm thu được từ tài sản sinh học cho sản phẩm nhiều kỳ” 

hay chính là “Sản phẩm nông nghiệp tại thời điểm thu hoạch”. Do vậy đề tài không 

thực hiện nghiên cứu các đối tượng sau “tài sản sinh học là vật nuôi cho sản phẩm 

nhiều kỳ” quy định trong IAS 16 và “sản phẩm là kết quả của quá trình sau thu 

hoạch” quy định trong IAS 02 và khoản “trợ cấp của chính phủ cho nông nghiệp”.  

Về không gian nghiên cứu: Theo số liệu trong báo cáo “Kết quả tổng điều tra 

nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016” của Tổng cục Thống kê (2017) số 

lượng DNNN của MBVN là 577 DNNN. Trong tổng số 577 DNNN ở MBVN thì số 

lượng DNCN không nhiều và do giới hạn về điều kiện, thời gian nên đề tài thực 

hiện khảo sát, điều tra không toàn bộ với phương pháp chọn mẫu thuận tiện nhằm 

phục vụ cho mục đích nghiên cứu để thu thập số liệu tại 31 DNCN gia súc ở MBVN 

theo quy mô của DNCN. Các DNCN gia súc được khảo sát điển hình là chăn nuôi 

lợn và chăn nuôi bò sữa. 

+ Với các nghiên cứu mang tính tổng quát thông qua các phiếu điều tra, tác 

giả thực hiện điều tra và khảo sát đối với 31 DNCN gia súc tại Phụ lục (1A). 

+ Với các nghiên cứu chi tiết về thông tin kế toán CPSX và GTSP tại các 

DNCN gia súc ở MBVN, tác giả thực hiện khảo sát tại 6 công ty bao gồm: Công ty 

cổ phần Hồ Toản, Công ty cổ phần giống vật nuôi Ama Farm; Công ty TNHH Thái 

Việt; Công ty TNHH XNK tổng hợp Bắc Sông Cầu Thái Nguyên, Công ty TNHH 

Minh Hiếu Phú Thọ, Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh. 

 Về thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng kế toán CPSX và GTSP của 

DNCN gia súc tại các năm từ 2012 - 2018. Số liệu thu thập từ hệ thống chứng từ, sổ sách 

kế toán và BCTC của các DNCN gia súc từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu của luận án 

6.1. Quá trình nghiên cứu 

Quá trình nghiên cứu được thực hiện thông qua các bước được mô tả cụ thể 

theo sơ đồ GT.2: 
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Tổng hợp các nghiên cứu tiền nhiệm, xác định khoảng 

trống nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu của Luận án

Xác định mục tiêu nghiên cứu 

Xác định câu hỏi nghiên cứu 1,2,3

Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Dữ liệu sơ cấp: 

Quan sát; Phỏng 

vấn; Phiếu điều 

tra

Phƣơng pháp nghiên cứu định tính

Dữ liệu thứ cấp: Tài 

liệu DNCN cung cấp; 

sách; báo; tạp chí; số 

liệu thống kê…

Đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX và 

GTSP tại các DNCN gia súc ở Miền Bắc Việt Nam

Nghiên cứu lý luận

- Đặc điểm SPCN, hoạt động CN có tác 

động đến vấn đề nghiên cứu;

- Nội dung kế toán CPSX và GTSP trên 

góc độ KTTC và KTQT;

- Kinh nghiệm của các nước tiên tiến 

trên thế giới và rút ra bài học kế toán 

CPSX, GTSP cho các DNCN gia súc ở 

Miền Bắc Việt Nam.

Nghiên cứu thực trạng:

- Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực 

trạng kế toán CPSX và GTGT tại các 

DNCN gia súc ở Miền Bắc Việt Nam;

- Chỉ ra các kết quả đạt được, hạn chế và 

nguyên nhân của hạn chế

 

Sơ đồ GT.2: Quá trình nghiên cứu của luận án 

6.2. Phương pháp thu thập dữ liệu 

6.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 

Để thu thập dữ liệu sơ cấp, tác giả sử dụng kết hợp chủ yếu ba phương pháp: 

phương pháp điều tra, phương pháp phỏng vấn và phương pháp quan sát. 

Phương pháp điều tra: Dữ liệu này được tác giả thu thập từ các DNCN thuộc 

các loại hình khác nhau là Công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân 

(DNTN) với những trang trại điển hình trong địa bàn có hoạt động chăn nuôi gia 

súc là chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò sữa tác giả lựa chọn là 31 DNCN. 

Các phiếu khảo sát gửi đến nhóm hai đối tượng là 235 phiếu khảo sát. Trong 

đó (i) Số phiếu khảo sát gửi đến nhóm đối tượng làm công tác quản lý phòng ban 

chức năng, trưởng kỹ thuật thuộc các đội trại chăn nuôi với 93 phiếu khảo sát (Phụ 

lục 1B); (ii) Số phiếu khảo sát gửi đến nhóm đối tượng dành cho người làm kế toán 

của DNCN là 142 phiếu khảo sát (Phụ lục 1C). Bởi vì, theo khảo sát của tác giả số 
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lượng cán bộ làm công tác quản lý phòng ban chức năng, trưởng kỹ thuật thuộc các 

đội trại chăn nuôi, số lượng cán bộ trực tiếp làm công tác kế toán của 31 DNCN gia 

súc trên địa bàn MBVN là 570 người. Do vậy, mẫu cần khảo sát cho nghiên cứu này 

được tác giả xác định theo công thức Slovin (GT.1) như sau: 

N

(1 + N x e
2
)

n = (GT.1)
 

Trong đó:  

n : Là số mẫu cần chọn   e
2 

: Sai số 5% 

N : Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trưởng các phòng ban chức năng, 

trưởng phòng kỹ thuật của các đội, trại chăn nuôi và cán bộ làm công tác kế toán. 

Theo công thức trên vậy số mẫu tối thiểu được xác định trong nghiên cứu 

này sẽ là: n = 570/[1 + 570 * (0.05)
2
] = 235 người. 

Từ đó tác giả xác định được số mẫu tối thiểu được khảo sát trong nghiên cứu 

này là: 235 người.  

@ Bước khảo sát thử 

Để đi đến tiến hành khảo sát chính thức, tác giả tiến hành khảo sát thử nghiệm. 

Với bước này, nhằm mục đích để đánh giá tính khoa học, sự phù hợp và tính hiệu quả 

của các phiếu điều tra. Độ tin cậy và tính chính xác, đầy đủ của thông tin khảo sát được 

quyết định bởi bước khảo sát thử nghiệm này. Khi điều tra trực diện những đối tượng 

khảo sát thông qua các phiếu khảo sát thử để xem xét và phát hiện những hạn chế trong 

thiết kế các câu hỏi, cách đặt câu hỏi và các tình huống trả lời của các mẫu phiếu khảo 

sát, phát hiện những nội dung còn thiếu cần bổ sung hay loại bỏ những câu hỏi bị trùng 

lắp. Để thực hiện khảo sát thử tác giả tiến hành khảo sát tại 2 công ty gồm Công ty cổ 

phần Hồ Toản và công ty TNHH Thái Việt với đối tượng được hỏi là nhà quản trị và 

nhân viên kế toán. Kết thúc quá trình khảo sát thử nghiệm tác giả tổng hợp lại các 

phiếu điều tra và biên soạn lại nội dung câu hỏi, hình thức phiếu điều tra, cách đặt vấn 

đề và phương án trả lời cho các phiếu điều tra. Cuối cùng, khi có phiếu khảo sát hoàn 

chỉnh phục vụ cho công tác khảo sát chính thức thì phiếu này sẽ được gửi đến các đối 

tượng khảo sát bằng công cụ Google Driver hoặc những đơn vị ở gần tác giả sẽ đến 

trực tiếp phát phiếu và khảo sát trực tiếp. 

@ Bước khảo sát chính thức 

Thực hiện bước khảo sát chính thức, trên cơ sở các phiếu khảo sát hoàn chỉnh 

sau bước khảo sát thử nghiệm. Phiếu khảo sát này được gửi đến các đối tượng được 

khảo sát là nhà quản trị gồm cán bộ quản lý các phòng/ban chức năng, trưởng kỹ 
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thuật thuộc các đội, trại chăn nuôi và nhân viên kế toán thuộc các DNCN. Các phiếu 

này được gửi đến các đối tượng được khảo sát thông qua mạng Internet bằng công cụ 

Google Driver và phỏng vấn trả lời bằng điện thoại hoặc phỏng vấn trực diện. Để 

đảm bảo thu thập được các phiếu tra đúng thời gian và tiến độ. Tác giả lập email 

riêng và theo dõi lịch trình trên một file Excel để theo dõi ngày gửi, đối tượng được 

gửi, địa chỉ người gửi, thời gian phản hồi, chưa phản hồi và thời gian gửi phiếu lần 

hai đồng thời theo dõi, gọi điện và đưa ra các biện pháp khác để thuyết phục đối 

tượng khảo sát trả lời vào phiếu và thu hồi được các phiếu khảo sát đầy đủ nhất. 

Đối với nhà quản trị DN là cán bộ lãnh đạo, quản lý, trưởng các phòng ban 

chức năng, trưởng phòng kỹ thuật của các đội, trại chăn nuôi. Tác giả gửi phiếu 

khảo sát với mục đích tìm hiểu các thông tin liên quan đến đặc điểm tổ chức sản 

xuất, đặc điểm bộ máy quản lý, phân cấp quản lý, loại hình DN, loại hình chăn nuôi. 

Tác giả gửi đi 93 phiếu khảo sát đối với nhóm đối tượng này qua hòm thư điện tử, 

qua công cụ Google Driver. Tương tự, với nhóm đối tượng thứ hai là các cán bộ 

trực tiếp làm công tác kế toán với số phiếu gửi đi là 142 phiếu với mục đích thu 

thập các thông tin và nhằm tìm hiểu cụ thể về phần hành kế toán CPSX, GTSP tại 

DNCN gia súc. Từ đó, có cơ sở để tác giả đánh giá thực trạng kế toán CPSX, GTSP 

tại các DNCN gia súc ở MBVN. Nội dung chính của các phiếu điều tra và kết quả 

thu thập phiếu khảo sát chính thức được trình bày tại Bảng GT.1 

Bảng GT.1. Nội dung chính phiếu điều tra và kết quả điều tra 

Mục Nội dung Dạng câu hỏi Công cụ xử 

lý dữ liệu

Phát ra 

(phiếu)

Thu về 

(phiếu)

Tỉ lệ 

(%)

I.

A Thông tin tổng quát tình 

hình DN 

Trắc nghiệm lựa chọn 

phương án, trả lời ngắn

Excel

B Thông tin chung về kế 

toán CPSX và GTSP đối 

với nhà QT 

Trắc nghiệm lựa chọn 

phương án, trả lời ngắn

Excel

II.

A Thông tin chung Trắc nghiệm lựa chọn 

phương án, trả lời ngắn

Excel

B Câu hỏi về kế toán CPSX 

và GTSP trên góc độ 

KTTC & KTQT

Trắc nghiệm lựa chọn 

phương án, trả lời ngắn

Excel

C Phân tích và đánh giá 

CPSX và GTSP

Trắc nghiệm lựa chọn 

phương án, trả lời ngắn

Excel

D Lập báo cáo kế toán 

QTCP, giá thành

Trắc nghiệm lựa chọn 

phương án, trả lời ngắn

Excel

Tổng cộng 235 220

Phụ lục 1C: Phiếu khảo sát cho người làm kế toán DNCN gia súc

142 130 91,5

Phụ lục 1B: Phiếu khảo sát cho cán bộ quản lý các phòng ban chức năng, trưởng đội trại

chăn nuôi

93 90 96,7

 

(Nguồn : Tác giả tổng hợp) 
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Khi đã thu thập được các phiếu điều tra từ đối tượng được khảo sát. Các phiếu 

này được phân loại, rà soát lại các thông tin trả lời trên phiếu, nếu còn thiếu thông tin 

liên lạc với người trả lời để bổ sung thông tin, hiệu chỉnh thông tin nếu có. Hoàn tất 

quá trình kiểm tra dữ liệu thì dữ liệu sẽ được mã hóa và cập nhật vào chương trình 

Excel cung cấp cấp các dữ liệu chi tiết và tổng hợp phục vụ cho các nội dung của 

luận án. 

Phương pháp phỏng vấn: Để tìm hiểu sâu và cụ thể hơn các thông tin về 

DNCN tác giả tiến hành gặp trực tiếp để phỏng vấn nhà quản trị cấp cao với số 

lượng người được phỏng vấn là 18 người nhằm điều tra về yêu cầu thông tin để 

phục vụ công tác điều hành và hỗ trợ ra quyết định của lãnh đạo, vai trò của công 

tác kế toán CPSX và GTSP tại các DNCN gia súc ở MBVN (Phụ lục 1D). Nội dung 

của cuộc phỏng vấn được tác giả chuẩn bị trước và đối với các đối tượng phỏng vấn 

khác nhau, nội dung phỏng vấn khác nhau tuy nhiên vẫn tập trung xoay quanh vấn 

đề kế toán CPSX, GTSP. 

Mục đích của phương pháp phỏng vấn là tìm hiểu những vấn đề liên quan mà 

phương pháp điều tra chưa đề cập hết về đối tượng nghiên cứu. Qua đó, tác giả hiểu 

biết về thực trạng kế toán CPSX, GTSP tại các DNCN gia súc ở MBVN. Kết quả số 

lượng các cuộc phỏng vấn thành công đã được tổng kết ngay sau khi kết thúc quá 

trình phỏng vấn toàn bộ các đối tượng điều tra.  

Phương pháp quan sát: Trong thời gian nghiên cứu đề tài cùng với công tác 

điều tra phỏng vấn, tác giả quan sát thực tế quá trình hoạt động chăn nuôi của các 

DNCN gia súc ở MBVN. Cụ thể, địa điểm quan sát là Công ty TNHH Thái Việt, 

Công ty TNHH phát triển nông sản Phú Thái, Công ty TNHH XNK tổng hợp Bắc 

Sông Cầu Thái Nguyên. Để từ đó, có thể nhận biết đặc điểm sản phẩm chăn nuôi, 

phương thức tổ chức hoạt động và quy trình chăn nuôi gia súc trong DNCN. 

6.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 

Các dữ liệu thứ cấp được tác giả thu thập từ các nguồn chủ yếu sau: 

- Dựa vào các số liệu trên cơ sở thực trạng về DNCN của ngành nông nghiệp trên 

các Website của các DNCN gia súc, Hội chăn nuôi Việt Nam, Hội thú y Việt Nam, Bộ 

Nông nghiệp (BNN) và phát triển nông thôn (PTNN), Sở Nông nghiệp và PTNN. 

- Tổng hợp các nghiên cứu trước đây của các tác giả trong và ngoài nước như: 

www.sciendirect.com; www.proquest.com; https://lic.vnu.edu.vn/; http://nlv.gov.vn/. 

- Tham khảo các phân tích của các chuyên gia trên các phương tiện truyền 

thông hiện nay. 

http://www.sciendirect.com/
http://www.proquest.com/
https://lic.vnu.edu.vn/
http://nlv.gov.vn/
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- Tổng hợp dữ liệu niên giám thống kê các kết quả sản lượng chăn nuôi gia 

súc, quy mô chăn nuôi, số hộ chăn nuôi, của từng năm từ năm 2012 - 2018. 

- Các công trình nghiên cứu, bài viết trên các sách, báo, tạp chí về KTTC, 

KTQT, KTQT chi phí, giáo trình KTQT chi phí của nhiều tác giả. Tham khảo văn 

bản pháp luật về KTTC và KTQT chi phí bao gồm: Chế độ kế toán DN ban hành 

kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, Thông tư số 200/2014/TT-BTC, các chuẩn 

mực kế toán, thông tư 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng KTQT trong DN.  

Bên cạnh đó, tác giả thu thập các tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán và các báo 

cáo kế toán có liên quan đến CPSX và GTSP và các tài liệu kế toán khác tại các 

DNCN gia súc ở MBVN bao gồm: Sổ chi tiết các tài khoản 621, 622, 627, 632, 154, 

155, BCTC, kế hoạch sản xuất, giá thành kế hoạch, định mức tiêu hao nhiên liệu, 

định mức nhân công và các định mức khác, dự toán CPSX, quyết toán nội bộ và các 

văn bản nội bộ công ty trong phạm vi nghiên cứu của đề tài. 

Mục đích của phương pháp nghiên cứu tài liệu là tìm hiểu tổng quan về đối 

tượng nghiên cứu. Để từ đó phân tích, so sánh để phát hiện nguyên nhân của thực 

trạng và tìm ra các giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và GTSP tại 

các DNCN gia súc ở MBVN trên góc độ KTTC và KTQT. 

6.3. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Sau khi thu thập dữ liệu, tác giả đã phân tích dữ liệu, sử dụng các phương 

pháp: So sánh tổng hợp, phân tích kinh tế. 

Phương pháp so sánh tổng hợp: Sử dụng các dữ liệu đã thu thập được so 

sánh thực tế với kế hoạch, thực tế năm trước với năm nay, định mức và thực tế đối 

với từng khách thể nghiên cứu (chi phí định mức, kế hoạch, giá thành định mức, kế 

hoạch, giá thành thực tế, giá vốn hàng bán, các yếu tố chi phí, chi phí giá thành, chi 

phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác...). 

Phương pháp phân tích kinh tế: Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, tác giả 

phân chia đối tượng nghiên cứu theo nhóm khách thể nghiên cứu. Sau đó, so sánh 

đối chiếu và tổng hợp để nhận định rõ xu hướng thực trạng chung về kế toán CPSX 

và GTSP tại các DNCN gia súc ở MBVN. 

6.4. Phương pháp trình bày dữ liệu 

Tác giả trình bày dữ liệu chủ yếu trên hai dạng, bảng biểu và sơ đồ.  

Đối với dữ liệu định tính (quy trình hạch toán kế toán, mô hình hoạt động, mô 

hình tổ chức bộ máy kế toán, quy trình phối hợp kinh doanh...), tác giả thể hiện 
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ngay sau nội dung đề cập để người đọc dễ dàng hình dung và nắm bắt nội dung 

nghiên cứu và có cái nhìn tổng quan về vấn đề nghiên cứu. 

Đối với dữ liệu định lượng (số liệu các chỉ tiêu kinh tế của Công ty, số liệu kế 

toán phản ánh trên sổ chi tiết và sổ cái các tài khoản 621, 622, 627,154,155…) tác 

giả đưa vào phần phụ lục, giúp người đọc có thể theo dõi vấn đề nghiên cứu mang 

tính hệ thống mà không bị đi quá sâu vào dữ liệu thực trạng dẫn đến ngắt quãng 

trong suy luận và phân tích. 

7. Kết quả nghiên cứu và đóng góp của Luận án 

- Về mặt lý luận: Luận án đã tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản về mặt lý 

luận của kế toán CPSX và GTSP trong các DNCN trên góc độ KTTC và trên góc độ 

KTQT. 

- Về mặt thực tiễn: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng kế toán CPSX, GTSP 

của các DNCN gia súc ở MBVN. Luận án đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong 

công tác kế toán CPSX, GTSP tại các DN này trên góc độ KTTC và trên góc độ 

KTQT. Xác định được nguyên nhân của những tồn tại đó là xuất phát từ phía Nhà 

Nước và các DNCN gia súc ở MBVN. Dựa vào những tồn tại và bất cập đã chỉ ra 

để từ đó Luận án đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán CPSX, GTSP 

trên cả hai phương diện KTTC và KTQT.  

8. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận án gồm có 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và giá 

thành sản phẩm trong các doanh nghiệp chăn nuôi. 

Chương 2: Thực trạng kế toán kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

tại các doanh nghiệp chăn nuôi gia súc ở Miền Bắc Việt Nam. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 

tại các doanh nghiệp chăn nuôi gia súc ở Miền Bắc Việt Nam. 
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CHƢƠNG 1 

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH 

SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CHĂN NUÔI 

 

1.1. Đặc điểm hoạt động chăn nuôi có ảnh hƣởng đến kế toán CPSX và GTSP 

trong DNCN  

1.1.1. Đặc điểm sản phẩm chăn nuôi ảnh hưởng đến kế toán CPSX, GTSP trong DNCN 

Chăn nuôi có vai trò quan trọng trong nông nghiệp, đời sống và xã hội. Giá 

trị của sản phẩm chăn nuôi chiếm phần lớn trong tổng giá trị của sản phẩm nông 

nghiệp. Đồng thời, trong đời sống xã hội chăn nuôi đã cung cấp các sản phẩm động 

vật có giá trị dinh dưỡng cao cho loài người và sử dụng nguồn lao động của xã hội 

tham gia vào quá trình sản xuất của ngành chăn nuôi.  

Hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật chăn nuôi (2018) nêu rõ “Là 

nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản vật nuôi và hoạt động khác có liên quan đến vật 

nuôi, sản phẩm chăn nuôi phục vụ mục đích làm thực phẩm, khai thác sức kéo, làm 

cảnh hoặc mục đích khác của con người” [47]. Trong hoạt động chăn nuôi có chăn 

nuôi gia súc và chăn nuôi gia cầm. Chăn nuôi gia súc là một trong những lĩnh vực 

chủ yếu của ngành chăn nuôi góp phần không nhỏ vào giá trị của nền kinh tế.  

Trong đó “Gia súc là tên dùng để chỉ một hoặc nhiều loài động vật có vú, có 

bốn chân được con người thuần hóa và chăn nuôi” [47]. 

Ngoài ra, trong chăn nuôi gia súc thì gia súc bao gồm nhiều loại khác nhau 

với nhiều tiêu thức phân loại cụ thể. Vì vậy, căn cứ vào từng tiêu thức để phân loại 

gia súc thành từng thứ, từng nhóm từng loại để phục vụ cho công tác quản lý và 

phát triển chăn nuôi thì cần thiết phải phân loại gia súc với những cách phân loại 

chủ yếu theo tại Bảng (1.1) như sau: 

Bảng 1.1: Phân loại gia súc trong chăn nuôi 

Tiêu thức phân loại Các loại gia súc

+ Đại gia súc: Trâu, bò

+ Tiểu gia súc: Lợn, cừu, dê

+ Gia súc đực 

+ Gia súc cái

+ Gia súc làm việc

+ Gia súc sinh sản

+ Gia súc nuôi lấy thịt, sữa, lông, da

Theo hình thể gia súc

Theo mục đích sử dụng

Theo giới tính

 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) 
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Tuy nhiên, trong thực tế thường kết hợp giữa các tiêu thức phân loại cụ thể 

trong chăn nuôi lợn có thể phân loại đàn lợn thành: Lợn hậu bị, lợn nái cơ bản, lợn 

con theo mẹ, lợn con sau cai sữa, lợn thịt với các giai đoạn chăn nuôi theo ngày 

tuổi. Đối với chăn nuôi bò có thể phân loại thành: Bò hậu bị, bò nái cơ bản, bò làm 

việc, bò nuôi béo. Tóm lại, từ các cách phân loại trên các DNCN có thể phân loại 

đàn vật nuôi của mình để phù hợp với đặc điểm sản phẩm, yêu cầu quản lý trong kế 

toán CPSX, GTSP của DNCN. 

Sản phẩm chăn nuôi là “sản phẩm thu được trong quá trình chăn nuôi không 

qua giết thịt súc vật”[35, Tr.52]. Vậy sản phẩm chăn nuôi bao gồm hai loại là: 

+ Sản phẩm gắn liền với gia súc nuôi là con gia súc khi xuất chuồng 

+ Sản phẩm tách rời bản thân con gia súc như: Sữa, lông, da… 

Những đặc điểm chính của sản phẩm chăn nuôi gia súc có thể kể đến là: 

Thứ nhất, sản phẩm chăn nuôi gia súc rất đa dạng nếu căn cứ vào mục đích 

cho sản phẩm có thể chia thành: Chăn nuôi lấy thịt, sản phẩm làm con giống, chăn 

nuôi lấy sữa, chăn nuôi lấy sản phẩm khác (lông, da, sức kéo...). Kết quả của sản xuất 

trong chăn nuôi cũng có thể là hàng hóa hoặc là vật liệu phục vụ cho chu kỳ chăn 

nuôi tiếp theo hoặc cho ngành sản xuất khác trong nội bộ DNCN.  

Thứ hai, sản phẩm chăn nuôi gia súc mang tính thời vụ, phụ thuộc vào điều 

kiện tự nhiên, thời tiết, thời gian phục vụ cho sản xuất và các hao phí trong chăn 

nuôi phục thuộc vào các giai đoạn phát triển của vật nuôi. Điều này, dẫn đến việc 

hình thành và phát sinh chi phí không có tính chất ổn định mà có sự chênh lệch lớn 

trong từng thời kỳ phát triển của vật nuôi. DN cần có những tính toán cụ thể với 

những cách thức quản lý chi phí nhằm tiết kiệm CPSX, GTSP chăn nuôi. Như vậy, 

cần phải có phương pháp theo dõi và phân bổ thích ứng nhằm phản ánh đúng đắn, 

chất lượng và hiệu quả trong chăn nuôi. 

Thứ ba, sản phẩm chăn nuôi gia súc có khả năng tái sản xuất tự nhiên. Có 

thể thấy là đối tượng lao động của quá trình sản xuất sau là kết quả của quá trình 

sản xuất trước như: Lợn con giống là kết quả sản xuất của quá trình chăn nuôi lợn 

nái sinh sản thuộc quá trình chăn nuôi trước nhưng có thể là chi phí đầu vào của quy 

trình chăn nuôi lợn thịt thuộc quá trình sản xuất sau. Chính là việc sử dụng lợn con 

giống để tiếp tục nuôi lớn thuộc quy trình nuôi lợn thịt (nuôi lớn, nuôi béo) hoặc 

con bê con là sản phẩm của quy trình nuôi bò sinh sản có thể luân chuyển tiếp tục 

quy trình nuôi bò thịt (nuôi lớn, nuôi béo). Hay kết quả sản xuất của chu kỳ trước 

được chuyển hóa thành đối tượng lao động (chi phí đầu vào) của chu kỳ sản xuất 



 

 

23 

sau [31 ; Tr.213]. Do vậy, trong kế toán chi phí cần xác định đúng đối tượng tập 

hợp chi phí là con súc vật thành phẩm ở cuối quy trình chăn nuôi hay từng giai đoạn 

sinh trưởng và phát triển của vật nuôi và cùng với đó DNCN lựa chọn, vận dụng 

phương pháp tính giá thành cho phù hợp cho từng sản phẩm vật nuôi. 

Thứ tư, sản phẩm gia súc là những cơ thể sống. Trong chăn nuôi nói chung 

và chăn nuôi gia súc nói riêng đều có đặc điểm chung đó là đối tượng lao động là 

những cơ thể sống. Đây là một đặc trưng nổi bật của sản phẩm chăn nuôi khác biệt 

rõ ràng với sản phẩm của các DN sản xuất thông thường khác. Gia súc có quy luật 

sinh trưởng và phát triển riêng, có chu kỳ sản xuất dài, quá trình chăn nuôi trải qua 

nhiều khâu, nhiều giai đoạn khác nhau. Vì vậy, trong công tác kế toán chi phí có thể 

thấy sản phẩm gia súc là những cơ thể sống với quy luật tự nhiên là ăn, ngủ, sinh 

trưởng và phát triển phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên dễ dẫn đến hao hụt, lãng 

phí vật tư, tiền vốn làm tăng CPSX. Do vậy, cần phải xây dựng hệ thống định mức 

chi phí và định mức kinh tế kỹ thuật trong chăn nuôi phù hợp để quản lý đàn vật 

nuôi có hiệu quả như: Tỷ lệ thiệt hại số vật nuôi mới sinh trong tổng đàn, tỷ lệ thiệt 

hại số vật nuôi chết sau cai sữa, tỷ lệ đậu thai của vật nuôi sinh sản, tỷ lệ tiêu tốn 

thức ăn trên một kg vật nuôi tăng trọng…Từ đó, DNCN có các biện pháp làm giảm 

giá thành và nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi. Ngoài ra, đặc điểm này còn ảnh 

hưởng đến việc xác định GTSP chăn nuôi do kỳ tính GTSP thường không thống 

nhất với kỳ hạch toán. Bởi vậy, không thể xác định GTSP chăn nuôi theo tháng, 

quý, năm giống như các DN SXKD thông thường mà GTSP chăn nuôi chỉ có thể 

xác định được khi kết thúc mùa vụ, kết thúc giai đoạn sinh trưởng và phát triển, 

hoặc kết thúc một đơn đặt hàng trong quy trình chăn nuôi hoàn chỉnh. Và khi đó, 

tính GTSP chăn nuôi gia súc thường phải chuyển chi phí dở dang của kỳ trước 

chuyển sang kỳ này phù hợp với đặc điểm của gia súc qua từng giai đoạn chăn nuôi. 

1.1.2. Đặc điểm của quá trình chăn nuôi ảnh hưởng đến kế toán CPSX, GTSP của DNCN 

Thứ nhất, tổ chức sản xuất của DNCN theo hình thức trang trại với quy mô 

chăn nuôi nhỏ, vừa hoặc quy mô chăn nuôi lớn với diện tích đất sử dụng cho chăn 

nuôi dàn trải trên địa bàn rộng. Vì thế, việc quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn thường 

có những khác biệt so với các DN sản xuất khác do có liên quan và ảnh hưởng bởi 

điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội. Đặc điểm này ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ 

chức bộ máy kế toán cũng như việc tổ chức thu nhận và cung cấp thông tin phục vụ 

cho yêu cầu quản trị của DNCN. 
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Thứ hai, thời gian sản xuất sản phẩm chăn nuôi thường kéo dài. Thông 

thường, quy trình chăn nuôi kéo dài theo chu kỳ sinh trưởng và phát triển của vật 

nuôi. Vật nuôi được sinh ra đến trưởng thành và loại thải, chết đi hay đó chính là 

vòng đời của vật nuôi. Vì vậy, việc tổ chức quản lý CPSX, GTSP có mối quan hệ 

chặt chẽ và mật thiết với vòng đời của vật nuôi. Quản lý chi phí cho từng giai đoạn 

phát triển của vật nuôi, quản lý chi tiết đến từng loại vật nuôi, tránh hao hụt, lãng 

phí và thiệt hại trong chăn nuôi, nâng cao năng suất, giảm giá thành và tăng lợi 

nhuận cho DNCN. 

Thứ ba, trong hoạt động chăn nuôi các DNCN chịu ảnh hưởng nhiều bởi yếu 

tố tự nhiên, thời tiết, dịch bệnh. Điều này, cho thấy nếu quản lý sản xuất, đầu tư cơ 

sở vật chất tốt thì sản phẩm chăn nuôi ít bị ảnh hưởng. Cụ thể, đối với hoạt động 

chăn nuôi theo kiểu chăn thả tự nhiên thì những yếu tố tự nhiên cũng ảnh hưởng 

không nhỏ đến vật nuôi như lượng tiêu hao thức ăn theo mùa, sức sinh sản vật nuôi 

theo mùa, sự gia tăng hoặc giảm đi của dịch bệnh theo mùa. Từ đó, việc cắt giảm 

hoặc gia tăng các khoản chi phí trong chăn nuôi có ảnh hưởng trực tiếp đến GTSP 

chăn nuôi và lợi nhuận. 

Thứ tư, về phương thức chăn nuôi của DNCN. Sản phẩm chăn nuôi có thể 

được hình thành thông qua một trong các phương thức chăn nuôi chính của DNCN 

là: (i) Chăn nuôi tự sản, tự tiêu; (ii) Chăn nuôi theo đơn đặt hàng; (iii) Chăn nuôi gia 

công. Mỗi phương thức có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tập hợp CPSX, GTSP của 

hoạt động chăn nuôi gia súc. 

Thứ năm, về tổ chức quản lý sản xuất trong DNCN. Thông thường, tại các 

trang trại chăn nuôi chia thành bộ phận quản lý chung tất cả các đội, trại sản xuất và 

bộ phận quản lý chi tiết từng đội, trại. Mỗi đội (trại) chăn nuôi có thể thực hiện chức 

năng chăn nuôi một loại vật nuôi cụ thể như trại lợn con sau cai sữa, trại lợn thịt, 

trại lợn nái mang thai, trại lợn nái sinh sản…Tại DNCN có thể thực hiện giao khoán 

cho từng đội, trại hoặc tự quản lý chung cho toàn DN. Riêng đối với chăn nuôi bò 

sữa ngoài việc khoán cho các tổ, đội, chăn nuôi của DNCN thì DN có thể khoán cho 

hộ chăn nuôi bên ngoài DN. Các hộ sẽ nhận khoán trực tiếp từ DN về sản lượng và 

chất lượng sữa. Đồng thời, DN cam kết mua lại toàn bộ sữa tươi của các hộ. Vì vậy, 

mỗi hộ nhận khoán là một đối tượng theo dõi thanh toán của DN. 

Tóm lại, trên cơ sở những đặc điểm của sản phẩm chăn nuôi và cụ thể là sản 

phẩm gia súc trong các DNCN và các phương thức chăn nuôi, tổ chức sản xuất 

trong chăn nuôi có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác kế toán CPSX, GTSP. Với 
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những nội dung đã phân tích là cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo của tác giả 

trong luận án. 

1.2. Những vấn đề chung về CPSX, GTSP trong các DNCN 

1.2.1. Nhận diện và phân loại chi phí sản xuất  

1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất  

Từ thời tiền sử cho đến nay, cùng với sự phát triển của xã hội loài người đã 

gắn liền với quá trình sản xuất. Theo quan điểm của kinh tế chính trị thì sản xuất là 

hoạt động đặc trưng riêng của con người và của xã hội loài người. Đó là, quá trình 

hoạt động có mục đích và không ngừng sáng tạo của con người. Với mỗi phương 

thức sản xuất đã trải qua gắn liền với sự vận động của nền sản xuất xã hội và đều là 

sự tiêu hao các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất.  

Như vậy, khi tiến hành sản xuất thì nhà sản xuất phải bỏ ra các chi phí tương 

ứng cho quá trình sản xuất với ba yếu tố chi phí cơ bản kết hợp lại để thu được kết 

quả từ quá trình sản xuất và sản phẩm thu được từ sản xuất phục vụ cho nhu cầu của 

con người. Thông qua quá trình sản xuất đã hình thành nên CPSX và kết quả thu 

được là tạo ra giá trị sản phẩm sản xuất và cũng là quy luật tất yếu, không phụ thuộc 

và ý kiến chủ quan của người sản xuất. 

Để tiến hành hoạt động sản xuất DN phải đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, 

dụng cụ, vật tư, chi trả tiền lương nhân công và các khoản chi phí khác. Mặc dù được thể 

hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng các khoản chi phí này đều được phản ánh 

bằng chỉ tiêu giá trị và chỉ thu hồi được sau khi sản phẩm, dịch vụ được tiêu thụ. 

Cho đến nay, đã có nhiều quan điểm về CPSX nên có thể tổng hợp các quan 

điểm về CPSX đã được thừa nhận và sử dụng rộng rãi trong các tài liệu nghiên cứu, 

tổng kết qua các quan điểm của các nhà khoa học như sau: 

Theo quan điểm của Nguyễn Phú Giang (2010, tr.223) và các nhà khoa học 

trường Đại học Thương mại cho rằng: “Chi phí sản xuất là những chi phí phát sinh 

trong quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm và cung ứng dịch vụ bao gồm chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung”. Theo 

quan điểm này cho thấy, CPSX của DN chỉ bao gồm CP NVLTT, CP NCTT và CP 

SXC phát sinh trong quá trình sản xuất và cung ứng dịch vụ. Vì vậy, những chi phí 

khác như không liên quan đến hoạt động sản xuất thì không xác định là CPSX. 

Đồng thời, chỉ những khoản chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất và cung ứng 

dịch vụ mới ghi nhận là CPSX của DN. 



 

 

26 

Theo quan điểm của Nguyễn Vũ Việt (2013, tr.285) và các nhà khoa học trường 

Học viện Tài chính cho rằng: “Chi phí sản xuất là toàn bộ các hao phí về lao động sống, 

lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong kỳ dùng vào 

sản xuất sản phẩm được biểu hiện bằng tiền”. Quan điểm này cho thấy CPSX của DN gồm 

nhiều loại khác nhau có thể nhóm thành ba nhóm là chi phí về lao động sống và chi phí về 

lao động vật hóa, chi phí cần thiết khác trong đó: (i) Chi phí lao động sống bao gồm các 

nội dung cơ bản như: Tiền lương, tiền công của công nhân sản xuất; (ii) chi phí lao động 

vật hóa bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, dụng cụ, khấu hao TSCĐ…dùng cho 

hoạt động sản xuất; (iii) chi phí cần thiết khác sử dụng vào sản xuất sản phẩm. Đồng thời, 

toàn bộ chi phí này được đo lường bằng đơn vị tiền tệ trong một kỳ nhất định. 

Một quan điểm tiếp theo về CPSX của Nguyễn Văn Công (2013, tr.91) và các 

nhà khoa học trường Đại học Kinh tế quốc dân nhận định rằng “Chi phí sản xuất là biểu 

hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà DN đã bỏ ra 

có liên quan đến hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm)” với 

quan điểm này cũng cho thấy DN đo lường các hao phí về lao động sống, lao động vật 

hóa cho hoạt động sản xuất bằng đơn vị tiền tệ và trong một kỳ nhất định. 

Như vậy, có nhiều quan điểm về CPSX, mỗi quan điểm có một cái nhìn khác 

nhau về CPSX nhưng không mâu thuẫn mà bổ sung cho nhau để có một cái nhìn 

toàn diện về CPSX của DN và đa số các quan điểm đều đồng thuận CPSX là sự hao 

phí trong đó bao gồm: (i) Hao phí về lao động sống cần thiết phục vụ cho quá trình 

sản xuất là toàn bộ chi phí tiền lương, tiền công và các khoản trích theo lương phải 

trả cho người lao động đã tham gia vào quá trình sản xuất và tạo ra sản phẩm ; (ii) 

Hao phí về lao động vật hóa là toàn bộ giá trị tư liệu sản xuất được biểu hiện bằng 

tiền đã tiêu hao trong quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm như chi phí nguyên liệu 

vật liệu, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ. 

Từ đó có thể cụ thể hóa CPSX của DNCN chính là biểu hiện bằng tiền của sự 

“hao phí” bao gồm hao phí về lao động sống, hao phí về lao động vật hóa và các chi 

phí cần thiết khác đã chi ra cho hoạt động chăn nuôi gia súc của DNCN. 

Hao phí về lao động vật hóa là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ giá trị tư liệu 

lao động, đối tượng lao động đã tiêu hao trong quá trình chăn nuôi để tạo ra sản 

phẩm của hoạt động chăn nuôi như là: Chi phí thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, chi 

phí khấu hao thiết bị, chuồng trại chăn nuôi, chi phí khấu hao đàn súc vật cơ bản... 

Hao phí về lao động sống là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản chi 

phí liên quan đến con người phục vụ cho quá trình chăn nuôi như: Chi phí tiền ăn 
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ca, tiền lương nghỉ phép, tiền thêm giờ và các khoản trích theo lương của công nhân 

trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi, nhân viên quản lý đội, trại chăn nuôi, của 

bác sỹ thú y, nhân viên kỹ thuật...khi tham gia vào quá trình chăn nuôi. 

Chi phí cần thiết khác cho hoạt động chăn nuôi có thể kể đến khoản chi phí 

rất đặc trưng của DNCN như DN sử dụng nước trong chăn nuôi là nước giếng 

khoan cho hoạt động chăn nuôi phải nộp thuế tài nguyên, hoặc phí bảo vệ môi 

trường đối với nước xả thải trong chăn nuôi... 

Như vậy, có rất nhiều khái niệm về CPSX tuy nhiên theo quan điểm của tác 

giả là tiếp cận khái niệm CPSX đó là: CPSX là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao 

phí lao động sống và lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà DN đã bỏ 

ra để tiến hành quá trình sản xuất sản phẩm trong một thời kỳ nhất định. 

1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 

Trong DNCN nói chung và DNCN gia súc nói riêng CPSX của DN bao gồm nhiều 

loại chi phí. Tùy theo yêu cầu quản lý và đặc điểm chi phí trong DN có thể phân loại chi 

phí theo nhiều cách khác nhau, mỗi cách phân loại mang lại những tác dụng cụ thể cho 

công tác quản lý và hạch toán trên góc độ KTTC hoặc KTQT. Do vậy, có thể khái quát 

việc phân loại CPSX thông qua một số tiêu thức phân loại tại Bảng (1.2) như sau: 

Bảng 1.2: Các tiêu thức phân loại chi phí sản xuất  

Nguồn và tiêu thức

phân loại CP

Các loại CPSX
Nguồn và tiêu thức phân loại CP

Các loại CPSX

+ Chi phí nguyên vật liệu + Chi phí sản xuất

+  Chi phí công cụ, dụng cụ + Chi phí ngoài sản xuất

+ Chi phí nhân công

+ Chi phí khấu hao TSCĐ

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài + Chi phí ban đầu

+ Chi phí luân chuyển nội bộ

+ Chi phí kiểm soát được

+ Chi phí không kiểm soát được

+ CP NVLTT + Biến phí (BP)

+ Chi phí nhân công trực tiếp

(CP NCTT)

+ Định phí (ĐP)

+ CP SXC + Chi phí hỗn hợp

+ Chi phí chăm sóc + Chi phí cơ hội

+ Chi phí thu hoạch + Chi phí chênh lệch

+ Chi phí chìm

+ Chi phí tránh được

+ Chi phí không tránh được

IAS 41 (2000) -Theo

định hướng áp dụng

CM KTQT của

DNCN

The Institute of Cost Accountants of

India (ICAI) (2016); Đặng Thị Hòa

(2014) -Mối quan hệ của chi phí với

quyết định kinh doanh

Phân loại CPSX trên góc độ KTTC Phân loại CPSX trên góc độ KTQT

+ Chi phí bằng tiền khác

Trần Thị Dự (2012) -Theo mức độ kiểm

soát của nhà quản trị

Ngô Quang Hùng

(2018) Theo nội

dung, tính chất kinh

tế của chi phí

Đặng Thị Hòa (2014) -Theo chức năng

hoạt động

Nguyễn Quốc Thắng (2011) - Theo đầu

vào của quá trình sản xuất

Nguyễn Văn Công

(2013); Lanen & cộng

sự (2011) -Theo

khoản mục chi phí

trong GTSP

Đặng Nguyên Mạnh (2018); Lanen &

cộng sự (2011); The Institute of Cost

Accountants of India (ICAI) (2016) -

Theo mối quan hệ với mức độ hoạt động

hay cách ứng xử của chi phí

 

 ( Nguồn: Tác giả tổng hợp) 
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Đối với phân loại CPSX trên góc độ KTTC có thể phân loại theo yếu tố chi phí, 

theo khoản mục chi phí. Tác dụng của cách phân loại CPSX theo yếu tố: Theo cách 

phân loại này cho biết kết cấu, tỷ trọng (yếu tố) chi phí mà DN chi ra và cũng là căn cứ 

để lập thuyết minh BCTC (Phần CPSX kinh doanh theo yếu tố). Ngoài ra, còn cung 

cấp thông tin cho quản trị DN và phân tích tình hình thực hiện dự toán CPSX của DN. 

Phân loại CPSX theo khoản mục có tác dụng phục vụ cho việc quản lý chi phí theo 

định mức, là cơ sở cho kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP theo khoản mục, là căn cứ 

để phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và định mức CPSX cho kỳ sau. 

Hơn nữa, trong DNCN theo định hướng áp dụng IAS trong nông nghiệp ở 

Việt Nam thì các DNCN có thể phân loại CPSX bao gồm 2 nội dung là chi phí 

chăm sóc và chi phí thu hoạch, trong đó: 

+ Chi phí chăm sóc (bao gồm cả chi phí khấu hao của đàn súc vật sinh sản): 

Chi phí chăm sóc được lập dự toán theo từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của 

súc vật nuôi. Để vật nuôi sinh sản và phát triển tốt mang lại năng suất cao phụ thuộc 

nhiều và gần như phần lớn vào chế độ chăm sóc súc vật nuôi có đúng quy trình kỹ 

thuật hay chưa. Chi phí chăm sóc trong thời kỳ này bao gồm các khoản chi phí: CP 

NVLTT, CP NCTT, CP SXC. Chi phí chăm sóc của súc vật nuôi liên quan đến sản 

phẩm đã thu hoạch trong năm và sẽ thu hoạch ở năm sau thì xác định là phần CPSX 

kinh doanh dở dang và chuyển sang năm sau. 

+ Chi phí thu hoạch: Là các khoản chi phí phát sinh trong giai đoạn thu 

hoạch sản phẩm nông nghiệp. Trong DNCN chăn nuôi bò sữa chi phí thu hoạch 

được xác định là chi phí liên quan đến việc tách sản phẩm ra khỏi TSSH như chi phí 

để thu hoạch sản phẩm sữa từ con bò sữa bao gồm chi phí tiền lương nhân công vắt 

sữa, dụng cụ, máy vắt sữa, chi phí điện nước phục vụ cho vắt sữa… 

Mặt khác, tại các DNCN gia súc thì CPSX của quy trình nuôi lấy thịt (nuôi 

lớn, nuôi béo) được chia thành hai bộ phận bao gồm chi phí về con giống và chi phí 

chăn nuôi trong kỳ, trong đó: 

+ Chi phí về con giống: Bao gồm toàn bộ chi phí về giá trị gốc của đàn súc vật 

nuôi đầu kỳ và chi phí mua bổ sung trong kỳ (mua mới và chuyển đàn đến trong kỳ). 

+ Chi phí chăn nuôi trong kỳ: Bao gồm toàn bộ các chi phí còn lại ngoài chi 

phí về con giống phát sinh tại các tổ, đội, trại chăn nuôi chi ra trong kỳ như CP 

NVLTT, CP NCTT, CP SXC ( đã loại trừ sản phẩm phụ thu hồi). 

Với cách phân loại này, giúp cho các DNCN có căn cứ để xác định giá thành 

1kg trọng lượng thịt tăng của từng đàn gia súc thịt trong kỳ. 
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+ Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động giúp nhà quản trị nhận thức được 

vai trò, vị trí của chi phí đối với từng hoạt động SXKD khác nhau trong DN. Cách 

phân loại này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định giá thành thực tế và giá thành 

toàn bộ của sản phẩm gia súc. Từ đó, là cơ sở để xác định giá trị hàng tồn kho, giá vốn 

và lợi nhuận của DNCN. 

+ Phân loại chi phí theo yếu tố đầu vào của quá trình SXKD thì toàn bộ 

CPSX kinh doanh của DN được chia thành chi phí ban đầu và chi phí luân chuyển 

nội bộ. Cách phân loại này để phục vụ cho việc tập hợp, quản lý chi phí theo nội 

dung ban đầu đồng nhất, không xét đến công dụng cụ thể và địa điểm phát sinh chi 

phí, đồng thời giúp cho việc xây dựng và phân tích dự toán chi phí. 

+ Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí giúp nhà quản trị biết được 

ứng xử của từng loại chi phí khi mức độ hoạt động thay đổi, giúp cho việc lập kế 

hoạch, kiểm soát chi phí khi có sự thay đổi về mức độ hoạt động. 

+ Phân loại chi phí căn cứ vào mức độ kiểm soát của nhà quản trị: Việc phân 

loại chi phí theo cách này có ý nghĩa quan trọng đối với trách nhiệm quản lý của 

từng bộ phận để từ đó DN có thể đánh giá năng lực quản lý, trách nhiệm của từng 

cá nhân đối với các chi phí phát sinh của bộ phận do mình kiểm soát. Vì vậy, nhà 

quản trị có thể vận dụng các hình thức khen thưởng, tăng tính chủ động cho nhà 

quản lý cấp dưới nơi trực tiếp phát sinh các khoản chi phí và giúp họ có thể đưa ra 

các giải pháp kiểm soát và tiết kiệm chi phí trong bộ phận được phụ trách quản lý. 

Theo cách phân loại này, các chi phí trong DN bao gồm: Chi phí kiểm soát được và 

chi phí không kiểm soát được.  

+ Phân loại chi phí dựa vào mối quan hệ của chi phí với quyết định kinh doanh: 

Các nhà quản trị DN cần thiết phải nghiên cứu để lựa chọn cách phân loại chi phí phù 

hợp nhằm phục vụ cho việc lựa chọn phương án và ra quyết định kinh doanh tối ưu.  

Như vậy, mỗi cách phân loại chi phí đều đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin 

của nhà quản trị ở các mức độ khác nhau để phục vụ cho việc ra quyết định. 

1.2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 

1.2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm  

GTSP là một phạm trù của sản xuất hàng hóa, phản ánh lượng giá trị của những 

hao phí lao động sống, lao động vật hóa đã thực sự chi ra cho sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm. Trong GTSP bao gồm những chi phí tham gia trực tiếp, gián tiếp vào quá trình 

sản xuất, khi những sản phẩm sản xuất được tiêu thụ thì các khoản chi phí này phải 

được bồi hoàn để tái sản xuất ở chu kỳ SXKD tiếp theo. Những chi phí đưa vào GTSP 
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phải phản ánh được giá trị thực của các tư liệu sản xuất, tiêu dùng cho sản xuất, tiêu thụ 

và các khoản chi tiêu khác có liên quan đến việc bù đắp hao phí lao động sống. Từ 

những quan điểm về GTSP đã được thừa nhận và sử dụng cho đến nay, tác giả tổng 

hợp những quan điểm chính trong nước và nước ngoài như sau: 

Theo quan điểm về GTSP của Lanen & cộng sự (2011, Tr.42) cho rằng 

“GTSP là chi phí được chuyển giao cho việc sản xuất sản phẩm và được công nhận 

trong BCTC khi sản phẩm được tiêu thụ”. Quan điểm cho thấy, GTSP trước hết 

phải là chi phí của DN đồng thời là những chi phí phục vụ cho sản xuất sản phẩm. 

Quan điểm này gắn với việc xác định phạm vi cấu thành của giá thành và thông tin 

của GTSP sẽ được trình bày lên BCTC khi sản phẩm được tiêu thụ. 

Cùng với đó, theo quan điểm của Nguyễn Phú Giang (2010, Tr.242) và các nhà 

khoa học trường Đại học Thương mại cho rằng “Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng 

tiền các chi phí sản xuất tính cho một khối lượng sản phẩm (công việc, lao vụ) nhất 

định đã hoàn thành”. Quan điểm chỉ ra chất lượng của hoạt động sản xuất được đo 

lường thông qua kết của của việc sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn trong quá trình sản 

xuất của DN. Đồng thời, xác định phạm vi của GTSP là CPSX của những sản phẩm, 

lao vụ đã hoàn thành. Vậy, những CPSX đã phát sinh cho quá trình sản xuất nhưng sản 

phẩm, lao vụ chưa hoàn thành thì không phải là GTSP. 

Theo quan điểm của Nguyễn Vũ Việt (2013, Tr.287) và các nhà khoa học 

trường Học viện Tài chính: “Giá thành sản phẩm được xác định bao gồm những chi phí 

về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí được dùng để sản xuất hoàn thành 

một khối lượng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ nhất định”. Quan điểm này chỉ rõ những 

khoản chi phí phát sinh bao gồm cả chi phí kỳ trước chuyển sang và chi phí phát sinh 

trong kỳ có liên quan đến khối lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên GTSP. 

Theo quan điểm Nguyễn Văn Công (2013, Tr.96) và các nhà khoa học trường 

Đại học Kinh tế quốc dân: “Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các 

khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng công 

tác, sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành”. Quan điểm cho thấy, GTSP là một phạm trù của 

sản xuất hàng hóa và chỉ bao gồm những chi phí tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào 

quá trình sản xuất có liên quan đến khối lượng sản phẩm hoàn thành. Những chi phí 

cấu thành GTSP phải phản ánh được giá trị thực của các tư liệu sản xuất tiêu dùng cho 

sản xuất và các khoản chi phí khác có liên quan đến việc bù đắp hao phí lao động sống. 

Từ các quan điểm này cho thấy, đa số các quan điểm đều đồng thuận trên những 

góc độ nhất định, có tính chất cơ bản, quan trọng về cơ sở lý luận GTSP. Trong đó đã 
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chỉ rõ GTSP được cấu thành bởi yếu tố vật chất nào. Để từ đó, đặt ra các yêu cầu sử 

dụng các yếu tố chi phí về lao động sống, lao động vật hóa sao cho tiết kiệm, hiệu quả, 

tăng khối lượng sản phẩm sản xuất và hạ giá thành, tăng lợi nhuận. 

Hơn nữa, các quan điểm đã cho rằng GTSP được thể hiện được tính hai mặt. 

Một mặt để sản xuất ra sản phẩm và xác định được giá thành của sản phẩm thì DN 

sản xuất phải bỏ ra các CPSX mà là các chi phí để phục vụ cho sản xuất sản phẩm. 

Mặt khác, GTSP là kết quả của quá trình sản xuất, kết quả sản xuất phải đảm bảo bù 

đắp được các chi phí bỏ ra. Từ đó thấy được mối quan hệ giữa hao phí vật chất với 

kết quả thu được trong sản xuất của DN. 

Khi đề cập đến bản chất của giá thành tức là nói đến nội dung kinh tế chứa 

đựng bên trong của chỉ tiêu giá thành. Hình thức biểu hiện và nội dung cấu thành là 

sự thống nhất và thuộc về bản chất của GTSP. 

Cụ thể hóa trong DNCN, thì GTSP trong chăn nuôi được hiểu chính là biểu hiện 

bằng tiền của CPSX tính cho một khối lượng sản phẩm vật nuôi thu hoạch được từ 

TSSH cho sản phẩm nhiều kỳ nhất định đã hoàn thành quy trình chăn nuôi. 

Tổng hợp các quan điểm, có nhiều ý kiến và cách tiếp cận về GTSP nhưng tác giả 

đồng thuận với cách tiếp cận giá thành là: Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của 

chi phí sản xuất tính cho một khối lượng sản phẩm, dịch vụ nhất định hoàn thành. 

Như vậy, GTSP là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả sử dụng 

tài sản, vật tư, lao động và tiền vốn của DNCN. Trong DNCN việc lựa chọn các giải 

pháp tổ chức kinh tế, kỹ thuật và công nghệ trong chăn nuôi giúp DNCN nâng cao 

chất lượng sản phẩm, hạ thấp chi phí và tăng lợi nhuận. Ngoài ra, giá thành còn là 

cơ sở quan trọng để DNCN định giá bán của sản phẩm và xác định hiệu quả kinh tế 

của hoạt động chăn nuôi. 

1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 

Trong công tác quản lý và hạch toán, GTSP là một chỉ tiêu kinh tế tài chính 

quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu quản lý, giúp DN tổng hợp và phản ánh kết 

quả sử dụng các nguồn lực trong quá trình sản xuất của DN và cũng là cơ sở để các 

DNCN xây dựng giá bán của sản phẩm tiêu thụ. Ngoài các tiêu thức phân loại 

GTSP như các DN sản xuất thông thường khác thì DNCN có thể phân loại GTSP 

theo một số tiêu thức khác nhau. Cụ thể, phân loại giá thành của DNCN được thể 

hiện tại Bảng (1.3) 
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Bảng 1.3: Các tiêu thức phân loại giá thành sản phẩm 

Tiêu thức Nguồn Các loại giá thành sản phẩm

+ Giá thành kế hoạch

+ Giá thành định mức

+ Giá thành thực tế

+ Giá thành sản xuất

+ Giá thành toàn bộ

+ Giá thành bộ phận

+ Giá thành bộ phận theo biến phí

+ Giá thành sản phẩm có phân bổ hợp lý chi phí cố 

định

+ Giá thành sản phẩm chăn nuôi

+ Giá thành sản phẩm là kết quả của quá trình sau

thu hoạch

Theo cơ sở số liệu và thời 

điểm tính GTSP

Theo phạm vi chi phí 

trong giá thành

Theo định hướng áp dụng

chuẩn mực kế toán quốc tế

của DNCN

-Nguyễn Vũ Việt (2013)

- Nguyễn Văn Công (2013)

Theo mục đích của KTQT - Đường Thị Quỳnh Liên (2016)

- IAS 41 (2000)

 

         (Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

Cách phân loại GTSP thành theo cơ sở sở số liệu và thời điểm tính giá thành 

có tác dụng trong việc quản lý và giám sát chi phí, xác định được các nguyên nhân 

vượt, hụt định mức chi phí trong kỳ hạch toán. Từ đó, điều chỉnh kế hoạch hoặc 

định mức chi phí cho phù hợp. Đồng thời, trên cơ sở giá thành thực tế là căn cứ để 

xác định kết quả quá trình chăn nuôi của DN và xác định các nghĩa vụ của DNCN 

với Nhà nước và các bên liên quan. 

Ngoài ra, theo định hướng áp dụng IAS trong nông nghiệp ở Việt Nam trong 

DNCN thì GTSP trong chăn nuôi bao gồm: GTSP chăn nuôi và GTSP là kết quả của 

quá trình sau thu hoạch. 

- GTSP chăn nuôi: Là giá thành của các sản phẩm thu hoạch từ TSSH và là 

kết quả của quá trình sản xuất khi TSSH tham gia vào quá trình sản xuất của DNCN 

cụ thể tại Bảng (1.4) như sau: 

Bảng 1.4: Sản phẩm chăn nuôi của tài sản sinh học 

Doanh nghiệp TSSH

Chăn nuôi lợn nái Lợn nái Lợn con - Lợn thịt (Thương phẩm - giết thịt)

- Lợn hậu bị (Làm giống nuôi thành lợn nái)

Chăn nuôi bò sữa Bò sinh sản Bê con - Bê thịt (Thương phẩm - giết thịt)

- Bê hậu bị (Làm giống nuôi thành bò sinh sản)

Sữa bò

Sản phẩm chăn nuôi

 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) 
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Vậy, trong DNCN gia súc, giá thành được xác định cho sản phẩm là con lợn và con 

bò, sữa tươi. Trong đó, chăn nuôi lợn bao gồm giá thành của lợn con, lợn thịt (Thương 

phẩm - giết thịt hay lợn nuôi lớn, nuôi béo) và giá thành của lợn hậu bị. Chăn nuôi bò sữa 

bao gồm giá thành của bê con, bê thịt (nuôi lớn, nuôi béo) và giá thành của sữa bò vắt được 

khi thu hoạch từ TSSH cho sản phẩm nhiều kỳ. 

- Giá thành của sản phẩm là kết quả của quá trình sau thu hoạch: Sản phẩm 

chăn nuôi sau thu hoạch được luân chuyển nội bộ và thực hiện tiếp quy trình sản xuất 

để chế biến sản phẩm nông nghiệp và kết quả là sau quá trình chế biến thu được sản 

phẩm là kết quả của quá trình sau thu hoạch, cụ thể tại Bảng (1.5) như sau: 

Bảng 1.5: Sản phẩm là kết quả của quá trình sau thu hoạch 

Doanh nghiệp TSSH
Sản phẩm là kết quả của quá trình sau 

thu hoạch

Chăn nuôi lợn nái Lợn nái Lợn con - Lợn thịt (Thương phẩm - giết thịt)

- Lợn hậu bị (Làm giống nuôi thành lợn nái)

Chăn nuôi bò sữa Bò sinh sản Bê con - Bê thịt (Thương phẩm - giết thịt)

- Bê hậu bị (Làm giống nuôi thành bò sinh sản)

Sữa bò - Bơ; bánh sữa, sữa chua…

Sản phẩm chăn nuôi

- Thịt đông lạnh;                                                     

- Thịt tươi, thịt mát;                                              

- Thịt chế biến: Xúc xích, thịt xông khói,                 

- Phụ phẩm:…

 

       (Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

Có thể thấy giá thành là một trong những chỉ tiêu quan trọng ảnh hưởng trực 

tiếp đến kết quả kinh doanh và quan hệ mật thiết trong việc kiểm soát, hoạch định 

và ra quyết định của nhà quản trị. Chính vì vậy, mỗi DNCN tùy vào đặc điểm sản 

phẩm, quy trình chăn nuôi, loại vật nuôi và yêu cầu thông tin cho công tác quản lý 

thì DNCN cần lựa chọn cho mình hệ thống tính giá thành phù hợp.  

1.3. Kế toán CPSX, GTSP trong các DNCN trên góc độ KTTC 

1.3.1. Cơ sở, loại hình, nguyên tắc, chuẩn mực kế toán chi phối đến kế toán 

CPSX, GTSP của DNCN 

1.3.1.1.Cơ sở kế toán 

Có hai cơ sở kế toán căn bản là kế toán tiền mặt và kế toán dồn tích. Đối với 

cơ sở kế toán tiền mặt yêu cầu ghi nhận các giao dịch phải gắn với luồng tiền thực 

thu và thực chi. Ngược lại, cơ sở kế toán dồn tích việc ghi nhận các giao dịch không 

gắn với luồng tiền thực thu và chi mà dựa trên cơ sở phát sinh quyền lợi và nghĩa vụ 

bất kể đã thu hay chi tiền chưa. Trong phạm vi của luận án, tác giả nghiên cứu kế 

toán dồn tích là cơ sở ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến các yếu 

tố CPSX, GTSP của DNCN. Như vậy, theo nguyên tắc này chi phí được ghi nhận 

khi DN có phát sinh các nghiệp vụ về chi phí có thể dưới hình thức là tiền, tài sản 
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hay công nợ đã chi hoặc chưa chi tiền. Đồng thời, đánh giá tất cả các tài sản đã góp 

phần vào quá trình hoạt động tạo ra sản phẩm của DN. 

Do có sự không trùng khớp giữa chi tiêu và chi phí nên thường tồn tại một 

khoản chênh lệch vì có những khoản tiền đã chi tiêu nhưng không phải là chi phí. Vì 

thế kế toán dồn tích cho phép theo dõi quá trình kế toán kéo dài trong các niên độ kế 

toán tiếp theo như khấu hao, CPSX kinh doanh dở dang, dự phòng tổn thất tài sản. 

Ngoài ra, còn ghi nhận yếu tố hàng tồn kho trong DNCN chính là sản phẩm thu được 

từ TSSH cho sản phẩm nhiều kỳ là tài sản phi tiền tệ mà cơ sở tiền mặt không ghi nhận. 

1.3.1.2. Loại hình kế toán 

Các lý thuyết kế toán được phát triển và vận dụng trong thực tiễn và kế toán 

thực sự trở thành một ngành khoa học với các loại hình kế toán cơ bản như: Kế toán 

tĩnh, kế toán động, kế toán hiện tại hóa. Trong phạm vi luận án tác giả chỉ đề cập đến 

loại hình kế toán động có ảnh hưởng trực tiếp đến kế toán CPSX và GTSP của DNCN. 

Ưu điểm của loại hình kế toán động đã phản ánh và đánh giá được tất cả tài 

sản là sản phẩm chăn nuôi, chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của DNCN, 

xác định được đầy đủ và đánh giá được kết quả hoạt động giữa các kỳ hạch toán, 

khắc phục hạn chế của kế toán tĩnh. Tuy nhiên, có nhược điểm là tính khách quan 

và độ tin cậy không cao do việc phân kỳ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, kỳ tập 

hợp CPSX và kỳ tính GTSP. 

Đối với tài sản ngắn hạn là hàng tồn kho trong DNCN là sản phẩm chăn nuôi 

thu được từ TSSH cho sản phẩm nhiều kỳ trong kế toán động được ghi nhận theo 

giá gốc. Vì vậy, để đảm bảo cho nguyên tắc thận trọng kế toán không đánh giá cao 

hơn giá trị tài sản nên cuối kỳ giá thị trường của sản phẩm chăn nuôi thu được từ 

TSSH cho sản phẩm nhiều kỳ bị giảm thấp hơn giá gốc. DNCN cần trích lập dự 

phòng cho các tài sản bị giảm giá. 

Đối với tài sản dài hạn là TSSH cho sản phẩm nhiều kỳ được ghi nhận theo 

giá gốc nhưng tại thời điểm lập BCTC nếu thấy TSSH bị giảm giá trị, DNCN phải 

ước tính giá trị thu hồi và ghi nhận theo GTHL. 

1.3.1.3.Nguyên tắc kế toán 

Các nguyên tắc kế toán là các tuyên bố được chấp nhận về yêu cầu, quy trình 

và phương pháp kế toán phải được thực hiện theo những khuôn khổ nhất định. Các 

nguyên tắc kế toán chi phối đến việc ghi nhận, đo lường và trình bày thông tin của 

đối tượng kế toán cụ thể. Vì vậy, DNCN dựa trên cơ sở dồn tích và mô hình kế toán 

động nên phát sinh nhiều nguyên tắc kế toán chi phối đến kế toán CPSX, GTGP của 
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DNCN như là: Nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc trọng yếu, 

nguyên tắc phù hợp… 

1.3.1.4. Chuẩn mực kế toán 

Hệ thống VAS được ban hành trong giai đoạn từ năm 2001 - 2005, bao gồm 

26 chuẩn mực kế toán dựa trên hệ thống IAS tại thời điểm đó và có điều chỉnh cho 

phù hợp với điều kiện của nền kinh tế Việt Nam. Cho đến nay, Việt Nam đã ban 

hành 26 chuẩn mực kế toán, trong khi hệ thống IAS/IFRS với 41 chuẩn mực. Điều 

này có nghĩa là còn rất nhiều chuẩn mực kế toán mà Việt Nam chưa ban hành, dẫn 

đến VAS tất yếu không thể phản ánh được hết các giao dịch của nền kinh tế. 

Là một đất nước nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế nhưng 

Việt Nam lại chưa có chuẩn mực kế toán riêng cho lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy, 

nghiên cứu kế toán CPSX, GTSP của DNCN tác giả đưa ra một số chuẩn mực kế 

toán chi phối có liên quan bao gồm IAS và VAS. 

Đối với VAS các chuẩn mực chủ yếu chi phối đến kế toán CPSX, GTSP của 

DNCN có thể kể đến như VAS 01 “Chuẩn mực chung” đó là việc xác định yếu tố 

chi phí trên BCTC khi trình bày thông tin CPSX trên BCTC. Ngoài ra, VAS 02 

“Hàng tồn kho” là chuẩn mực cơ bản và trọng tâm có chi phối trực tiếp đến kế toán 

CPSX, GTSP của DNCN với những nội dung cụ thể như sau: 

+ Trong DNCN thì sản phẩm nông nghiệp tại thời điểm thu hoạch hay sản 

phẩm thu được từ TSSH cho sản phẩm nhiều kỳ như là: Lợn con, lợn thịt nuôi lớn, 

nuôi béo, bê con, sữa tươi…được ghi nhận theo giá gốc. Vậy giá gốc của sản phẩm 

nông nghiệp được xác định chính là chi phí chế biến. Xác định chi phí chế biến bao 

gồm chi phí có liên quan trực tiếp đến sản xuất. Trong DNCN thì chi phí chế biến 

bao gồm CP NCTT, CP SXC cố định và CP SXC biến đổi phát sinh trong quá trình 

chuyển hóa nguyên vật liệu thành thành phẩm. 

+ CP SXC cố định là những CPSX gián tiếp, thường không thay đổi theo số 

lượng sản phẩm chăn nuôi như: chi phí khấu hao, chi phí bảo dưỡng máy móc thiết 

bị, nhà xưởng và chi phí quản lý hành chính ở các đội, trại, chăn nuôi. 

+ CP SXC biến đổi là những CPSX gián tiếp, thường thay đổi trực tiếp hoặc 

gần như trực tiếp theo số lượng sản phẩm chăn nuôi như: chi phí nguyên liệu, vật 

liệu gián tiếp, chi phí nhân công gián tiếp. 

+ CP SXC cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm 

được dựa trên công suất bình thường của máy móc sử dụng trong chăn nuôi.  

+ Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn công suất bình thường thì 

CP SXC cố định được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh. 
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+ Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình 

thường thì CP SXC cố định chỉ được phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị 

sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản CP SXC không phân bổ được ghi 

nhận là CPSX, kinh doanh trong kỳ. 

+ CP SXC biến đổi được phân bổ hết vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị 

sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh. 

Trong DNCN có sản phẩm phụ như phân gia súc thì giá trị sản phẩm phụ 

được tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được và trừ (-) khỏi chi phí chế biến đã 

tập hợp chung cho sản phẩm chính. 

Các chi phí khác không được tính vào giá gốc của sản phẩm nông nghiệp tại 

thời điểm thu hoạch như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức 

bình thường, CPBH, CPQLDN. 

Đối với sản phẩm nông nghiệp tại thời điểm thu hoạch bị hư hỏng (sữa tươi), 

lợn con, lợn thịt, bê con, bê thịt bị ốm, chết (giá bán bị giảm) ghi giảm giá gốc theo 

giá trị thuần có thể thực hiện được đồng thời ước tính giá trị thuần có thể thực hiện 

được trên cơ sở những bằng chứng đáng tin cậy. Cuối năm kế toán, nếu giá trị thuần 

của sản phẩm nông nghiệp tại thời điểm thu hoạch nhỏ hơn giá gốc thì cần trích lập 

dự phòng giảm giá cho sản phẩm nông nghiệp. 

Đối với sản phẩm nông nghiệp tại thời điểm thu hoạch đã bán và ghi nhận 

vào chi phí trong kỳ cần đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. 

Mặt khác, đối với lợn thịt hoặc bê thịt nuôi lớn, nuôi béo nếu tiếp tục chuyển sang 

quy trình chăn nuôi để trở thành lợn hậu bị, bò hậu bị hoặc bò lấy sức kéo tức là trở 

thành TSSH cho sản phẩm nhiều kỳ thì giá gốc của sản phẩm nông nghiệp được ghi 

nhận vào giá trị (nguyên giá) của TSSH. 

Theo định hướng áp dụng IAS trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổng hợp từ 

những tài liệu có liên quan cho thấy chuẩn mực chi phối trực tiếp đến kế toán 

CPSX, GTSP của DNCN là IAS 41 “Chuẩn mực kế toán quốc tế - Nông nghiệp”. 

Trong đó, các nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi nghiên cứu của đề tài quy 

định trong chuẩn mực là: 

+ Đối tượng áp dụng IAS 41: Đề tài chỉ đề cập đến sản phẩm nông nghiệp tại 

thời điểm thu hoạch hay sản phẩm nông nghiệp thu được từ TSSH cho sản phẩm 

nhiều kỳ (trừ TSSH cho sản phẩm nhiều kỳ). 

+ Ghi nhận và đo lường: (i) Sản phẩm nông nghiệp thu hoạch từ TSSH của 

một đơn vị được đo bằng GTHL trừ đi chi phí bán tại thời điểm thu hoạch, tại 
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DNCN là lợn con sau cai sữa hoặc lợn thịt, bê con, sữa tươi...(ii) GTHL trừ chi phí 

bán này sẽ trở thành chi phí tại ngày kết thúc năm tài chính. Khi sản phẩm thu được 

từ TSSH cho sản phẩm nhiều kỳ trở thành một phần của hàng tồn kho (Quy định 

theo IAS 2). 

+ Trình bày và công bố thông tin:  

- Thực hiện công bố tổng số lỗ hoặc lãi phát sinh trong kỳ hiện tại bao gồm: 

(i) Ghi nhận chi phí ban đầu về TSSH và sản phẩm nông nghiệp; (ii) Thay đổi về 

GTHL trừ đi chi phí bán TSSH. 

- Cung cấp mô tả về từng nhóm TSSH, trong chăn nuôi chia thành chăn 

nuôi lợn, chăn nuôi bò và các loại súc vật nuôi cũng có thể được chia thành 

TSSH trưởng thành và chưa trưởng thành. 

Những chuẩn mực kế toán cơ bản nói trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế toán 

CPSX, GTSP của các DNCN. Ngoài ra, các DNCN nói chung và DNCN gia súc nói 

riêng cần xem xét đến những ảnh hưởng của IAS41 trong việc ghi nhận, đo lường 

và trình bày thông tin đối với sản phẩm nông nghiệp thu hoạch từ TSSH cho sản 

phẩm nhiều kỳ. 

Nội dung của kế toán CPSX và GTSP dưới góc độ KTTC của các DN nói 

chung và DNCN nói riêng bao gồm các nội dung sau: 

+ Thu nhận thông tin CPSX và GTSP của DNCN thông qua chứng từ kế toán 

+ Xử lý, hệ thống hóa thông tin CPSX và GTSP của DNCN thông qua tài 

khoản và hệ thống sổ kế toán 

+ Cung cấp thông tin CPSX và GTSP của DNCN thông qua hệ thống BCTC. 

1.3.2. Thu nhận thông tin CPSX và GTSP thông qua chứng từ kế toán 

Theo điều 3 Luật kế toán chỉ rõ “Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật 

mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn 

cứ ghi sổ kế toán”[46]. Vì vậy, căn cứ vào chứng từ kế toán để thu thập các thông 

tin về chi phí, giá thành của DNCN làm căn cứ ghi sổ kế toán. 

Thông tin kế toán là những thông tin về sự vận động của các đối tượng kế 

toán. Trong đó, thông tin về CPSX và GTSP được hình thành tại các DNCN với 

những nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh và hoàn thành trong quá trình hoạt 

động sản xuất của DNCN. 

Công việc đầu tiên, khởi đầu cho toàn bộ quy trình kế toán CPSX và GTSP chính 

là việc thu nhận thông tin. Kết quả của việc thu nhận thông tin một cách chính xác, kịp 

thời sẽ có ý nghĩa quyết định về tính trung thực và khách quan của số liệu kế toán CPSX 



 

 

38 

và GTSP. Đồng thời, thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các thông tin kế 

toán CPSX, GTSP thu nhận trong hoạt động chăn nuôi gia súc của DNCN. 

Chế độ kế toán DN ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ trưởng BTC và chế độ kế toán DN nhỏ và vừa ban hành theo 

Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng BTC. Các DNCN được 

chủ động xây dựng và thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nói chung và kế toán CPSX 

và GTSP nói riêng sao cho phù hợp với đặc điểm hoạt động chăn nuôi và yêu cầu 

quản lý, đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán và đảm bảo minh bạch, dễ kiểm 

tra, đối chiếu đồng thời đạt được mục đích thu nhận và xử lý các nghiệp vụ kinh tế tài 

chính về các đối tượng kế toán thuộc nội dung CPSX, GTSP và có thể cung cấp các 

thông tin hữu ích cho công tác quản lý CPSX, GTSP của DNCN. 

Nếu các DNCN không tự thiết kế, xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán riêng 

của DN thì DNCN có thể áp dụng hệ thống biểu mẫu và cách thức ghi chép theo 

hướng dẫn của chế độ kế toán hiện hành với hệ thống các chứng từ cơ bản liên quan 

đến nội dung CPSX và GTSP của DNCN sẽ bao gồm các chứng từ ghi nhận các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh khi tập hợp CPSX và tính giá thành như tập hợp CP 

NVLTT, CP NCTT và CP SXC và các chứng từ liên quan đến tính GTSP.  

Từ đó, có thể thấy tại DNCN các chứng từ thường được sử dụng để tập hợp 

CP NVLTT đó là: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, bảng phân bổ nguyên vật liệu.. 

Trong việc tập hợp CP NCTT có thể căn cứ và thu nhận thông tin từ các 

chứng từ kế toán như: Bảng chấm công, bảng chấm công làm thêm giờ, Bảng thanh 

toán tiền lương, bảng thanh toán tiền thưởng, hợp đồng giao khoán, biên bản thanh 

lý hợp đồng giao khoán, bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội (BHXH). 

Đối với việc tập hợp CP SXC có thể căn cứ và thu nhận thông tin kế toán từ 

các chứng từ sau: Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), 

hóa đơn Bán hàng thông thường, phiếu chi, giấy báo Nợ, bảng chấm công, bảng 

chấm công làm thêm giờ, bảng phân bổ nguyên vật liệu và CCDC, bảng phân bổ 

tiền lương và BHXH, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ.  

Cuối cùng, kế toán có thể thu nhận thông tin kế toán từ các chứng từ kế toán 

sau trong công tác tính GTSP là: Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn 

thành, biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho. 

Sau khi lựa chọn chứng từ kế toán phù hợp các DNCN thực hiện việc ghi chép, 

phân loại, xử lý chứng từ kế toán và tổ chức luân chuyển chứng từ tuân thủ theo các quy 

định, luân chuyển qua các bộ phận, phòng ban theo đúng trật tự để tạo ra chu trình luân 
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chuyển chứng từ. Phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng cá nhân, từng bộ phận 

trong từng khâu luân chuyển chứng từ. Quy trình luân chuyển chứng từ đảm bảo cung 

cấp thông tin kịp thời, tránh trùng lặp và chồng chéo. Sau khi chứng từ được kiểm tra, 

hoàn chỉnh, chuyển giao và sử dụng để ghi sổ kế toán thì chứng từ được đưa vào bảo 

quản, lưu trữ theo đúng quy định. Vì vậy, trong DNCN xuất phát từ đặc điểm và yêu cầu 

quản lý cùng với các quy định cụ thể trong Luật, chế độ và thông tư hướng dẫn để tổ 

chức chứng từ kế toán trong nội dung CPSX, GTSP sao cho phù hợp và cung cấp thông 

tin đầy đủ, hiệu quả phục vụ cho công tác kế toán và quy trình quản lý DN. 

1.3.3. Xử lý, hệ thống hóa thông tin thông qua tài khoản và sổ kế toán 

1.3.3.1. Xử lý, hệ thống hóa thông tin thông qua tài khoản 

Tài khoản kế toán là hình thức biểu hiện của phương pháp tài khoản kế toán 

được sử dụng để phản ánh tình hình về sự vận động của từng đối tượng kế toán theo 

từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn, từng loại quá trình vận động. 

Tài khoản kế toán là công cụ phục vụ cho việc hệ thống hóa các nghiệp vụ, kinh 

tế tài chính phát sinh theo từng loại đối tượng kế toán cụ thể, phản ánh thường xuyên, 

liên tục sự hình thành, sự vận động của từng loại đối tượng hạch toán kế toán. Đối 

tượng kế toán rất đa dạng và vận động liên tục. Vì vậy, để ghi chép thông tin về các 

nghiệp vụ phát sinh cần thiết phải sử dụng nhiều tài khoản kế toán khác nhau. Căn cứ 

vào đặc điểm sản xuất, đặc điểm sản phẩm và yêu cầu quản lý tại DNCN có thể lựa 

chọn các tài khoản kế toán theo quy định của hệ thống tài khoản theo Thông tư 

200/2014/TT-BTC hoặc hệ thống tài khoản kế toán Thông tư 133/2016/TT-BTC. Xuất 

phát từ hệ thống tài khoản kế toán theo quy định, DN có thể mở các tài khoản chi tiết 

phục vụ cho yêu cầu quản lý của DN để lựa chọn và xây dựng hệ thống tài khoản tổng 

hợp và chi tiết liên quan đến CPSX và GTSP cung cấp thông tin cho KTTC.  

Việc mở các tài khoản kế toán để phản ánh các thông tin CPSX và GTSP có 

những quy định chung như: Tên gọi, ký hiệu tài khoản, nội dung kinh tế của đối 

tượng phản ánh, kết cấu và quan hệ đối ứng của tài khoản. Với những thông tin về 

chi phí và giá thành cần cung cấp đơn vị mở các tài khoản chi phí theo khoản mục 

chi phí như: Tài khoản “CP NVLTT”, tài khoản “CP NCTT”, tài khoản “CP SXC”, 

tài khoản “Chi phí SXKD dở dang” để tập hợp và kết chuyển chi phí và các chỉ tiêu 

liên quan đến giá thành có thể mở tài khoản “Chi phí SXKD dở dang”, tài khoản 

“Thành phẩm”, tài khoản “giá vốn hàng bán”… 

Cụ thể hơn trong kế toán CPSX và GTSP dựa trên lý thuyết phân loại CPSX 

theo nội dung, tính chất kinh tế và theo mục đích, công dụng của chi phí cho thấy 
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các tài khoản thiết kế chi phí theo khoản mục và bản chất kinh tế là những tài khoản 

cấp 1 và những tài khoản chi phí được thiết kế theo nội dung kinh tế là tài khoản 

cấp 2. Thiết kế tài khoản phù hợp với nội dung của từng khoản mục chi phí và nội 

dung ghi nhận các nghiệp vụ về CPSX, GTSP được thực hiện như sau: 

Mở tài khoản CP NVLTT: Nếu DNCN chỉ thực hiện chăn nuôi duy nhất một 

loại vật nuôi trong một kỳ kế toán thì tài khoản này được thiết kế và mở trực tiếp 

cho đối tượng chịu chi phí và không được mở chi tiết. CP NVLTT chi ra để phục vụ 

trực tiếp cho sản xuất sản phẩm được tập hợp trực tiếp lên tài khoản này. Nhưng nếu 

DN sản xuất nhiều loại sản phẩm và xác định có nhiều đối tượng tập hợp chi phí thì 

tài khoản này cần mở chi tiết tới từng đối tượng chịu chi phí. Cuối kỳ, kết chuyển CP 

NVLTT sang tài khoản “chi phí SXKD dở dang” và tài khoản này không có số dư 

cuối kỳ. Kế toán ghi nhận chi phí cho từng hoạt động và vật liệu sử dụng để chăn 

nuôi súc vật nào, ghi nhận chi phí cho súc vật đó mở được mở chi tiết theo từng hoạt 

động chăn nuôi hoặc theo từng loại vật nuôi, từng loại sản phẩm trong chăn nuôi như: 

+ Nếu mở tài khoản CP NVLTT theo sản phẩm chăn nuôi có thể mở thành các tài 

khoản chi tiết như sau: Tài khoản “CP NVLTT/Súc vật nuôi béo, nuôi lớn”; Tài khoản 

“CP NVLTT/Súc vật con làm giống”; Tài khoản “ CP NVLTT/Súc vật nuôi lấy sữa” 

+ Nếu mở tài khoản CP NVLTT theo loại súc vật nuôi có thể mở chi tiết: Tài 

khoản “CP NVLTT/Đàn bò cái sinh sản đang nuôi con, không vắt sữa”; Tài khoản “CP 

NVLTT/Đàn bò cái đang vắt sữa”; Tài khoản “CP NVLTT/Đàn bò cái cạn sữa” 

Mở tài khoản CP NCTT: Tương tự nếu DNCN chỉ có 1 loại sản phẩm chăn 

nuôi trong một kỳ kế toán thì tài khoản này được thiết kế và mở trực tiếp cho đối 

tượng chịu chi phí và không mở chi tiết. CP NCTT chi ra để phục vụ trực tiếp cho 

hoạt động chăn nuôi, chăm sóc gia súc được tập hợp trực tiếp lên tài khoản này. 

Nhưng nếu DNCN thực hiện nuôi nhiều loại gia súc và xác định có nhiều đối tượng 

tập hợp chi phí thì tài khoản này cần mở chi tiết tới từng đối tượng chịu chi phí. 

Cuối kỳ, kết chuyển CP NCTT sang tài khoản chi phí SXKD dở dang và tài khoản 

này không có số dư cuối kỳ. DN có thể mở một số tài khoản chi tiết như sau: 

+ Nếu mở tài khoản CP NCTT theo sản phẩm chăn nuôi có thể mở thành các tài 

khoản chi tiết như sau: Tài khoản “CP NCTT/Súc vật nuôi béo, nuôi lớn”; Tài khoản 

“CP NCTT/Súc vật con làm giống”; Tài khoản “CP NCTT/Súc vật nuôi lấy sữa” 

+ Nếu mở tài khoản CP NCTT theo loại súc vật nuôi có thể mở chi tiết: Tài 

khoản “CP NCTT/Bò cái sinh sản đang nuôi con, không vắt sữa”; Tài khoản “CP 

NCTT/Đàn bò cái đang vắt sữa”; Tài khoản “CP NCTT/Đàn bò cái cạn sữa” 
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Mở tài khoản CP SXC: CP SXC được tập hợp và phân bổ đến từng đối tượng 

chịu chi phí, cuối kỳ kết chuyển sang tài khoản chi phí SXKD dở dang để tính 

GTSP. Tài khoản này được thiết kế tài khoản cấp 2 và chi tiết theo yếu tố chi phí. 

Đồng thời, nếu DN xác định có nhiều đối tượng tập hợp chi phí cần mở chi tiết theo 

yêu cầu quản lý để xác định và phân bổ CP SXC tới từng đối tượng chịu chi phí. Có 

thể mở chi tiết đến tài khoản cấp 3, cấp 4 tùy theo đặc điểm và yêu cầu quản lý của 

đơn vị. DNCN gia súc có thể mở chi tiết của tài khoản CP SXC theo yếu tố như sau: 

Tài khoản “CP SXC/Chi phí tiền lương bác sỹ, kỹ sư chăn nuôi”, Tài khoản “CP 

SXC/chi phí nguyên liệu, vật liệu”, Tài khoản “CP SXC/Chi phí dụng cụ chăn 

nuôi”, Tài khoản “CP SXC/Chi phí khấu hao TSCĐ”… 

Mở tài khoản tổng hợp CPSX: Để tổng hợp CPSX phát sinh trong kỳ nếu DN 

kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) thì thiết kế 

tài khoản chi phí SXKD dở dang để cuối kỳ kết chuyển số dư từ các tài khoản CP 

NVLTT, CP NCTT, CP SXC sang tài khoản này để tính GTSP. Vì vậy, tài khoản 

này cũng có thể được mở chi tiết theo yêu cầu quản lý của DN như mở theo sản 

phẩm, mở theo nhóm sản phẩm, loại sản phẩm chăn nuôi.  

Giá thành sản phẩm: DN mở tài khoản này để kết chuyển chi phí từ tài 

khoản CPSX kinh doanh dở dang sang khi xác định giá thành thực tế của sản phẩm 

nhập kho. Tài khoản này được mở chi tiết theo sản phẩm, hoặc theo chi tiết sản 

phẩm, nhóm sản phẩm, loại sản phẩm chăn nuôi. Cụ thể, DNCN có thể mở Tài 

khoản “Thành phẩm” như sau:  

Nếu mở chi tiết theo sản phẩm chăn nuôi của từng loại vật nuôi thì tài khoản 

này được mở chi tiết thành: Tài khoản “Thành phẩm/Lợn con giống”, tài khoản “Thành 

phẩm/Lợn thịt nuôi lớn, nuôi béo”. Hoặc tài khoản “Thành phẩm/Sữa tươi”, tài khoản 

“Thành phẩm/Bê con”, tài khoản “Thành phẩm/Bò thịt nuôi lớn, nuôi béo”. 

Hơn nữa, để ghi nhận các nghiệp vụ về kế toán CPSX, GTSP tại các DNCN có 

thể lựa chọn theo chế độ kế toán hiện hành là Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc Thông 

tư 133/2016/TT-BTC và thực hiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp 

KKTX hoặc KKĐK. Từ đó, nội dung và quy trình ghi nhận kế toán CPSX, GTSP tại 

các DNCN sẽ được khái quát thông qua sơ đồ kế toán tại Phụ lục (1.1); (1.2). 

Cuối cùng, tại các DNCN với đặc thù sản phẩm là cơ thể sống, chịu ảnh hưởng 

trực tiếp từ điều kiện tự nhiên, thời tiết, dịch bệnh gây ra những hậu quả nghiêm trọng 

và thiệt hại nặng nề trong chăn nuôi mà các DNCN không lường trước được. Chính vì 

vậy, các DNCN cần thực hiện trích lập dự phòng cho sản phẩm chăn nuôi gia súc tồn 
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kho cuối kỳ. Căn cứ và các quy định trích lập được thực hiện theo Thông tư số 

228/2009/TT-BTC và Thông tư 89/2013/TT-BTC. Việc trích lập dự phòng giảm giá 

sản phẩm chăn nuôi sẽ giúp các DNCN có thể chủ động trong chăn nuôi, có nguồn dự 

phòng được trích lập sẽ đảm bảo cho DNCN sản xuất ổn định và bù đắp những tổn thất 

nếu có thiệt hại xảy ra trong năm kế hoạch và bảo toàn được vốn kinh doanh. 

1.3.3.2. Xử lý, hệ thống hóa thông tin thông qua sổ kế toán 

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh 

tế tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan 

đến DN. Tại các DNCN có hệ thống sổ kế toán bao gồm sổ tổng hợp để mở cho các 

tài khoản cấp 1 và sổ chi tiết để mở cho các tài khoản từ cấp 2 trở lên. Mỗi DNCN 

chỉ được lựa chọn nhất quán một hình thức sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. 

Việc ghi chép các nghiệp vụ liên quan đến CPSX, GTSP của các DNCN được 

thiết kế trên các sổ kế toán gồm các sổ tổng hợp và chi tiết. Ngoài các sổ kế toán thiết kế 

theo hướng dẫn của chế độ kế toán hiện hành, DNCN có thể căn cứ vào đặc điểm sản 

phẩm chăn nuôi, yêu cầu quản lý để tự thiết kế các sổ chi tiết cho phù hợp với đơn vị. 

Sổ tổng hợp để hệ thống hóa các thông tin kế toán CPSX, GTSP theo các chỉ 

tiêu kinh tế tài chính tổng hợp. Sổ kế toán chi tiết được thiết kế để ghi chép nhằm cụ 

thể hóa các chỉ tiêu kinh tế, tài chính tổng hợp phục vụ cho yêu cầu quản lý. 

Hệ thống sổ kế toán theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc 

Thông tư 133/2016/TT-BTC đều mang tính chất hướng dẫn và không bắt buộc. Vì 

vậy, DNCN phải tuân thủ Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn có thể thiết kế 

mẫu sổ, thẻ kế toán riêng phù hợp với đặc điểm của từng DNCN, tính chất hoạt 

động, yêu cầu thông tin, trình độ nhân viên kế toán. Tuy nhiên, nếu các DNCN 

không thể tự thiết kế các mẫu sổ kế toán riêng thì các DNCN có thể lựa chọn hình 

thức kế toán theo hướng dẫn của chế độ kế toán hiện hành như: Nhật ký chung, 

Nhật ký sổ cái, Nhật ký chứng từ, Chứng từ ghi sổ, kế toán trên máy vi tính. 

Nếu hình thức sổ của DN là Nhật ký chung: Trong kế toán CPSX, GTSP sử 

dụng các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết chủ yếu như sau: Sổ nhật ký chung, Sổ cái 

TK CP NVLTT, sổ cái TK CP NCTT, sổ cái TK CP SXC, sổ cái TK thành phẩm, sổ 

cái TK CP SXKD dở dang và sổ chi tiết các tài khoản, sổ CPSX kinh doanh. 

Nếu hình thức sổ của DN là Nhật ký chứng từ: Trong kế toán CPSX, GTSP 

sử dụng các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết chủ yếu như sau: Nhật ký chứng từ số 7, 

bảng kê số 4, bảng kê số 8, sổ cái TK CP NVLTT, sổ cái TK CP NCTT, sổ cái TK 

CP SXC, sổ cái TK thành phẩm, sổ cái TK chi phí SXKD dở dang và sổ chi tiết các 

tài khoản, sổ CPSX kinh doanh. 
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Nếu hình thức sổ của DN là Nhật ký sổ cái: Trong kế toán CPSX, GTSP sử 

dụng các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết chủ yếu như sau: Nhật ký sổ cái, sổ chi tiết 

các tài khoản, sổ CPSX kinh doanh. 

Nếu hình thức sổ của DN là Chứng từ ghi sổ: Trong kế toán CPSX, GTSP sử 

dụng các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết chủ yếu như sau: Chứng từ ghi sổ, Sổ đăng 

ký chứng từ ghi sổ, sổ cái TK CP NVLTT, sổ cái TK CP NCTT, sổ cái TK CP 

SXC, sổ cái TK thành phẩm, sổ cái TK chi phí SXKD dở dang và sổ chi tiết các tài 

khoản, sổ CPSX kinh doanh. 

Hệ thống sổ kế toán CPSX, GTSP cần được thiết lập trên cơ sở các nguyên 

tắc nhất định nhưng phải được phân loại và hệ thống hóa đảm bảo sự thống nhất, 

đồng bộ về thông tin chi phí, giá thành cung cấp trong từng khâu là căn cứ để lập 

các báo cáo chi phí và giá thành phục vụ cho yêu cầu quản lý. 

1.3.4. Trình bày thông tin thông kế toán CPSX, GTSP trên báo cáo tài chính 

Để xem xét một cách tổng quát nhất tình hình tài sản, nguồn vốn, nợ phải trả, 

kết quả SXKD của DN trong một kỳ kế toán thì số liệu được cung cấp tại BCTC của 

DN. Thông qua BCTC cung cấp các thông tin kế toán chủ yếu phục vụ cho việc đánh 

giá, phân tích và dự báo tình hình tài chính và kết quả SXKD để từ đó nhà quản trị DN 

đưa ra các quyết định phù hợp để quản lý và điều hành hoạt động SXKD. 

Thông tin về CPSX, GTSP thể hiện trên BCTC gồm hai chỉ tiêu cơ bản là chỉ 

tiêu giá vốn hàng bán thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và chỉ tiêu 

CPSX kinh doanh dở dang có trên Bảng cân đối kế toán hoặc đối với DN thực hiện 

theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là Bản báo cáo tình hình tài sản. 

Thông qua chỉ tiêu giá vốn hàng bán trên báo cáo kết quả SXKD cho thấy trị giá 

vốn của thành phẩm tiêu thụ trong kỳ đồng thời phản ánh CPSX của DN kết chuyển để 

tính giá thành cho những sản phẩm đã tiêu thụ trong kỳ. Chỉ tiêu này là căn cứ xác định 

lợi lợi nhuận gộp và xác định lợi nhuận sau thuế của DN. Vì vậy, DNCN muốn đạt 

được lợi nhuận tối đa cần quản lý chặt chẽ chỉ tiêu giá vốn hàng bán. Mặt khác, đối với 

chỉ tiêu chi phí SXKD dở dang trên Bảng cân đối kế toán hoặc báo cáo tình hình tài sản 

cho thấy phần CPSX của DNCN còn nằm ở sản phẩm dở dang chưa được nhập kho 

hoặc tiêu thụ trong kỳ. Để từ đó, DNCN có những biện pháp quản lý và thúc đẩy hoạt 

động chăn nuôi, tăng nhanh vòng quay sản phẩm trong tiêu thụ, giảm chi phí lưu kho 

và chi phí khác trong chăn nuôi. Tuy nhiên, những thông tin về tình hình chi phí, giá 

thành trên BCTC cung cấp chưa được đầy đủ và chi tiết. Vì vậy, để có những thông tin 

chi tiết và cụ thể hơn về chi phí, giá thành sẽ được trình bày thông qua các báo cáo của 

KTQT để phục vụ cho yêu cầu quản trị DNCN. 
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1.4. Kế toán CPSX, GTSP trong các DNCN trên góc độ KTQT 

1.4.1. Xây dựng định mức và dự toán CPSX, GTSP trong DNCN 

1.4.1.1. Hệ thống định mức chi phí 

Xây dựng hệ thống định mức CPSX là một nội dung quan trọng của kế toán 

CPSX, GTSP trên góc độ KTQT để sao cho quản lý và sử dụng chi phí một cách có 

hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu của DN là tối thiểu hóa chi phí khi sử dụng công 

cụ kiểm soát chi phí là hệ thống định mức chi phí. 

Định mức chi phí là thước đo xác định các khoản chi phí cho một đơn vị sản 

phẩm. Định mức là cơ sở để lập dự toán chi phí. Giữa định mức và dự toán có sự khác 

nhau về phạm vi, định mức được xác định cho từng đơn vị sản phẩm còn dự toán được 

lập cho toàn bộ số lượng sản phẩm cần thiết dự kiến sản xuất trong kỳ. Vì vậy, giữa định 

mức và dự toán có mối liên hệ mật thiết và ảnh hưởng lẫn nhau, dự toán sẽ không khả 

thi, không kiểm soát được thực tế nếu định mức xây dựng không sát với thực tế. Quá 

trình xây dựng định mức là một công việc có tính khoa học và tương đối linh hoạt, đòi 

hỏi và cần có sự kết hợp tư duy giữa chuyên môn và việc đánh giá chất lượng sản phẩm. 

Điều này, cần phải xem xét một cách nghiêm túc toàn bộ kết quả đạt được đồng thời kết 

hợp với sự thay đổi về điều kiện kinh tế, yêu cầu kỹ thuật, đặc điểm cung cầu để điều 

chỉnh, bổ sung cho phù hợp và hiệu quả hoạt động của DN trong tương lai.  

Xây dựng định mức có thể thực hiện bằng một hoặc kết hợp nhiều phương 

pháp để có kết quả tốt nhất. Với các phương pháp thường được sử dụng là phương 

pháp thống kê kinh nghiệm, phương pháp kinh tế kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm 

trực tiếp [20, Tr.152]. Các DNCN thực hiện xây dựng định mức chi phí bao gồm: 

Định mức CP NVLTT, định mức CP NCTT và định mức CP SXC. Trong đó: 

@ Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Định mức CP NVLTT được xây dựng trên cơ sở định mức giá và định mức 

lượng nguyên vật liệu để sản xuất một loại sản phẩm nhất định. Cùng với đó, cần xây 

dựng lượng hao hụt nguyên vật liệu trong định mức cho phép liên quan đến loại thức 

ăn chăn nuôi bị ẩm mốc không sử dụng, thức ăn chăn nuôi hoặc thuốc thú y, vaccine bị 

hết hạn sử dụng...trên cơ sở đó DN xây dựng được định mức tiêu hao nguyên vật liệu. 

Để từ đó, nhà quản trị có các biện pháp quản lý, sử dụng nguyên vật liệu và kế toán có 

căn cứ để ghi chép và hạch toán chi phí nguyên vật liệu vào GTSP chăn nuôi. 

@ Định mức chi phí nhân công trực tiếp 

Định mức CP NCTT bao gồm định mức về giá của một đơn vị thời gian lao 

động trực tiếp và định mức về lượng thời gian cần thiết để sản xuất một đơn vị sản 
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phẩm. Tại DNCN định mức về lượng thời gian lao động có thể tham khảo theo 

Quyết định số 675/QĐ-BNN-CN để từ đó xây dựng định mức lao động riêng cho 

từng loại vật nuôi. Định mức về giá của một đơn vị thời gian lao động bao gồm tiền 

lương cơ bản, phụ cấp và các khoản trích theo lương theo hợp đồng lao động. 

@ Định mức chi phí sản xuất chung 

CP SXC là một khoản mục chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi 

phí. Hơn nữa, trong khoản mục chi phí này bao gồm cả chi phí biến đổi và chi phí cố 

định và chi phí hỗn hợp. Vì vậy, nhà quản trị thường phải sử dụng các phương pháp 

để tách chi phí hỗn hợp thành chi phí cố định và chi phí biến đổi. Khi xây dựng định 

mức CP SXC cần thiết phải xây dựng định mức riêng cho biến phí và định phí SXC. 

Riêng đối với biến phí SXC có thể xây dựng bằng một trong hai cách sau: 

  - Trường hợp nếu DN có các tiêu thức phân bổ CP SXC như: Số lượng sản 

phẩm sản xuất, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, số giờ lao động trực tiếp, số giờ 

máy hoạt động…căn cứ vào các tiêu thức phân bổ được lựa chọn thì định mức biến 

phí CP SXC được xác định bằng công thức (1.1) như sau: 

Định mức biến phí sản 

xuất chung cho một đơn 

vị sản phẩm

=

Đơn giá phân bổ biến phí 

sản xuất chung cho 1 đơn 

vị tiêu thức phân bổ

x

Số đơn vị tiêu thức 

phân bổ để sản xuất 

1 đơn vị sản phẩm

(1.1)

 

Trong đó, đơn giá phân bổ biến phí SXC cho 1 đơn vị tiêu thức phân bổ 

được xác định theo công thức (1.2) như sau: 

Tổng biến phí SXC ước tính

Tổng tiêu thức phân bổ

=

Đơn giá phân bổ biến phí sản 

xuất chung cho 1 đơn vị tiêu 

thức phân bổ

(1.2)

 

- Trong trường hợp giữa CP NVLTT, CP NCTT có mối quan hệ thay đổi 

chặt chẽ với biến phí SXC thì định mức biến phí SXC cho một đơn vị sản phẩm sẽ 

được xác định bằng công thức (1.3) như sau: 

Định mức biến phí 

sản xuất chung cho 

một đơn vị sản phẩm 

 

= 

Định mức chi phí 

trực tiếp cho một 

đơn vị sản phẩm 

 

x 

Tỷ lệ biến phí sản 

xuất chung so với 

chi phí trực tiếp 

(1.3) 

Vậy định mức là cơ sở ban đầu cho hoạt động lập dự toán của DN. Đồng 

thời, định mức cũng là tiêu chuẩn, cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện chi phí, gắn 

trách nhiệm sử dụng và quản lý chi phí cho bộ phận phát sinh chi phí, giúp cho hoạt 

động kiểm soát chi phí của DN có hiệu quả. 
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1.4.1.2. Hệ thống dự toán chi phí sản xuất 

Để tồn tại và phát triển trong kinh doanh thì các DNCN cần phải có chiến 

lược kinh doanh. Điều này, đòi hỏi các nhà quản trị DNCN phải lập dự toán SXKD. 

Lập dự toán SXKD là việc dự kiến (kế hoạch) những chỉ tiêu SXKD một cách chi 

tiết, phù hợp với yêu cầu quản lý cụ thể của DN. Dự toán còn được xem là việc tính 

toán, dự kiến phối hợp giữa các mục tiêu cần đạt được với khả năng huy động các 

nguồn lực trong quá trình hoạt động SXKD theo các chỉ tiêu số lượng, giá trị tại 

một khoảng thời gian nhất định trong tương lai. 

Với các quá trình có liên quan mật thiết đến nhau như quá trình mua hàng, 

sản xuất, tiêu thụ trong hoạt động SXKD của DN. Mỗi quá trình có yêu cầu quản lý 

khác nhau và đòi hỏi phải xây dựng các chỉ tiêu dự toán riêng. Tuy nhiên, khi lập 

chỉ tiêu dự toán cần phải xem xét mối quan hệ biện chứng giữa chỉ tiêu dự toán này 

với chỉ tiêu dự toán khác. Đồng thời, dự toán là cơ sở để kiểm tra, kiểm soát và ra 

quyết định kinh doanh và thông qua dự toán có thể thấy được mục tiêu của DN. 

Giữa các dự toán riêng biệt có mối quan hệ lẫn nhau và liên quan đến dự toán tổng 

thể hay dự toán BCTC. Vì vậy, muốn lập được dự toán tổng thể cần phải lập được 

các dự toán riêng biệt, việc lập dự toán chiếm một khối lượng công việc tương đối 

lớn và quan trọng trong hệ thống các công việc của KTQT. Tuy nhiên, trong phạm 

vi nghiên cứu của tác giả, tác giả chỉ tập trung vào phần lập dự toán CP NVLTT, dự 

toán CP NCTT và dự toán CP SXC tại DNCN của ngành nông nghiệp như sau: 

@ Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Trong tổng CPSX trong DNCN gia súc có khoản mục CP NVLTT chiếm tỷ 

trọng lớn là. Vì thế, muốn xây dựng được dự toán CP NVLTT thì cần phải xác định 

được quy mô chăn nuôi trong kỳ, loại sản phẩm vật nuôi, định mức tiêu hao CP 

NVLTT cho một đơn vị sản phẩm và đơn giá nguyên vật liệu xuất dùng cho chăn 

nuôi để từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng dự toán. 

Đối với dự toán về đơn giá NVLTT thường do bộ phận cung ứng vật tư xây 

dựng có thể căn cứ vào các yếu tố như: Giá thị trường, dự báo về biến động giá trong 

thời gian tới, giá của nhà cung cấp nguyên vật liệu thường xuyên, giá trên hợp đồng đã 

ký kết để xác định. Còn nguyên vật liệu liên quan đến nhiều nhà cung cấp khác nhau, 

thuộc nhiều đơn hàng khác nhau thì cần xác định giá theo các phương pháp tính giá 

xuất kho nguyên vật liệu như: Nhập trước xuất trước, thực tế đích danh, bình quân gia 

quyền…Với mỗi phương pháp tính giá cho ta đơn giá nguyên vật liệu khác nhau. Vì 

thế, để xác định dự toán CP NVLTT bằng công thức (1.4) như sau: 
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Dự toán chi phí 

nguyên vật liệu 

trực tiếp

=

Sản lượng sản 

phẩm sản xuất 

trong kỳ

x

Số lượng nguyên vật 

liệu tiêu hao cho 1 đơn 

vị sản phẩm

x

Đơn giá nguyên 

vật liệu xuất 

dùng

(1.4)

 

Số lượng sản phẩm chăn nuôi trong kỳ phụ thuộc vào quy mô chăn nuôi. Nếu chăn 

nuôi lợn nái sinh sản, hoặc bò HF (Holstein Friestan) sinh sản theo kế hoạch và lịch sinh 

dự kiến trong kỳ xác định và dự kiến được lượng lợn con, bê con và sản lượng sữa sẽ vắt 

được trong kỳ. Đối với định mức tiêu hao nguyên vật liệu tham khảo dựa trên quy định 

ban hành theo Quyết định số 675/QĐ-BNN-CN tại Phụ lục (1.3) và định mức quy định 

riêng của từng DNCN cụ thể để xác định định mức nguyên vật liệu cho từng loại vật nuôi. 

Ngoài ra, DNCN hoạt động chăn nuôi còn phụ thuộc theo mùa vụ, mùa đông nhu cầu tiêu 

thụ các sản phẩm từ chăn nuôi cao hơn mua hè dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào tăng. 

Hoặc các chi phí liên quan đến hao hụt vật liệu do ẩm mốc, hết hạn sử dụng.... Từ các 

thông tin đó, tập hợp làm căn cứ để xây dựng dự toán nguyên vật liệu cho DNCN. 

@ Dự toán chi phí nhân công trực tiếp 

Dự toán CP NCTT được lập dựa trên cơ sở dự toán sản xuất và định mức CP 

NCTT. Xây dựng dự toán này nhằm giúp cho các nhà quản trị sử dụng nhân lực một 

cách có hiệu quả và chủ động trong việc sử dụng lao động. Đồng thời, cung cấp 

thông tin cho các nhà quản trị để phân tích các nhân tố ảnh hưởng của CP NCTT 

đến GTSP. Dự toán CP NCTT được xác định bằng công thức (1.5) như sau: 

Dự toán chi 

phí nhân công 

trực tiếp 

 

= 

Sản lượng sản 

phẩm sản xuất 

trong kỳ 

 

x 

Định mức thời 

gian sản xuất hoàn 

thành 1 sản phẩm 

 

x 

Đơn giá 

giờ công 

trực tiếp 

 

(1.5) 

Trong đó, định mức thời gian lao động hao phí để hoàn thành một đơn vị sản 

phẩm phản ánh mức độ sử dụng lao động trực tiếp và phản ánh mối quan hệ kỹ 

thuật giữa số lượng sản phẩm sản xuất ra và lao động. Để lập được dự toán CP 

NCTT thì DNCN cần căn cứ vào trình độ tay nghề của người lao động, quỹ lương, 

cách phân phối tiền lương của DN hoặc số lượng lao động để xác định. 

Đơn giá tiền lương, tiền công của một giờ lao động trực tiếp được xây dựng 

căn cứ vào thang lương, bậc lương hoặc hợp đồng lao động đã ký kết ngoài ra bao 

gồm các khoản phụ cấp có tính chất lương, các khoản BHXH, bảo hiểm y tế 

(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), kinh phí công đoàn (KPCĐ) theo tỷ lệ quy 

định hiện hành. Đơn giá tiền lương, tiền công tiêu chuẩn có thể tính bình quân mức 

lương trả cho toàn bộ công nhân trực tiếp sản xuất.  
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Dự toán CP NCTT có ý nghĩa quan trọng cho các nhà quản trị DN sẽ là cơ sở để 

DN sử dụng và đào tạo cũng như tuyển dụng lao động. Hơn nữa còn là cơ sở để phân 

tích ảnh hưởng của CP NCTT trong GTSP. 

@ Dự toán chi phí sản xuất chung 

Tất cả các khoản chi phí liên quan đến sản xuất ngoài CP NVLTT và CP 

NCTT là khoản mục CP SXC. Như vậy, CP SXC bao gồm nhiều yếu tố chi phí và 

liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí. Xây dựng dự toán CP SXC là tương đối 

phức tạp và cần tách biệt được biến phí SXC và định phí SXC. Thông thường, đối 

với việc lập dự toán CP SXC ta chỉ cần xác định phần biến phí. Bởi vì, trong điều 

kiện sản xuất bình thường thì định phí thường là số cố định và không thay đổi. Dự 

toán định phí SXC được tính cho từng loại sản phẩm nên ta phải tính phần tổng 

định phí SXC trước, sau đó phân bổ định phí SXC cho từng loại sản phẩm còn đối 

với phần biến phí SXC ta xác định dự toán theo công thức (1.6) như sau: 

Dự toán biến phí 

sản xuất chung 

= Sản lượng sản phẩm 

cần sản xuất trong kỳ 

x Định mức biến phí sản 

xuất chung 

(1.6) 

Sau đó tổng hợp lại ta có dự toán CP SXC qua công thức (1.7) như sau: 

Dự toán chi phí 

sản xuất chung 

= Dự toán biến phí 

sản xuất chung 

+ Dự toán định phí sản 

xuất chung 

(1.7) 

1.4.2. Phương pháp xác định chi phí cho đối tượng chịu chi phí 

1.4.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 

Trong quá trình chăn nuôi, việc xác định đối tượng tập hợp chi phí là công 

việc đầu tiên và thực sự quan trọng. Các DNCN hiện nay, tuỳ thuộc vào từng loại 

sản phẩm, quy trình chăn nuôi, yêu cầu quản lý sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến việc 

xác định đối tượng tập hợp chi phí. CPSX của DN có thể phát sinh ở nhiều địa điểm 

khác nhau mà các nhà quản trị DN cần phải biết chi phí phát sinh ở đâu (tức là ở 

đội, trại, tổ chăn nuôi...), dùng cho việc sản xuất sản phẩm nào (thành phẩm, bán 

thành phẩm, đơn đặt hàng, hay nhóm sản phẩm...). Chính vì vậy, CPSX trong kỳ 

phải được tập hợp theo một phạm vi, giới hạn nhất định và việc xác định đối tượng 

tập hợp chi phí của DNCN tương đối phức tạp. 

 Dựa vào các căn cứ trên, việc xác định đối tượng tập hợp CPSX là xác định 

nơi phát sinh chi phí (đội, trại, tổ chăn nuôi) hoặc xác định đối tượng chịu chi phí 

(sản phẩm vật nuôi của từng giai đoạn chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi cuối cùng thu 

hoạch cuối quy trình chăn nuôi, từng loại vật nuôi, từng nhóm vật nuôi). 

Trong quá trình xác định đối tượng tập hợp CPSX có thể bị ảnh hưởng nhiều 

yếu tố dẫn đến quyết định lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí là khác nhau. Các yếu 
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tố ảnh hưởng có thể kể đến trước hết các nhà quản trị phải căn cứ vào mục đích sử 

dụng của chi phí sau đó căn cứ vào đặc điểm tổ chức SXKD, yêu cầu quản lý, quy 

trình công nghệ chăn nuôi, loại gia súc chăn nuôi, khả năng, trình độ và yêu cầu 

quản lý của DNCN. Do vậy, tuỳ thuộc vào đặc điểm và tình hình cụ thể mà đối 

tượng tập hợp CPSX trong các DNCN có thể là: 

- Nếu xét theo quy trình công nghệ chăn nuôi có thể là giản đơn hay phức 

tạp. Nếu quy trình công nghệ đơn giản thì đối tượng tập hợp chi phí có thể là sản 

phẩm, nhóm sản phẩm hoặc toàn bộ sản phẩm của DN. Ngược lại, quy trình công 

nghệ phức tạp thì đối tượng tập hợp chi phí có thể là tổ, đội, trại chăn nuôi, nhóm 

sản phẩm hay từng bước, từng giai đoạn của quy trình chăn nuôi. Vì vậy, cần xem 

xét để xác định đối tượng tập hợp chi phí cho phù hợp. 

- Nếu xét theo phương thức chăn nuôi là tự chăn nuôi hoặc chăn nuôi theo 

đặt hàng. Đối với tự chăn nuôi thì đối tượng tập hợp chi phí là tổ, đội, trại chăn nuôi 

hoặc từng loại sản phẩm, từng giai đoạn sản phẩm. Đối với chăn nuôi theo đặt hàng 

đối tượng tập hợp chi phí có thể theo đơn đặt hàng hoặc mã đặt hàng. 

- Nếu xét theo trình độ quản lý của nhà quản trị DN trong quá trình sản xuất 

thì DN có trình độ quản lý cao thì rất cần những thông tin chi tiết, cụ thể về tình 

hình chi phí ở những mặt khác nhau. Còn đối với DN có trình độ quản lý thấp thì 

đối tượng tập hợp chi phí có thể bị hạn chế và thu hẹp, mức độ thông tin chi tiết về 

chi phí không được các nhà quản trị đề cao, cần tìm hiểu. 

Từ những phân tích kể trên cho thấy, việc xác định đối tượng tập hợp CPSX 

tại các DNCN một cách khoa học, hợp lý là cơ sở để kế toán CPSX, từ việc hạch 

toán ban đầu đến việc tổng hợp số liệu, ghi trên trên các tài khoản, sổ kế toán chi 

tiết...Các chi phí phát sinh sau khi đã được tập hợp theo các đối tượng kế toán thì 

CPSX sẽ là cơ sở để tính GTSP chăn nuôi, theo các đối tượng đã xác định. 

1.4.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 

Khi tập hợp CPSX và tính GTSP thì DNCN cần xác định và lựa chọn 

phương pháp tập hợp chi phí phù hợp. Với phương pháp tập hợp có thể sử dụng là 

phương pháp tập hợp trực tiếp và phương pháp phân bổ gián tiếp. Nội dung cụ thể 

từng phương pháp như sau: 

- Phương pháp tập hợp trực tiếp: Phương pháp này được sử dụng trong trường 

hợp CPSX phát sinh có liên quan trực tiếp, riêng biệt đến từng đối tượng chịu chi phí. 

Do vậy, kế toán có thể căn cứ vào các chứng từ ban đầu để tập hợp trực tiếp cho từng 

đối tượng chịu chi phí. Chi phí phát sinh sử dụng cho đối tượng nào, thì tập hợp trực 
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tiếp chi phí cho đối tượng đó. Vì vậy, ưu điểm của phương pháp là độ chính xác cao. 

Nên trong từng điều kiện cụ thể cần sử dụng tối đa phương pháp này để tập hợp chi phí 

cho các đối tượng chịu chi phí. Hiện nay, trong các DNCN các khoản mục chi phí có 

thể sử dụng phương pháp này để tập hợp cho các đối tượng chịu chi phí như là: Chi phí 

thức ăn gia súc (thức ăn thô, xanh cho bò; thức ăn tinh cho bò và cho lợn như: Cám 

viên hỗn hợp, cám ngô, gạo, đậu tương, bột cá, bộ xương…), thuốc thú y điều trị và 

phòng bệnh. Các khoản chi phí này cần tập hợp trực tiếp cho từng loại vật nuôi. 

- Phương pháp phân bổ gián tiếp: Nếu trong trường hợp CPSX phát sinh có 

liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí, ban đầu kế toán không thể tập hợp và 

hạch toán trực tiếp cho từng đối tượng chịu chi phí. Do vậy, các chi phí này trước 

hết được tập hợp chung, sau đó kế toán lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ thích hợp để 

phân bổ cho từng đối tượng chịu chi phí theo các tiêu thức phân bổ thích hợp. Việc 

phân bổ phải tiến hành theo trình tự sau: 

Thứ nhất: Xác định hệ số phân bổ chi phí theo công thức (1.8): Hệ số phân 

bổ bằng Tổng chi phí cần phân bổ chia (:) Tổng tiêu thức phân bổ. 

Thứ hai: Xác định mức chi phí phân bổ cho từng đối tượng theo công thức 

(1.9): Chi phí phân bổ cho từng đối tượng bằng hệ số phân bổ nhân (x) tiêu thức 

phân bổ của từng đối tượng. 

Tuy nhiên, nội dung này cần lưu ý là các chi phí trực tiếp không phải luôn được 

xác định và theo phương pháp trực tiếp, ngoài ra cũng có thể phân bổ gián tiếp cho các 

đối tượng chịu chi phí. Điều quan trọng trong việc quyết định vấn đề là tập hợp trực 

tiếp hay phân bổ gián tiếp là do mối quan hệ của các khoản chi phí phát sinh với đối 

tượng chịu chi phí và việc tổ chức hạch toán ban đầu quyết định. 

1.4.3. Tính giá thành sản phẩm  

1.4.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm  

Trong các DNCN ngoài việc xác định đối tượng tập hợp CPSX thì một 

nhiệm vụ cũng hết sức quan trọng ảnh hưởng đến tính chính xác của chỉ tiêu giá 

thành đó là xác định đối tượng tính giá thành. Vì vậy, đối tượng tính giá thành của 

DNCN là các loại sản phẩm chăn nuôi mà các DNCN đã thực hiện quy trình chăn 

nuôi hoàn thành đòi hỏi phải tính tổng giá thành và giá thành đơn vị. 

Giống như khi xác định đối tượng tập hợp CPSX thì công việc đầu tiên và 

quan trọng, cần thiết của việc tính giá thành là xác định đối tượng tính giá thành. Do 

vậy, để tính toán giá thành cho các đối tượng đã xác định, kế toán cần phải lập các 

bảng, thẻ, sổ chi tiết theo từng đối tượng tính giá thành. 
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Qua phân tích đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành cho thấy 

đều giống nhau ở bản chất là đều xác định phạm vi, giới hạn nhất định để tập hợp 

CPSX. Đồng thời, đều phục vụ cho công tác quản lý, phân tích và kiểm tra chi phí, 

giá thành. Tuy vậy, giữa chúng vẫn có sự khác nhau nhất định. 

Xác định đối tượng tập hợp CPSX là xác định phạm vi, giới hạn tổ chức kế 

toán CPSX phát sinh trong kỳ. 

Xác định đối tượng tính giá thành là xác định phạm vi, giới hạn của chi phí 

liên quan đến kết quả sản xuất đã hoàn thành của quy trình công nghệ sản xuất. Tuy 

nhiên, trong thực tế có những trường hợp là một đối tượng tập hợp chi phí lại bao 

gồm nhiều đối tượng tính giá thành và ngược lại. 

Đối tượng tính giá thành trong DNCN rất đa dạng bao gồm nhiều loại gia súc 

khác nhau với mục đích chăn nuôi khác nhau như nuôi lấy thịt, nuôi làm giống, nuôi 

lấy sữa…mỗi loại gia súc có quy trình kỹ thuật chăn nuôi khác nhau, sản phẩm thu 

được khác nhau, nên để tính được GTSP gia súc chính xác cần phải tập hợp CPSX 

chi tiết theo từng hoạt động chăn nuôi như chăn nuôi bò, chăn nuôi lợn. Vì vậy, có 

thể căn cứ vào đặc điểm sản phẩm vật nuôi, yêu cầu quản lý chi tiết giá thành của 

từng loại vật nuôi, quy trình chăn nuôi của từng loại vật nuôi cụ thể. 

Tại DNCN để thực hiện được đầy đủ các chức năng kiểm tra và cung cấp 

thông tin về chi phí, giá thành một cách đầy đủ, kịp thời và nhanh chóng, phù hợp 

với yêu cầu của nhà quản trị DN thì kế toán chi phí, giá thành cần phải thường 

xuyên xem xét việc xác định đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành đã 

khoa học chưa có phù hợp với đặc điểm sản phẩm, quy trình chăn nuôi của DN hay 

chưa. Hơn nữa, cần xem xét khi DN có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức sản xuất, quy 

trình chăn nuôi, yêu cầu quản lý…thì kế toán CPSX phải xác định lại phạm vi với 

giới hạn tập hợp chi phí, xác định lại đối tượng tính giá thành cho phù hợp. 

1.4.3.2. Thời điểm và kỳ tính giá thành sản phẩm  

Trong hoạt động chăn nuôi việc xác định thời điểm tính giá thành có ý nghĩa 

quan trọng. Việc xác định đúng thời điểm tính giá thành sẽ giúp DN xác định phần 

CPSX là sản phẩm dở dang hay kết quả sản xuất của từng giai đoạn chăn nuôi và 

sản phẩm chăn nuôi được sử dụng để luân chuyển nội bộ cho các giai đoạn kế tiếp. 

Qua nghiên cứu đặc điểm cho sản phẩm chăn nuôi cho thấy nếu tính đến 

ngày 31/12 hàng năm, những sản phẩm chăn nuôi chưa đạt đến quy định đều được 

coi là sản phẩm dở dang, chuyển sang kỳ sau.  

Kỳ tính giá của sản phẩm chăn nuôi được quy định thống nhất trong các 

DNCN là sản phẩm hoàn thành năm nào thì tính giá thành của sản phẩm năm đó. Vì 



 

 

52 

vậy, những chi phí đã chi cho năm nay nhưng năm sau mới thu hoạch sản phẩm thì 

toàn bộ chi phí chi ra của năm nay được coi là sản phẩm dở dang cuối kỳ, chuyển 

sang kỳ sau. Tại DNCN, nếu chi phí chi ra năm nay nhưng mới chỉ thu một phần 

sản phẩm, phần còn lại thu ở năm sau, thì kế toán xác định phần CPSX dở dang 

chuyển sang năm sau cho sản phẩm vật nuôi chưa hoàn thành quy trình chăn nuôi. 

1.4.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm  

Phương pháp tính GTSP là một phương pháp hoặc hệ thống các phương 

pháp kỹ thuật được DN sử dụng để xác định giá thành của sản phẩm. Việc lựa chọn 

phương pháp tính giá thành DN căn cứ vào đặc điểm quy trình chăn nuôi là đơn 

giản hay phức tạp, hoặc căn cứ vào phương thức sản xuất là tự chăn nuôi hay chăn 

nuôi theo đặt hàng, căn cứ vào yêu cầu quản lý về giá thành. Để từ đó DN lựa chọn 

phương pháp tính GTSP thích hợp. Các phương pháp cơ bản DN có thể áp dụng là: 

Phương pháp tính giá thành giản đơn, phương pháp tính giá thành định mức, 

phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng, phương pháp ABC. 

Trong DNCN với đặc thù về sản phẩm và sự đa dạng về sản phẩm. Việc tập 

hợp CPSX sẽ được thực hiện và theo dõi chi tiết cho từng loại súc vật nuôi. Vì vậy, 

tại DNCN khi xác định GTSP cho từng loại vật nuôi với các phương pháp tính giá 

thành áp dụng cụ thể như sau: (i) Tính GTSP cho súc vật nuôi lấy thịt (nuôi lớn, nuôi 

béo); (ii) Tính GTSP của súc vật nuôi sinh sản; (iii) Tính GTSP của súc vật nuôi lấy 

sữa; (iv) Tính GTSP theo đơn đặt hàng; (v) Tính giá thành theo phương pháp ABC. 

@ Phương pháp tính GTSP súc vật nuôi lấy thịt (nuôi lớn và nuôi béo) 

Trong ngành chăn nuôi, giá trị của súc vật con là sản phẩm của đàn súc vật 

cơ bản (lợn nái sinh sản, bò sữa sinh sản) đẻ ra sau khi tách mẹ và được sử dụng 

tiếp tiếp quy trình chăn nuôi súc vật nuôi lấy thịt (nuôi lớn và nuôi béo), cần được 

mở sổ chi tiết để theo dõi riêng giá thành thực tế.  

Để cung cấp thông tin cho quản lý và xác định kết quả SXKD của DNCN. 

GTSP của đàn gia súc theo quy trình nuôi lấy thịt (nuôi lớn, nuôi béo) thường được 

xác định là trọng lượng thịt tăng và trọng lượng thịt hơi trong kỳ. Giá thành trọng 

lượng thịt tăng cho phép DNCN biết được kết quả của các biện pháp tiết kiệm chi 

phí, hạ giá thành trong chăn nuôi để nâng cao năng suất chăn nuôi. Từ giá thành của 

trọng lượng thịt tăng là cơ sở và căn cứ quan trọng để định giá bán, xác định giá vốn 

và lợi nhuận trong chăn nuôi. 

CPSX của súc vật nuôi theo quy trình nuôi lấy thịt (nuôi lớn, nuôi béo) được 

chia thành 2 bộ phận bao gồm: Chi phí về con giống và chi phí chăn nuôi trong kỳ. 

Vì vậy, giá thành trọng lượng thịt tăng được xác định bằng công thức (1.10) 
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Giá thành 1 kg 

trọng lượng thịt 

tăng từng đàn 

 

= 

Chi phí chăn nuôi của 

từng đàn trong kỳ 

 

- 

Giá thành sản phẩm phụ 

từng đàn thu được trong kỳ 
 

(1.10) 
Tổng trọng lượng thịt tăng của từng đàn trong kỳ 

Trong đó: Xác định tổng trọng lượng thịt tăng của từng đàn trong kỳ theo 

công thức (1.11) như sau:  

Tổng trọng 

lượng thịt tăng 

của từng đàn 

trong kỳ 

=

Trọng lượng 

thịt hơi cuối 

kỳ của từng 

đàn 

-

Trọng lượng 

thịt hơi đầu kỳ 

của từng đàn  

+

Trọng lượng thịt hơi đã chuyển 

đàn, đã bán, đã giết thịt, đã chết, 

loại bỏ trong kỳ của từng đàn

-

Trọng lượng thịt 

hơi đã bổ sung 

vào từng đàn 

trong kỳ.

(1.11)

 

Ngoài việc xác định giá thành trọng lượng thịt tăng, DNCN gia súc đối với quy trình 

nuôi lợn thịt (nuôi lớn, nuôi béo) còn cần xác định giá thành của một kg trọng lượng thịt 

hơi của từng đàn. Việc xác định được thực hiện bằng công thức (1.12) như sau: 

Giá thành 1 kg 

trọng lượng thịt 

hơi từng đàn 

 

= 

Chi phí chăn nuôi 

của từng đàn trong kỳ 

 

+ 

Trị giá gốc từng đàn súc vật 

đầu kỳ và bổ sung trong kỳ 

 

(1.12) 

Tổng trọng lượng thịt hơi của từng đàn trong kỳ 

Trong đó: Tổng trọng lượng thịt hơi của từng đàn trong kỳ được xác định 

bằng công thức (1.13) như sau: 

Tổng trọng lượng 

thịt hơi của từng 

đàn trong kỳ 

 

= 

Trọng lượng thịt 

hơi của từng đàn 

cuối kỳ 

 

+ 

Trọng lượng thịt hơi 

đã bán, đã chuyển, 

giết thịt trong kỳ 

 

(1.13) 

Ngoài ra, giá thành 1 kg trọng lượng thịt hơi từng đàn còn có thể áp dụng 

công thức khác để xác định là công thức (1.14) như sau: 

(1.14)

Giá thành 1 kg 

trọng lượng thịt 

hơi từng đàn

=

-

Tổng giá thành trọng 

lượng thịt tăng từng đàn 

trong kỳ

Trị giá gốc từng đàn 

súc vật đầu kỳ và bổ 

sung trong kỳ

Tổng trọng lượng thịt hơi của từng đàn trong kỳ
 

  Trên cơ sở giá thành trọng lượng thịt hơi từng đàn là tổng số CPSX liên quan đến 

toàn bộ trọng lượng thịt hơi của đàn súc gia súc theo quy trình nuôi thịt (nuôi lớn, nuôi 

béo) trong một thời kỳ nhất định của từng đàn vật nuôi nhất định. Vì vậy, có thể thấy 

CPSX liên quan đến đàn vật nuôi để sản xuất ra tổng trọng lượng thịt hơi của đàn súc vật 

bao gồm hai bộ phận chi phí là: Trị giá gốc (chi phí con giống) của đàn súc vật đầu kỳ và 

giá trị đàn giống bổ sung trong kỳ và toàn bộ chi phí chăn nuôi phát sinh trong kỳ. 

Hơn nữa, để cung cấp thêm thông tin về chi phí chăn nuôi của một con gia 

súc trong một ngày chăn nuôi, kế toán còn có thể xác định chỉ tiêu giá thành của 

một ngày/con vật nuôi qua công thức (1.15) như sau: 
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Giá thành 1 ngày/con vật nuôi = Tổng chi phí chăn nuôi trong kỳ (1.15) 

Số ngày/con chăn nuôi trong kỳ 

Trong đó, số ngày/con chăn nuôi trong kỳ được xác định bằng công thức (1.16) 

Số ngày/con gia súc 

của từng đàn vật 

nuôi 

 

= 

Số lượng gia súc 

chăn nuôi của từng 

đàn vật nuôi 

 

x 

Số ngày chăn nuôi 

một con gia súc của 

từng đàn 

 

(1.16) 

@  Phương pháp tính GTSP của súc vật nuôi sinh sản 

Tại DNCN gia súc, đàn súc vật nuôi sinh sản của DN sẽ bao gồm đàn nái 

sinh sản và đàn đực giống. Sản phẩm của đàn nái sinh sản là lợn con giống sau khi 

tách mẹ. Vì vậy, đối tượng cần tính giá thành là đàn lợn con giống sau khi tách mẹ. 

Tuy nhiên, nếu muốn xác định giá thành của đàn lợn con giống sau khi tách 

mẹ thì điều này phụ thuộc vào tổng CPSX cho đàn nái sinh sản trong suốt quá trình 

mang thai và nuôi con trước ngày tách mẹ. Vì vậy, GTSP của súc vật sinh sản bao 

gồm: CPSX dở dang năm trước chuyển sang cộng (+) chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

đàn nái trong năm (bao gồm cả chi phí khấu hao bản thân đàn nái sinh sản và đàn 

đực giống) sau khi trừ (-) giá trị sản phẩm phụ thu được từ chăn nuôi nái sinh sản và 

trừ (-) CPSX kinh doanh dở dang chuyển sang năm sau. 

Với mục tiêu xác định giá thành của một con súc vật con đã tách mẹ (lợn con 

giống) trong năm. Vì vậy, chỉ tiêu này sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

- Tổng chi phí đàn nái sinh sản phát sinh trong năm: Bao gồm chi phí chăn 

sóc, nuôi dưỡng, chi phí khấu hao của đàn nái sinh sản và đàn đực giống. 

- Chi phí đàn nái có chửa năm trước chuyển sang: Tức là chi phí cho đàn nái 

có chửa nhưng chưa đẻ ở cuối năm trước chuyển sang năm nay. 

- Giá trị sản phẩm phụ thu được trong năm: Giá trị thu hồi của phân gia súc, 

nước tiểu, vỏ bao cám thu hồi…trong chăn nuôi đàn nái chửa. 

- Chi phí cho đàn nái chửa nhưng chưa đẻ trong năm: Tức là chi phí cho đàn 

nái có chửa nhưng chưa đẻ ở cuối năm nay chuyển sang năm sau. 

- Tổng số súc vật con đã tách mẹ trong năm: Số lượng lợn con giống đủ tuổi 

tách mẹ theo quy định (21 - 28 ngày tuổi). 

- Tổng số súc vật con chưa tách mẹ quy đổi tương đương số súc vật con đã 

tách mẹ trong năm. 

Từ các yếu tố trên, kế toán xác định được giá thành của 1 con súc vật con 

(con lợn giống) đã tách mẹ trong năm bằng công thức (1.17) như sau: 
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+

= (1.17)

-

Chi phí cho đàn 

nái chửa nhưng 

chưa đẻ trong 

năm

Tổng số súc vật con đã tách mẹ trong 

năm

Số súc vật con chưa tách mẹ quy đổi 

tương đương số súc vật con đã tách 

mẹ trong năm.

+

Tổng chi phí 

đàn nái sinh sản 

phát sinh trong 

năm

-

Giá trị sản 

phẩm phụ thu 

được trong năm

Chi phí đàn nái 

có chửa năm 

trước chuyển 

sang

Giá thành một 

con súc vật con 

đã tách mẹ trong 

năm

 

Trong đó, chi phí chuyển sang năm sau của đàn súc vật sinh sản gồm 2 bộ phận: 

Chi phí cho đàn nái đã có chửa nhưng chưa đẻ trong năm công thức (1.18) và giá trị 

của số súc vật con chưa đủ tuổi tách mẹ (Súc vật theo mẹ) trong công thức (1.19): 

+ Thứ nhất, xác định chi phí cho đàn nái có chửa nhưng chưa đẻ trong năm: 

Là xác định phần chi phí của đàn nái có chửa trong năm nhưng chưa đẻ trong năm, 

chuyển sang năm sau tại công thức (1.18): 

Chi phí cho đàn nái 

có chửa nhưng chưa 

đẻ trong năm 

 

= 

Chi phí chăn nuôi 

1 ngày/con nái 

sinh sản 

 

x 

Số ngày chăn nuôi 

đàn nái có chửa nhưng 

chưa đẻ trong năm 

 

(1.18) 

+ Thứ hai, tổng số súc vật con chưa tách mẹ quy đổi tương đương số súc vật con 

đã tách mẹ trong năm: Là xác định số lượng lợn con theo mẹ (chưa đủ tuổi tách mẹ theo 

quy định 21 - 28 ngày tuổi) chuyển sang năm sau và thực hiện quy đổi tương đương ra số 

lượng lợn con đã đủ tuổi tách mẹ trong năm nay bằng công thức (1.19) như sau: 

Số ngày chăn nuôi của đàn lợn con 

chưa tách mẹ

Số ngày tách mẹ theo quy định

Tổng số súc vật con chưa tách 

mẹ quy đổi tương đương số súc 

vật con đã tách mẹ trong năm.

(1.19)x=

Số lượng lợn 

con chưa tách 

mẹ

 

Cuối cùng, để xác định tổng giá thành thực tế của súc vật con đã tách mẹ 

trong năm, xác định bằng công thức (1.20) như sau: 

Tổng giá thành thực 

tế của súc vật con đã 

tách mẹ trong năm 

 

= 

Giá thành một con 

súc vật con đã tách 

mẹ trong năm 

 

x 

Số súc vật con 

đã tách mẹ 

trong năm 

 

(1.20) 

Trong công thức (1.20) ta có số súc vật con đã tách mẹ trong năm bao gồm: 

Số súc vật con chưa tách mẹ của năm trước chuyển sang năm nay và số súc vật con 

sinh ra và tách mẹ trong năm nay. Số ngày tách mẹ theo quy định của BNN và 

PTNN theo Quyết định số 675/2014/QĐ-BNN-CN áp dụng đối với lợn nội là 35 - 

40 ngày tuổi và lợn ngoại là 21 - 28 ngày tuổi. 
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@  Phương pháp tính GTSP của súc vật nuôi lấy sữa 

DNCN gia súc với súc vật nuôi lấy sữa bao gồm các loại gia súc như: Bò, 

trâu, dê...Tuy nhiên, trong thực tiễn chủ yếu là chăn nuôi bò để lấy sữa, thường gọi 

là chăn nuôi bò sữa. Như vậy, sản phẩm của súc vật nuôi lấy sữa bao gồm: Sữa tươi, 

súc vật con và phân gia súc. Vì vậy, đối tượng tính giá thành là giá thành 1kg sữa 

tươi, giá thành 1kg trọng lượng súc vật con và giá thành của 1 con súc vật sau đẻ 24 

giờ còn sống và khỏe mạnh. 

Trong kế toán, mỗi con vật nuôi lấy sữa là một đối tượng ghi TSCĐ, được 

quản lý và trích khấu hao như những TSCĐ thông thường và theo quy định đối với 

bò sữa HF có thời gian trích khấu hao không quá 9 năm. 

Các chi phí liên quan đến GTSP của sữa và súc vật con bao gồm các chi phí 

liên quan đến việc chăm sóc, thu hoạch sản phẩm và chi phí khấu hao của súc vật 

sinh sản. Ngoài ra, khi xác định giá thành cần loại trừ chi phí sản phẩm phụ thu hồi. 

Sau đó, sử dụng phương pháp tính giá thành hệ số để xác định tổng giá thành và giá 

thành đơn vị của sản phẩm sữa tươi và sản phẩm súc vật con. Do vậy, có thể khái 

quát trình tự tính GTSP của súc vật nuôi lấy sữa qua các bước như sau: 

Thứ nhất: Xác định tổng giá thành nhóm sản phẩm 

Xác định tổng GTSP của súc vật nuôi lấy sữa (tổng giá thành nhóm sản 

phẩm gồm giá thành của sản phẩm sữa tươi và súc vật con) theo công thức tính giá 

thành có loại trừ giá trị sản phẩm phụ thu hồi qua công thức (1.21) 

Tổng giá 

thành sản 

phẩm 

chính 

 

 

= 

Chi phí 

sản xuất 

dở dang 

đầu kỳ 

 

 

+ 

Chi phí 

sản xuất 

phát sinh 

trong kỳ 

 

 

- 

Giá trị 

sản phẩm 

phụ thu 

được 

 

 

- 

Giá trị sản 

phẩm dở 

dang cuối 

kỳ 

 

(1.21) 

Thứ hai, tính giá thành từng loại sản phẩm chính bằng phương pháp hệ số. 

Trong nội dung này, ta phải xác định giá thành của từng loại sản phẩm thu 

được của súc vật nuôi lấy sữa. Đó là giá thành của sản phẩm sữa tươi và giá thành 

của 1 kg súc vật sau đẻ và giá thành của 1 con súc vật sau đẻ 24 giờ còn sống và 

khỏe mạnh. Vì vậy, ta có: 

+ Giá thành 1 kg sữa tươi được xác định qua công thức (1.22): 

Sản lượng sữa vắt được 

trong kỳ
+

Sản lượng sữa vắt được 

quy đổi từ súc vật con

= (1.22)

Tổng giá thành sản phẩm chính trong kỳ
Giá thành 

1 kg sữa 

tươi
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Trong đó, sản lượng sữa vắt được quy đổi từ súc vật con. Ta căn cứ theo quy 

định của BNN và PTNN có quy định là 1 kg trọng lượng súc vật con mới đẻ sẽ có 

giá trị tương đương với 4 kg sữa tươi hoặc một con bê con tương đương với 100 kg 

sữa tươi. Từ đó, ta quy đổi các sản phẩm của súc vật nuôi lấy sữa về một sản phẩm 

là sữa tươi như sau theo công thức (1.23) như sau: 

Sản lượng sữa vắt được 

quy đổi từ súc vật con 

= Súc vật 

con mới đẻ 

x Trọng lượng 

súc vật con 

x 4 (1.23) 

+ Xác định giá thành 1 kg súc vật con sau đẻ qua công thức (1.24) 

Giá thành 1 kg súc vật 

con sau đẻ 

= Giá thành 1 kg 

sữa tươi 

x 4 (1.24) 

+ Cuối cùng, xác định giá thành 1 con súc vật con sau đẻ 24 giờ còn sống và 

khỏe mạnh thực hiện bằng công thức (1.25): 

Giá thành 1 con súc vật 

con sau khi đẻ 24 giờ còn 

sống, khỏe mạnh 

 

= 

Giá 

thành 1 

kg sữa 

 

x 

 

4 

 

x 

Trọng lượng của con 

súc vật con sau khi đẻ 

24 giờ còn sống 

 

(1.25) 

@ Phương pháp xác định giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng 

Phương pháp này được áp dụng cho những sản phẩm thực hiện theo đơn đặt 

hàng và theo yêu cầu của từng khách hàng riêng biệt đồng thời có số lượng sản 

phẩm sản xuất lớn, giá trị sản phẩm cao, sản phẩm dễ nhận diện. 

  “Phương pháp xác định chi phí theo công việc được áp dụng trong các DN 

sản xuất các sản phẩm đơn chiếc hoặc theo từng đợt hàng riêng biệt, khác nhau về 

quy cách, nguyên vật liệu hoặc kỹ thuật dùng để sản xuất” [20; tr.58]. 

Trong phương pháp này từng công việc đã nhận từ khách hàng, từng đơn đặt 

hàng sản xuất gọi là một công việc. Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí cho 

từng công việc theo các tiêu thức phân bổ phù hợp. Trong thực tế, các DNCN với 

sản phẩm gia súc là lợn con giống xuất bán ra ngoài hoặc chăn nuôi lợn thịt theo 

đơn đặt hàng thường áp dụng phương pháp này. 

Quá trình tập hợp CPSX và tính giá thành theo đơn đặt hàng được thực hiện 

theo một trình tự riêng biệt với các phương pháp khác nhau. Vì vậy, trong quá trình 

tập hợp và tính toán thì kế toán cần phải nắm vững các quy trình để thực hiện và 

kiểm soát chi phí chính xác và hiệu quả. Quá trình tập hợp chi phí theo đơn đặt hàng 

được khái quát bằng sơ đồ sau tại Phụ lục (1.4) 

Theo phương pháp này, đối với khoản mục CP NVLTT kế toán căn cứ vào các 

chứng từ ban đầu như: Phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT, hóa đơn BHTT mua của người 
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bán nếu sử dụng trực tiếp không qua nhập kho. Còn đối với CP NCTT căn cứ vào bảng 

chấm công, phiếu xác nhận vật tư, sản phẩm, hàng hóa hoàn thành, hợp đồng giao 

khoán công việc, bảng thanh toán tiền lương và BHXH là căn cứ để tập hợp khoản mục 

chi phí này. Còn lại, đối với CP SXC sẽ được xác định theo mức phân bổ dự toán, mức 

phân bổ CP SXC được xác định theo công thức (1.26) và (1.27) như sau:  

+ Hệ số phân bổ CP SXC = Tổng CP SXC ước tính chia (:) Tổng mức hoạt 

động chung ước tính (1.26) 

  + Mức phân bổ CP SXC ước tính cho từng đơn hàng = Hệ số phân bổ CP 

SXC nhân (x) Mức hoạt động ước tính chung của từng đơn hàng (1.27) 

Mức hoạt động ước tính chung của từng đơn hàng sẽ phụ thuộc vào đặc điểm 

kinh doanh của từng DN để lựa chọn sao cho phù hợp và tiêu thức có thể lựa chọn 

đó là: CP NVLTT, CP NCTT, định mức tiêu hao nguyên vật liệu… 

Phương pháp chi phí theo đơn đặt hàng sẽ giúp DN xác định được các chi 

phí liên quan đến mỗi công việc hoặc đơn hàng ngay khi chi phí phát sinh. Từ đó, 

có thể đánh giá và kiểm soát chi phí một cách kịp thời. Tuy nhiên, phương pháp này 

có nhược điểm là chỉ tập trung tập hợp chi phí theo sản phẩm mà không tập hợp 

theo quá trình sản xuất. Ngoài ra, một hạn chế nữa đó là đối với khoản mục CP 

SXC được phân bổ cho sản phẩm hoàn thành theo ước tính mà không xem xét theo 

thực tế. Vì vậy, việc đánh giá DN sử dụng CP SXC cho sản xuất mang tính thống 

kê, không đánh giá chi tiết được hiệu quả sửa dụng chi phí này cho từng loại sản 

phẩm cụ thể theo mức độ phát sinh chi phí thực tế. Trong trường hợp DNCN sản 

xuất thực tế nhỏ hơn nhiều so với sản lượng sản phẩm ước tính thì dẫn đến việc 

phân bổ CP SXC cho sản phẩm trong kỳ là nhỏ. Vì thế, GTSP cũng ảnh hưởng bởi 

khoản mục chi phí này và khi đó DN quyết định giá bán của sản phẩm không đáp 

ứng được mức lợi nhuận mong muốn theo kế hoạch của DN. 

Từ những phân tích trên cho thấy, phương pháp này phù hợp cho những DNCN 

với các sản phẩm chăn nuôi có tính riêng, độc đáo theo từng đơn đặt hàng cụ thể, giá trị 

của mặt hàng lớn và khách hàng đã đặt mua hàng trước khi tiến hành chăn nuôi. 

@ Phương pháp xác định chi phí theo hoạt động (ABC) 

Phương pháp xác định chi phí theo hoạt động (Activities Base Cost - ABC) là 

một nghiên cứu được thực hiện vào giữa những năm 1980 bởi Robert Kaplan và Robin 

Cooper với căn cứ xuất phát từ những hạn chế của phương pháp xác định chi phí truyền 

thống. Theo nội dung của phương pháp ABC thì CPSX sản phẩm không chỉ bao gồm 

đơn thuần là các chi phí trực tiếp tham gia vào sản xuất sản phẩm mà còn phải bao gồm 
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cả các loại chi phí gián tiếp khác như CPBH, CP QLDN. Phương pháp ABC là phương 

pháp xác định chi phí bằng cách xác định các trung tâm chi phí hoặc các trung tâm hoạt 

động của một tổ chức và chỉ định chi phí cho các sản phẩm và dịch vụ dựa trên số lượng 

các sự kiện hoặc giao dịch liên quan đến quá trình cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ. 

Phương pháp ABC tìm kiếm để xác định mối quan hệ giữa các hoạt động với việc tạo ra 

và tiêu thụ sản phẩm hay tại các hoạt động khác nhau thì sản phẩm nào tiêu tốn nhiều chi 

phí gián tiếp hơn sẽ được phân bổ chi phí nhiều hơn. Vì thế, các tiêu thức phân bổ chi phí 

phản ánh chính xác hơn mức độ tiêu hao nguồn lực thực tế của từng sản phẩm. Các chi 

phí tham gia trực tiếp vào sản xuất sản phẩm thì được tập hợp trực tiếp như CP NVLTT, 

CP NCTT. Còn CP SXC liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí sẽ được phân bổ cho 

từng đối tượng chịu chi phí. 

Theo Lanen & cộng sự (2011) cho rằng xác định chi phí dựa trên hoạt động 

dựa trên bốn bước như sau: (i) Xác định hoạt động; (ii) Xác định kích tố chi phí liên 

quan đến từng hoạt động; (iii) Tính toán tỷ lệ phân bổ chi phí cho mỗi đơn vị kích 

tố chi phí hoặc giao dịch; (iv) Gán chi phí cho sản phẩm bằng cách nhân (x) tỷ lệ 

phân bổ chi phí với khối lượng đơn vị kích tố chi phí tiêu dùng bởi sản phẩm [67]. 

Như vậy, nếu thực hiện phương pháp ABC sẽ là một công cụ quản lý mạnh 

mẽ và hiệu quả CPSX sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, việc kiểm soát chi phí là vấn 

đề khó nhất của phương pháp này. Việc chỉ ra các chi phí chung dựa trên mức độ 

hoạt động của mỗi sản phẩm không phải là dễ xác định. Hơn nữa, đối với những 

DN có quy trình công nghệ phức tạp, sản xuất với số lượng sản phẩm nhỏ thì việc 

áp dụng phương pháp này sẽ làm tăng GTSP hơn các phương pháp đã nói ở trên. 

Ưu điểm của phương pháp này khắc phục được hạn chế của các phương pháp 

trên và ABC cho kết quả tính toán giá phí tốt hơn, phân bổ chi phí chính xác hơn giúp 

các nhà quản trị đánh giá đúng chi phí, doanh thu và lợi nhuận vì thế giúp cải thiện và 

nâng cao lợi thế cạnh tranh của DN. Tuy nhiên, với sự phức tạp của phương pháp và 

đối với những DNCN chỉ thực hiện chăn nuôi một loại vật nuôi, quy mô chăn nuôi nhỏ 

thì áp dụng phương pháp sẽ gây tốn kém và phân bổ CP SXC không chính xác. 

1.4.4. Cung cấp, sử dụng và phân tích thông tin CPSX, GTSP phục vụ cho quản 

trị trong DNCN  

1.4.4.1. Cung cấp thông tin chi phí sản xuất, giá thành qua hệ thống báo cáo quản trị 

Báo cáo quản trị CPSX và GTSP là báo cáo chi tiết, phản ánh cụ thể các chỉ tiêu 

về CPSX và GTSP theo nhiều tiêu thức khác nhau nhằm cung cấp một cách đầy đủ kịp 

thời các thông tin về CPSX và GTSP đáp ứng được các yêu cầu quản lý của DN. 
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Các mẫu biểu báo cáo quản trị CPSX và GTSP bao gồm các mẫu biểu sau: 

Báo cáo dự toán sản lượng chăn nuôi; Báo cáo dự toán CP NVLTT; Báo cáo dự 

toán CP NCTT; Báo cáo dự toán CP SXC; Báo cáo CPSX theo yếu tố; Báo cáo 

CPSX theo khoản mục chi phí; Báo cáo giá thành sản xuất sản phẩm chăn nuôi; Báo 

cáo GTSP theo bộ phận; Báo cáo kế hoạch CPSX; Báo cáo CPSX theo đội, trại 

chăn nuôi; Báo cáo tổng hợp chi phí chăn nuôi của từng đàn vật nuôi; Báo cáo sản 

lượng vật nuôi sản xuất hoàn thành; Báo cáo súc vật nuôi sơ sinh chết, loại thải. 

Các bản báo cáo này sẽ cung cấp thông tin về chi phí và giá thành một cách 

chi tiết, giúp các nhà quản trị DN đưa ra các quyết định kịp thời trong sản xuất. 

Đồng thời, cung cấp số liệu để phân tích thường xuyên việc thực hiện định mức 

kinh tế, kỹ thuật cho từng lĩnh vực hoạt động, từng sản phẩm, mặt hàng, từng nơi 

phát sinh chi phí cũng việc so sánh kết quả đạt được với thực tế thực hiện của DN. 

Ngoài ra, còn cung cấp thông tin cho việc lập định mức chi phí, lập kế hoạch và dự 

toán chi phí cho các kỳ sản xuất tiếp theo, củng cố và nâng cao chất lượng công tác 

hạch toán nội bộ ở các bộ phận có liên quan và tăng cường kiểm soát chi phí và giá 

thành ở DN. Chính vì vậy, báo cáo quản trị CPSX và GTSP có ý nghĩa quan trọng 

trong công tác KTQT của DN đặc biệt là trong công tác quản trị CPSX và GTSP. 

1.4.4.2. Sử dụng thông tin CPSX, GTSP gia súc phục vụ cho quản trị DN  

Các thông tin về CPSX, GTSP được cung cấp trên các báo cáo của DNCN. 

Từ các thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời giúp các nhà quản trị có những quyết 

định phù hợp và hiệu quả nếu thông tin cung cấp là chính xác. Vì vậy, các thông tin 

cần được chọn lọc và phân tích đánh giá để đưa ra những tư vấn cần thiết cho nhà 

quản trị DN có những quyết định phù hợp trong việc quản lý điều hành SXKD và 

mang lại hiệu quả cao nhất cho DN. 

@ Sử dụng thông tin trên báo cáo sản xuất 

Báo cáo sản xuất là một mẫu báo cáo tổng hợp của KTQT và là báo cáo tổng 

hợp về hoạt động sản xuất của đơn vị cung cấp các thông tin cần thiết về tình hình 

sản xuất. Để từ đó là cơ sở giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định phù hợp. Báo 

cáo này cung cấp các thông tin về tình hình CPSX, GTSP của từng tổ, đội, trại chăn 

nuôi hoặc từng sản phẩm chăn nuôi của đàn súc vật nuôi các mẫu báo cáo bao gồm: 

báo cáo tổng hợp chi phí chăn nuôi của từng đàn vật nuôi, báo cáo sản lượng vật 

nuôi sản xuất hoàn thành, báo cáo mức độ hoàn thành của sản phẩm dở dang, báo 

cáo kiểm kê số lượng sản phẩm dở dang, báo cáo chi phí cho đàn súc vật chửa 

nhưng chưa đẻ trong kỳ, báo cáo giá trị sản phẩm thu hồi trong chăn nuôi, báo cáo 

tình hình chu chuyển đàn vật nuôi theo trọng lượng vật nuôi… 
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@ Sử dụng thông tin trên báo cáo CPSX theo khoản mục chi phí 

Báo cáo được lập và phản ánh một cách tổng quát cũng như chi tiết từng 

khoản mục chi phí như CP NVLTT, CP NCTT, CP SXC để quản lý và theo dõi chi 

phí theo các khoản mục và đáp ứng cho yêu cầu tính giá thành cho từng đối tượng 

chịu chi phí. Báo cáo được lập trên cơ sở các báo cáo liên quan như: báo cáo chi phí 

nguyên vật liệu (báo cáo tình hình sử dụng thức ăn gia súc, báo cáo tình hình sử 

dụng thuốc thú y và vaccine), báo cáo chi phí tiền lương, báo cáo chi phí khấu hao 

TSCĐ, dịch vụ mua ngoài, báo cáo tình hình nhập xuất tồn vật tư, sản phẩm. 

@ Sử dụng thông tin trên báo cáo giá thành theo biến phí 

Giá thành sản xuất theo biến phí chỉ bao gồm biến phí sản xuất nên còn gọi 

là giá thành sản xuất bộ phận. Vì vậy, giá thành sản xuất theo biến phí chỉ bao gồm 

biến phí NVLTT, biến phí NCTT và biến phí SXC tính cho sản phẩm chăn nuôi 

hoàn thành và xuất bán trong kỳ. 

Vì vậy, khi xác định GTSP theo biến phí thì định phí sản xuất được tính toàn 

bộ chỉ tiêu giá vốn hàng bán trong kỳ trên báo cáo kết quả SXKD và phần định phí 

này không được kết chuyển để xác định GTSP trong kỳ. 

Để xác định được chỉ tiêu lãi trên biến phí thì cơ sở để xác định là chỉ tiêu 

giá thành theo biến phí là một bộ phận của giá thành toàn bộ. Ngoài ra, để xác định 

điểm hòa vốn thì cũng căn cứ trên cơ sở và sử dụng thông tin của chỉ tiêu giá thành 

sản xuất theo biến phí. 

1.4.4.3. Phân tích thông tin CPSX, GTSP phục vụ cho quản trị doanh nghiệp  

Các phương pháp có thể vận dụng trong quá trình phân tích thông tin chi phí 

như phương pháp loại trừ, phương pháp so sánh. Trong đó, sử dụng phương pháp 

loại trừ để xem xét mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố và nguyên nhân tác động 

đến chi phí của DN. Ngoài ra, có thể sử dụng phương pháp so sánh để xác định mức 

biến động khi so sánh các chỉ tiêu về chi phí như chi phí thực hiện so với định mức 

hoặc dự toán, giá thành thực tế đạt được và giá thành dự toán…Do vậy, khi phân 

tích thông tin về chi phí, giá thành để phục vụ cho quá trình ra quyết định của nhà 

quản trị một cách sáng suốt và kịp thời.  

Để xem xét sự biến động giữa tổng chi phí thực tế đã phát sinh và tổng chi 

phí tiêu chuẩn đã áp dụng thông qua chỉ tiêu biến động tổng cộng. Tuy nhiên, biến 

động tổng cộng không cung cấp thông tin hữu ích để giải thích sự khác nhau về chi 

phí đã xảy ra. Vì vậy, để phục vụ cho mục tiêu kiểm soát chi phí thì biến động tổng 

cộng được chia nhỏ thành biến động về lượng và biến động về giá. Mô hình các 

biến động chi tiết được mô tả như sau: 



 

 

62 

Biến động tổng cộng

Hợp phần giá

Biến động giá/mức độ

Hợp phần lượng sử dụng

Biến động số lượng/hiệu quả

CPSX thực tế của các đầu 

vào SX thực tế

Chi phí tiêu chuẩn của 

lượng các đầu vào tiêu 

chuẩn

CP tiêu chuẩn của các đầu vào SX 

thực tế

 

Hình 1.1: Các biến động chi tiết so với chi phí tiêu chuẩn [17; Tr.154] 

Phần biến động giá trong biến động tổng cộng được xác định bằng công thức 

(1.28) đo bởi sự khác biệt giữa giá thực tế (AP) với giá tiêu chuẩn (SP) nhân với số 

lượng đầu vào thực tế (AQ): 

Nhân tố giá = (AP - SP) x AQ  (1.28) 

Phần biến động về lượng trong biến động tổng cộng tại công thức (1.29) 

được xác định bởi sự khác biệt giữa số lượng thực tế (AQ) và số lượng tiêu chuẩn 

(SQ) nhân với giá tiêu chuẩn (SP): 

Nhân tố lượng sử dụng = (AQ - SQ) x SP  (1.29) 

Vậy ta xem xét nếu giá thực tế hoặc tổng khối lượng đầu vào thực tế lớn hơn 

so với giá tiêu chuẩn hoặc khối lượng tiêu chuẩn thì biến động này không có lợi (U 

- unfavorable). Ngược lại, nếu các mức tiêu chuẩn mà lớn hơn so với thực tế thì 

biến động là có lợi (F - favorable). 

1.5. Kế toán CPSX, GTSP của các nƣớc tiên tiến và bài học kinh nghiệm đối 

với Việt Nam 

1.5.1. Kế toán CPSX, GTSP ở một số nước tiên tiến  

Tại mỗi quốc gia trên thế giới, bắt nguồn từ điều kiện kinh tế, tự nhiên, môi 

trường và xã hội cùng với hệ thống chính trị, luật pháp và những chính sách phát triển 

kinh tế có sự khác nhau. Tuy nhiên, trong lĩnh vực kế toán tiến tới hội nhập kinh tế quốc 

tế và sự hòa hợp về kế toán là mục tiêu phát triển hệ thống kế toán nói chung cần phải đạt 

được đã và đang được thực hiện. Như vậy, một vấn đề hết sức cần thiết là vận dụng kinh 

nghiệm về kế toán CPSX, GTSP tại các nước tiên tiến để rút ra bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam. Với các nước đứng đầu và có bề dày phát triển cả về lý luận và thực tiễn trong 

kế toán chi phí, GTSP cũng như đứng đầu về sản lượng chăn nuôi gia súc cung cấp cho 

thế giới là Mỹ và Pháp cũng là một trong những quốc gia đạt trình độ chuyên môn hóa 

cao trong chăn nuôi gia súc theo hướng công nghiệp. Từ đó, cho thấy việc nghiên cứu 

kinh nghiệm của các nước này là cần thiết. 

1.5.1.1. Kế toán chi phí, giá thành theo hệ thống kế toán Mỹ 

Mỹ là một trong những quốc gia nằm trong những nước đứng đầu trong chăn 

nuôi gia súc đặc biệt là chăn nuôi lợn. Ngày nay, những DNCN lợn truyền thống 
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của Mỹ đã được thay thế dần bằng chăn nuôi nông nghiệp, chăn nuôi tập trung với 

quy mô lớn. Những đổi mới về công nghệ trong chăn nuôi đã tạo động lực và góp 

phần thay đổi đáng kể năng suất trong chăn nuôi. 

Với nghiên cứu của Nigel Key & William McBride (2004), nhóm tác giả đã 

chi ra việc đo lường CPSX trong các DNCN lợn được thực hiện và xác định CPSX 

là một chỉ báo quan trọng về sự thành công tài chính của DNCN lợn [80]. Với các 

quyết định kinh doanh cụ thể như có tiếp tục sản xuất hay không tiếp tục sản xuất, 

dựa trên mối quan hệ CPSX và GTSP kỳ vọng và độ dài của thời gian lập kế hoạch. 

Đối với các quyết định trong ngắn hạn, các quyết định sản xuất được đưa ra là mức 

chi phí hoạt động tương ứng với số lợn nái sinh sản hiện có. Còn các quyết định 

trong dài hạn liên quan đến chi phí TSCĐ hay đàn nái sinh sản thay thế, chi phí sở 

hữu và chi phí hoạt động cần phải được xem xét. Việc đầu tư và thay thế các tài sản 

trong cơ sở chăn nuôi lợn là cần thiết. Đây chính là điểm mà hầu hết các DN chăn 

nuôi lợn phải quyết định có nên tiếp tục SXKD hay không.  

Trong công tác kế toán Mỹ xây dựng mô hình kế toán Mỹ bao gồm hai bộ 

phận là bộ phận KTTC và bộ phận KTQT với đặc trưng cơ bản là sự kết hợp giữa 

hệ thống KTTC và KTQT thành một hệ thống thống nhất trong cùng một bộ máy kế 

toán và là mô hình kế toán động, cụ thể: 

Về chứng từ kế toán, KTTC và KTQT đều sử dụng một hệ thống chứng từ kế 

toán duy nhất, ngoài ra trong KTQT có tổ chức chứng từ kế toán riêng để thu thập 

thông tin chi tiết và thông tin dự báo.  

Về tài khoản kế toán, hệ thống tài khoản kế toán tổng hợp được sử dụng cho 

các mục đích của KTTC còn các tài khoản phân tích phục vụ cho mục đích của 

KTQT. Ngoài ra, ở Mỹ không xây dựng hệ thống tài khoản kế toán CPSX thống 

nhất áp dụng cho các DN. Mà tùy thuộc vào đặc điểm SXKD và yêu cầu quản lý để 

lựa chọn số lượng tài khoản, tên gọi, mã hiệu tài khoản do DN quyết định. Các DN 

tự xây dựng và có các quy định chi tiết hướng dẫn về kết cấu, nội dung, phương 

pháp ghi chép trên tài khoản. 

Về báo cáo kế toán, mỗi bộ phận kế toán có chức năng thu nhận, cung cấp 

thông tin kế toán vừa ở dạng tổng hợp vừa ở dạng chi tiết theo yêu cầu quản lý. Các 

báo cáo KTQT cung cấp các thông tin cho nội bộ DN và hệ thống báo cáo KTTC 

cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài DN. 

Về tiêu thức phân bổ chi phí, theo nghiên cứu của Wijewardena and De 

Zoysa [89] cho thấy các DN ở Mỹ chủ yếu sử dụng tiêu thức chi phí lao động trực 

tiếp và số giờ lao động trực tiếp để phân bổ CP SXC. Ngoài ra, một số ít DN sử 
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dụng tiêu thức phân bổ CP SXC là số giờ máy chạy và CP NVLTT, không sử dụng 

tiêu thức sản lượng và chi phí trực tiếp để phân bổ chi phí. 

Về xác định chi phí cho đối tượng chịu chi phí, các DN ở Mỹ theo nghiên cứu 

của Wijewardena and De Zoysa cho thấy các phương pháp xác định chi phí được sử 

dụng như theo đơn hàng, theo quá trình, theo hoạt động được sử dụng phổ biến. Cụ thể 

phương pháp được sử dụng tại đa số các DN là phương pháp theo quá trình sản xuất.   

Về phương pháp tính giá thành, từ nghiên cứu của Wijewardena and De 

Zoysa cho thấy các DN ở Mỹ đều sử dụng phương pháp tính giá thành đầy đủ và 

phương pháp chi phí trực tiếp (biến đổi) và phương pháp được sử dụng phổ biến và 

chiếm đa số của các trong nghiệp sản xuất ở Mỹ là phương pháp chi phí đầy đủ. 

1.5.1.2. Kế toán chi phí, giá thành theo hệ thống kế toán của Pháp 

Pháp là một quốc gia áp dụng mô hình kế toán tĩnh đồng thời thiết kế hệ 

thống KTTC và KTQT là tách biệt. Vì vậy, bộ máy kế toán thực hiện là độc lập, tổ 

chức hệ thống tài khoản, sổ kế toán và BCTC riêng biệt giữa KTTC và KTQT. 

Trong đó, KTTC xây dựng theo mô hình kế toán tĩnh, KTQT xây dựng theo mô 

hình kế toán động. Các DN SXKD bị chi phối bởi chính sách pháp luật của Nhà 

nước. Tại các DN hình thành các trung tâm chi phí gồm trung tâm chính và trung 

tâm phụ. Từ đó, chi phí gián tiếp phát sinh được phân chia lần đầu cho các trung 

tâm chính và trung tâm phụ và lần thứ hai phân chia từ các trung tâm phụ vào trung 

tâm chính. Cuối kỳ, kết chuyển chi phí tại các trung tâm chính để xác định giá phí. 

Chứng từ kế toán được sử dụng thì ngoài hệ thống chứng từ kế toán chung 

của KTTC đối với KTQT có lập những chứng từ kế toán riêng phục vụ cho quản lý 

nội bộ của DN. 

Hệ thống tài khoản kế toán xây dựng riêng biệt cho KTTC và KTQT. Hệ 

thống tài khoản KTTC quy định và bắt buộc cho các DN. Còn hệ thống tài khoản của 

KTQT phụ thuộc vào yêu cầu quản lý của DN để mở và phân cấp tài khoản chi tiết. 

Về hệ thống sổ kế toán có sự độc lập giữa KTTC và KTQT. Trong đó, 

KTQT xây dựng hệ thống sổ kế toán riêng phục vụ để ghi chép các nghiệp vụ kế 

toán thuộc KTQT. 

Về hệ thống báo cáo kế toán: Ngoài các báo cáo được lập theo quy định của 

KTTC. Ngoài ra đối với kế toán CPSX, GTSP thì KTQT có lập những mẫu báo cáo 

riêng như: Báo cáo dự toán sản xuất, báo cáo lãi lỗ từng bộ phận…Đồng thời, các 

chỉ tiêu kế hoạch, dự toán cũng được KTQT quan tâm thực hiện. 

Từ đó ta thấy, ưu điểm của mô hình này là có sự chuyên môn hóa do có sự 

tách biệt giữa KTTC và KTQT. Có sự phân định nhiệm vụ rõ ràng của từng bộ phận 

để các bộ phận chuyên sâu vào công việc được phân công đảm nhiệm và có điều 
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kiện để nâng cao trình độ. Ngược lại, nhược điểm có thể thấy của mô hình này là bộ 

máy khồng khềnh, kém linh hoạt, không có sự kết hợp chặt chẽ giữa kế toán tổng 

hợp và chi tiết, luân chuyển chứng từ và thu nhận thông tin chậm, hiệu quả thấp. Vì 

thế, mô hình này thích hợp DN có vận dụng tin học và phần mềm kế toán, có quy 

mô lớn và có lực lượng lớn nhân viên đảm nhiệm công việc kế toán. 

1.5.2. Bài học kinh nghiệm kế toán CPSX, GTSP cho DNCN gia súc ở MBVN. 

Xuất phát từ việc nghiên cứu kinh nghiệm về việc áp dụng kế toán CPSX, GTSP 

của các nước tiên tiến cho thấy rất đa dạng và phong phú. Đồng thời, phụ thuộc vào môi 

trường kinh doanh, văn hóa và đặc điểm của từng quốc gia. Do vậy, sau khi nghiên cứu 

thực tiễn áp dụng KTTC và KTQT của một số nước tiên tiến, tác giả rút ra bài học kinh 

nghiệm cho kế toán CPSX, GTSP tại các DNCN gia súc ở Việt Nam cụ thể như sau: 

Mô hình kế toán hỗn hợp bao gồm cả KTTC và KTQT được vận dụng với 

mục tiêu tổ chức bộ máy kế toán gọn nhẹ, phù hợp đặc điểm DN nhằm đảm bảo 

việc cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng. Cùng với đó có nhiều nội dung 

không thể tách biệt giữa KTTC và KTQT. Trong đó, KTQT thực hiện chức năng 

quản lý, kiểm soát, lập dự toán, xây dựng định mức và cung cấp thông tin cho các 

quyết định quản lý còn KTTC là mặt kế toán pháp quy, chính thống của DN. Vì 

vậy, việc áp dụng mô hình kết hợp tại Việt Nam đem lại hiệu quả cao hơn. 

Về phân loại chi phí, để phục vụ cho việc lập kế hoạch và ra quyết định 

DNCN cần thực hiện phân loại chi phí theo chi phí cố định và chi phí biến đổi, phân 

loại chi phí thành chi phí chăm sóc và chi phí thu hoạch. Sử dụng phương pháp 

thích hợp để tách chi phí hỗn hợp thành định phí và biến phí. 

Về CP SXC sử dụng tiêu thức phân bổ phù hợp với đặc thù DNCN và các 

DNCN cần được xem xét và áp dụng phương pháp ABC để phân bổ chi phí cho các 

bộ phận liên quan để phản ánh chính xác hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận. 

Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này cần xem xét và so sánh giữa chi phí bỏ ra 

và lợi ích kinh tế thu được và điều kiện thực tế. 

Về hệ thống tài khoản kế toán với mục tiêu gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả 

không nhất thiết phải xây dựng hệ thống tài khoản kế toán riêng biệt của KTTC và 

KTQT mà có thể sử dụng chung trên một hệ thống tài khoản. Tuy nhiên, cần mở chi 

tiết tới từng cấp độ quản lý đối với những khoản mục cần quản lý chi tiết. 

Về hệ thống sổ kế toán để cung cấp được những thông tin hữu ích phù hợp 

với đặc điểm của DNCN cần thiết kế gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo sự đầy đủ của các 

chỉ tiêu thông tin cần thiết và phù hợp theo hướng dẫn của chế độ kế toán DN. 

Về việc nhận diện, đo lường, ghi nhận và trình bày thông tin về CPSX, GTSP 

và việc trích lập dự phòng đối với sản phẩm nông nghiệp là sản phẩm dở dang và việc 
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trình bày thông tin đối sản phẩm thu hoạch từ TSSH cho sản phẩm nhiều kỳ theo quy 

định của IAS 41 theo định hướng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế đồng thời áp 

dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của DNCN gia súc ở MBVN. 

Về hệ thống báo cáo kế toán, cụ thể các báo cáo chi phí, giá thành cần đảm 

bảo cung cấp các thông tin về chi phí, giá thành thực hiện, các thông tin định mức, 

dự toán CPSX, giá thành để từ đó có thể thu thập và phân tích thông tin xác định 

chênh lệch nếu có và có quyết định xử lý chênh lệch của các bên liên quan đồng 

thời đưa ra các biện pháp điều chỉnh hợp lý, kịp thời. 

Ngoài ra, trong KTQT trên cơ sở bài học kinh nghiệm của các nước tiên tiến 

đưa vào vận dụng thực tiễn ở Việt Nam có thể tập trung ở những nội dung sau: 

Về việc xây dựng hệ thống định mức chi phí khi xây dựng cần có sự tham 

mưu và tư vấn của nhiều bộ phận có liên quan như giám đốc, kế toán, kỹ thuật, thú 

y, công nhân trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng vật nuôi để đảm bảo nội dung của hệ 

thống định mức ngoài việc tuân thủ với các quy định của cơ quan nhà nước còn phù 

hợp với tình hình thực tế tại DN. Đồng thời, định mức chi phí cần được thường 

xuyên xem xét và điều chỉnh có thể theo quý hoặc nửa năm một lần. 

Về việc lập dự toán, trong các DNCN việc lập đã lập được một số dự toán cơ 

bản nhưng cụ thể tại các DNCN gia súc cần lập đầy đủ các loại dự toán để phục vụ 

cho việc kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của DN với phương pháp lập dự 

toán là phương pháp lập từ dưới lên. Đồng thời, dự toán cần được lập thường xuyên 

theo tháng thay vì theo quý hoặc theo năm như hiện nay. 

Về phương pháp tính GTSP, hiện nay tại các DNCN gia súc đang thực hiện 

và áp dụng phương pháp tính giá thành đầy đủ để cung cấp thông tin lập BCTC. 

Với đặc thù của DNCN gia súc cần thực hiện phương pháp tính giá thành có loại trừ 

chi phí sản phẩm phụ, phương pháp tính giá thành sản phẩm “song đôi” trong chăn 

nuôi bò sữa. 

Về phân tích chi phí sản xuất thực hiện phân tích chi phí thực tế với chi phí 

tiêu chuẩn, để so sánh, phân tích và đánh giá biến động chi phí. Cung cấp thông tin 

phục vụ cho quản trị DN. 

Vậy, trong điều kiện hội nhập hệ thống kế toán Việt Nam được xây dựng trên 

quan điểm tôn trọng các thông lệ và chuẩn mực quốc tế đồng thời có sự vận dụng cho 

phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế ở Việt Nam. Hiện tại các DN ở Việt Nam 

áp dụng lý thuyết kế toán hiện đại trong kế toán CPSX, GTSP còn khá hạn chế và có 

thể chưa được áp dụng ngay, đồng bộ. Vì vậy, trước mắt từng bước áp dụng các lý 

thuyết kế toán hiện đại cùng với các lý thuyết kế toán truyền thống để cung cấp những 

thông tin hữu ích cho việc xây dựng hệ thống thông tin của quản trị DN. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 

Trong Chương 1, luận án đã hệ thống hóa, phân tích, làm sáng tỏ và phát 

triển những vấn đề lý luận về kế toán CPSX và GTSP trong các DNCN. Đặc biệt, 

luận án đã làm rõ đặc điểm hoạt động chăn nuôi có ảnh hưởng đến kế toán CPSX và 

GTSP, nhận diện và phân loại CPSX, GTSP, kế toán CPSX và GTSP trên góc độ 

KTTC và góc độ KTQT, tìm hiểu kinh nghiệm kế toán CPSX, GTSP của một số 

quốc gia như Mỹ và Pháp để từ đó rút ra bài học về kế toán CPSX, GTSP cho các 

DNCN ở Việt Nam. 

Nội dung của Chương 1 là cơ sở lý luận quan trọng cho việc nghiên cứu, 

đánh giá thực trạng kế toán CPSX, GTSP tại các DNCN gia súc ở MBVN và đề 

xuất các giải pháp hoàn thiện ở các chương sau của luận án. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHĂN NUÔI GIA SÚC  

Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM 

 

2.1. Tổng quan về các doanh nghiệp chăn nuôi gia súc ở miền Bắc Việt Nam 

2.1.1. Giới thiệu chung về ngành chăn nuôi gia súc và DNCN gia súc ở MBVN 

Chăn nuôi gia súc là một ngành chủ lực trong ngành chăn nuôi, cho đến nay 

chăn nuôi gia súc phát triển nhanh, mạnh cả về quy mô chăn nuôi cũng như số hộ 

tham gia vào chăn nuôi gia súc. Theo số liệu thống kê đến tháng 10 năm 2018 trong 

chăn nuôi gia súc với vật nuôi là bò sữa và lợn thịt thì số lượng bò sữa của cả nước 

là: 294.382 con (trong đó MBVN là 60.711 con, chiếm tỷ trọng 20,6% so với cả 

nước). Còn chăn nuôi lợn thịt với số lượng lợn của cả nước là: 49.743.746 con 

(trong đó MBVN là 23.848.050 con, chiếm tỷ trọng 47,94% so với cả nước). Từ đó 

cho thấy chăn nuôi gia súc ở MBVN giữ vai trò chủ lực trong ngành chăn nuôi của 

nước ta. Số liệu cụ thể được mô tả tại biểu đồ (2.1) 

Biểu đồ 2.1: Thống kê chăn nuôi gia súc đến tháng 10 năm 2018 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê & tổng hợp của tác giả) 

Hơn nữa, qua biểu đồ trên cho thấy chăn nuôi gia súc phát triển và chủ yếu 

tập trung tại vùng Đồng bằng Sông Hồng và vùng trung du và miền núi Phía Bắc 

chiếm tỷ trọng gần 50% sản lượng trong chăn nuôi lợn và chăn nuôi bò sữa chiếm 

20,6% của cả nước. Vì vậy, đây cũng là hai vùng chăn nuôi gia súc ở MBVN tác 

giả tập trung nghiên cứu và thu thập số liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu. Những 

vùng chăn nuôi này là vùng trọng điểm và có triển vọng nhất về chăn nuôi gia súc 

và có nhiều tiền năng về hoạt động chăn nuôi chưa được khai thác triệt để, hiện 
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đang phát huy các thế mạnh sẵn có và khắc phục những mặt yếu kém để nâng cao 

hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gia súc. 

Mặt khác, đối với các trang trại chăn nuôi gia súc ở MBVN có sự tăng lên 

đáng kể về số lượng và quy mô chăn nuôi theo số liệu tại Bảng (2.1) 

Bảng 2.1: Số lƣợng trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí kinh tế trang trại theo 

Thông tƣ 27/2011/TT-BNNPTNT 

Vùng 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cả nước          6.267          8.213          9.206        12.642        15.068        20.869        21.158 

Miền Bắc Việt Nam         2.958         4.002         4.696         6.035         7.325       11.057       11.180 

Tỷ lệ % so với cả nước           47,2           48,7           51,0           47,7           48,6           53,0           52,8 

Đồng bằng Sông Hồng          2.439          3.174          3.779          4.851          5.998          8.726          8.841 

Tỷ lệ % so với cả nước            38,9            38,7            41,1            38,4            39,8            41,8            41,8 

Trung du và MN phía Bắc             519             828             917          1.184          1.327          2.331          2.339 

Tỷ lệ % so với cả nước              8,3            10,1            10,0   9,37              8,8            11,2            11,1  

(Nguồn: Tổng cục Thống kê giai đoạn 2011 - 2017 và tổng hợp của tác giả) 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (2017) số trang trại tham gia 

hoạt động chăn nuôi phân theo ngành và vùng kinh tế của cả nước thì MBVN năm 

2011 là: 2.958 trang trại chiếm tỷ lệ 47,2% so với cả nước. Đến năm 2017, số lượng 

trang trại chăn nuôi tại vùng này là: 11.180 trang trại chiếm tỷ lệ 52,8% so với cả nước. 

Nhưng số trang trại đăng ký kinh doanh và là DN hoạt động trong lĩnh vực nông 

nghiệp tại vùng này chỉ có ở năm 2011 là 333 DN và tăng lên ở năm 2016 là 577 DN. 

Điều đó cho thấy, các trang trại hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi theo số liệu thông 

kê tương đối nhiều. Nhưng trang trại có đăng ký kinh doanh, hoạt động chăn nuôi là 

các DN chăn nuôi ít. Điều này, xuất phát từ thực tế các DNCN vận hành hoạt động 

chăn nuôi được ưu đãi thuế TNDN, thuế suất thuế GTGT đầu ra của sản phẩm chăn 

nuôi là 0%, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào Phụ lục (2.13b). Chính vì vậy, 

hiện nay ở MBVN đa số các trang trại chăn nuôi gia súc có quy mô chăn nuôi lớn 

nhưng không thành lập DN, hoạt động theo mô hình hộ gia đình. 

2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động chăn nuôi, đặc điểm sản phẩm, quy trình chăn 

nuôi của DNCN gia súc ở MBVN 

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động chăn nuôi 

Chăn nuôi gia súc nếu xét về cách thức tổ chức hoạt động chăn nuôi bao gồm 

hai loại cơ bản là chăn nuôi tự nhiên và chăn nuôi công nghiệp. Với chăn nuôi tự 

nhiên đã được phát triển từ lâu đời được dựa trên cơ sở là nguồn thức ăn có sẵn, dư 
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thừa trong tự nhiên và nguồn lao động nhàn rỗi vì thế thường chăn nuôi với quy mô 

nhỏ, vốn đầu tư thấp, thời gian chăm sóc ít, không đòi hỏi cao về kỹ thuật nhưng 

năng suất sản xuất sản phẩm thấp, thời gian chăn nuôi dài nên hiệu quả kinh tế thấp. 

Đối với, chăn nuôi gia súc theo hướng công nghiệp đang được phát triển rộng rãi, 

với tốc độ tăng nhanh về quy mô. Loại hình chăn nuôi này được thực hiện với 

phương châm giảm thiểu quá trình vận động để tiết kiệm hao phí năng lượng nhằm 

rút ngắn chu kỳ chăn nuôi, sản lượng cao, hiệu quả kinh tế cao. 

Về hình thức tổ chức sản xuất chăn nuôi, trong hệ thống chăn nuôi Việt Nam 

với các loại hình chăn nuôi chính hiện nay như sau: Xí nghiệp chăn nuôi của Nhà 

nước, trang trại chăn nuôi gia súc, hộ gia đình chăn nuôi gia súc. Trong đó:  

Đối với các xí nghiệp chăn nuôi của Nhà nước thì đây là một hình thức tổ 

chức chăn nuôi tương đối phổ biến trong những năm cuối của thế kỷ XX nhưng đến 

nay loại hình này gần như không còn tồn tại hoặc các xí nghiệp có vốn nhà nước 

nhưng đã chuyển thành công ty cổ phần hạch toán kinh doanh như một DN SXKD 

về chăn nuôi, hoạt động như các loại hình DN khác. 

Đối với các trang trại chăn nuôi gia súc: Trang trại là hình thức tổ chức chăn 

nuôi và sản xuất sản phẩm gia súc thịt, gia súc giống với quy mô lớn trong nông 

nghiệp. Vốn đầu tư chủ yếu là của các cá nhân hoặc tổ chức hoạt động theo Luật 

DN và hình thành trên cơ sở thành lập các DNTN, công ty TNHH, công ty cổ phần 

hoặc liên kết các trang trại chăn nuôi hình thành mô hình Hợp tác xã chăn nuôi. 

Ngoài ra, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác kế toán chi phí và giá thành tại các trang 

trại chăn nuôi được tác giả phân loại theo phương thức chăn nuôi như: (i) phương 

thức tự sản, tự tiêu với quy trình chăn nuôi khép kín hoặc không khép kín; (ii) chăn 

nuôi theo đặt hàng; (iii) phương thức chăn nuôi gia công. Tổ chức sản xuất trong 

chăn nuôi gia súc theo hình thức trang trại chăn nuôi thường là có quy mô chăn nuôi 

lớn, địa bàn rộng. Vì thế, việc quản lý vật tư, tài sản, tiền vốn thường có những khác 

biệt liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội. Điều này, ảnh hưởng trực 

tiếp đến việc tổ chức kế toán CPSX, GTSP cũng như việc thu nhận thông tin và 

cung cấp thông tin cho yêu cầu quản trị DN. 

Tổ chức quản lý sản xuất của DNCN gia súc thông thường tại các trang trại 

chăn nuôi chia thành bộ phận quản lý chung tất cả các trại chăn nuôi và bộ phận 

quản lý chi tiết từng trại. Tại mỗi đội (trại) sản xuất thực hiện sản xuất một sản 

phẩm chăn nuôi cụ thể như trại lợn con sau cai sữa, trại lợn thịt, trại lợn nái mang 
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thai, trại lợn nái sinh sản, trại bò thịt, trại bò sinh sản…Hoặc DNCN có thể giao 

khoán cho từng đội, trại hoặc quản lý chung cho toàn DN. 

Ngoài hai loại hình trên tổ chức sản xuất chăn nuôi gia súc theo kiểu hộ gia 

đình: Là loại hình chăn nuôi chủ yếu ở Việt Nam. Loại hình này quy mô nhỏ, không 

thành lập DNCN nhưng là cũng loại hình sản xuất góp phần không nhỏ trong hệ 

thống chăn nuôi gia súc ở Việt Nam.  

2.1.2.2. Đặc điểm sản phẩm và phương thức chăn nuôi gia súc 

@ Đặc điểm sản phẩm gia súc 

Chăn nuôi gia súc là một trong những ngành sản xuất quan trọng của ngành 

nông nghiệp. Cùng với đặc điểm chung của DN sản xuất là tiến hành sản xuất và tạo 

ra sản phẩm. Tuy nhiên, sản phẩm của DNCN có đặc điểm riêng và đặc trưng riêng 

như: Mang tính thời vụ và có tính chất riêng của từng địa phương hoặc vùng miền 

tương đối rõ rệt. Ngoài ra, sản phẩm chăn nuôi được sản xuất có thể bị ngắt quãng, 

không liên tục phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, thời tiết, dịch bệnh nên sản 

phẩm chăn nuôi thường xuyên biến động về quy cách, phẩm chất.  

Mặt khác, sản phẩm chăn nuôi là những cơ thể sống, mỗi sản phẩm có quy 

luật sinh trưởng và phát triển riêng và có khả năng tái sản xuất tự nhiên, sản phẩm 

của kỳ này có thể là nguyên vật liệu đầu vào của kỳ sau hoặc sản phẩm của hoạt 

động sản xuất này sẽ là đầu vào của hoạt động sản xuất nông nghiệp khác. Hơn nữa, 

trong chăn nuôi bò sữa sản phẩm thu được trong chăn nuôi là bê con và sữa tươi 

thường gọi là “sản phẩm song đôi” có thể thấy đây là sản phẩm nông sản tươi sống, 

dễ hư hỏng. Hiện nay việc chăn nuôi theo quy trình công nghiệp các sản phẩm này 

có nhiều nguy cơ bị ảnh hưởng dư lượng thuốc kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật, 

làm giảm chất lượng sản phẩm. Từ những đặc điểm này của sản phẩm đã ảnh hưởng 

rất lớn đến quy trình chăn nuôi, tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý và đặc biệt ảnh 

hưởng đến việc tập hợp CPSX và tính GTSP gia súc của DNCN. Với các sản phẩm 

chính trong chăn nuôi gia súc được tác giả đề cập trong luận án đó là: 

- Sản phẩm gia súc con: (i) Là sản phẩm của DNCN gia súc sinh sản nhằm 

đáp ứng nhu cầu chăn nuôi là yếu tố đầu vào của chính DNCN nếu DN có quy trình 

chăn nuôi gia súc thịt (chăn nuôi tự sản, tự tiêu); (ii) Là sản phẩm tiêu thụ ngay (tức 

là bán gia súc con giống) nếu DN không có quy trình chăn nuôi gia súc thịt; (iii) 

Hoặc gia súc con còn là sản phẩm của quy trình chăn nuôi gia công. Đồng thời, 

GTSP gia súc con được xác định theo con hoặc theo kg trọng lượng thịt. 
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- Sản phẩm gia súc thịt (nuôi lớn, nuôi béo): Sản phẩm này thu được từ quy 

trình chăn nuôi lợn thịt (nuôi lớn, nuôi béo) của DNCN thực hiện chăn nuôi theo 

quy trình tự sản, tự tiêu khép kín hoặc không khép kín, chăn nuôi theo đặt hàng 

hoặc chăn nuôi gia công. GTSP gia súc thịt được xác định theo kg trọng lượng thịt. 

- Sản phẩm gia súc hậu bị: Là những gia súc con được chọn làm giống kể từ 

sau cai sữa cho tới lúc phối giống lần đầu. Gia súc hậu bị có thể do DNCN tự sản 

xuất hoặc mua ngoài từ các DNCN chuyên sản xuất con giống. 

- Sản phẩm sữa tươi: Sản phẩm thu được từ quy trình chăn nuôi bò sữa để 

thu được sản phẩm sữa tươi để bán và đồng thời DN thu được sản phẩm bê con của 

quy trình chăn nuôi này. Sản phẩm sữa tươi DN thực hiện tiêu thụ ngay hoặc trở 

thành nguyên liệu phục vụ cho quy trình chế biến và giá thành của sản phẩm sữa 

tươi được xác định theo kg trọng lượng sữa. Còn đối với sản phẩm bê con DN có 

thể bán cho đơn vị chăn nuôi bò thịt hoặc chuyển tiếp sang quy trình nuôi bò thịt 

hoặc bò giống và xác định giá thành theo kg trọng lượng thịt. 

@ Phương thức chăn nuôi gia súc 

Về phương thức chăn nuôi của DNCN: Sản phẩm chăn nuôi có thể được hình 

thành thông qua một trong các phương thức chăn nuôi của DN là: (i) Chăn nuôi tự 

sản, tự tiêu; (ii) Chăn nuôi theo đơn đặt hàng; (iii) Chăn nuôi gia công. 

Thứ nhất, chăn nuôi theo phương thức tự sản, tự tiêu: DNCN có thể thực 

hiện theo quy trình chăn nuôi khép kín và quy trình chăn nuôi không khép kín. 

Trong đó: 

+ Đối với chăn nuôi theo hình thức tự sản, tự tiêu quy trình chăn nuôi khép 

kín: DNCN tự sản xuất ra con giống và chuyển con giống sang quy trình nuôi thịt 

(nuôi lớn, nuôi béo), sản phẩm đầu ra của quy trình là lợn thịt, bê thịt xuất chuồng. 

DN tự lo đầu vào và thị trường đầu ra, tự tính toán chi phí và giá thành và khi đó 

DNCN cần xác định GTSP của gia súc giống và gia súc thịt xuất chuồng. 

+ Đối với chăn nuôi theo hình thức tự sản, tự tiêu quy trình không khép kín: 

DNCN không tự sản xuất được con giống đầu vào, phải mua con giống đầu vào để 

thực hiện quy trình nuôi thịt. Sản phẩm đầu ra của quy trình gia súc thịt xuất 

chuồng. DN tự lo đầu vào và thị trường đầu ra, tự tính toán chi phí và giá thành và 

khi đó DNCN cần xác định giá thành của gia súc thịt xuất chuồng. 

Thứ hai, đối với chăn nuôi theo đơn đặt hàng: Căn cứ vào hợp đồng đặt hàng 

của DN bao tiêu sản phẩm đầu ra thì DNCN tiến hành chăn nuôi theo quy trình chăn 

nuôi theo đơn đặt hàng với con giống DN tự sản xuất. DN tập hợp toàn bộ chi phí 
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đầu vào theo đặt hàng và sản phẩm cần xác định giá thành là sản phẩm gia súc con 

hoặc gia súc thịt, sữa tươi theo từng đơn đặt hàng. 

Thứ ba, đối với chăn nuôi theo hình thức gia công: Với hình thức này căn cứ 

vào hợp đồng gia công thì DNCN xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng cơ bản, 

chuẩn bị nhân công và các yếu tố khác phục vụ cho chăn nuôi. Còn toàn bộ chi phí 

chính cho hoạt động chăn nuôi như giá trị con giống đầu vào, thức ăn, thuốc thú y 

do đơn vị thuê gia công cung cấp. GTSP của DNCN cần xác định là giá thành gia 

công tính trên kg trọng lượng thịt hoặc giá thành trên một con gia súc giống. 

2.1.2.3. Đặc điểm về quy trình chăn nuôi gia súc 

Xuất phát từ đặc điểm của sản phẩm chăn nuôi có tính đặc thù là sản phẩm 

chăn nuôi gia súc có khả năng tái sản xuất tự nhiên có thể sử dụng luân chuyển nội bộ 

sản phẩm của quy trình sản xuất trước là nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất 

sau. Ngoài ra, đối tượng sản xuất của chăn nuôi là những cơ thể sống. Do vậy, mỗi 

con súc vật đều có quy luật sinh trưởng và phát triển riêng, chu kỳ chăn nuôi dài, quá 

trình chăn nuôi trải qua nhiều khâu, nhiều công đoạn. Sản xuất chịu tác động của thời 

tiết và mang tính thời vụ.  

Hơn nữa, quy trình tổ chức sản xuất của các DNCN gia súc có đặc điểm như 

sau: Đối tượng sản xuất là những cơ thể sống, trải qua nhiều giai đoạn chăn nuôi khác 

nhau. Mỗi quy trình chăn nuôi cần xây dựng định mức chi phí và quản lý chi phí cho 

phù hợp. Tổ chức thực hiện và ra quyết định tiếp tục chăn nuôi ở quy trình tiếp theo 

hay bán ra ngoài hoặc thực hiện các hợp đồng gia công còn phụ thuộc vào quyết định 

của nhà quản trị. Do đó, hầu hết các DNCN gia súc là DNCN lợn thịt nuôi lớn, nuôi 

béo thì quy trình chăn nuôi được thực hiện như sau qua sơ đồ tại Phụ lục (2.1). Ngoài 

ra, đối với chăn nuôi bò sữa quy trình chăn nuôi cũng được thực hiện theo những giai 

đoạn có những đặc trưng nhất định được trình bày tại sơ đồ tại Phụ lục (2.2). 

  Qua mỗi bước và mỗi khâu trong quy trình đều có những yêu cầu về mặt kỹ 

thuật chặt chẽ và mỗi bước của quy trình đều liên quan đến CPSX từ khâu các yếu 

tố đầu vào như: Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vaccine phòng bệnh, thuốc pha và 

nước uống, vật tư khác sử dụng cũng như giá trị súc vật nuôi ban đầu tham gia vào 

quy trình chăn nuôi. Cũng như quá trình chăn nuôi được thực hiện với những giai 

đoạn cơ bản để sản xuất được sản phẩm của cuối quy trình và những súc vật nuôi 

loại thải, chết trong chăn nuôi. Vì vậy, đòi hỏi kế toán phải theo dõi, ghi chép và 

phản ánh CPSX theo đúng đối tượng tập hợp chi phí thì việc tính giá thành và chỉ 

tiêu giá thành mới chính xác và có ý nghĩa trong quản lý CPSX và GTSP. 
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2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý tại các DNCN gia súc ở miền Bắc Việt Nam 

Trong các DNCN gia súc để quản lý và điều hành tốt hoạt động chăn nuôi và 

đạt được các mục tiêu đề ra thì các DNCN gia súc căn cứ vào đặc điểm SXKD của 

đơn vị mình để tổ chức bộ máy quản lý cho phù hợp. Tham gia vào lĩnh vực chăn 

nuôi gia súc hiện nay với đa dạng các loại hình DN khác nhau như: Công ty cổ 

phần, TNHH, DNTN. Căn cứ theo kết quả khảo sát tại 31 DNCN gia súc ở MBVN 

tại Phụ lục (1A) và kết quả khảo sát Phụ lục (1E) có 15 công ty cổ phần chiếm 

48,4%, 14 công ty TNHH chiếm 45,1% và 2 DN tư nhân chiếm 6,5%. Kết quả khảo 

sát được thu thập với các nội dung liên quan đến tổ chức quản lý đã được tổng hợp 

và được thể hiện qua biểu đồ (2.2) như sau: 

Biểu đồ 2.2: Tổng hợp nội dung tổ chức quản lý DNCN gia súc MBVN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Kết quả khảo sát và tổng hợp của tác giả) 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Kết quả khảo sát và tổng hợp của tác giả) 
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ban chức năng chiếm 66,7% và 18 nhà quản trị là trưởng kỹ thuật thuộc các đội, trại 

sản xuất chiếm tỷ lệ: 20%  

- Về độ tuổi của nhà quản trị: Với 90 phiếu khảo sát trong mẫu thu thập được 

có 10 nhà quản trị ở độ tuổi từ 20 đến dưới 30 tuổi chiếm 11,1%, 52 nhà quản trị ở 
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độ tuổi 30 đến dưới 40 chiếm 57,8%, 22 nhà quản trị ở độ tuổi từ 40 đến dưới 50  

chiếm 24,4% và 6 nhà quản trị ở độ tuổi trên 50 chiếm tỷ lệ: 6,7%. 

- Về trình độ đào tạo nhà quản trị: Kết quả thu được 90 phiếu khảo sát trong 

mẫu thu thập được có 15 nhà quản trị có trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm 16,7%, 

62 nhà quản trị có trình độ đại học chiếm 68,9%, 10 nhà quản trị có trình độ sau đại 

học  chiếm 11,1% và 3 nhà quản trị ở trình độ khác chiếm tỷ lệ: 3,3%  

- Về xây dựng mô hình tổ chức bộ máy quản lý: Tại các DNCN gia súc ở 

MBVN được xây dựng theo một trong ba mô hình là: Mô hình trực tuyến, mô hình 

theo chức năng, mô hình kết hợp. Theo khảo sát thực tế cho thấy tại các DNCN gia 

súc ở MBVN đa số thực hiện theo mô hình trực tuyến với 81/90 (chiếm 90%) phiếu 

khảo sát. Ngoài ra, bộ máy quản lý của DNCN tổ chức theo mô hình chức năng có 

7/9 (chiếm 7,8%) phiếu khảo sát, tổ chức theo mô hình này người lãnh đạo trực 

tuyến và lãnh đạo chức năng đều có quyền liên quan đến chuyên môn của các tổ, 

đội, trại, bộ phận thuộc quyền quản lý của họ. Số ít DNCN còn lại tổ chức bộ máy 

quản lý của công ty theo mô hình kết hợp có 2/90 (chiếm 2,2%) phiếu khảo sát và 

thường được tổ chức tại công ty có quy mô lớn như công ty CP, Công ty Dabaco tại 

Phụ lục (2.3). Việc xây dựng mô hình như trên của các DNCN gia súc là phù hợp 

với đặc điểm hoạt động chăn nuôi, yêu cầu quản lý, trình độ quản lý. 

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại DNCN gia súc ở miền Bắc Việt Nam 

2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp 

Khi nghiên cứu thực trạng tại các DNCN gia súc ở MBVN cho thấy hầu hết 

các DN đều sử dụng mô hình kế toán kết hợp giữa KTTC và KTQT và tổ chức bộ 

máy kế toán theo hình thức tập trung. Điều này, có nghĩa là nhiệm vụ kế toán về thu 

thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về kế toán đều do kế toán đảm nhiệm cả 

về KTQT và KTTC, theo kết quả khảo sát của tác giả cho thấy 23/31 (chiếm 74,2%) 

DNCN áp dụng theo mô hình kết hợp, có 8/23 (chiếm 25,8%) DNCN áp dụng theo 

mô hình tách biệt giữa KTTC và KTQT. Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình này 

được tác giả minh họa tại Sơ đồ theo Phụ lục (2.4). 

  Căn cứ theo kết quả khảo sát cho thấy đa số các DNCN gia súc ở MBVN tổ chức 

bộ máy kế toán theo hình thức tập trung. Cụ thể có 25/31 DN (80,6%) áp dụng theo hình 

thức tập trung và đa số DN này đều có quy mô nhỏ và vừa. Còn lại có 6/31 DN (19,4%) 

áp dụng theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán và đều là DN có quy mô lớn. 

Việc tổ chức theo hình thức tập trung thì toàn bộ công việc của kế toán từ 

việc tiếp nhận, kiểm tra, xử lý chứng từ, ghi sổ kế toán, công tác kiểm tra kế toán, 
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lập BCTC và tổ chức bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán và cung cấp thông tin cho nhà 

quản trị DN đều được tổ chức thực hiện tập trung tại phòng kế toán. 

Tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán (kết hợp). 

Với hình thức này thích hợp cho những DN có địa bàn hoạt động rộng lớn, mức độ 

phân cấp quản lý và trình độ của nhân viên kế toán cao, có áp dụng hệ thống công 

nghệ thông tin hiện đại hỗ trợ công việc của kế toán, số lượng lao động nhiều, nhân 

viên kế toán đông và có nhiều chi nhánh hoạt động tại các tỉnh, thành phố trên cả 

nước như: Công ty CP Việt Nam, Công ty GreenFeed. 

Vậy, DNCN gia súc ở MBVN có thể căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu quản lý 

thông tin và các điều kiện khác để lựa chọn hình thức tổ chức bộ máy kế toán phù hợp, 

cung cấp được các thông tin đặc biệt là thông tin về CPSX và GTSP một cách đầy đủ, 

kịp thời tới các bộ phận chức năng thực hiện tốt nhất công tác quản trị của DN. 

2.1.4.2. Đặc điểm chính sách kế toán áp dụng tại các doanh nghiệp 

@ Chế độ kế toán áp dụng tại các doanh nghiệp 

Trong các DN SXKD nói chung và DNCN gia súc nói riêng trên cơ sở chế 

độ kế toán hiện hành các DN có thể lựa chọn để áp dụng cho phù hợp với quy mô, 

điều kiện nguồn lực cơ sở vật chất và nhân sự của bộ máy kế toán, đặc điểm sản 

phẩm, đặc điểm ngành nghề kinh doanh và yêu cầu quản lý là chế độ kế toán ban 

hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 và 

Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 08 năm 2016. 

Theo khảo sát của tác giả đa số các DNCN gia súc ở MBVN áp dụng chế độ 

kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC với 22/31 (chiếm 71%) DNCN gia súc ở 

MBVN, còn lại 9/31 (chiếm 29%) DNCN gia súc thực hiện chế độ kế toán ban hành 

theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Các DNCN gia súc áp dụng theo Thông tư 

200/2014/TT-BTC thường là những DN có quy mô lớn như Công ty CP Việt Nam, 

Green Feed, Hồ Toản. Các công ty áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 

133/2016/TT-BTC theo khảo sát của tác giả là: Công ty Thái Việt, Công ty PTNS 

Phú Thái, Công ty Bắc Sông Cầu Thái Nguyên. 

Hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và sổ kế toán đều tuân thủ theo 

quy định của chế độ kế toán DN. Ngoài ra, một số DN đã tự thiết kế các chứng từ, 

lựa chọn tài khoản cấp 1 và mở tài khoản chi tiết phù hợp với đặc điểm DNCN.  

Kết quả khảo sát cho thấy 31/31 DNCN gia súc đều áp dụng phương pháp khấu 

hao theo đường thẳng và đa số DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, niên 

độ kế toán áp dụng từ ngày 01/1 đến ngày 31/12 hàng năm. Đồng thời, theo kết quả 
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điều tra có 30/31 (chiếm 96,8%) DN áp dụng chế độ kế toán hàng tồn kho theo phương 

pháp KKTX và 1/31(chiếm 3,2%) DNCN áp dụng phương pháp KKĐK. 

@ Hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 

Theo số liệu khảo sát cho thấy có 27/31 (chiếm 87,1%) DN áp dụng hình 

thức Nhật ký chung, có 1/31 (chiếm 3,2%) DN ghi sổ theo hình thức nhật ký chứng 

từ, có 3/31 (chiếm 9,7%) ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ, hình thức khác 

không có DN nào áp dụng. Vì vậy, số lượng các DNCN gia súc áp dụng hình thức 

Nhật ký chung chiếm tỷ trọng lớn do hình thức này ghi sổ đơn giản, dễ thực hiện, 

dễ áp dụng. Ngoài ra, trong công tác ghi sổ kế toán hầu hết các DNCN đã đều thực 

hiện công tác kế toán trên máy tính có một số DN ứng dụng phần mềm kế toán hoặc 

Ecxel hỗ trợ trong công tác ghi sổ và vận dụng linh hoạt cho từng đơn vị theo điều tra 

của tác giả 5/31 (chiếm 16,1%) DNCN ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán với các 

phần mềm chủ yếu như: Misa, Vietsun, Bravo…còn lại chủ yếu 22/31(chiếm 71)% DN 

ghi sổ thủ công không sử dụng phần mềm và những DN này là những DN nhỏ, thuộc 

các tỉnh lẻ hoặc DN tư nhân với số lượng nhân viên làm kế toán ít. Ngoài ra, theo số 

liệu cho thấy có 4/31 (chiếm 12,9%) DNCN ghi sổ theo hình thức kết hợp cả thủ công, 

Excel, phần mềm vì những DN này phần mềm kế toán của đơn vị còn nhiều hạn chế, 

chỉ có thể theo dõi được một số phần hành kế toán hoặc các báo cáo kế toán chưa đầy 

đủ như Công ty TNHH phát triển nông sản Phú Thái, Công ty TNHH XNK tổng hợp 

Bắc Sông Cầu Thái Nguyên. 

Toàn bộ nội dung tổ chức công tác kế toán của DNCN gia súc ở MBVN 

được biểu diễn qua Biểu đồ (2.3): 

Biểu đồ 2.3: Thống kê đặc điểm tổ chức công tác kế toán 

tại các DNCN gia súc ở miền Bắc Việt Nam 

THỐNG KÊ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
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(Nguồn: Kết quả khảo sát và tổng hợp của tác giả) 
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Tóm lại, các DNCN gia súc ở MBVN hiện nay, căn cứ vào đặc điểm tổ chức 

quản lý, đặc điểm sản phẩm, đặc điểm sản xuất chăn nuôi, trình độ của nhân viên kế 

toán, trình độ của cán bộ quản lý, cơ sở vật chất của DNCN để lựa chọn hình thức 

tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán, các chính sách kế toán áp dụng, phương 

pháp kế toán như trên là tương đối phù hợp với tình hình thực tế của các DNCN gia 

súc. Để đảm bảo cho công tác kế toán được vận hành chính xác, đầy đủ, kịp thời 

cung cấp thông tin cho nhà quản trị cũng như đảm bảo tính tuân thủ, đúng quy định 

để cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng thông tin bên ngoài DN. 

2.2. Thực trạng kế toán CPSX, GTSP tại các DNCN gia súc ở MBVN 

Để đánh giá thực trạng kế toán CPSX, GTSP gia súc tại các DNCN ở 

MBVN, tác giả thực hiện khảo sát và phát phiếu điều tra tại 31 DNCN gia súc tại 

Phụ lục (1A) cùng với đó phiếu điều tra được gửi đến các DN theo Phụ lục (1B, 1C, 

1D), tổng hợp kết quả điều tra tại Phụ lục (1E), tổng hợp các thông tin và tài liệu 

của DNCN gia súc ở MBVN. 

Luận án thực hiện trích dẫn tài liệu kế toán CPSX, GTSP tại 6 DNCN gia súc 

ở MBVN đại diện cho mỗi loại hình DN và quy mô chăn nuôi, hình thức chăn nuôi 

là: Công ty cổ phần Hồ Toản, Công ty cổ phần giống vật nuôi Ama Farm; Công ty 

TNHH Thái Việt; Công ty TNHH XNK tổng hợp Bắc Sông Cầu Thái Nguyên, 

Công ty TNHH Minh Hiếu Phú Thọ, Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh. 

+ Công ty cổ phần Hồ Toản: Là một trang trại chăn nuôi bò sữa với quy mô 

lớn thực hiện chăn nuôi tại tỉnh Tuyên Quang với quy mô chăn nuôi là 1.000 bò sữa 

HF (Holstein Friesian) nhập khẩu từ Úc. Sản phẩm đầu ra chính của công ty là sữa 

tươi của công ty đã ký hợp đồng và cung cấp cho công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(Vinamilk) và được đánh giá thuộc nhóm dẫn đầu về chất lượng sữa tươi.  

+ Công ty cổ phần giống vật nuôi Ama Farm: Là thành viên trực thuộc Công 

ty cổ phần vật tư nông nghiệp Ama Provet. Đây là một công ty lớn chuyên sản xuất 

lợn đực giống, lợn đực hậu bị cho các trang trại chăn nuôi khắp cả nước với nguồn 

lợn ông bà nhập khẩu từ Canada. 

+ Công ty TNHH Thái Việt: Là công ty có quy mô chăn nuôi lớn hơn 500 lợn 

nái sinh sản với hình thức sản xuất là sản xuất con giống và sử dụng con giống để 

tiếp tục quy trình nuôi lợn thịt đồng thời thực hiện các hợp đồng chăn nuôi theo đơn 

đặt hàng cho các cơ sở chế biến và các lò giết mổ tập trung. 

+ Công ty TNHH XNK tổng hợp Bắc Sông Cầu Thái Nguyên: Là công ty 

chăn nuôi chuyên thực hiện gia công sản phẩm chăn nuôi với hình thức gia công 
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chăn nuôi lợn nái sinh sản và sản phẩm gia công là lợn con giống cho công ty cổ 

phần chăn nuôi CP Việt Nam. 

+ Công ty TNHH Minh Hiếu Phú Thọ: Là thành viên trực thuộc của Công ty 

cổ phần công nghệ mới Phồn Thịnh là một trong những công ty lớn trong cả nước 

chuyên cung cấp lợn nái giống, lợn nái hậu bị cho các trang trại chăn nuôi. 

+ Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh: Có quy mô 1000 lợn nái sinh 

sản cung cấp lợn con giống và lợn thịt cho tỉnh Yên Bái và các tỉnh lân cận. 

2.2.1. Phân loại CPSX tại các DNCN gia súc ở Miền Bắc 

CPSX của DNCN gia súc gồm nhiều loại chi phí khác nhau và rất đa dạng 

đồng thời mang đặc điểm riêng có của DNCN. Vì vậy, các DNCN gia súc có thể 

tiến hành phân loại chi phí theo nhiều tiêu thức phân loại khác nhau như: Phân loại 

CPSX theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí và theo mục đích, công dụng của 

chi phí hoặc theo mối quan hệ của chi phí với mức độ hoạt động. Qua kết quả khảo 

sát tại các DNCN gia súc ở MBVN tại Phụ lục (1E) có 31/31 (chiếm 100%) DNCN 

gia súc áp dụng cách phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 

và theo mục đích, công dụng của chi phí để phục vụ và cung cấp thông tin cho 

KTTC. Cụ thể với từng tiêu thức phân loại tại các DNCN như sau: 

@ Phân loại CPSX theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí: CPSX của 

DNCN bao gồm các yếu tố chi phí là: Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân 

công, chi phí công cụ, dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài 

và chi phí bằng tiền khác. 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu: Là yếu tố chi phí chủ yếu và chiếm tỷ trọng 

lớn nhất trong tổng chi phí nhằm để duy trì sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi 

bao gồm: Gạo, ngô, sắn, đậu tương, thức ăn công nghiệp... Ngoài ra, chi phí này còn 

bao gồm chi phí thuốc thú y gồm có thuốc phòng bệnh và thuốc trị bệnh với các loại 

thuốc phòng bệnh chủ yếu là vaccine. Đối với các loại vaccine rất quan trọng trong 

DNCN, để đạt được hiệu quả trong phòng chống bệnh thì cần tiêm đúng lịch trình, 

đúng thời điểm, đúng loại vaccine. 

- Chi phí nhân công: Trong DNCN bao gồm chi phí tiền lương, các khoản phụ 

cấp có tính chất lương, các khoản thưởng tiết kiệm trong sản xuất, các khoản tiền lương 

trực ca đêm (đối với trại gia súc sinh sản) và các khoản trích theo lương BHXH, 

BHYT, BHTN, KPCĐ của công nhân chăm sóc, nuôi dưỡng thuộc các trại gia súc 

mang thai, trại gia súc sinh sản, trại lợn con cai sữa, trại lợn hoặc bò thịt. Đồng thời, 

bao gồm các khoản chi phí về tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên 
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kỹ thuật hoặc trưởng phụ trách kỹ thuật của các đội trại chăn nuôi thường là các Bác sỹ 

thú y hoặc các y sỹ với chuyên môn về chăn nuôi, thú y phụ trách trực tiếp của từng 

đội, trại chăn nuôi hoặc phụ trách chung toàn bộ hoạt động chăn nuôi của DN. 

- Chi phí công cụ, dụng cụ: Bao gồm chi phí công cụ, dụng cụ phục vụ cho 

sản xuất của DNCN gia súc như: Chi phí xe đẩy cám 2 bánh, 4 bánh, chi phí máy 

siêu âm thai của gia súc sinh sản, máy phun sát trùng, máy rửa chuồng, máy bơn 

nước, máy vắt sữa cá nhân, máy thái cỏ… thuộc các trại chăn nuôi. 

- Chi phí khấu hao TSCĐ: Bao gồm chi phí khấu hao của những TSCĐ tham 

gia trực tiếp vào quá trình chăn nuôi như: Chuồng trại chăn nuôi, hệ thống nhà kho 

chứa cám, hệ thống nghiền và trộn cám, hệ thống cầu cân lợn khi xuất chuồng, hệ 

thống phun sát trùng tự động…Đối với những DNCN theo mô hình khép kín 

(chuồng lạnh) chi phí khấu hao TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn chỉ đứng sau chi phí thức 

ăn chăn nuôi. Ngoài ra, đối với những DNCN gia súc sinh sản thì chi phí khấu hao 

còn bao gồm giá trị của đàn súc vật là TSSH phục vụ cho quá trình chăn nuôi. 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Trong đó yếu tố chi phí về điện phục vụ chăn 

nuôi là một yếu tố cần lưu tâm trong tổng chi phí, giá thành của sản phẩm gia súc. 

Ngoài ra, chi phí này còn bao gồm: Chi phí về điện thoại, internet, dịch vụ sửa 

chữa, bảo dưỡng đường nước trong các trại chăn nuôi, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống 

quạt, máy bơm, giàn lạnh, hệ thống cung cấp thức ăn tự động… 

- Chi phí bằng tiền khác: Là các khoản chi phí phát sinh ngoài các yếu tố chi 

phí kể trên nhưng tham gia vào quá trình chăn nuôi như chi phí ủng lao động, quần 

áo bảo hộ lao động, găng tay cao su, chi phí chổi tre, chổi chít vệ sinh chuồng, vôi 

bột, sút tẩy trùng chuồng trại… 

@ Phân loại CPSX theo khoản mục: Theo cách phân loại này CPSX của DNCN 

bao gồm CP NVLTT, CP NCTT, CP SXC. Cụ thể như sau: 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính 

như: Thức ăn chăn nuôi công nghiệp hoặc thức ăn chăn nuôi chưa qua phối trộn 

như: Ngô, cám gạo, bột sắn, đỗ tương, bột cá, bột đậu phộng, bột thịt, bột sữa…và 

các loại thuốc thú y trong điều trị và phòng bệnh trong chăn nuôi lợn như: nhóm 

thuốc kháng sinh, nhóm thuốc bổ trợ, nhóm thuốc trộn bổ sung chất đề kháng, 

nhóm vaccine..Ngoài nguyên vật liệu chính còn có nguyên vật liệu phụ như: thuốc 

trộn kích thích tiêu hóa, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, cải thiện chất lượng thịt. 

- Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm chi phí về tiền lương và các khoản 

trích theo lương của công nhân chăm sóc, nuôi dưỡng của các trại chăn nuôi. Hơn 
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nữa, do đặc thù trong chăn nuôi không giống DN sản xuất khác đó là phát sinh chi 

phí tiền lương của công nhân chăm sóc, nhân viên kỹ thuật trực ca đêm tại các trại 

sinh sản khi có các ca sinh của lợn, bò mang thai theo lịch trình sinh dự kiến. 

- Chi phí sản xuất chung: Bao gồm những khoản chi phí liên quan đến sản 

xuất sản phẩm thuộc các đội, trại chăn nuôi không thuộc hai khoản mục chi phí trên 

như: (i) Chi phí vật liệu gồm chi phí thuốc sát trùng, vôi bột phun, rắc quanh khu 

vực chuồng nuôi và đường đi, không gian chung của cả DN; (ii) Chi phí dụng cụ 

trong chăn nuôi như xe đẩy cám, máy vắt sữa cá nhân, máy thái cỏ, dụng cụ thu 

dọn, quét phân trong chuồng và ngoài chuồng…(iii) Chi phí tiền lương và các 

khoản trích theo lương của nhân viên kỹ thuật, trưởng kỹ thuật quản lý chung các 

trại chăn nuôi; (iv) Chi phí khấu hao TSCĐ như: khấu hao chuồng, trại chăn nuôi, 

khấu hao TSSH, thiết bị phối trộn thức ăn, hệ thống máng ăn, nước uống tự động…; 

(v) Chi phí dịch vụ mua ngoài gồm các chi phí như điện, nước, điện thoại, internet, 

dịch vụ sửa chữa và bảo hành.. (vi) Chi phí bằng tiền khác phát sinh tại đội, trại 

chăn nuôi như: Phí tài nguyên, phí bảo vệ môi trường. 

Phân loại CPSX theo mục đích, công dụng của chi phí tại Công ty cổ phần 

giống vật nuôi Ama Farm năm 2017 như sau Bảng (2.2): 

Bảng 2.2: Phân loại chi phí theo mục đích, công dụng của chi phí 

Đvt: Đồng 

Khoản mục chi phí Số tiền 

Chi phí sản xuất 14.438.931.932 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10.242.070.092 

Chi phí nhân công trực tiếp 2.469.778.650 

Chi phí sản xuất chung 1.727.083.190 

(Nguồn: Công ty cổ phần giống vật nuôi Ama Farm) 

Bên cạnh đó, qua khảo sát DNCN gia súc có 8/31 DN (chiếm 25,8%) đã thực 

hiện phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí bao gồm 6/31 DN có quy mô 

lớn như Công ty CP Việt Nam, công ty Dabaco, công ty Greenfeed và có 2/31 DN 

quy mô nhỏ và vừa thực hiện theo cách phân loại này. Đồng thời, trong số những 

DN này theo khảo sát chỉ có 4/31 (chiếm 12,9%) có thực hiện tách CP SXC thành 

định phí và biến phí. Trong đó, qua việc thực hiện phỏng vấn sâu tại công ty Hồ 

Toản khi thực hiện tách CP SXC thành định phí và biến phí đã xác định định phí 

SXC của công ty bao gồm: Chi phí khấu hao, lương và các khoản trích theo lương 
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của bác sỹ thú y, kỹ thuật viên, quản đốc các đội trại chăn nuôi, chi phí điện, nước, 

điện thoại tại các đội trại chăn nuôi, phí kiểm dịch, phí bảo vệ môi trường. Nhưng 

các chi phí như: Điện thoại, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng trang trại, chi phí chẩn 

đoán thú y ..là chi phí hỗn hợp của DNCN.  

Mặt khác, về phương pháp sử dụng để tách CP SXC thành định phí và biến 

phí tại các DN nói trên có 3/4 DN thực hiện phương pháp cực đại - cực tiểu, 1/4 DN 

thực hiện theo phương pháp bình phương nhỏ nhất, không có DN nào áp dụng 

phương pháp hồi quy bội và phương pháp đồ thị phân tán. 

Qua việc phân loại CPSX như trên có thể thấy các DNCN chủ yếu phân loại 

chi phí và theo khoản mục hoặc bước đầu đã áp dụng phương pháp phân loại theo 

cách ứng xử chi phí. Vậy, việc phân loại chi phí theo các tiêu thức này đáp ứng cơ 

bản được nhu cầu thông tin cho KTTC. Nhưng để cung cấp các thông tin chi tiết, cụ 

thể phù hợp hơn trong công tác KTQT thì các DNCN cần phải phân loại theo cách 

ứng xử chi phí hoặc phân loại theo định hướng áp dụng IAS 41 trong chăn nuôi để 

đáp ứng tốt và đầy đủ hơn về thông tin cho KTTC và cả góc độ KTQT. 

2.2.2. Thực trạng kế toán CPSX, GTSP tại DNCN gia súc ở MBVN trên góc độ KTTC 

2.2.2.1. Thực trạng vận dụng hệ thống chứng từ kế toán để thu nhận thông tin 

Trong công tác kế toán CPSX, GTSP chăn nuôi để có được những thông tin 

chính xác, đầy đủ, kịp thời, khách quan thì cần phải căn cứ vào chứng từ kế toán. 

Hiện nay, DNCN gia súc ở MBVN thuộc đối tượng tác giả khảo sát đa số sử dụng 

hệ thống chứng từ kế toán theo hướng dẫn chế độ kế toán Việt Nam tại Thông tư 

200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 với 22/31 (chiếm 71%) 

DNCN và theo hướng dẫn của Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 30 tháng 

09 năm 2016 là 9/31 (chiếm 29%) DNCN. Tuy nhiên, trong đó có một số ít DN do 

chưa cập nhật kịp thời thiết kế của phần mềm kế toán, nên khi in chứng từ kế toán 

hiện tại vẫn theo chế độ kế toán Quyết định 48/2006/QĐ-BTC hoặc Quyết định 

15/2006/QĐ-BTC. Mặt khác, tại các DN tác giả điều tra có sử dụng các chứng từ 

theo hướng dẫn của chế độ kế toán và có thiết kế một số chứng từ riêng sử dụng 

trong CPSX, GTSP như: 
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Đơn vị Chứng từ kế toán CPSX, GTSP Phụ lục

Hợp đồng liên kết chuỗi bao tiêu

Bảng báo giá thức ăn chăn nuôi

Công ty TNHH Bắc Sông Cầu Hợp đồng hợp tác chăn nuôi gia công heo nái sinh sản

Bảng kê thanh toán tiền gia công (Công ty cổ phần chăn nuôi CP)

Bảng định mức thức ăn cho nái mang thai

Bảng định mức thức ăn cho lợn đẻ tuần đầu tiên

Bảng định mức kinh tế kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản

Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho

Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Bảng kê thanh toán tiền gia công (Công ty TNHH Khánh Giang) (2.8)

Định mức thức ăn cho lợn con sau cai sữa

Định mức thức ăn cho lợn thịt qua các giai đoạn

Bảng cơ cấu thức ăn và khẩu phần ăn bò sữa

Phiếu nhập kho thức ăn gia súc

Bảng phân bổ khấu hao bò sữa

Công ty cổ phần Hổ Toản (2.10)

(2.5)

(2.9)

Công ty Vinatuco Việt Nam

Công ty TNHH Thái Việt

Công ty TNHH Hòa Bình Minh

(2.7)

(2.6)

 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

  Đồng thời, qua khảo sát thực trạng các DNCN gia súc ở MBVN cho thấy đa 

số các DNCN chủ yếu xây dựng hệ thống chứng từ kế toán theo hướng dẫn của chế 

độ kế toán, chỉ có 6/31 (chiếm 19,4%)DNCN có tự thiết kế bổ sung mẫu chứng từ 

kế toán riêng phù hợp với đặc thù của DNCN. 

Căn cứ vào các chứng từ ban đầu phát sinh tại các bộ phận có liên quan đến 

việc tập hợp CPSX và tính GTSP chăn nuôi sẽ được kế toán phản ánh lên các tài 

khoản kế toán tập hợp chi phí, tính GTSP chăn nuôi và xác định sản phẩm chăn 

nuôi hoàn thành nhập kho hoặc bán trực tiếp không qua nhập kho.  

2.2.2.2. Thực trạng xử lý, hệ thống hóa và cung cấp thông tin về CPSX, GTSP của 

các DNCN gia súc ở miền Bắc Việt Nam 

(a) Hệ thống tài khoản kế toán 

Hệ thống tài khoản kế toán của các DNCN gia súc ở MBVN vận dụng hệ 

thống tài khoản kế toán nói chung và ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh liên quan 

đến CPSX, GTSP nói riêng đều tuân thủ theo đúng quy định của chế độ kế toán. 

Theo khảo sát của tác giả có 22/31 (chiếm 71%) DN vận dụng hệ thống tài khoản kế 

toán theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 

năm 2014 và có 9/31 (chiếm 29%) DN vận dụng hệ thống tài khoản kế toán theo 

quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 30 tháng 09 năm 2016. 

Đồng thời, trong từng DNCN căn cứ vào đặc điểm cụ thể của từng DN, quy mô 

chăn nuôi, loại sản phẩm chăn nuôi để mở các tài khoản kế toán chi tiết và cũng có 

những điểm khác biệt giữa các DN trong việc xây dựng các tài khoản chi tiết.  
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Ngoài ra, việc mở các tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2 còn phụ thuộc vào 

điều kiện thực tế của DN trong việc trang bị đầu tư tin học hỗ trợ trong công tác kế 

toán. Việc mở các tài khoản chi tiết là vô cùng quan trọng thường được chi tiết, cụ 

thể đến từng đối tượng cần ghi chép tại DNCN có quy mô lớn. Ngược lại, những 

DNCN nhỏ và vừa thì mức độ trang bị về tin học hỗ trợ cho công tác kế toán và số 

lượng nhân viên kế toán để ghi chép các nghiệp vụ kế toán cũng hạn chế hơn. Vì 

thế, việc mở các tài khoản chi tiết cũng ở một mức độ nhất định, phù hợp với yêu 

cầu quản lý về thông tin chi phí, giá thành của DN.  

Theo kết quả khảo sát tại các DNCN gia súc ở MBVN với phương thức chăn 

nuôi tự sản tự tiêu với quy trình chăn nuôi khép kín, chăn nuôi tự sản tự tiêu mua 

con giống đầu vào, chăn nuôi theo đặt hàng và hình thức chăn nuôi gia công áp 

dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC đều mở tài khoản cấp 1 để 

tập hợp CPSX là 621 “CP NVLTT”; TK622 “CP NCTT”; TK627 “CP SXC” và tài 

khoản kết chuyển chi phí để tính GTSP cuối kỳ là TK154 “CP SXKD dở dang”. 

Đối với CP NVLTT, kết quả khảo sát cho thấy có 3/31 DN mở chi tiết tài 

khoản này theo mã đặt hàng do thực hiện chăn nuôi theo đơn đặt hàng là Công ty 

TNHH Thái Việt, Công ty TNHH Minh Hiếu Phú Thọ có mở chi tiết tài khoản CP 

NVLTT thành TK621.1 “CP NVLTT - HB4L1” và TK1541 “CP NVLTT - HĐ 01”. 

Có 5/31 (chiếm 16,1%) mở tài khoản chi tiết theo đội, trại chăn nuôi và đa số 

DNCN mở chi tiết theo sản phẩm chăn nuôi với 13/31 DN và có 10/31 (chiếm 

32,3%) DN không mở sổ chi tiết tài khoản CP NVLTT vì những DN này chỉ 

chuyên sản xuất một loại sản phẩm chăn nuôi là lợn thịt hoặc lợn con giống. 

Đối với CP NCTT, thông qua khảo sát có 3/31 DN thực hiện chăn nuôi theo 

đơn đặt hàng là Công ty TNHH Thái Việt, Công ty TNHH Minh Hiếu Phú Thọ có 

mở chi tiết tài khoản CP NCTT thành TK622.1 “CP NCTT - HB4L1” và TK154.2 

“CP NCTT - HĐ 01”. Có 7/31 (chiếm 22,6%) mở tài khoản chi tiết theo đội, trại 

chăn nuôi và có 13/31DN mở theo sản phẩm chăn nuôi. Có 8/31 (chiếm 25,8%) DN 

không mở sổ chi tiết tài khoản CP NCTT vì những DN này chỉ chuyên sản xuất một 

loại sản phẩm chăn nuôi là lợn thịt hoặc lợn con giống. Hoặc sản xuất nhiều loại sản 

phẩm chăn nuôi nhưng CP NCTT tập hợp chung sau đó phân bổ cho từng sản phẩm 

chăn nuôi như: Công ty TNHH tổng công ty Hòa Bình Minh. 

Đối với CP SXC, từ kết quả khảo sát cho thấy có 10/31 (chiếm 32,3%) DN 

không mở tài khoản chi tiết của CP SXC, các DN còn lại 21/31 (chiếm 67,7%) có 

mở chi tiết cho tài khoản CP SXC. Vì vậy, với những DN không mở chi tiết cho tài 

khoản này phải tiến hành phân bổ CP SXC. 
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Việc mở các tài khoản chi tiết tại các DNCN có sử dụng phần mềm kế toán 

tương đối linh hoạt có đơn vị mã hóa tài khoản chi tiết bằng số, có đơn vị lại thực 

hiện mã hóa tài khoản bằng chữ. Do vậy, tùy từng đơn vị và phục vụ cho yêu cầu 

quản lý CPSX và GTSP tại đơn vị.  

Tại công ty Hòa Bình Minh tại Phụ lục (2.16) mở tài khoản chi tiết cho 

TK621 “CP NVLTT” thành: TK6211 “ CP NVLTT-Trồng trọt”, TK6212 “ CP 

NVLTT - Chăn nuôi” và được mở tương tự cho TK622 “CP NCTT”. Đối với, 

TK627 “CP SXC” tập hợp chung sau đó phân bổ CP SXC cho từng bộ phận và 

được công ty ghi nhận vào TK chi tiết là: TK6271 “CP chăn nuôi”, TK6272 “CP 

trồng trọt”, TK6273 “CP thủy sản”, TK6274 “CP SXC văn phòng”, TK6275 “CP 

SXC chăn nuôi”. Từ đó, có thể thấy việc mở chi tiết đối với tài khoản cấp 2 của 

TK627 của công ty chưa theo hướng dẫn của chế độ kế toán DN. 

Tại công ty cổ phần giống vật nuôi Ama farm thực hiện tập hợp CPSX trên 

các tài khoản 621 “CP NVLTT”; TK622 “CP NCTT” và TK627 “CP SXC”. Tuy 

nhiên, công ty chưa mở chi tiết theo từng loại sản phẩm chăn nuôi như: Lợn đực 

giống hoặc lợn thịt xuất chuồng. Vì vậy, khi tính GTSP chăn nuôi công ty gặp khó 

khăn trong việc lựa chọn tiêu thức phân bổ CPSX và ảnh hưởng đến tính chính xác 

của chỉ tiêu giá thành của từng loại vật nuôi cần tính giá thành. 

Hiện nay, việc ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài 

khoản kế toán được các DNCN gia súc ở MBVN thực hiện theo đúng quy định của 

chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Nhưng có thể nhận thấy với những DNCN 

có quy mô chăn nuôi lớn, nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều, số lượng kế toán đông 

và có sử dụng phần mềm kế toán hỗ trợ thì các DN này tiến hành mở các tài khoản 

chi tiết hơn, cung cấp các thông tin đa chiều cho quản lý hơn so với các DNCN có 

quy mô nhỏ và vừa. 

 (b) Xử lý và hệ thống hóa thông tin CPSX, GTSP 

Quy trình ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tập hợp CPSX và tính 

GTSP gia súc tại DNCN thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX 

và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ là 30/31 DN (chiếm 96,8%) qua 

khảo sát có như là: Công ty TNHH Thái Việt; Công ty TNHH phát triển nông sản 

Phú Thái, Công ty TNHH XNK tổng hợp Bắc Sông Cầu Thái Nguyên. DNCN còn 

lại thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK 1/31 (chiếm 3,2%) và 

nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Cụ thể công tác kế toán tập hợp CPSX 

và GTSP của DNCN gia súc như sau: 
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b1) Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Căn cứ vào các chứng từ gốc, kế toán phần hành CPSX nhập dữ liệu lên 

phiếu xuất kho tại Phụ lục (2.7) của chứng từ trên máy tính. Dữ liệu tự động chuyển 

vào các sổ kế toán liên quan của tài khoản CP NVLTT trên sổ chi tiết và sổ tổng 

hợp tại Phụ lục (2.22). 

Kế toán của DNCN gia súc căn cứ vào bảng phân bổ nguyên vật liệu, hoặc 

phiếu xuất kho nguyên vật liệu cho từng trại sản xuất để xác định CP NVLTT phát 

sinh và chi phí được tập hợp vào TK621 “CP NVLTT”. Cuối kỳ, chi phí này được 

kết chuyển sang TK154 “CP SXKD dở dang” để tính GTSP.  

b2) Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

Căn cứ vào Bảng phân bổ tiền lương và BHXH và các chứng từ kế toán có 

liên quan tại DNCN để ghi nhận vào sổ kế toán chi tiết TK622 cho từng trại chăn 

nuôi. Đồng thời, căn cứ vào chứng từ ghi sổ hoặc sổ nhật ký chung để ghi sổ cái 

TK622 “CP NCTT”. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí TK622 sang TK154 để 

tính GTSP cho từng loại sản phẩm. Đồng thời, qua khảo sát thực trạng cho thấy hầu 

hết các DNCN 25/31 (chiếm 80,6%) DNCN chưa xây dựng chính sách thưởng cho 

công nhân tại trại gia súc sinh sản. Hiện nay chỉ có 6/31 (chiếm 19,4%) DNCN thực 

hiện và tập trung vào DN có quy mô chăn nuôi lớn như Công ty CP, công ty 

Greenfeed, công ty Hồ Toản đang nghiên cứu để thực hiện. Các khoản thưởng này 

có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động của công nhân chăn nuôi và có ghi 

trong quy chế chi tiêu nội bộ của công ty. Nhưng hiện nay, các DNCN đang ghi 

nhận chi phí này vào “Quỹ khen thưởng”. Mà thực chất các khoản chi phí này được 

ghi nhận vào CP NCTT và ảnh hưởng đến GTSP gia súc của các DNCN. 

b3) Kế toán chi phí sản xuất chung 

Trong các DNCN gia súc, CP SXC được tập hợp lên tài khoản 627 “Chi phí 

sản xuất chung”, tài khoản này có thể được mở chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. 

CP SXC bao gồm các khoản chi phí có liên quan đến việc tổ chức phục vụ, quản lý 

sản xuất tại đội trại chăn nuôi như: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiền lương nhân 

viên quản lý đội trại, chi phí dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua 

ngoài và chi phí bằng tiền khác. Từ số liệu tại bảng tổng hợp CP SXC, kế toán ghi 

nhận vào các sổ chi tiết và sổ cái TK627. Cuối kỳ, từ số liệu trên TK627 kế toán 

phân bổ hoặc kết chuyển CP SXC sang TK154 để tính GTSP.  

Qua khảo sát thực tế cho thấy có 27/31 (chiếm 87,1%) DN không thực hiện tách 

CP SXC thành định phí và biến phí, có 4/31 DN có thực hiện. Tuy nhiên, các DN này 
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chưa xác định phần định phí SXC được phép kết chuyển và không được phép kết chuyển 

khi DNCN không thực hiện chăn nuôi theo công suất dự kiến. Từ số liệu kế toán của 

Công ty TNHH Minh Hiếu Phú Thọ tháng 08/2018 tại Phụ lục (2.11) chi phí khấu hao 

TSCĐ của gia súc chuyển xuống chuồng HB1L13 là 55.440.000đ với quy mô chuồng 

trại thiết kế cho 1.200 con gia súc nhưng trong kỳ công ty chăn nuôi 980 con. Tuy nhiên, 

công ty đã kết chuyển toàn bộ chi phí này để tính GTSP gia súc trong kỳ. 

b4) Tổng hợp CPSX toàn doanh nghiệp 

Các DNCN sử dụng tài khoản 154 “CP SXKD dở dang” để tổng hợp và kết 

chuyển CPSX cuối kỳ. Cuối mỗi kỳ, căn cứ vào CPSX đã tập hợp được trên các 

TK621; TK622; TK627, kế toán kết chuyển và lên sổ cái TK154 “CP SXKD dở dang” 

để tính GTSP chăn nuôi nhập kho hoặc tiêu thụ trực tiếp không qua nhập kho. 

Qua khảo sát và số liệu thực tế tại công ty TNHH tổng công ty Hòa Bình 

Minh tại trại lợn thịt TR0101, trên cơ sở tổng CPSX tập hợp được tại trại LT0101, 

tổng giá thành định mức của lợn thịt đạt trọng lượng 100 kg công ty xây dựng Phụ 

lục (2.12) là 3.464.563đ. Vậy giá thành định mức đơn vị 34.645,63 đ/kg từ đó xác 

định được tổng giá thành thực tế của 5.915 kg lợn thịt xuất bán trong kỳ (Tháng 

11/2017 của trại TR0101) là: 204.928.901đ. Việc xây dựng định mức chi phí công 

ty xây dựng thiếu định mức CP NCTT và định mức CP SXC. Đồng thời, việc ghi 

nhận của công ty chưa tính đến phần giá trị sản phẩm phụ thu hồi trong chăn nuôi 

và số lợn chết cũng như số lợn nhập vào đàn trong kỳ nên chưa xác định được tổng 

trọng lượng thịt tăng của từng đàn mà chỉ xác định giá thành theo số lượng lợn thực 

tế xuất bán. Vì vậy, sơ đồ quy trình kế toán ghi nhận CPSX, GTSP tại công ty Hòa 

Bình Minh tại Phụ lục (2.13A). 

Mặt khác, trong quá trình nghiên cứu thực trạng tại các DNCN cùng với đó 

là hiện nay Việt Nam chưa ban hành chuẩn mực kế toán riêng cho lĩnh vực nông 

nghiệp. Vì thế, việc hạch toán các nghiệp vụ kế toán CPSX, GTSP còn gặp phải 

những vướng mắc và chưa thống nhất giữa các DNCN. Cụ thể là việc ghi nhận 

TSSH dẫn đến ảnh hưởng đến GTSP gia súc “sản phẩm thu hoạch từ TSSH cho sản 

phẩm nhiều kỳ” trong kỳ báo cáo. Vì thế, có những đơn vị ghi nhận trực tiếp giá trị 

đàn súc vật hậu bị mua về để làm lợn nái sinh sản vào chi phí chờ phân bổ và thực 

hiện phân bổ với thời gian phân bổ 3 năm. Nhưng, có những đơn vị lại ghi nhận là 

TSSH nên khi mua về chưa phân bổ ngay vào CPSX mà ghi nhận là chi phí xây 

dựng cơ bản TK241 đối với lợn giống hậu bị và khi lợn đã đi vào khai thác và sinh 

sản thì ghi nhận là TSSH ở TK211. Đồng thời, trích khấu hao TSSH này với thời 
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gian 4 năm  như Công ty Thái Việt tại Phụ lục (2.17) hoặc có những DNCN lại ghi 

nhận ban đầu đối với đàn giống hậu bị vào TK155 sau đó kết chuyển sang TK211 

điển hình tại công ty Amafarm tại Phụ lục (2.13B). Hoặc, khảo sát tại công ty cổ 

phần Hồ Toản, ghi nhận giá trị bò sữa hậu bị mua về TK1541 “Chi phí nuôi bò bê” 

sau khi bò đủ điều kiện ghi nhận TSSH thì chuyển giá trị đàn bò sang TK211 tại 

Phụ lục (2.14). Cùng với đó, công ty Hòa Bình Minh giá trị đàn lợn giống ghi nhận 

vào TK242 “Chi phí chờ phân bổ” và xác định thời gian phân bổ 4 năm, sau đó 

phân bổ vào CP SXC tại Phụ lục (2.15). Xuất phát từ việc ghi nhận này sẽ ảnh 

hưởng đến tổng CPSX trong kỳ và GTSP chăn nuôi của DNCN gia súc. 

Mặt khác, đối với phần giá trị thu hồi từ sản xuất của DNCN như phân gia 

súc, vỏ bao tải đựng thức ăn chăn nuôi. Hiện nay, các DNCN gia súc đang định 

khoản chung nội dung này và ghi tăng thu nhập khác của DNCN như sau:  

Nợ TK111,112: Giá trị thu hồi bằng tiền 

 Có TK711: Thu nhập khác 

Tuy nhiên, nếu thực hiện phân tích cụ thể cho thấy phân gia súc là sản phẩm thu 

hồi trực tiếp từ chăn nuôi. Còn đối với giá trị vỏ bao tải thức ăn gia súc là phế liệu thu 

hồi trong quá trình chăn nuôi. Vì vậy, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành của vật nuôi. 

Cuối cùng, nếu căn cứu theo chuẩn mực IAS41 thì việc phân định và nhận 

diện vật nuôi theo chuẩn mực chưa rõ ràng trong DNCN. Vì vậy, DNCN cần xác 

định đâu là “TSSH cho sản phẩm nhiều kỳ”, “sản phẩm nông nghiệp tại thời điểm 

thu hoạch”. Vậy nếu là con bò giống nếu DNCN mua về thực hiện quy trình nuôi 

sinh sản để thu về sản phẩm là sữa tươi sẽ phải khác với việc ghi nhận nếu con bò 

giống mua về thực hiện quy trình nuôi lấy thịt. Mặt khác, những biến đổi sinh học, 

chi phí thu hoạch hay chính là “chi phí tách rời sản phẩm nông nghiệp ra khỏi 

TSSH”, chi phí bán đối với vật nuôi cần được ghi nhận. Ngoài ra, một nội dung nữa 

cũng ảnh hưởng đến giá thành của “sản phẩm nông nghiệp tại thời điểm thu hoạch” 

là ghi nhận giá trị của TSSH theo giá gốc, không theo GTHL theo quy định của 

chuẩn mực. Từ những, nội dung này để hoàn thiện kế toán CPSX và GTSP tại các 

DNCN gia súc ở MBVN tác giả sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể hơn trong các nội 

dung tiếp theo của luận án. 

b5) Kế toán trích lập dự phòng giảm giá sản phẩm chăn nuôi trong các DNCN gia 

súc ở miền Bắc Việt Nam 

Qua khảo sát thực trạng các DNCN gia súc ở MBVN cho thấy hầu hết các 

DNCN chưa thực hiện trích lập dự phòng giảm giá sản phẩm chăn nuôi. Kết quả 
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khảo sát cho thấy chỉ có 3/31 (Chiếm 9,7%) DNCN có thực hiện việc trích lập dự 

phòng. Tuy nhiên, về quy trình thực hiện, cũng như việc thẩm định mức trích lập dự 

phòng và xử lý tổn thất thực tế mới đáp ứng một cách cơ bản. Cần có quy định cụ 

thể và chi tiết về vấn đề này để DNCN thực hiện đúng quy định và cung cấp thông 

tin cho KTTC và KTQT một cách đầy đủ, kịp thời. 

(c) Cung cấp thông tin CPSX, GTSP của DNCN gia súc qua hệ thống sổ kế toán 

Trong công tác kế toán của các DNCN gia súc, đa số các DN được tác giả 

khảo sát đều không sử dụng phần mềm kế toán hỗ trợ trong công tác kế toán có 

22/31(chiếm 71%) DN, có 4/31(chiếm 12,9%) DN kết hợp kế toán thủ công và phần 

mềm và 5/31 (chiếm 16,1%) DN sử dụng phần mềm kế toán hỗ trợ. Đồng thời, một 

số ít DNCN có phần mềm kế toán được thiết kế theo đặt hàng nên phù hợp với đặc 

điểm, điều kiện và yêu cầu quản lý đặc thù của DNCN. Ngoài ra, đa số các DNCN 

xây dựng mẫu sổ theo hướng dẫn của chế độ kế toán hiện hành và tự xây dựng các 

mẫu sổ kế toán riêng nhưng vẫn đảm bảo thông tin minh bạch, đầy đủ, kịp thời, dễ 

kiểm tra, đối chiếu. Qua kết quả khảo sát thực tế tại DNCN gia súc ở MBVN tại 

Phụ lục (1E) các DNCN gia súc xây dựng sổ kế toán theo hướng dẫn của chế độ kế 

toán hiện hành. Cụ thể theo hình thức ghi sổ Nhật ký chung 27/31 DN (chiếm 

87,1%), hình thức chứng từ ghi sổ 9,7%, hình thức nhật ký chứng từ 3,2%, không 

có DNCN nào lựa chọn hình thức nhật ký sổ cái. Trong đó hệ thống sổ kế toán được 

xây dựng bao gồm hệ thống sổ kế toán tổng hợp và hệ thống sổ kế toán chi tiết. 

Hệ thống sổ kế toán tổng hợp: Theo kết quả khảo sát thực tế có 31/31 (chiếm 

100%) DNCN gia súc sử dụng sổ cái TK621, 622, 627 hoặc tại các DN nhỏ và vừa 

sổ tổng hợp tập hợp CPSX là TK154 “CP SXKD dở dang”, sổ cái TK155 “Thành 

phẩm”, TK632 “Giá vốn hàng bán”, sổ nhật ký chung và các sổ nhật ký đặc biệt để 

phản ánh, xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về CPSX, GTSP. Tại các công ty 

như Thái Việt, Phú Thái, Hồ Toản, Hòa Bình Minh đều sử dụng hình thức sổ kế 

toán là “Nhật ký chung” các sổ tổng hợp được mở tại các công ty là sổ cái các tài 

khoản, sổ nhật ký đặc biệt và sổ nhật ký chung. Riêng đối với công ty CP Việt Nam 

mở thêm sổ tổng hợp TK631 “Giá thành sản xuất” vì thực hiện hạch toán hàng tồn 

kho theo phương pháp KKĐK. Công ty TNHH Minh Hiếu Phú Thọ thực hiện ghi sổ 

theo hình thức “Chứng từ ghi sổ” nên sổ tổng hợp được sử dụng là Sổ cái tài khoản 

theo hình thức chứng từ ghi sổ. 

Hệ thống sổ kế toán chi tiết: Theo khảo sát của tác giả việc mở các tài khoản 

chi tiết phục vụ cho yêu cầu của KTTC và KTQT tại các DNCN được thực hiện khá 
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đầy đủ. Cụ thể đối với việc mở tài khoản chi tiết của TK621 “CP NVLTT” đa số 

các DNCN đều thực hiện mở sổ chi tiết cho tài khoản này với các sổ chi tiết được 

mở theo tổ, đội, trại chăn nuôi, theo đơn đặt hàng, theo sản phẩm chăn nuôi. Ngoài 

ra, có 10/31 (chiếm 32,3%) DNCN không thực hiện mở sổ chi tiết tài khoản này mà 

tập hợp chi phí trực tiếp cho các đối tượng chịu chi phí trên sổ tổng hợp. 

Mặt khác, đối với việc mở sổ chi tiết của tài khoản TK622 “CP NCTT” theo 

khảo sát thì đa số các DNCN có mở sổ chi tiết cho tài khoản này và được mở chi 

tiết theo tổ, đội, trại chăn nuôi, theo đơn đặt hàng, theo sản phẩm chăn nuôi. Nhưng 

trường hợp mỗi trại chăn nuôi không thực hiện chuyên biệt một sản phẩm mà thực 

hiện theo kiểu đơn đặt hàng với nhiều mã đặt hàng thì DNCN chưa mở sổ chi tiết 

đến từng mã đặt hàng nên phải thực hiện phân bổ CP NCTT cho các mã đặt hàng. 

Còn lại có 8/31 DN không thực hiện mở sổ chi tiết cho tài khoản “CP NCTT” mà 

tập hợp trực tiếp lên sổ tổng hợp. 

Hơn nữa, đối với việc mở sổ chi tiết của tài khoản TK627 “CP SXC” có 

10/31 DN có thực hiện mở sổ chi tiết của tài khoản này và tập hợp chung cho toàn 

DN trên sổ tổng hợp. Sau đó tiến hành phân bổ cho từng đội, trại chăn nuôi, phân 

bổ cho từng sản phẩm theo tiêu thức phù hợp. Có 21/31 DNCN không mở sổ chi 

tiết của tài khoản này. Với câu trả lời như vậy thì tương ứng với những DN nhỏ, 

loại sản phẩm chăn nuôi ít hoặc chỉ có một sản phẩm chăn nuôi chuyên biệt là gia 

súc giống hoặc gia súc thịt xuất chuồng theo quy trình chăn nuôi khép kín không tự 

sản xuất được con giống cho quy trình nuôi thịt mà phải mua từ cơ sở cung cấp 

giống khác thì sẽ thực hiện việc mở sổ TK627 như trên. 

Cuối cùng, đối với việc mở sổ chi tiết tài khoản 154 “Chi phí SXKD dở 

dang” thực hiện tại các DNCN gia súc ở MBVN thì theo khảo sát 12/31 DN (chiếm 

38,7%) trả lời có mở sổ chi tiết cho tài khoản này và được mở cho từng loại sản 

phẩm chăn nuôi hoặc đơn đặt hàng. 

Như vậy, về cơ bản các DNCN gia súc thực hiện công tác mở sổ kế toán tổng hợp 

theo quy định của chế độ kế toán và mở sổ chi tiết theo hướng dẫn của chế độ có điều 

chỉnh cho phù hợp với đặc điểm sản phẩm, quy trình công nghệ, yêu cầu quản lý CPSX, 

GTSP của DNCN. Tuy nhiên, cần mở chi tiết, cụ thể hơn nữa đối với tài khoản kế toán 

tập hợp CPSX và GTSP để có thể cung cấp các thông tin chi tiết về chi phí và giá thành 

đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin cho nhà quản lý và lập các báo cáo kế toán định kỳ, 

thường xuyên hàng năm của DNCN. 
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(d) Trình bày thông tin kế toán CPSX, GTSP tại các DNCN gia súc 

Hệ thống BCTC của các DNCN được lập theo đúng hướng dẫn của Thông tư 

200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 hoặc Thông tư 133/2016/TT-

BTC ban hành ngày 30 tháng 09 năm 2016 trên cơ sở những chỉ tiêu của các báo cáo 

CPSX và báo cáo giá thành đã được lập cũng như các sổ kế toán do KTTC cung cấp. 

Các DN đã trình bày tương đối đầy đủ các thông tin về CPSX, GTSP trên bảng cân đối 

kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và thuyết minh BCTC. 

Theo chuẩn mực VAS 21 “Trình bày BCTC” thì CPSX trong DNCN gia súc 

nằm trong giá thành của sản phẩm chăn nuôi đã tiêu thụ được báo cáo ở chỉ tiêu 

“Giá vốn hàng bán” và thông tin về chi phí được trình bày trên báo cáo này là theo 

cách phân loại chi phí theo chức năng của chi phí. Thông tin về sản phẩm chăn nuôi 

chưa đến thời điểm thu hoạch được trình bày ở chỉ tiêu 141 “Hàng tồn kho” trên 

Bảng cân đối kế toán (Báo cáo tình hình tài chính của DNCN thực hiện theo Thông 

tư 133/2016/TT-BTC). Cụ thể, thông tin về giá trị đàn gia súc hậu bị, giá trị sản 

phẩm chăn nuôi dở dang cuối kỳ tại tháng 12/2017 của công ty Ama Farm là 

6.351.202.713đ nằm trong chỉ tiêu Hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán của DN 

và giá vốn của gia súc đã tiêu thụ trong kỳ 11.468.638.973đ trên Báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh của DN tại Phụ lục (2.16). Mặt khác, đối với thông tin của chi 

phí được phân loại theo yếu tố sẽ được trình bày trên Thuyết minh BCTC với các 

thông tin được trình bày cụ thể là: Chi phí giá vốn của hàng mua, chi phí nguyên vật 

liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác 

bằng tiền. Do các thông tin về chi phí trên BCTC thực sự hữu ích cho DN để có thể 

dự báo dòng tiền trong tương lai của DN. Tuy nhiên, hiện nay việc trình bày thông 

tin chi phí là tương đối phù hợp và tuân thủ đúng với quy định khi cung cấp thông 

tin chi phí trên BCTC để phục vụ cho các đối tượng sử dụng thông tin bên ngoài 

DN. Mặc dù vậy, để phục vụ cho quản trị nội bộ thì thông tin chi phí cần được phân 

loại theo cách thức thích hợp tùy theo mục đích sử dụng thông tin của nhà quản trị 

như phân loại chi phí theo hoạt động, phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, 

phân loại chi phí theo khả năng kiểm soát của nhà quản lý. 

Mặt khác, nếu theo quy định về cách trình bày và công bố thông tin theo định 

hướng áp dụng chuẩn mực IAS 41 thì các DNCN cần có lộ trình thực hiện để trình 

bày thông tin liên quan đến “TSSH là những súc vật nuôi thu hoạch một lần” và 

“TSSH là những súc vật nuôi cho sản phẩm nhiều kỳ” và việc “đối soát thay đổi về 

giá trị ghi sổ của TSSH giữa thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ” khi trình bày và công bố 
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thông tin theo IAS 41. Vấn đề này, tác giả sẽ trình bày những giải pháp cụ thể trong 

các nội dung tiếp theo của luận án. 

2.2.3. Thực trạng kế toán CPSX, GTSP tại DNCN gia súc ở MBVN trên góc độ KTQT 

2.2.3.1. Thực trạng xây dựng định mức và dự toán CPSX, GTSP  

@ Thực trạng về xây dựng định mức chi phí 

Tại các DNCN gia súc việc xây dựng hệ thống định mức chi phí vô cùng 

quan trọng trong công tác quản lý chi phí. Đồng thời, để xây dựng được hệ thống dự 

toán chi phí hoạt động và xác định được giá thành định mức của DN thì cần phải có 

hệ thống định mức chi phí sản phẩm hoàn chỉnh. Qua khảo sát cho thấy 100% 

DNCN đều xác định các loại định mức chi phí vào đầu năm tài chính, định mức sẽ 

được chính thức áp dụng cho hoạt động SXKD khi được Ban lãnh đạo phê duyệt và 

thông qua. Đồng thời, do yêu cầu quản lý chi phí của các DNCN có sự khác nhau vì 

vậy căn cứ vào tình hình thực tế hệ thống định mức chi phí của các DNCN cũng 

không hoàn toàn giống nhau, kết quả khảo sát tại Bảng (2.3): 

Bảng 2.3: Kết quả khảo sát danh mục loại định mức CPSX của DNCN 

Danh mục định mức chi phí Kết quả 

1. Định mức CP NVLTT 31/31 

2. Định mức CP NCTT 12/31 

3. Định mức CP SXC 5/31 

4. Định mức (CP NVLTT, NCTT, SXC) 10/31 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát của tác giả) 

Qua đó cho thấy, định mức CP NVLTT đã có 100% DN xây dựng nhưng chủ 

yếu xây dựng định mức về thức ăn, định mức về thuốc và vaccine chưa được chú 

trọng. Chỉ có 12/31 (chiếm 38,7%) DN có xây dựng định mức CP NCTT nhưng 

cũng chưa đầy đủ đối với tiền lương của công nhân tại các trại chăn nuôi kiêm 

nhiệm công việc chính và công việc trực ca đêm, trực trưa. Đối với định mức CP 

SXC có 5/31 (chiếm 16,1%) DN thực hiện xây dựng nhưng theo điều tra thực tế chỉ 

có một số DN triển khai thực hiện nhưng mới chỉ dừng lại xây dựng định mức về 

điện, nước, dầu diezel, chi phí bảo dưỡng thiết bị sản xuất. Còn các nội dung khác 

như chi phí thuốc sát trùng, vôi bột dùng chung tại các trại, chi phí găng tay, ủng, 

quần áo bảo hộ các DN chưa xây dựng định mức chi tiết cho các nội dùng này. 

Về quy trình xây dựng định mức thông tin khảo sát được tác giả thu thập là: 

Bộ phận nào tham gia trực tiếp vào việc xây dựng định mức của DNCN? Định mức 
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đã xây dựng có được thay đổi, điều chỉnh không? Căn cứ xây dựng định mức dựa 

trên cơ sở khoa học nào? Kết quả khảo sát tại Bảng (2.4): 

Bảng 2.4: Kết quả khảo sát bộ phận thực hiện và căn cứ xây dựng định mức 

Bộ phận tham gia Kết quả Căn cứ xây dựng Kết quả 

Bộ phận kỹ thuật 24/31 Theo thống kê kinh nghiệm 05/31 

Bộ phận kế toán 02/31 Theo quy định Nhà nước 12/31 

Kết hợp BP kỹ thuật và kế toán 04/31 Theo giá thực tế 03/31 

Bộ phận khác 01/31 Kết hợp các tiêu thức 11/31 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát của tác giả) 

Từ kết quả khảo sát có 24/31 (chiếm 77,4%) DN xác định bộ phận kỹ thuật 

là bộ phận trực tiếp xây dựng định mức. Có 2/31 DN xác định đây là nhiệm vụ của 

bộ phận kế toán. Có 4/31 DN cho rằng định mức chi phí là quan trọng và cần mang 

tính khách quan và có sự tham gia nhiều bộ phận. 

Đối với căn cứ chính để xây dựng hệ thống định mức cho DN theo khảo sát 

cho thấy 12/31 DN trả lời dựa trên quy định của Nhà nước tham khảo Quyết định 

675- BNN và PTNN ban hành ngày 04 tháng 04 năm 2014 làm cơ sở chính. Ngoài 

ra, có 11/31 DN căn cứ vào kinh nghiệm thực tế, giá thành thực tế của các lô sản 

xuất trước, điều kiện tự nhiên, thời tiết, dịch bệnh để điều chỉnh định mức cho phù 

hợp với DNCN tại Phụ lục (2.7); (2.9); (2.10); (2.12). 

Với định mức kinh tế kỹ thuật đã được xây dựng trên cơ sở xem xét, nghiên 

cứu kết quả đã đạt được cùng với những thay đổi về điều kiện kinh tế kỹ thuật, cơ 

sở vật chất trong chăn nuôi, biến động về giá cả, chất lượng nguyên vật liệu đầu vào 

để các DNCN điều chỉnh định mức cho phù hợp. 

Tuy nhiên, những công việc có thể nhận thấy rõ là nhiệm vụ của KTQT đó là 

việc xác định, định mức chi phí hợp lý, khoa học cho từng sản phẩm chăn nuôi hoặc 

quy định cụ thể trong phân loại chi phí. Xây dựng định mức chi phí hợp lý, khoa 

học là một biện pháp quản lý chi phí một cách hữu hiệu. Nghiên cứu cụ thể việc xây 

dựng định mức tại DNCN được thực hiện như sau: 

+ Đối với định mức chi phí thức ăn gia súc: Định mức được xây dựng riêng 

cho từng loại vật nuôi cụ thể đối với: Định mức thức ăn cho nái mang thai; định 

mức thức ăn cho nái nuôi con ở tuần đầu tiên; Định mức chi phí thức ăn lợn thịt 

xuất chuồng tại Phụ lục (2.7). Trong chăn nuôi lợn thịt định mức được xây dựng 

theo giai đoạn theo trọng lượng của lợn thịt nếu giai đoạn 20 - 40kg/con thì định 
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mức tiêu tốn thức ăn trên ngày đối với lợn ngoại từ 1,3 - 1,4 kg/con/ngày. Vì vậy, 

tại công ty TNHH Thái Việt tại thời điểm ngày 31/03/2017 có số lượng lợn thịt là 

1.159 con với số lượng lợn thịt đạt trọng lượng 20 - 40kg/con là 320 con và giá cám 

mã 552 là 10.520đ/kg. Vậy, chi phí thức ăn gia súc cho lợn thịt theo định mức của 

biểu cân này là: 320 con x 1,4 kg/con/ngày x 10.520đ/kg = 4.712.960 đồng/ngày. 

Căn cứ vào định mức chi phí thức ăn, công ty xác định tỷ lệ cám hao hụt khi xuất 

kho sử dụng trong chăn nuôi, xác định các nguyên nhân hao hụt do cám ẩm mốc, hư 

hỏng, hết hạn sử dụng hay do công nhân chăm sóc nuôi dưỡng sử dụng trong chăn 

nuôi lãng phí, có những giải pháp tiết kiệm chi phí thức ăn. Ngoài ra, việc xây dựng 

định mức thức ăn là cơ sở để xây dựng dự toán thức ăn của công ty. 

+ Định mức chi phí nhân công: Các yếu tố định mức nhân công bao gồm: số 

lượng lao động định mức, tiền lương theo định mức và đơn giá tiền lương trên giá 

trị sản xuất. Số lượng lao động định mức và tiền lương định mức được công ty giao 

chỉ tiêu trên cơ sở kế hoạch phát triển nguồn lao động của công ty. Trong năm 2017, 

Công ty xác định mức tiền lương là 6.181.300 trđ/tháng. Cụ thể theo đơn giá tiền 

lương đối với nhân công tham gia quá trình chăn nuôi lợn thịt là 240.000đ/con với 

thời gian chăn nuôi 4,5 tháng tại Phụ lục (2.27) 

Từ đơn giá tiền lương và giá trị sản xuất theo kế hoạch, Công ty xác định 

được định mức chi phí nhân công theo công thức: 

Định mức chi phí nhân công = đơn giá tiền lương × giá trị sản xuất  

Khi đó, định mức chi phí nhân công của hoạt động chăn nuôi lợn thịt là 

278.160.000 đồng (=240.000đ/4,5 tháng/con × 1.159 con) 

Như vậy, hiện nay theo khảo sát đa số DNCN chưa quan tâm đến việc xây 

dựng định mức chi phí nhân công. Mục đích xây dựng định mức chi phí nhân công 

là để công ty xác định được dự toán chi phí nhân công trong khoản mục chi phí giá 

thành của từng sản phẩm chăn nuôi của công ty. 

Tóm lại, đối với việc xây dựng định mức tại các DNCN mới chỉ được thực 

hiện tại DNCN có quy mô lớn với một số loại định mức chi phí chủ yếu còn những 

DNCN có quy mô chăn nuôi nhỏ đặc biệt là những DNTN, Công ty TNHH thường 

không xây dựng định mức hoặc nếu có xây dựng thì chỉ áp dụng định mức về thức 

ăn chưa xây dựng định mức thuốc thú y cho gia súc nái mang thai, định mức 

vaccine cho gia súc con và gia súc thịt theo ngày tuổi vì những chi phí này chiếm tỷ 

trọng tương đối lớn, ảnh hưởng đến GTSP đặc biệt là thuốc và vaccine ngoại nhập.  

@ Thực trạng về xây dựng dự toán 
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Tổ chức lập dự toán là một công việc quan trọng của công tác quản trị tại các 

DNCN gia súc. Về tình hình lập dự toán khảo sát tại các DNCN gia súc tác giả nhận 

được 15/31 (chiếm 48,4%) DN có thực hiện lập dự toán, số còn lại 16/31 DN không 

thực hiện lập dự toán. Kỳ lập dự toán lập theo năm với 7/15 DN, có 8/15 DN xác định 

kỳ lập dự toán 06 tháng một lần. Tuy nhiên, loại dự toán được lập tại mỗi công ty có sự 

khác nhau với các loại dự toán cơ bản: Dự toán tiêu thụ, dự toán SXKD, dự toán mua 

nguyên vật liệu, dự toán CP NVLTT, dự toán CP NCTT, dự toán CP SXC. Qua khảo 

sát thực trạng các DNCN đã lập các dự toán và kế hoạch cho sản xuất như sau: Kế 

hoạch sử dụng thuốc và vaccine tại Phụ lục (2.18); Kế hoạch phối hợp chăn nuôi và 

kinh doanh tại Phụ lục (2.19); Dự toán sản phẩm chăn nuôi tồn kho tại Phụ lục (2.20). 

Tại các DNCN có lập dự toán được khảo sát đều trả lời mục đích của việc lập 

dự toán để kiểm soát chi phí và khen thưởng. Trong DNCN gia súc việc lập dự toán 

mua nguyên vật liệu, dự toán CP NVLTT, CP NCTT, CP SXC thông thường do bộ 

phận kỹ thuật của các đội trại chăn nuôi đảm nhiệm kết hợp với thông tin tồn kho 

NVL, định mức chi phí, nhu cầu sử dụng lao động và các chi phí khác để có thể lập dự 

toán. Qua khảo sát cho thấy với những DNCN gia súc có quy mô chăn nuôi nhỏ có lập 

dự toán nhưng nhà quản lý DN thường là chủ sở hữu DN nên dự toán do bộ phận kỹ 

thuật lập chỉ mang tính chất tham khảo, còn quyết định mua vật tư hoặc xuất vật tư cho 

nhu cầu sản xuất, hoặc các chi phí khác đều do chủ sở hữu quyết định và tại các DN 

này chưa có các biểu mẫu, bảng biểu về dự toán cụ thể. Ngược lại, với những DNCN 

có quy mô chăn nuôi lớn nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu lớn, nhân công và các chi 

phí khác lớn những DN này có thực hiện đầy đủ hơn trong việc lập dự toán để phục vụ 

kịp thời cho sản xuất nhưng dự toán được lập chủ yếu mới chỉ dừng lại về mặt số lượng 

trên cơ sở xem xét lượng tồn kho hiện có, quy mô chăn nuôi ở kỳ tiếp theo như số 

lượng lợn nái sinh sản dự kiến, số lượng lợn con dự kiến, số lượng lợn thịt dự kiến để 

xem xét lượng vật tư cần nhập phục vụ cho chăn nuôi.  

Tại công ty TNHH Thái Việt có thực hiện xây dựng dự toán đối với chăn 

nuôi lợn thịt trong quý 2 năm 2017 như sau tại Phụ lục (2.19) 

+ Dự toán chi phí thức ăn gia súc: Với số lượng lợn thịt là 320 con từ Quý 

1/2017 chuyển sang quý 2/2017 với biểu trọng lượng 40 - 60kg/con. Công ty xác định 

trong quý 2/2017 thực hiện tiếp quy trình chăn nuôi với thời gian nuôi theo kế hoạch 45 

ngày để đạt trọng lượng xuất chuồng trên 80kg. Vì vậy, căn cứ vào định mức tiêu tốn 

thức ăn của lợn thịt giai đoạn từ 40 - 60kg là 1,7kg/ngày Phụ lục (2.7). Từ đó có xác định 
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được chi phí thức ăn tiêu tốn theo kế hoạch quý 2/2017 của biểu trọng lượng này tại Phụ 

lục (2.19) là:  257.529.600 đồng (= 320 con x 1,7kg/con/ngày x 45 ngày x 10.520đ/kg). 

+ Dự toán về lao động: Căn cứ vào định mức lao động trong bảng giá thành 

định mức của sản phẩm lợn thịt tại Phụ lục (2.17) xác định chi phí nhân công chăn 

nuôi lợn thịt: 240.000đ/con/4.5 tháng. Vì vậy, kế hoạch chi phí nhân công của quý 

2/2017 cho biểu gia súc thịt thuộc trọng lượng này tại Phụ lục (2.19) là: 25.600.000 

đồng (= 320 con x 240.000đ/con x 45 ngày/135 ngày).  

 + Dự toán chi phí khác: Bao gồm dự toán chi phí điện nước, vật rẻ tiền mau 

hỏng bao gồm (chi phí khăn lau, ủng lao động, quần áo bảo hộ lao động...) và chi 

phí sửa chữa thường xuyên (Chi phí sửa máy bơm nước, quạt hút công nghiệp, hệ 

thống máng ăn, nước uống, chuồng trại…). Trong đó, chi phí điện nước khi xây 

dựng kế hoạch căn cứ vào quy mô chăn nuôi trên cơ sở quy mô chăn nuôi để xác 

định chi phí thức ăn cho vật nuôi theo định mức. Vì vậy, chi phí điện nước phụ 

thuộc chi phí thức ăn vì vậy theo định mức tại Phụ lục (2.7) với tỷ lệ 4% so với chi 

phí thức ăn. Từ đó, kế hoạch quý 2/2017 chi phí điện nước được xác định tại Phụ 

lục (2.19) là: 264.378.541 đồng (= 4% x 6.609.463.520 đồng). 

Đối với chi phí về vật rẻ tiền mau hỏng, kế hoạch quý 2/2017 được công ty 

xác định tại Phụ lục (2.19) là: 92.532.489 đồng (= 1.4% x 6.609.463.520 đồng). 

Đối với chi phí sửa chữa thường xuyên, công ty căn cứ vào kế hoạch sửa 

chữa thường xuyên, định kỳ đối với hệ thống tài sản phục vụ trong chăn nuôi cùng 

với định mức đã xây dựng với tỷ lệ 2,5% so với chi phí thức ăn. Vì vậy, quý 2/2017 

công ty xác định chi phí sửa chữa thường xuyên tại Phụ lục (2.19) là: 165.236.588 

đồng (2,5% x 6.609.463.520 đồng). 

Vì vậy, với dự toán được lập và lập theo quý, 06 tháng hoặc theo năm. Các  

DN mới chỉ lập dự toán cho toàn trang trại hoặc lập cụ thể cho từng trại chăn nuôi 

hoặc chi tiết dự toán cho từng loại vật nuôi. Xuất phát từ dự toán này, bộ phận cung 

ứng vật tư sẽ tiến hành đặt hàng với nhà cung cấp để có kế hoạch nhập vật tư phục 

vụ cho sản xuất. Còn các dự toán khác, như dự toán CP NVLTT, dự toán CP 

NCTT, dự toán CP SXC, đã được đa số các DNCN có quy mô chăn nuôi lớn và một 

số DNCN có quy mô chăn nuôi nhỏ thực hiện tương đối đầy đủ nhưng số liệu và 

báo cáo dự toán mới chỉ được thực hiện theo năm và chưa lập dự toán chi phí chi 

tiết cho từng loại vật nuôi. Vì vậy, chưa có ý nghĩa nhiều trong việc quản lý và kiểm 

soát chi phí của DNCN. Công tác lập dự toán và xây dựng hệ thống định mức của 

các DNCN hiện chưa tồn tại một cách có hệ thống với lý do cơ bản một phần cơ sở 
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của dự toán là định mức mà hiện tại hệ thống định mức mới chỉ dừng ở định mức kỹ 

thuật và chưa có thông tin đầy đủ về định mức chi phí là cơ sở dữ liệu để lập dự 

toán và công tác lập dự toán cũng chưa thực sự được các DNCN quan tâm. 

2.2.3.2. Thực trạng xác định giá phí cho đối tượng chịu chi phí của các DNCN gia 

súc ở miền Bắc Việt Nam 

(a) Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 

Trong các DNCN gia súc ở MBVN việc xác định đối tượng tập hợp CPSX 

căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình chăn nuôi của DNCN để xác định 

đối tượng tập hợp chi phí. Căn cứ vào những đặc điểm mang tính đặc thù của 

DNCN gia súc thì ngoài những đặc điểm chung của một DN sản xuất thông thường 

ảnh hưởng đến việc xác định đối tượng tập hợp CPSX thì những đặc điểm riêng của 

DNCN gia súc đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định đối tượng tập hợp CPSX 

của DNCN. Với câu hỏi khảo sát “Công ty của anh/chị xác định đối tượng tập hợp 

chi phí theo đối tượng nào dưới đây ? ”. Kết quả khảo sát tại Bảng (2.5) như sau: 

Bảng 2.5: Kết quả khảo sát đối tƣợng tập hợp chi phí 

Tiêu thức tập hợp chi phí Kết quả 

1. Từng giai đoạn của quá trình chăn nuôi 2/31 

2. Theo đơn đặt hàng 3/31 

3. Theo từng loại sản phẩm chăn nuôi 9/31 

4. Theo bộ phận (Đội/trại/tổ chăn nuôi) 17/31 

5. Đối tượng khác (Xin ghi rõ) 0/31 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát của tác giả) 

Thông qua việc khảo sát thực trạng tại các DNCN gia súc tác giả thu nhận có 

thể tổng hợp được đối tượng tập hợp chi phí của DNCN gia súc bao gồm như sau: 

- Đối tượng tập hợp chi phí là từng giai đoạn của sản phẩm chăn nuôi với 

2/31 DN (chiếm 6,5%). DNCN này thường thực hiện quy trình chăn nuôi tự sản tự 

tiêu và sản phẩm xuất bán xác định là sản phẩm gia súc thịt xuất chuồng theo từng 

biểu cân của từng giai đoạn chăn nuôi. 

- Đối tượng tập hợp chi phí là sản phẩm cuối cùng của DNCN gia súc là lợn thịt 

xuất chuồng; chăn nuôi bò là sữa tươi, hoặc bê con với 9/31 DN (chiếm 29%) xác định 

theo đối tượng này. DNCN tập hợp trực tiếp chi phí đến từng loại sản phẩm gia súc và 

thường là DNCN thực hiện chăn nuôi chuyên biệt một loại gia súc là gia súc thịt đến quy 

trình chăn nuôi cuối cùng, không xuất bán gia súc của từng giai đoạn. 
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- Đối tượng tập hợp chi phí là từng đơn đặt hàng theo hợp đồng chăn nuôi 

hợp tác giữa bên cung cấp thức ăn và bao tiêu toàn bộ đầu ra hoặc chăn nuôi gia 

công. Khi đó, chi phí được tập hợp trực tiếp theo từng đơn đặt hàng, có 3/31 DN 

xác định theo đối tượng này như Công ty TNHH Thái Việt, công ty Hòa Bình Minh. 

- Có 17/31 DN (chiếm 54,8%) xác định đối tượng tập hợp chi phí theo bộ phận là 

các tổ, đội, trại chăn nuôi. Nếu tổ, đội, trại chăn nuôi thực hiện chăn nuôi nhiều loại sản 

phẩm thì tiến hành phân bổ chi phí để xác định chi phí cho từng đối tượng chịu chi phí. 

Như vậy, từ đó cho thấy đối tượng tập hợp chi phí của các DNCN là khác 

nhau tùy thuộc vào quy trình chăn nuôi và phương thức chăn nuôi của DN. Với việc 

xác định đối tượng tập hợp chi phí hiện nay của DNCN tương đối phù hợp. Vì vậy 

phục vụ tốt cho việc quản lý CPSX và tính GTSP kịp thời và chính xác. 

(b) Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 

DNCN gia súc sử dụng phương pháp tập hợp trực tiếp để tập hợp những 

khoản mục chi phí chi trực tiếp cho từng giai đoạn chăn nuôi hoặc tập hợp trực tiếp 

cho từng đối tượng vật nuôi. Vì vậy, theo từng giai đoạn và đối với từng loại vật 

nuôi, chi phí về thức ăn chăn nuôi và chi phí thuốc thú y được tập hợp trực tiếp theo 

từng giai đoạn chăn nuôi. Ngoài ra, phương pháp phân bổ gián tiếp cũng được sử 

dụng để phân bổ chi phí gián tiếp cho từng giai đoạn, từng loại vật nuôi như CP 

SXC. Đối với DN xác định đối tượng tập hợp chi phí là từng đơn đặt hàng thì toàn 

bộ các chi phí phát sinh bao gồm cả chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp đều được 

tập hợp trực tiếp cho từng đơn đặt hàng. Nếu trong đơn đặt hàng có nhiều mã đặt 

hàng, chi phí gián tiếp tập hợp chung sau đó phân bổ cho các mã đặt hàng.  

Theo tài liệu điều tra của tác giả với 31/31 DN trả lời có thực hiện phân bổ 

CP SXC. Tuy nhiên, thực tế số liệu cho thấy có 21/31 DN có phân bổ và mỗi DN sử 

dụng tiêu thức phân bổ CP SXC khác nhau và cho thấy 12/21 DN (chiếm 57,1%) sử 

dụng tiêu thức phân bổ CP SXC là CP NVLTT. Đây là tiêu thức được sử dụng phổ 

biến tại các DNCN gia súc, có 7/21(chiếm 33,3%) DNCN sử dụng tiêu thức CP 

NCTT, còn lại 2/21 DN sử dụng các tiêu thức khác theo khảo sát đã đưa ra để phân 

bổ CP SXC. 

Tại công ty TNHH Minh Hiếu Phú Thọ tại Phụ lục (2.21). Tổng CP SXC tập 

hợp được tháng 08/2018 là: 153.210.000đ. Vậy công ty phân bổ CP SXC cho 

chuồng lợn thịt HB4 L1 số lượng 500 con (Biểu cân 80 kg - 100 kg) và HB4 L2 với 

số lượng 1.000 con (Biểu cân 100 kg - 120 kg) theo chi phí thức ăn sử dụng của 2 

chuồng là: 
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Đối tượng PB CP SXC (đ) Tiêu thức PB (đ) CP Phân bổ (đ) 

HB4 L1  

153.210.000 

1.082.280.825 50.777.764 

HB4 L2 2.183.247.872 102.432.236 

Tuy nhiên, công ty sử dụng tiêu thức phân bổ là chi phí thức ăn của 2 chuồng 

nên CP SXC phân bổ chưa chính xác và cũng là hiện trạng của nhiều DNCN qua 

khảo sát cho thấy vấn đề này cần được khắc phục, nên tác giả sẽ đưa ra những giải 

pháp trong nội dung tiếp theo của Luận án. 

Ngoài ra, để có những giải pháp hoàn thiện về phương pháp xác định chi phí 

và giá thành, tác giả tiếp tục khảo sát sự mong muốn của các DNCN gia súc khi áp 

dụng phương pháp ABC đối với nội dung này khi tác giả thực hiện điều tra tại các 

DNCN gia súc đều chưa áp dụng phương pháp ABC và số lượng DN biết đến 

phương pháp này chỉ có 12/31 (chiếm 38,7%) DNCN trả lời có biết đến phương 

pháp ABC, còn lại 19/31 (chiếm 61,3%) DNCN trả lời chưa biết đến phương pháp 

ABC. Ngoài ra, tác giả nhận được kết quả trả lời với hai tình huống trái chiều nhau 

cùng với những giải thích cho từng tình huống đó là: 

- Mong muốn áp dụng phương pháp mới là ABC với số phiếu trả lời 15/31 

(chiếm 48,4%) vì các DN này muốn thử nghiệm một phương pháp xác định chi phí và 

giá thành mới vì đó là những DNCN có quy mô chăn nuôi lớn những DN này trong 

hoạt động chăn nuôi của DN tương đối đa dạng như: Chăn nuôi gia súc, sản xuất thức 

ăn gia súc, chăn nuôi gia công, chế biến sản phẩm từ chăn nuôi, dịch vụ vận chuyển...; 

- Mặt khác, có 16/31 (chiếm 51,6%) trả lời không muốn áp dụng phương 

pháp ABC vì với những lý do sau: Quy trình chăn nuôi đơn giản, sản phẩm chăn 

nuôi theo đơn đặt hàng, sản xuất chăn nuôi gia công một mặt hàng như: Công ty 

Thái Việt, Bắc Sông Cầu, Minh Hiếu…Vì thế những đơn vị này cho rằng hệ thống 

KTQT chi phí, giá thành hiện tại đã phù hợp với DN. Hơn nữa, về kiến thức, kỹ 

thuật, kinh nghiệm về KTQT còn thiếu và quy mô DN không phù hợp. Từ đó, các 

đơn vị chăn nuôi này không lựa chọn việc áp dụng theo phương pháp ABC. 

 (c) Đối tượng, kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành trong DNCN gia 

súc ở miền Bắc Việt Nam 

@ Đối tượng tính giá thành sản phẩm 

Ngoài xác định đối tượng tập hợp chi phí thì việc xác định đối tượng tính giá 

thành là công việc đầu tiên và cần thiết phải làm trong công tác tính GTSP của 

DNCN. Vì vậy, kế toán căn cứ vào đặc điểm sản phẩm chăn nuôi gia súc cho từng 
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loại gia súc của từng giai đoạn, quy trình chăn nuôi, tính chất sản xuất cung cấp và 

sử dụng để xác định đối tượng tính giá thành sao cho hợp lý.  

Theo tài liệu khảo sát có 26/31 (chiếm 83,9%) DNCN xác định là sản phẩm 

thu được cuối quy trình chăn nuôi và 2/31 DN xác định đối tượng tính giá thành là 

sản phẩm của từng giai đoạn trong quy trình chăn nuôi, có 3/31 DN xác định đối 

tượng tính giá thành theo đơn đặt hàng.  

Từ đó cho thấy, tại các DNCN gia súc hiện nay đã căn cứ vào đặc điểm sản 

phẩm, quy trình chăn nuôi, yêu cầu quản lý giá thành để xác định đối tượng tính giá 

thành cho phù hợp. Trong đó, đa số các DNCN đã xác định đối tượng tính giá thành 

là sản phẩm chăn nuôi cuối cùng khi đó tại DNCN bò sữa có sản phẩm cần tính giá 

thành là bê con và sữa tươi. DNCN lợn xác định đối tượng tính giá thành là lợn thịt, 

lợn con giống. DNCN cần xác định mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và 

đối tượng tính giá thành. Do vậy, từ những phân tích cho thấy tại DNCN và cũng có 

sự khác biệt giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành. 

@ Kỳ tính giá thành sản phẩm chăn nuôi 

Tại các DNCN hiện nay, xác định kỳ tính giá thành chưa có sự thống nhất và 

chủ yếu thực hiện với mục tiêu thông thường của các DNCN là lập BCTC. Vì vậy, để 

đơn giản đa số DN với 15/31 DN (chiếm 48,4%) đều xác định kỳ tính GTSP là 31/12 

hàng năm. Tuy nhiên, có một số DNCN thực hiện duy nhất một quy trình chăn nuôi 

là chăn nuôi lợn thịt hoặc bò thịt không phải con giống của DN hoặc thực hiện duy 

nhất quy trình chăn nuôi theo đơn đặt hàng hoặc chăn nuôi gia công với nguyên tắc 

“cùng vào cùng ra” thì kỳ tính giá thành được xác định là khoảng thời gian từ khi bắt 

đầu nhập vật nuôi cho đến khi đủ trọng lượng xuất chuồng thường từ 4,5 đến 5,5 

tháng đối với chăn nuôi lợn thịt. Điển hình theo điều tra của tác giả là các công ty 

Minh Hiếu, Ama farm. Vậy những DNCN này xác định kỳ tính giá thành là theo lứa 

gia súc xuất chuồng hoặc theo thời gian thực hiện đơn đặt hàng. Tuy nhiên, có những 

DNCN xác định kỳ tính giá thành theo tháng với những DNCN có thực hiện công tác 

kế toán trên phần mềm kế toán nên định kỳ phải xác định được GTSP. Trường hợp 

này tương đối phức tạp thường xảy ra đối với DNCN có quy trình chăn nuôi khép kín 

với nhiều giai đoạn chăn nuôi, hàng tháng DNCN này đều có lợn con sinh ra, phục vụ 

cho quy trình nuôi thịt và đều có lợn thịt xuất chuồng. 

Theo điều tra của tác giả đối với việc xác định kỳ tính giá thành của các DNCN 

ở MBVN với kết quả như sau: Có 15/31 DN (chiếm 48,4%) trả lời kỳ tính giá thành 

theo năm, có 4/31 DN (chiếm 12,9%) xác định kỳ tính giá thành theo lứa gia súc xuất 



 

 

101 

chuồng, số còn lại 12/31(chiếm 38,7%) DNCN xác định kỳ tính giá thành theo tháng, 

phù hợp với kỳ tập hợp chi phí và xác định kết quả của DN trên phần mềm kế toán và 

thông thường những DNCN này đều là những DNCN có quy mô chăn nuôi lớn. 

Tóm lại, việc xác định kỳ tính GTSP hiện nay của các DNCN chưa thống 

nhất và đa số các DNCN đang thực hiện xác định kỳ tính giá thành theo năm. Điều 

này chỉ thuận tiện cho công tác lập BCTC chưa đáp ứng kịp thời về thông tin giá 

thành cho từng kỳ, từng thời điểm xuất gia súc của DNCN. 

@ Phương pháp tính giá thành sản phẩm của DNCN gia súc 

Tính chính xác của chi tiêu GTSP phụ thuộc rất nhiều vào việc DNCN gia súc lựa 

chọn phương pháp tính giá thành. Căn cứ vào đối tượng tính giá thành đã xác định 

DNCN lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp với đặc điểm sản xuất của DN. 

Theo kết quả khảo sát tại DNCN gia súc thì các phương pháp tính giá thành chủ yếu 

trong DN này là: Phương pháp tính giá thành giản đơn, phương pháp tính giá thành theo 

đơn đặt hàng, phương pháp tổng cộng chi phí và một số ít DN áp dụng phương pháp 

khác như phương pháp hệ số hoặc phương pháp tỷ lệ. Kết quả khảo sát tại Phụ lục (1E). 

Đối với phương pháp tính giá thành giản đơn: Kết  quả có 15/31 (chiếm 

48,4%) DNCN gia súc lựa chọn phương pháp tính giá thành giản đơn và xác định 

đối tượng tính giá thành là sản phẩm gia súc thu được ở cuối quy trình chăn nuôi. 

Trong đó chăn nuôi lợn là lợn thịt (nuôi lớn, nuôi béo) xuất chuồng, chăn nuôi bò là 

sản phẩm song đôi là “bê con” và “sữa tươi” 

  Phương pháp tổng cộng chi phí: Phương pháp này áp dụng thích hợp cho 

việc tính giá thành là sản phẩm gia súc thịt xuất chuồng ở cuối quy trình chăn nuôi. 

Với điểm đầu của quy trình là chi phí về sản phẩm lợn con, bê con do DNCN tự sản 

xuất hay DN cần phải xác định giá thành của sản phẩm lợn con, bê con khi chuyển 

tiếp sang các giai đoạn của quy trình nuôi thịt (nuôi lớn, nuôi béo). Khi đó, đối 

tượng tập hợp chi phí là từng giai đoạn của quy trình chăn nuôi và đối tượng tính 

giá thành là sản phẩm gia súc thịt xuất chuồng ở từng giai đoạn chăn nuôi và sản 

phẩm chăn nuôi cuối cùng của quy trình chăn nuôi. Theo khảo sát có 9/31(chiếm 

29%) DNCN xác định GTSP chăn nuôi áp dụng theo phương pháp này. 

Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng: Những DNCN có ký được 

các hợp đồng sản xuất theo đơn đặt hàng sẽ áp dụng phương pháp tính giá thành 

theo đơn đặt hàng theo khảo sát có 3/31 (chiếm 9,7%) DNCN áp dụng phương pháp 

này. Khi đó, DNCN xác định đối tượng tập hợp chi phí là từng đơn đặt hàng, đối 

tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm của đơn đặt hàng. Trường hợp, đơn đặt 
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hàng chỉ thực hiện một loại sản phẩm thường là lợn thịt xuất chuồng thì DN tập hợp 

chi phí và xác định giá thành của đơn đặt hàng tương tự theo phương pháp tổng 

cộng chi phí. Tuy nhiên, nếu đơn đặt hàng thực hiện nhiều sản phẩm như sản phẩm 

lợn con và sản phẩm lợn thịt xuất chuồng thì DN xác định GTSP lợn con trước sau 

đó chuyển tiếp chi phí sang đơn đặt hàng là sản phẩm lợn thịt. Hoặc trong đơn đặt 

hàng lợn thịt nhưng chia thành nhiều biểu tương ứng với từng giai đoạn xuất 

chuồng DN cần theo dõi và chi tiết theo từng ô chuồng, chia theo biểu tương ứng 

với từng giai đoạn. Khi xuất bán thực hiện theo hợp đồng ở giai đoạn nào chi phí đã 

tập hợp có thể tập hợp trực tiếp cho từng giai đoạn với từng ô chuồng, chi phí nào 

phát sinh chung, chi chung cho cả trại chăn nuôi theo đặt hàng thì thực hiện phân bổ 

cho đơn đặt hàng đó theo sản phẩm chăn nuôi tương ứng. 

Có thể thấy, mỗi DNCN khi xác định đối tượng tính giá thành khác nhau thì 

phương pháp xác định giá phí cho từng đối tượng chịu chi phí là khác nhau để cụ 

thể hơn ta tiến hành xem xét tại DNCN gia súc ở MBVN như sau: 

Thứ nhất: Xác định giá thành của sản phẩm chăn nuôi là sản phẩm gia súc thịt xuất 

chuồng theo phương thức chăn nuôi tự sản, tự tiêu với quy trình chăn nuôi khép kín 

Đây là phương thức chăn nuôi tương đối phổ biến tại các DNCN gia súc ở 

MBVN, trong phương thức này các DNCN tự sản xuất con giống đầu vào và tiếp 

tục chuyển sang quy trình nuôi gia súc thịt cho đến khi đạt trọng lượng xuất chuồng.  

Vì vậy, để có nguồn gia súc con giống đầu vào cho quy trình chăn nuôi này 

DN cần phải tiến hành tính GTSP lợn con với quy trình xác định GTSP lợn con như 

sau đã được thực hiện tại Công ty TNHH Thái Việt tại thời điểm tháng 3/2017. Để 

tính được GTSP lợn con DN căn cứ chủ yếu vào CPSX trong quy trình nuôi lợn nái 

với chi phí được tập hợp bao gồm: Chi phí khấu hao lợn nái giống, chi phí thức ăn 

cho lợn nái trong suốt quá trình mang thai và nuôi con, chi phí khấu hao chuồng trại 

chăn nuôi, chi phí thuốc thú y, vaccine phòng bệnh và chi phí khác.  

Tuy nhiên, tại công ty để đơn giản trong quá trình tập hợp chi phí và giá 

thành lợn con chuyển tiếp cho quy trình chăn nuôi lợn thịt nên công ty đã thực hiện 

chỉ căn cứ vào chi phí thức ăn của lợn mẹ là khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn 

nhất trong tổng CPSX của sản phẩm lợn con còn các chi phí khác chuyển toàn bộ 

sang GTSP lợn thịt xuất chuồng. Vì vậy, khi xác định GTSP lợn con căn cứ vào 

định mức kinh tế - kỹ thuật chăn nuôi lợn nái đã được duyệt Phụ lục (2.7); Phụ lục 

(2.22) đồng thời căn cứ vào điều kiện thời tiết, cơ thể con giống tại thời điểm điều 

chỉnh lượng thức ăn thực tế và xác định được giá thành định mức lợn con theo Phụ 

lục (2.23). Qua phụ lục cho thấy tổng CPSX cho lợn mẹ trong suốt giai đoạn mang 



 

 

103 

thai đến khi sinh con đối với chi phí thức ăn được xác định: 3.309.110đ. Vì vậy, nếu 

một con lợn mẹ mang thai và sinh con nuôi sống ước tính trung bình 10 con/1đàn 

nên chi phí trung bình tính cho 1 con lợn con sinh ra và nuôi sống là: 330.911đ/con. 

Căn cứ vào giá thành định mức của sản phẩm lợn con và số lượng lợn con 

kiểm kê đánh giá được ở Tháng 03/2017 theo quy mô chăn nuôi tại Phụ lục (2.24) 

để xác định trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của sản phẩm lợn con như sau: 

Từ kết quả kiểm kê, ta có số lượng lợn con cai sữa cuối tháng 3/2017 là: 

4.539 con cùng với giá thành định mức của sản phẩm lợn con Phụ lục (2.23), xác 

định được trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của sản phẩm lợn con:  

Dck = Q x Giá thành định mức sản phẩm lợn con 

Trong đó: Q là số lượng sản phẩm lợn con dở dang cuối kỳ 

Dck = 4.539 con x 330.911đ/con = 1.502.000.000đ 

Từ tài liệu kế toán công ty TNHH Thái Việt tại sổ kế toán “Bảng kê số phát sinh 

tài khoản” mở chi tiết cho tài khoản 154 - Lợn con tại Phụ lục (2.25). Từ đó, ta có sơ 

đồ kế toán nghiệp vụ tập hợp CPSX, GTSP của sản phẩm lợn con tại Phụ lục (2.26). Vì 

vậy, toàn bộ số lợn con giống của công ty trong tháng 3/2017 đã được tiêu thụ trực tiếp 

là bán trực tiếp cho các cơ sở chăn nuôi khác có nhu cầu về con giống và thực hiện tiếp 

tục quy trình nuôi lợn thịt tại các cơ sở chăn nuôi có nhu cầu về con giống của công ty 

với trị giá: 968.352.027đ, số lượng lợn còn lại 1.000 con giống công ty chuyển trực tiếp 

sang quy trình chăn nuôi lợn thịt tại công ty với trị giá: 330.911.000đ. 

Tiếp sau đó, lợn con giống của DN được chuyển tiếp để thực hiện quy trình nuôi 

lợn thịt. Vì vậy, kế toán tại công ty căn cứ vào giá thành lợn con giống chuyển sang quy 

trình và toàn bộ chi phí trong quy trình chăn nuôi lợn thịt được xác định trên cơ sở định 

mức kinh tế - kỹ thuật đã được duyệt ở Phụ lục (2.7) kết hợp với điều kiện thực tế chăn 

nuôi, cơ sở vật chất, tình hình thời tiết và thể trạng vật nuôi của công ty tại thời điểm 

tháng 3/2017 có Phụ lục (2.27) bao gồm: Chi phí lợn con giống giai đoạn trước chuyển 

sang, chi phí thức ăn phát sinh của từng giai đoạn chăn nuôi lợn thịt, chi phí thuốc và 

vaccine, chi phí nhân công chăm sóc, kỹ thuật, quản lý chung, chi phí khác...với trại nuôi 

lợn thịt của công ty tại thời điểm đó là 1.000 lợn thịt. 

Từ số liệu tại Phụ lục (2.27) cho thấy tổng CPSX định mức để sản xuất ra một 

con lợn thịt đủ trọng lượng xuất chuồng đạt biểu cân trung bình 100kg với tổng chi phí 

là: 3.200.000đ. Vậy CPSX định mức đơn vị tính cho 1 kg thịt lợn hơi xuất chuồng là: 

32.000đ/kg. Từ đó, để xác định GTSP lợn thịt xuất chuồng, công ty đã thực hiện theo 

phương pháp tính giá thành là phương pháp tổng cộng chi phí. Do vậy, GTSP lợn thịt 
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xuất chuồng sẽ bao gồm toàn bộ chi phí phát sinh là GTSP của lợn con giống chuyển 

sang giai đoạn lợn thịt và toàn bộ các chi phí phát sinh ở giai đoạn lợn thịt. 

- Giá thành của sản phẩm lợn con xác định được để chuyển sang giai đoạn 

lợn thịt với quy mô trại 1.000 con lợn thịt. Vì vậy, chi phí phát sinh trong giai đoạn 

này là toàn bộ chi phí thức ăn của lợn hậu bị, lợn mẹ mang thai, lợn mẹ sinh sản, 

lợn đực giống sinh sản. Chi phí khấu hao chuồng trại phân bổ, chi phí lợn nái giống 

phân bổ, chi phí thuốc thú y và vaccine cho lợn mẹ, lợn con trước khi cai sữa, chi 

phí khác liên quan. Tại công ty theo theo Phụ lục (2.23) trị giá lợn con giống 

chuyển sang giai đoạn nuôi thịt là: 330.911.000đ và được công ty ghi nhận là CP 

NVLTT của giai đoạn chăn nuôi lợn thịt.  

- GTSP lợn thịt xuất chuồng khép kín quy trình chăn nuôi 

Trong năm 2017 tại Phụ lục (2.28) công ty thực hiện tập hợp chi phí trực tiếp 

đối với khoản mục CP NVLTT cho từng đối tượng chịu chi phí trong đó: CP 

NVLTT cho sản phẩm lợn thịt xuất chuồng là: 1.173.643.441đ và CP NVLTT cho 

sản phẩm lợn con là: 5.862.982.389đ. Trong đó đối với CP NVLTT cho lợn thịt 

xuất chuồng là 1.173.643.441đ đã bao gồm giá thành lợn con giống giai đoạn trước 

chuyển sang và chi phí thức ăn chăn nuôi, chi phí vaccine và thuốc thú y cùng với 

các khoản chi phí về vật liệu khác phát sinh trong chăn nuôi. 

Tiếp theo, kế toán tổng hợp CP NCTT: Tại công ty đối với công nhân chăm 

sóc lợn thịt không chuyên biệt có tham gia công tác trực đêm tại các chuồng nái 

sinh sản.Vì vậy, kế toán đã tổng hợp chung chi phí tiền lương của các trại chăn nuôi 

và tiến hành phân bổ chi phí này cho sản phẩm lợn thịt, căn cứ tài liệu thu thập tại 

Phụ lục (2.28), ta có tổng CP NCTT phát sinh là: 718.409.345đ. Kế toán đã tiến 

hành tập hợp trực tiếp cho sản phẩm lợn thịt xuất chuồng số tiền 118.662.000đ, sản 

phẩm lợn con là: 501.439.928đ, còn lại cho sản phẩm  cá với số tiền 98.307.417đ. 

Cuối cùng, kế toán tập hợp và phân bổ CP SXC tại công ty TNHH Thái Việt 

tổng hợp số liệu ta có tại Phụ lục (2.29). Sau khi tổng hợp CP SXC kế toán tiến 

hành phân bổ CP SXC cho từng đối tượng chịu chi phí với tổng CP SXC tổng hợp 

được 2.912.275.938đ, trong đó phân bổ cho sản phẩm lợn thịt xuất bán: 

554.491.442đ tương ứng với tỷ lệ phân bổ 19%, sản phẩm lợn con phân bổ với tỷ lệ 

67,6% tương ứng với số tiền 1.969.149.916đ, còn lại chi phí của sản phẩm cá: 

388.634.580đ tương ứng với tỷ lệ phân bổ 13,4% 
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Mặt khác, kế toán xác định GTSP với trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ xác 

định được căn cứ theo số lượng sản phẩm lợn thịt dở dang kiểm kê được theo từng 

giai đoạn theo Bảng (2.6). 

Bảng 2.6: Bản kiểm kê số lƣợng lợn thịt theo giai đoạn 

Vật nuôi theo giai đoạn Số lƣợng (con) Trọng lƣợng TB(kg) Tổng trọng lƣợng (Kg)

Lợn con tập ăn (7 ngày tuổi - 30 kg thể trọng)
581 30 17.430

Lợn giai đoạn 1 (30 kg - 50 kg thể trọng)
380 40 15.200

Lợn giai đoạn 2 (50 kg - 80 kg thể trọng)
53 65 3.445

Lợn giai đoạn 3 (80 kg thể trọng - xuất chuồng)
120 90 10.800

Tổng cộng 1.134 46.875  

 (Nguồn: Công ty TNHH Thái Việt và tổng hợp của tác giả) 

Ta có trọng lượng gia súc theo kiểm kê 46.875 kg và giá thành định mức của 

sản phẩm lợn thịt Phụ lục (2.27) ta xác định được trị giá sản phẩm lợn thịt dở dang cuối 

kỳ: 46.875kg x 32.000đ/kg = 1.500.000.000đ. Từ đó, kế toán xác định giá thành thực tế 

của sản phẩm lợn thịt xuất bán trong kỳ là 346.796.883đ theo Phụ lục (2.30); (2.31) và 

sơ đồ quy trình kế toán tập hợp CPSX, GTSP lợn thịt xuất bán tại Phụ lục (2.32). 

Thứ hai: Xác định GTSP trong DNCN bò sữa với quy trình chăn nuôi khép kín. 

Theo khảo sát của tác giả tại những DNCN gia súc là chăn nuôi bò sữa thì tất 

cả các DN tác giả khảo sát đều xác định GTSP là sản phẩm chính là sữa tươi, không 

tính giá thành cho sản phẩm bê con khi sinh ra. Vì vậy quy trình tập hợp CPSX và 

tính GTSP của công ty Hồ Toản với số liệu kế toán thu thập của các TK 6211; 

TK6212; TK622; TK627; TK1542; TK1551 tại Phụ lục (2.33) và được mô tả quy 

trình kế toán tập hợp CPSX, GTSP qua sơ đồ tại Phụ lục (2.34). 

Từ tài liệu của công ty cho thấy tổng GTSP chính công ty xác định được 

trong kỳ của sản phẩm sữa nguyên liệu là: 23.267.821.974đ, tổng sản lượng sữa 

năm 2018: 2.165.303 kg, giá thành đơn vị sữa tươi là: 10.745,76đ/kg, giá thành của 

sản phẩm bê/bò loại thải được theo dõi riêng và ước tính giá trị 6.998.008đ/con với 

số lượng 50 con. Vậy giá thành của số bê/bò loại thải 349.900.400đ và phần chi phí 

bê con và các chi phí khác tổng hợp xác định giá thành cho sản phẩm bò đủ điều 

kiện ghi nhận TSSH là: 5.484.233.532đ. Từ đó cho thấy, công ty không xác định 

giá thành con bò và con bê thời điểm con bê sinh ra mà chỉ tổng hợp chi phí và xác 

định giá thành cho sản phẩm chính là sữa nguyên liệu. Còn giá trị bò/bê loại thải 

thanh lý và giá trị bê con chuyển sang nuôi để thành bò sữa khi đủ điều kiện ghi 
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nhận là TSSH là giá trị ước tính, bò bê mua về làm bò sữa ghi nhận TK1541. Đồng 

thời, chưa thực hiện việc mở chi tiết TK1542 cho từng đối tượng cần tính giá thành.  

Thứ ba: Xác định giá thành của sản phẩm chăn nuôi là sản phẩm lợn thịt xuất 

chuồng theo đơn đặt hàng với quy trình chăn nuôi khép kín 

DNCN căn cứ vào đơn đặt hàng đã ký kết thực hiện quy trình chăn nuôi với 

các điều kiện sẵn có của DN như: Con giống đầu vào DNCN tự sản xuất sau đó 

chuyển sang quy trình nuôi lợn thịt khi đảm bảo trọng lượng theo yêu cầu thì xuất 

chuồng cho bên đặt hàng theo giá cả đã ký kết với bên đặt hàng. Bên sản xuất chủ 

động đối với sản phẩm đầu ra, bên đặt hàng đảm bảo có nguồn hàng đúng, đủ, chất 

lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo khảo sát có 3/31 (chiếm 9,6%) 

DNCN áp dụng phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 

Dựa trên đặc điểm của việc sản xuất theo đơn đặt hàng trong công tác tính 

giá thành là DN tập hợp chi phí theo từng đơn đặt hàng, xác định đối tượng tập hợp 

chi phí và đối tượng tính giá thành là từng đơn đặt hàng. Vào thời điểm cuối kỳ, với 

những đơn đặt hàng chưa hoàn thành thì những chi phí phát sinh của đơn đặt hàng 

được ghi nhận là giá trị sản phẩm dở dang chuyển sang kỳ sau tiếp tục sản xuất để 

hoàn thành đơn đặt hàng. Do vậy, giá thành toàn bộ của đơn đặt hàng sẽ bao gồm 

toàn bộ CPSX phát sinh kể từ lúc bắt đầu thực hiện đơn đặt hàng cho đến khi đơn 

đặt hàng hoàn thành và bàn giao cho khách hàng theo hợp đồng đã ký kết. 

Tại DNCN lợn việc tập hợp chi phí theo đơn đặt hàng sẽ được thực hiện bao 

gồm giá thành của lợn con giống chuyển sang quy trình nuôi lợn thịt, chi phí thức ăn, 

thuốc thú y, vaccine, chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương, CP SXC phân 

bổ cho đơn đặt hàng. Cụ thể, năm tháng 1/2018 tại Công ty TNHH Thái Việt có thực 

hiện sản xuất theo đơn đặt hàng với Công ty cổ phần Hương Nguyên Thịnh như sau:  

Bảng 2.7: Danh mục đơn đặt hàng Công ty TNHH Thái Việt 

Mã ĐH Loại vật nuôi, trọng lƣợng Số lƣợng lợn 

(con)

Thời gian thực 

hiện HĐ

HĐ 01 Lợn thịt xuất chuồng - Biểu 80 kg - 100 kg 200 4,5 tháng

HĐ 02 Lợn thịt xuất chuồng - Biểu 100 kg - 120 kg 300 5,5 tháng
 

     (Nguồn: Trích số liệu kế toán Công ty TNHH Thái Việt) 

Căn cứ theo hợp đồng đặt hàng công ty tiến hành chuyển 500 lợn con và giá 

thành định mức lợn con tại Phụ lục (2.23) từ quy trình sản xuất lợn con sang quy trình 

nuôi thịt với giá trị lợn con giống chuyển cho HĐ01: 66.182.200đ và chuyển cho HĐ02: 

99.273.300đ. Giá trị lợn con giống chuyển sang nuôi lợn thịt ghi nhận CP NVLTT của 
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quy trình nuôi thịt theo đặt hàng. Theo Phụ lục (2.35) tổng CP NVLTT được tổng hợp 

trực tiếp cho mã đặt hàng HĐ01: 204.800.000đ và cho HĐ02: 240.774.999đ. 

Tiếp theo, công ty tập hợp CP NCTT. Đối với, lực lượng nhân công chăm 

sóc, nuôi dưỡng không tập hợp riêng được cho đơn đặt hàng, do công nhân chăm 

sóc nuôi dưỡng đồng thời làm việc tại trại chăn nuôi lợn thịt theo quy trình riêng 

của công ty vừa thực hiện đơn đặt hàng, ngoài ra còn tham gia công tác chăm sóc 

lợn nái sinh sản tại trại nái sinh sản. Vì vậy, công ty tập hợp chung trong tổng CP 

NCTT phát sinh của công ty cho sản phẩm lợn thịt được phân bổ cho việc thực hiện 

đơn đặt hàng với số tiền: 47.464.800đ tại Phụ lục (2.36). Sau đó, trong đơn đặt hàng 

này thực hiện 2 mã đặt hàng với thời gian nuôi khác nhau vì vậy công ty căn cứ vào 

thời gian nuôi để tiến hành phân bổ cho từng mã đặt hàng. Trong đó mã HĐ01 có 

thời gian nuôi 4,5 tháng và mã HĐ02 có thời gian nuôi là 5,5 tháng. Từ đó, CP 

NCTT được phân bổ cho từng mã đặt hàng tại Phụ lục (2.38) và (2.39) của mã đặt 

hàng HĐ01: 21.359.162đ và mã HĐ02: 26.105.642đ. 

Cuối cùng, công ty tập hợp CP SXC. Tổng CP SXC tập hợp chung trong tổng 

CP SXC phát sinh của công ty và được phân bổ cho đơn đặt hàng: 221.796.577đ. Sau 

đó, chi phí này tiếp tục được phân bổ cho từng mã đặt hàng tương tự như CP NCTT 

theo thời gian nuôi của đơn đặt hàng, số liệu được tập hợp tại Phụ lục (2.37) có CP 

SXC phân bổ cho HĐ01: 99.808.640đ và cho mã HĐ02: 121.988.117đ. 

Từ đó, công ty áp dụng phương pháp tính giá thành giản đơn để xác định giá 

thành của sản phẩm theo đơn đặt hàng. Đến tháng 3/2018 đơn đặt hàng của công ty 

chưa hoàn thành nên toàn bộ chi phí là giá trị sản phẩm dở dang trên tài khoản 1545 

với số tiền cho mã đơn đặt hàng HĐ01: 325.967.622đ và mã đơn đặt hàng HĐ02: 

388.868.758đ tại các Phụ lục (2.38), Phụ lục (2.39). Sơ đồ hạch toán tập hợp CPSX 

theo đơn đặt hàng tại công ty TNHH Thái Việt tại Phụ lục (2.40). 

Tóm lại, qua nghiên cứu thực trạng các DNCN gia súc trong công tác tính 

GTSP đa số các DN áp dụng phương pháp tính giá thành giản đơn. Việc tính GTSP 

trong chăn nuôi đều được các DN trả lời là vô cùng phức tạp. Vì vậy, việc xác định 

được tách biệt GTSP cho từng loại vật nuôi như lợn con giống, lợn thịt nuôi lớn 

nuôi béo thì chỉ có số ít DN thực hiện được hoặc GTSP sữa tươi và sản phẩm bê 

con chưa DN nào thực hiện được. Nếu có thực hiện được thì chỉ là các DN có quy 

mô chăn nuôi lớn và độ chính xác chưa cao. Chính vì thế, tác giả đưa ra những giải 

pháp hoàn thiện nội dung này ở phần tiếp theo của luận án. 
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  ++ Xác định GTSP chăn nuôi là sản phẩm lợn thịt xuất chuồng theo đơn đặt 

hàng không dựa trên con giống của DNCN (Chăn nuôi gia công) 

Hoạt động chăn nuôi gia công được hình thành trên cơ sở hợp đồng chăn 

nuôi gia công. Thông thường những đơn vị thuê gia công là những công ty lớn thực 

hiện sản xuất con giống, sản xuất thức ăn chăn nuôi như Công ty CP Việt Nam, 

Green Feed, VinatuCo sẽ thực hiện ký kết với đơn vị nhận gia công như công ty 

TNHH Khánh Giang, Công ty Bắc Sông Cầu tại Phụ lục (2.5); (2.6); (2.8). Sự hợp 

tác giữa đơn vị nhận gia công và đơn vị thuê gia công thông qua hợp đồng gia công 

từ đó tạo ra sản phẩm chăn nuôi chất lượng cao, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Đơn vị 

nhận chăn nuôi phải đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại được thiết kế đảm bảo 

tiêu chuẩn kỹ thuật, chăm sóc, nuôi dưỡng và an toàn dịch bệnh cho từng loại vật 

nuôi. Trong quá trình chăn nuôi, phải cung cấp lao động, trang thiết bị, dụng cụ 

chăn nuôi. Còn lại các chi phí liên quan đến con giống, chi phí thức ăn, thuốc thú y 

và vaccine, hướng dẫn kỹ thuật trong chăn nuôi, giám sát việc thực hiện quy trình 

kỹ thuật, thu hồi sản phẩm và thanh toán tiền công thuê gia công theo kết quả chăn 

nuôi do đơn vị thuê gia công đảm nhiệm.  

  Một điểm khác biệt trong DNCN khi thực hiện sản xuất theo đặt hàng gia 

công đó là khoản tiết kiệm vật liệu, giảm tỷ lệ hao hụt con giống trong chăn nuôi 

được giao khoán từ khi bắt đầu ký hợp đồng, các khoản thu hồi khác trong chăn nuôi 

như phân bón đóng bao hoặc vỏ bao tải cám bán thanh lý. Các yếu tố này sẽ được các 

đơn vị nhận gia công loại trừ khỏi giá thành của hợp đồng gia công. Kỳ xác định giá 

thành thông thường xác định phù hợp với giai đoạn tăng trưởng và chu kỳ sinh học 

của vật nuôi. Vì vậy, nếu hợp đồng gia công với sản phẩm là lợn con xuất sau cai sữa 

kỳ tính giá thành của công ty xác định thời điểm lợn con bắt đầu sinh ra cho đến khi 

đạt trọng lượng và thời gian cai sữa để bàn giao cho bên gia công theo số đầu lợn con 

tại Phụ lục (2.6) của công ty Bắc Sông Cầu. Ta thấy, đơn giá cho một con lợn con 

được công ty nhận gia công chi trả: 439.617.100đ/1941 (con) = 226.490đ/con. 

Qua nghiên cứu thực trạng DNCN chỉ có 2/31(chiếm 6,5%) là DNCN nhận gia 

công nhưng các công ty này hiện nay không tính giá thành cho từng đơn hàng là gia súc 

thành phẩm khi xuất trả hàng gia công mà tổng hợp toàn bộ các chi phí với CP NCTT và 

chi phí khấu hao TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn nhất và các chi phí khác, tổng hợp chi phí vào 

TK642 “CPQLDN” để từ đó xác định lãi lỗ của hoạt động gia công trong tháng. Theo số 

liệu kế toán công ty Bắc Sông Cầu Tháng 12/2017 tại Bảng (2.8) như sau: 
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Bảng 2.8: Chi phí sản xuất theo yếu tố Tháng 12/2017 

Nội dung CP theo yếu tố Số tiền (đ)

1. Chi phí nhân công 283.209.992

2. Chi phí khấu hao TSCĐ 94.172.863

3. Chi phí tiền điện chăn nuôi 60.456.429

4. Chi phí thuê xe vận chuyển lợn 8.500.000

5. Chi phí dụng cụ, chi phí chờ phân bổ 4.979.151

6. Chi phí tiếp khách 3.986.000

7. Chi phí bảo hiểm xe oto phân bổ 8.710.160

8. Chi phí bằng tiền khác 12.417.612

Cộng 476.432.207
 

(Nguồn: Công ty TNHH XNK tổng hợp Bắc Sông Cầu và tổng hợp tác giả) 

  Từ đó cho thấy, giá thành hoạt động gia công các DNCN hiện nay không xác định. 

Do vậy, gây khó khăn cho DN khi cần cung cấp thông tin về CPSX và GTSP của DNCN. 

Tóm lại, trong việc áp dụng phương pháp tính GTSP của DNCN thì đa số 

các DNCN hiện nay đang áp dụng phương pháp tính giá thành giản đơn. Tuy nhiên, 

việc xác định GTSP mới chỉ dừng lại xác định cho những sản phẩm chính và 

thường bỏ qua hoặc ít quan tâm đến sản phẩm phụ, sản phẩm song đôi vì thế cần 

xác định chính xác giá thành cho từng loại sản phẩm theo những phương pháp tính 

giá thành thích hợp. 

2.2.3.3. Thực trạng phân tích biến động CPSX, GTSP phục vụ cho quản trị DN 

trong các DNCN gia súc ở Miền Bắc 

@ Phân tích biến động chi phí thông qua định mức và dự toán 

Từ việc nghiên cứu thực trạng và kết quả khảo sát được tại các DNCN gia 

súc ở MBVN cho thấy hầu hết các DN đã thực hiện so sánh, phân tích chi phí và giá 

thành và theo kết quả khảo sát cho thấy có 27/31(chiếm 87,1%) DNCN gia súc đã 

thực hiện so sánh chi phí thực tế với chi phí kỳ trước hoặc với chi phí dự toán, chỉ 

có 4/31 (chiếm 12,9%) DNCN không thực hiện. Đối với việc so sánh giá thành thực 

tế với giá thành kỳ trước, giá thành kế hoạch hoặc giá thành định mức các DNCN 

gia súc thực hiện tương đối đầy đủ với 29/31 (chiếm 93,5%) DNCN có thực hiện và 

chỉ có 2/31 (chiếm 6,5%) DNCN không thực hiện. Những DNCN không thực hiện 

thường là những DNCN gia súc có quy mô chăn nuôi nhỏ. 
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@ Phân tích biến động chi phí thông qua báo cáo chi phí, giá thành 

Việc phân tích biến động chi phí thông qua báo cáo chi phí, giá thành mới 

chỉ được thực hiện tại một số công ty có quy mô chăn nuôi lớn cụ thể tại công ty cổ 

phần Hồ Toản bước đầu đã xây dựng hệ thống báo cáo chi phí. Các báo cáo về chi 

phí của công ty thường được sử dụng để so sánh giữa số thực tế kỳ này và kỳ trước 

hoặc bình quân năm trước để xác định mức biến động về số tuyệt đối hoặc số tương 

đối. Đặc biệt, đối với khoản mục CP SXC tại công ty đã thực hiện phân tích và so 

sánh được giữa các yếu tố chi phí tăng và giảm về số tuyệt đối và tương đối như chi 

phí thuốc thú y, chi phí vaccine, chi phí tiền lương thêm giờ của nhân viên kỹ thuật, 

bác sỹ thú y…Đồng thời, trong báo cáo CP SXC của một số ít có quy mô chăn nuôi 

lớn đã thực hiện tách biệt được chi phí cố định và chi phí biến đổi. Hơn nữa, báo 

cáo CP SXC của công ty còn được chia thành từng yếu tố chi tiết theo tiểu khoản 

của tài khoản 627. Tại công ty Hồ Toản có Phụ lục (2.33) và công ty Thái Việt tại 

Phụ lục (2.41) các báo cáo về chi phí cũng được chi tiết theo yếu tố chi phí cung cấp 

thông tin để so sánh số thực tế trong kỳ với kế hoạch, định mức hoặc kỳ trước. 

Đối với việc phân tích chênh lệch: Các công ty có quy mô lớn như công ty cổ 

phần chăn nuôi CP, công ty cổ phần Ampe JV Việt Nam …có thực hiện phân tích 

chênh lệch chi phí theo các khoản mục chi phí đồng thời tìm ra nguyên nhân chênh 

lệch và cải tiến hoạt động. Tuy nhiên, tại công ty TNHH Thái Việt, công ty TNHH 

phát triển nông sản Phú Thái, Công ty TNHH Minh Hiếu Phú Thọ, công ty TNHH 

tổng công ty Hòa Bình Minh và theo khảo sát có 19/31 (chiếm 61,3%) DN có thực 

hiện lập dự toán nhưng không phân tích chênh lệch. 

2.2.3.4. Báo cáo kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chăn nuôi gia súc 

  Qua khảo sát tại các DNCN gia súc ở MBVN cho thấy hệ thống BCTC thì 

các DN thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Tuy nhiên, đối với hệ thống BCQT chi phí 

và giá thành chỉ có 12/31 (chiếm 38,7%) DNCN lập định kỳ theo tháng hoặc có lập 

khi có yêu cầu của nhà quản trị nội bộ là 4/31 DN, còn lại 15/31 (chiếm 48,4%) 

DNCN có lập BCQT được lập ở cuối kỳ kế toán để phục vụ cho quản lý. Với các 

loại báo cáo được lập ở cuối kỳ kế toán để phục vụ cho quản lý như sau: 

- Báo cáo chi phí nguyên vật liệu theo bộ phận sử dụng Phụ lục (2.42) 

- Báo cáo thu nhập và chi phí công ty Ama Farm trại lợn HB4 L1 tại Phụ lục 

(2.43): Gồm Bảng tính thu nhập, Báo cáo tiền thu từ bán lợn, báo cáo chi tiết sử 

dụng cám, báo cáo chi tiết sử dụng thuốc thú y. 
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Ngoài ra, các DNCN đã lập báo cáo tình hình thực hiện chăn nuôi và kế 

hoạch chăn nuôi cho kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, các báo cáo được lập mới chỉ đơn 

thuần là cung cấp các thông tin mang tính dự báo, chưa phân tích để thấy được sự 

biến động và chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến những biến động. Hệ thống Báo cáo 

quản trị của một số DNCN đã được xây dựng nhưng chưa đồng bộ và mới cung cấp 

được những thông tin cơ bản cho nhà quản trị. 

2.3. Đánh giá thực trạng kế toán CPSX, GTSP tại DNCN gia súc ở MBVN 

2.3.1. Ưu điểm của kế toán CPSX, GTSP tại các DNCN gia súc ở MBVN 

Qua nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tập hợp CPSX, GTSP tại các 

DNCN gia súc ở MBVN cho thấy trong công tác kế toán về cơ bản đã áp dụng theo 

chế độ kế toán quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc thông tư 

133/2016/TT-BTC, các nghị định và thông tư hướng dẫn về quản lý tài chính tại các 

DNCN. Hệ thống chứng từ kế toán phù hợp với hướng dẫn của chế độ. Ngoài ra, 

được thiết kế một cách đơn giản, dễ kiểm tra, đối chiếu, ghi nhận nghiệp vụ kịp 

thời, trung thực. Hệ thống tài khoản kế toán tổng hợp mở đúng quy định và hệ 

thống tài khoản chi tiết được mở theo yêu cầu quản lý tại đơn vị chăn nuôi, hệ thống 

sổ kế toán và báo cáo kế toán về CPSX, GTSP với một hệ thống cơ bản đã đáp ứng 

được yêu cầu quản lý của KTTC cũng như một phần yêu cầu quản lý của KTQT. 

Việc lựa chọn và áp dụng các hình thức kế toán được các DNCN phổ biến lựa chọn 

là Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ phù hợp với đặc điểm, quy mô DNCN. Trong 

việc tổ chức bộ máy kế toán được thực hiện tại các DNCN gia súc tương đối gọn 

nhẹ, khoa học có sự phân cấp quản lý, tương đối phù hợp với yêu cầu công việc, 

trình độ chuyên môn, năng lực làm việc của từng vị trí. Bên cạnh đó, các DNCN, 

đặc biệt các tập đoàn và công ty lớn luôn chú trọng đến việc nâng cao trình độ và 

cập nhật thường xuyên liên quan đến chế độ kế toán mới, các văn bản hướng dẫn về 

thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên môi trường, hướng 

dẫn mới về chế độ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đối với người lao động. Vấn đề 

này cũng được các DNCN có quy mô nhỏ và vừa khá quan tâm. 

@ Về việc phân loại CPSX và xác định đối tượng tập hợp CPSX: Tại các DNCN gia 

súc đã thực hiện phân loại chi phí theo nội dung, tính chất của chi phí và theo khoản 

mục chi phí là tương đối phù hợp với đặc thù của DNCN. Xác định đối tượng tập hợp 

CPSX là từng loại sản phẩm chăn nuôi và từng đội trại chăn nuôi là tương đối phù hợp 

với đặc điểm sản phẩm, quy trình công nghệ và yêu cầu quản lý của DNCN, từ đó tạo 

điều kiện thuận lợi cho công tác tính GTSP chăn nuôi. 
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@ Về phương pháp phân bổ chi phí: Hiện nay DNCN đã lựa chọn những tiêu thức 

phân bổ và kỹ thuật phân bổ tương đối phù hợp để xác định được chi phí cần phân 

bổ cho các đối tượng chịu chi phí. 

@ Đối với kế toán CPSX, GTSP tại DNCN gia súc ở MBVN trên góc độ KTTC 

Nhìn chung các DNCN gia súc ở MBVN được tác giả khảo sát đã thực hiện 

tương đối tốt, đầy đủ, đúng Luật, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán DN hiện hành.  

- Về kỳ tính giá thành là theo kỳ xác định kết quả kinh doanh của DN, chu kỳ 

sinh học của sản phẩm chăn nuôi và thời gian bàn giao sản phẩm chăn nuôi theo 

hợp đồng gia công hoặc theo hợp đồng đặt hàng là tương đối phù hợp. 

- Về phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, phương pháp tính GTSP hiện 

nay tương đối hợp lý đối với đặc điểm sản phẩm gia súc của DNCN. 

- Vận dụng các phương pháp kế toán để tập hợp CPSX, xác định GTSP trong 

các DNCN gia súc về cơ bản đã phù hợp với đặc điểm của hoạt động sản xuất của 

ngành nông nghiệp là sản phẩm gia súc của DNCN. Tổ chức xây dựng và sử dụng 

hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, ghi chép các nghiệp vụ trong 

kế toán CPSX, GTSP tổ chức hệ thống sổ kế toán tương đối đầy đủ từ sổ tổng hợp 

đến hệ thống sổ chi tiết là căn cứ lập BCTC cho DNCN. Cung cấp các thông tin cơ 

bản theo quy định cho nhà quản lý và đối tượng sử dụng thông tin bên ngoài DN. 

@ Đối với kế toán CPSX, GTSP tại DNCN gia súc ở MBVN trên góc độ KTQT 

- Về xây dựng định mức chi phí: Định mức chi phí được xây dựng trên cơ sở 

quy định của Nhà nước có gắn với thực tế DN, đặc điểm sản phẩm, điều kiện thời 

tiết, dịch bệnh, mùa vụ để điều chỉnh cho phù hợp. Việc xây dựng định mức theo 

các phương pháp kỹ thuật kết hợp với kinh nghiệm và phương pháp điều chỉnh đảm 

bảo định mức luôn là cơ sở để phục vụ trong công tác kiểm soát chi phí tại DNCN. 

- Về xây dựng dự toán: Dự toán tại các DNCN có quy mô lớn đã có sự quan 

tâm đúng mức khi nhận thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng dự toán. Tuy 

nhiên, điều này mới chỉ được một số các DNCN nhỏ và vừa khá quan tâm và thực 

hiện. Việc tổ chức xây dựng được thực hiện theo từng cấp từ cao xuống thấp. Nhìn 

chung đã được thực hiện tương đối tốt. 

- Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin KTQT: Đã thực hiện kế toán chi phí 

một cách chi tiết và phân chia chi phí một cách cụ thể theo khoản mục chi phí. Tuy 

nhiên, việc phân chia chưa đầy đủ và khoa học dẫn đến các thông tin cung cấp mới 

chỉ là các thông tin cơ bản, sơ bộ, chưa đầy đủ các cơ sở tin cậy để nhà quản trị làm 

căn cứ ra các quyết định trong sản xuất, kinh doanh. 



 

 

113 

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong kế toán CPSX, GTSP tại các 

DNCN gia súc ở MBVN 

2.3.2.1. Những hạn chế 

- Về phân loại CPSX: Tại DNCN mới chỉ phân loại chi phí theo nội dung, 

tính chất kinh tế của chi phí và theo mục đích, công dụng của chi phí nên chỉ đáp 

ứng cho yêu cầu quản lý chi phí trên góc độ KTTC ở một mức độ cơ bản. Ngoài ra, 

các yếu tố chi phí và khoản mục chi phí được phân loại theo các tiêu thức này được 

các DNCN thực hiện một cách khái quát chưa chi tiết đến từng yếu tố chi phí để 

quản lý chi tiết, cụ thể theo từng yếu tố hoặc khoản mục chi phí cho từng đối tượng 

vật nuôi. Hơn nữa, cần bổ sung các tiêu thức phân loại khác mang tính đặc thù của 

DNCN và cũng phù hợp hơn nếu tiến tới các DNCN áp dụng chuẩn mực IAS 41 

theo xu hướng quốc tế. Đa số DNCN hiện chưa phân loại chi phí theo cách ứng xử 

của chi phí và chưa thực hiện tách chi phí hỗn hợp thành định phí và biến phí. 

- Về phân bổ chi phí cho các đối tượng chịu chi phí: Đối với phương pháp 

tập hợp CPSX với phương pháp chủ yếu các DN sử dụng là phương pháp trực tiếp 

hoặc phương pháp phân bổ gián tiếp nhưng lựa chọn tiêu thức phân bổ chưa phù 

hợp. Dẫn đến chi phí gián tiếp được phân bổ chưa tương xứng với chi phí thực tế bỏ 

ra cho từng đối tượng chịu chi phí đó. Điều này, chưa đáp ứng được yêu cầu của 

quản trị DN trong việc kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận. 

@ Hạn chế trong kế toán CPSX, GTSP tại DNCN gia súc ở MBVN trên góc độ KTTC 

+ Về chứng từ kế toán: Về cơ bản các chứng từ kế toán được lập theo đúng 

hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, thời gian luân chuyển chứng từ còn chậm 

cần lập bổ sung một số chứng từ kế toán đặc thù của DNCN gia súc để phục vụ cho 

KTTC trong quản lý chi phí, giá thành.  

+ Về tài khoản kế toán: Tại các DNCN về cơ bản vận dụng hệ thống tài 

khoản kế toán theo đúng hướng dẫn của Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư 

133/2016/TT-BTC. Tuy nhiên, cần mở chi tiết cụ thể hơn nữa đặc biệt với những tài 

khoản đặc thù của DNCN như tài khoản “CP NVLTT”; tài khoản “CP NCTT”; tài 

khoản “CP SXC”, tài khoản “CP SXKD dở dang”; tài khoản “Thành phẩm”. 

+ Về phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kế toán 

CPSX và GTSP:  

++ Đa số DNCN chưa thực hiện ghi nhận hoặc có ghi nhận nhưng chưa đúng 

đối tượng hạch toán đối với CP NVLTT chi vượt định mức. 
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++ Chưa thống nhất trong việc tập hợp chi phí và tính GTSP gia công và 

chưa hạch toán đúng đối tượng chịu chi phí, chưa ghi nhận đúng khoản thưởng gia 

công (thưởng tổng hợp từ nhiều đơn hàng gia công). 

++ Ghi nhận thu nhập từ bán phế liệu thu hồi trong chăn nuôi như vỏ bao 

cám, phân chuồng ảnh hưởng đến GTSP chăn nuôi. 

++ Chưa quan tâm xây dựng chính sách thưởng trong chăn nuôi lợn nái và 

chưa thống nhất trong hạch toán chi phí tiền thưởng. 

++ Ghi nhận chi phí đầu tư đối với đàn súc vật hậu bị, chi phí chăm sóc nuôi 

dưỡng trong giai đoạn từ gia súc hậu bị sang gia súc sinh sản chưa có sự thống nhất 

và ghi nhận chưa chính xác.  

++ Tập hợp chưa chính xác đối tượng chịu chi phí đối với phần giá trị còn lại 

của gia súc nái, đực thanh lý. Vì vậy, ảnh hưởng đến GTSP của chăn nuôi, chưa 

tách biệt được “chi phí chăm sóc” của đàn gia súc này với gia súc khác đang phục 

vụ cho sản xuất. 

++ Chi phí dịch vụ mua ngoài của một số DNCN còn tập hợp chưa đúng đối 

tượng. Tuy không ảnh hưởng đến tổng GTSP nhưng khó khăn cho DN khi phân tích 

các khoản mục CPSX. 

++ Chưa xác định phần định phí SXC không được phép kết chuyển khi quy 

mô chăn nuôi thực tế nhỏ hơn quy mô thiết kế. 

++ Việc trích khấu hao đối với đàn nái sinh sản và tập hợp chi phí khấu hao 

vào CPSX đặc biệt là lựa chọn thời gian khấu hao dự kiến chưa đúng với quy định 

và thực tế khai thác đàn gia súc.  

++ Chưa thực hiện trích lập dự phòng giảm giá cho “Sản phẩm chăn nuôi gia 

súc dở dang”. Trong khi đó, DNCN thường xuyên đối mặt với thiên tai, dịch bệnh 

và các yếu tố từ môi trường tự nhiên. 

- Về tổ chức sổ kế toán và báo cáo kế toán 

Hiện nay, các DNCN trong việc mở và ghi sổ các tài khoản chi tiết chưa đáp 

ứng được yêu cầu quản lý như mở tài khoản tập hợp chi phí TK154, TK155 trong 

DN thực hiện theo Thông tư 133 hoặc tại DNCN thực hiện theo Thông tư 200 với 

các tài khoản 621; 622; 627 và TK155. Đồng thời, cần mở các sổ chi tiết để theo dõi 

các khoản thu nhập, chi phí phát sinh trong chăn nuôi ngoài hoạt động SXKD chính. 

Mặt khác, có nhiều DNCN sử dụng phần mềm kế toán nhưng không được nâng cấp 

thường xuyên nên chưa cập nhật với các mẫu sổ mở theo hướng dẫn của chế độ kế 

toán hiện hành.  
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- Về trình bày thông tin trên BCTC: Đã tuân thủ chuẩn mực, chế độ kế toán 

hiện hành nhưng chưa đạt tới sự hòa hợp và xu hướng áp dụng chuẩn mực kế toán 

quốc tế, đặc biệt là IAS 41 trong DNCN. 

@ Hạn chế kế toán CPSX, GTSP tại DNCN gia súc ở MBVN trên góc độ KTQT 

- Về xây dựng định mức và lập dự toán CPSX, GTSP: Công tác xây dựng định 

mức chi phí đã được các DNCN đặc biệt quan tâm. Việc xây dựng căn cứ vào quy định 

cụ thể của nhà nước và BNN và điều kiện cụ thể của DN cũng như thường xuyên hoàn 

thiện để phù hợp với quy chế quản lý chi phí, đảm bảo tính công khai, minh bạch. 

Nhưng vẫn có một số điểm hạn chế là có một số khoản chi phí phát sinh thường xuyên, 

ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành nhưng chưa được đưa vào định mức như: chi phí 

về vaccine đã quy định nhưng chưa chi tiết vì chi phí vaccine ngoại và nội, chi phí về 

thuốc điều trị ngoại hay nội có ảnh hưởng rất khác biệt đến giá thành lợn con, lợn thịt. 

Đồng thời, chưa quan tâm xây dựng định mức thuốc thú y cho lợn nái mang thai. Vì 

vậy, các định mức được DN công bố chưa đồng bộ và còn thiếu nhiều các định mức 

đặc biệt với các sản phẩm chăn nuôi đặc thù.  

Ngoài ra, đối với việc xây dựng dự toán chi phí: Đa số các DNCN có quy mô 

lớn việc xây dựng dự toán tương đối tốt và thực hiện theo dự toán. Tuy nhiên, các 

DNCN nhỏ có những đơn vị không lập dự toán hoặc có lập dự toán nhưng chỉ là 

những dự toán thông thường như dự toán thu, dự toán nguyên vật liệu…còn các dự 

toán khác chưa được chú trọng. Cụ thể như trong DNCN lợn đó là dự toán đầu tư 

đổi mới đàn lợn giống theo kế hoạch quý, năm. Các dự toán được các DNCN lập 

chủ yếu dưới dạng tĩnh và lập theo khoản mục chi phí để xác định giá thành kế 

hoạch và so sánh, đối chiếu với giá thành thực tế để xem xét tình hình hạ giá thành 

và kết quả sản xuất của DN. Tuy nhiên, cần xây dựng dự toán chi phí lập riêng cho 

biến phí và định phí để khi DN có sự biến động CPSX sẽ có cơ sở để đánh giá chi 

phí của DN một cách chi tiết, cụ thể theo yếu tố chi phí.  

- Về phương pháp tính giá thành: Hiện nay, tại đa số các DNCN đều thực hiện 

tính GTSP theo phương pháp giản đơn, trực tiếp hoặc theo phương pháp theo đơn đặt 

hàng. Tuy vậy, đều chưa xem xét đến sự ảnh hưởng của phần giá trị thu hồi trong chăn 

nuôi nên GTSP xác định được chưa chính xác. Ngoài ra, đối với những DNCN gia súc 

có sản phẩm chăn nuôi là “sản phẩm song đôi” chưa tính được giá thành riêng biệt của 

hai sản phẩm này. Vì vậy, cần sử dụng phương pháp tính giá thành khác phù hợp hơn. 

- Về thu thập, xử lý và hệ thống hóa thông tin KTQT chi phí, giá thành: Các 

DNCN gia súc đã thiết kế một số loại chứng từ, sổ sách phục vụ cho KTQT nhưng 
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hệ thống các chứng từ và sổ sách chưa thực sự đầy đủ và có hệ thống. DNCN chưa 

mở các sổ và báo cáo kế toán phục vụ và cung cung cấp thông tin cho KTQT. 

- Về việc phân tích và cung cấp thông tin CPSX, GTSP cho việc ra quyết 

định: Điều này chưa được thực hiện tại đa số các DNCN, việc phân cấp quản lý, 

nhiệm vụ và quyền hạn của các cấp quản trị mang tính tương đối, trách nhiệm của 

mỗi nhà quản trị chưa rõ ràng. Hệ thống các chỉ tiêu chưa được xây dựng mà chỉ 

đáp ứng phần nào về việc cung cấp thông tin cho KTTC, đáp ứng yêu cầu KTQT 

chi phí chưa hiệu quả. Ngoài ra, cần bổ sung các chỉ tiêu phân tích đặc thù của 

DNCN để phân tích tình hình thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành 

cũng như việc đánh giá nguồn gia súc sinh sản khi đầu tư và gia súc sinh sản đang 

khai thác và hiệu quả của việc thực hiện các quy trình chăn nuôi thông qua kết quả 

sản xuất trong chăn nuôi với các chỉ tiêu như: Tổng số con cai sữa/nái/năm; Tổng 

trọng lượng con cai sữa/nái/năm; Số lứa đẻ/nái/năm... 

Tóm lại, hiện nay tại đa số các DNCN trong kế toán CPSX, GTSP còn mang 

nặng tính hình thức mới chỉ đáp ứng và cung cấp thông tin cho KTTC để đáp ứng 

nhu cầu số liệu cho việc lập BCTC. Các số liệu kế toán cung cấp chưa thực sự đáp 

ứng được yêu cầu kịp thời, đầy đủ và chi tiết để phục vụ cho KTQT. Vì vậy, việc kế 

toán CPSX, GTSP gia súc tại các DNCN ở MBVN chưa thực sự phát huy hết được 

vai trò của mình, chưa trở thành công cụ hữu ích cho nhà quản lý, đáp ứng nhu cầu 

về thông tin và cung cấp thông tin để phân tích các hoạt động của DNCN. 

2.3.2.2. Nguyên nhân của hạn chế 

Thứ nhất, chế độ kế toán hiện nay đã được cải cách cơ bản nhưng Chính phủ 

chưa ban hành và tạo dựng môi trường pháp lý về KTQT, cũng như việc ban hành 

các bản hướng dẫn cho các DNCN. Hệ thống kế toán mang tính hỗn hợp giữa 

KTTC và KTQT, chưa có sự hướng dẫn vận dụng KTQT khiến cho các DNCN khó 

khăn trong thực hiện tổ chúc KTQT tại đơn vị mình. 

Thứ hai, tại các DNCN gia súc ở MBVN, chưa tự xây dựng được một hệ 

thống kiểm soát chi phí đủ mạnh, để có thể kiểm soát được trong kế toán CPSX, 

GTSP. Trong công tác kế toán chỉ chú trọng đến khía cạnh KTTC, ít quan tâm 

đến KTQT. 

Thứ ba, các DN chưa nhận thức được tầm quan trọng của KTQT trong việc 

thu nhập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra các quyết định kinh tế cho 

từng loại hoạt động, từng phương án SXKD cụ thể nên chưa vận dụng và thực hiện 
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KTQT một cách khoa học và hợp lý, chưa nắm bắt được nội dung cơ bản về tổ chức 

KTQT nói chung và CPSX, GTSP nói riêng. 

 Thứ tư, DNCN ở MBVN là ngành sản xuất gắn liền với nhiều rủi ro và chủ 

yếu có quy mô nhỏ. Trong mỗi DN trình độ và năng lực chuyên môn của kế toán 

chưa đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu của cơ chế quản lý kinh tế mới đồng thời ý 

thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong quản lý kinh tế tài chính trong công tác 

kế toán của một số cán bộ chưa được nâng cao.  

Tóm lại, việc thực hiện kế toán CPSX và GTSP trong các DNCN ở MBVN, đa 

số các DNCN tác giả khảo sát còn mang nặng tính hình thức, mới chỉ đáp ứng cơ bản 

nhu cầu về số liệu cho BCTC. Các số liệu kế toán cung cấp chưa thực sự đáp ứng yêu 

cầu thông tin kịp thời, đầy đủ và chi tiết về CPSX, GTSP trên góc độ KTQT. Vì vậy, 

kế toán chưa thực sự trở thành công cụ hữu ích cho các nhà quản lý. Việc hạch toán 

CPSX và GTSP chưa phát huy được vai trò của mình, trong việc phân tích các hoạt 

động của các DNCN gia súc ở MBVN vào việc sử dụng hiệu quả nguồn lực, việc xây 

dựng các phương án, lựa chọn phương án trong quá trình hoạt động SXKD của DN. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 

  Trong chương 2, luận án đã nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng kế 

toán CPSX, GTSP trên góc độ KTTC như việc tổ chức chứng từ kế toán, tài khoản kế 

toán, phương pháp kế toán CPSX, GTSP, hệ thống sổ kế toán, trình bày thông tin trên 

BCTC và những ảnh hưởng việc trình bày thông tin tại các DNCN hiện nay và định 

hướng áp dụng chuẩn mực IAS41. Đồng thời, thực hiện khảo sát thực trạng kế toán 

CPSX, GTSP tại các DNCN gia súc trên góc độ KTQT với các nội dung như việc lập 

định mức chi phí, lập dự toán CPSX, xác định chi phí cho các đối tượng chịu chi phí, 

thực trạng phân tích biến động CPSX, giá thành phục vụ cho QTDN và hệ thống báo 

cáo KTQT của các DNCN gia súc ở MBVN. Qua đó, luận án đã chỉ rõ những kết quả 

đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế của kế toán CPSX và GTSP tại 

các DNCN. Đây là cơ sở thực tiễn để đưa ra giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX và 

GTSP tại các DNCN gia súc ở MBVN trong nội dung của chương 3. 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ  SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH 

SẢN PHẨM  TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHĂN NUÔI GIA SÚC 

Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM 

3.1. Định hƣớng phát triển của các DNCN gia súc và yêu cầu của việc hoàn 

thiện kế toán CPSX, GTSP 

3.1.1. Định hướng phát triển của các DNCN gia súc 

Chăn nuôi Việt Nam đang từng bước tái cơ cấu và chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, 

phân tán sang mô hình công nghiệp là những trang trại công nghệ cao, khuyến khích 

tổ chức khép kín, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để giảm CPSX, giảm chi 

phí lưu thông, tăng hiệu quả trong chăn nuôi. Đồng thời, khuyến khích dịch chuyển 

dần chăn nuôi ở vùng đồng bằng có mật độ dân số cao lên vùng núi, trung du nơi có 

mật độ dân số thấp, hình thành các vùng chăn nuôi xa trung tâm thành phố. Vì vậy, 

trước sự quan tâm của Nhà nước và sự nỗ lực của các đơn vị chăn nuôi thì trong chăn 

nuôi lợn và bò sữa đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo số liệu thống kê tính 

đến tháng 06 năm 2018 sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 2,2 triệu tấn, giảm 1% 

so với cùng kỳ và sản lượng sữa tươi đạt 470 nghìn tấn, tăng 8,1% so với cùng kỳ. 

Đồng thời, tiếp tục điều chỉnh cơ cấu chăn nuôi cho phù hợp với thị trường gắn 

với sức tiêu thụ của thị trường trong nước và xuất khẩu. Đối với chăn nuôi lợn dự kiến 

điều chỉnh giảm 72,7% ở năm 2016 xuống còn 68,2% ở năm 2020 và duy trì ở mức 60% 

đến 65% ở năm 2030. Thịt trâu, bò điều chỉnh tăng từ 8,3% ở năm 2015 lên mức 8,9% ở 

năm 2020 và đạt trên 10% ở năm 2030. Đối với định hướng phát triển chăn nuôi bò sữa 

cần thực hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế, 

xã hội địa phương; Đẩy mạnh phát triển trang trại bò sữa tự canh tác trồng cỏ sử dụng 

chăn nuôi, sử dụng phụ phẩm nông công nghiệp cho chăn nuôi, giảm ô nhiễm môi 

trường; Áp dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi bò sữa để tăng năng suất, chất 

lượng sản phẩm của chăn nuôi bò sữa. Cục chăn nuôi định hướng phát triển chăn nuôi 

đến năm 2030 là tiếp tục phát triển chăn nuôi đa dạng theo hướng bền vững, sản phẩm 

chăn nuôi phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, tập trung sản xuất những sản 

phẩm có thị trường tiêu thụ lớn là thịt lợn, trứng, gia cầm và sản phẩm chế biến. 

Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kèm theo các điều kiện cụ thể về quản lý 

giống trong chăn nuôi để nâng cao chất lượng giống. Quản lý trang trại chăn nuôi 

bằng các điều kiện sản xuất gắn với bảo vệ môi trường có truy xuất nguồn gốc, đảm 

bảo mật độ chăn nuôi hợp lý và phát triển bền vững. 

Về tổ chức sản xuất chăn nuôi định hướng phát triển chăn nuôi trang trại công 

nghiệp, chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi ở vùng an toàn dịch bệnh. Đồng thời, thực hiện 
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các chuỗi liên kết trong chăn nuôi là “doanh nghiệp với trại chăn nuôi gia công” và 

“doanh nghiệp với HTX và nông hộ”. Có những chính sách ưu tiên cho phát triển chăn 

nuôi theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học gắn với sản xuất theo chuỗi sản phẩm. 

Đối với quản lý Nhà nước trong chăn nuôi, cần thiết phải xây dựng Luật 

Chăn nuôi kèm theo các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn để trình 

Quốc hội và các cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện áp dụng trong DNCN. 

Trong điều kiện kinh tế hội nhập, cùng với những ngành sản xuất khác thì 

ngành chăn nuôi gia súc cũng đang có những thuận lợi trong việc trao đổi kinh 

nghiệm sản xuất, kỹ thuật chăn nuôi, nguồn vaccine phòng bệnh, nguồn gia súc 

giống phong phú, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, những thách thức đặt ra là trình 

độ, vốn và quy trình công nghệ sản xuất. Vì thế, cần phải tiết kiệm CPSX, hạ GTSP 

và nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi thì mới có thể xuất khẩu cũng như có 

thể chịu sức ép của chất lượng sản phẩm nước từ ngoài nhập vào Việt Nam với giá 

thành rẻ hơn sản xuất trong nước, an toàn và vệ sinh hơn.  

3.1.2. Yêu cầu hoàn thiện kế toán CPSX, GTSP tại các DNCN gia súc ở miền Bắc 

Việc đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán CPSX, GTSP tại 

các DNCN gia súc ở MBVN là một đòi hỏi mang tính cấp thiết để giúp các DN 

nâng cao hiệu quả việc sử dụng các nguồn lực và nâng cao khả năng cạnh tranh, 

đứng vững trên thị trường. Vì vậy, các yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện kế toán 

CPSX, GTSP tại các DNCN ở MBVN như sau: 

Thứ nhất, việc hoàn thiện kế toán CPSX, GTSP phải tuân thủ quy định trong các 

văn bản pháp lý về kế toán hiện hành như Luật kế toán, chuẩn mực kế toán và chế độ kế 

toán DN. Trên cơ sở hệ thống các văn bản pháp quy của Nhà nước đã xây dựng phù hợp 

cho từng ngành, từng lĩnh vực. Khi nghiên cứu hoàn thiện kế toán CPSX, GTSP cần phải 

căn cứ vào các quy định và hướng dẫn cụ thể để xây dựng cho phù hợp. Vì vậy, quán 

triệt yêu cầu này giúp kế toán chi phí, giá thành nói riêng và công tác kế toán nói chung 

đi vào nề nếp, tôn trọng các quy định của chế độ kế toán và sự quản lý, điều hành, kiểm 

tra, kiểm soát của Nhà nước và đảm bảo sự thống nhất trong nền kinh tế. 

Thứ hai, các giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX, GTSP phải phù hợp với đặc 

điểm sản xuất của các DNCN gia súc: Mỗi DN sản xuất, kinh doanh trong mỗi lĩnh 

vực đều có đặc điểm riêng ảnh hưởng đến nhu cầu thông tin. Vì vậy, chăn nuôi gia 

súc với một hình thức sản xuất trên cơ thể vật nuôi là sinh vật sống ảnh hưởng trực 

tiếp từ điều kiện tự nhiên, thời tiết, dịch bệnh, cùng với đặc điểm riêng có của sản 

phẩm chăn nuôi là có khả năng tái sản xuất tự nhiên và phụ thuộc vào mục đích 

chăn nuôi là nuôi lấy thịt, nuôi lấy sữa, làm con giống hay sản xuất theo đơn đặt 
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hàng hay gia công. Vì vậy, cần phải căn cứ vào đặc điểm của sản phẩm, mục đích 

chăn nuôi để đưa ra các giải pháp hoàn thiện phù hợp với DNCN gia súc. 

Thứ ba, các giải pháp hoàn thiện phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả 

khả thi. Khi hoàn thiện cần tính đến mối quan hệ lợi ích giữa chi phí bỏ ra và lợi ích 

thu về ở hiện tại và tương lai. Trên cơ sở các giải pháp đưa ra việc thực hiện các 

giải pháp khi có điều chỉnh hệ thống kế toán hiện tại đáp ứng yêu cầu kiểm soát tốt 

hơn CPSX, GTSP cần tránh làm xáo trộn quá lớn, tăng chi phí cho các hoạt động 

phụ trợ, tăng nhân sự trong bộ phận kế toán đột ngột làm ảnh hưởng đến hệ thống 

KTTC và hoạt động SXKD của DN. 

Thứ tư, hệ thống kế toán CPSX, GTSP phải đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông 

tin cho KTTC vừa phục vụ nhu cầu thông tin của KTQT. Mục đích chính của KTQT nói 

riêng và KTQT chi phí nói chung là cung cấp thông tin cho nhà quản trị. Sau hoàn thiện 

đảm bảo có thể cung cấp một cách đầy đủ, kịp thời, hữu ích giúp nhà quản trị đưa ra các 

quyết định quản lý phù hợp và để từ đó kiểm soát chặt chẽ chi phí trong chăn nuôi gia súc. 

Tóm lại, từ thực trạng công tác kế toán CPSX, GTSP tại các DNCN gia súc ở 

MBVN, trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình thực tế, chỉ ra những ưu điểm, hạn 

chế và nguyên nhân của những tồn tại và định hướng phát triển ngành chăn nuôi của 

Việt Nam trong những năm tới cùng với những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện 

kế toán CPSX, GTSP tại các DNCN gia súc ở MBVN. Đây là cơ sở để đưa ra 

những đề xuất, nhằm hoàn thiện công tác kế toán CPSX, GTSP của các DNCN gia 

súc ở MBVN. Từ đó, để kế toán thực sự trở thành công cụ tính toán kinh tế, bảo vệ 

và thúc đẩy SXKD của DNCN có hiệu quả. Đồng thời, là công cụ quan trọng, giúp 

Nhà nước thực hiện quản lý và kiểm soát CPSX, GTSP của các DNCN. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX, GTSP tại DNCN gia súc ở MBVN 

3.2.1. Hoàn thiện về phân loại CPSX trong các DNCN gia súc ở MBVN 

3.2.1.1. Chi tiết hóa các khoản mục chi phí khi phân loại CPSX trong các DNCN 

gia súc theo mục đích, công dụng của chi phí 

Đa số các DNCN hiện nay đã thực hiện phân loại CPSX theo mục đích, công 

dụng của chi phí. Tuy nhiên, mới chỉ cung cấp các thông tin tổng hợp, cơ bản về 

khoản mục chi phí cho KTTC. Vì vậy, để quản lý chi tiết các khoản mục chi phí đặc 

biệt là khoản mục CP NVLTT cần phải chi tiết hóa khoản mục này. Bởi vì khoản 

mục “CP NVLTT” chiếm tỷ trọng lớn trong tổng GTSP chăn nuôi. Vậy đây là một 

công việc hết sức cần thiết và quan trọng đối với các nhà quản trị DN. Từ đó, DN có 

thể kiểm soát được chi phí và có những quyết định chính xác, kịp thời. Sản phẩm 

chăn nuôi được hình thành từ nhiều yếu tố chi phí khác nhau, mỗi một giai đoạn của 
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quy trình chăn nuôi thì phát sinh những khoản chi phí và chiếm tỷ trọng nhất định 

trong tổng chi phí. Do vậy, cần phải chi tiết theo các nội dung của chi phí trong sản 

phẩm chăn nuôi và lưu ý hơn cả là khoản mục CP NVLTT. Cụ thể, đối với DNCN 

theo quy trình chăn nuôi khép kín với đầu vào là con giống của DN và sản phẩm sản 

xuất ra là con giống hoặc gia súc nuôi thịt (nuôi béo, nuôi lớn), nuôi theo đơn đặt 

hàng thì tác giả đề xuất phân loại CP NVLTT tại Phụ lục (3.1) .  

Theo cách phân loại này giúp cho DNCN biết kết cấu, tỷ trọng (yếu tố) chi 

phí mà DN chi ra và cũng là căn cứ để lập thuyết minh BCTC (Phần CPSX kinh 

doanh theo yếu tố), ngoài ra còn cung cấp thông tin cho quản trị DN và phân tích 

tình hình thực hiện dự toán CPSX của DN. 

3.2.1.2. Hoàn thiện phân loại CPSX theo định hướng áp dụng IAS 41 

Hiện tại, các DNCN chưa thực hiện phân loại chi phí của DNCN thành “Chi 

phí chăm sóc” và “Chi phí thu hoạch” từ kế quả khảo sát với 31/31 DN không thực 

hiện. Vì thế, theo định hướng áp dụng chuẩn mực IAS 41 cùng với đó ảnh hưởng 

trực tiếp đến tính chính xác của GTSP nông nghiệp thu được từ TSSH, ảnh hưởng 

đến xác định GTHL của TSSH khi chuyển sang bán loại thải. Tác giả đề xuất có thể 

phân loại chi phí của DNCN thành 2 nội dung là “Chi phí chăm sóc” và “Chi phí 

thu hoạch” tại Bảng (3.1) với nội dung cụ thể: 

Bảng 3.1: Phân loại chi phí theo định hƣớng áp dụng IAS41 

Chi phí chăm sóc

Sản phẩm thu 

được từ 

TSSH

TSSH cho sản 

phẩm nhiều kỳ

TSSH chờ loại 

thải, thanh lý

Thức ăn, Thuốc thú y TK621 TK241 TK811/242

Nhân công chăm sóc TK622 TK241 TK811/242

Điện, nước, điện thoại TK627 TK241 TK811/242

Dụng cụ vệ sinh TK627 TK241 TK811/242

Găng tay, quần áo bảo hộ TK627 TK241 TK811/242

Chi phí xét nghiệm dịch bệnh TK627 TK241 TK811/242

Chi phí thu hoạch

Sản phẩm thu 

được từ 

TSSH

TSSH cho sản 

phẩm nhiều kỳ

TSSH chờ loại 

thải, thanh lý

Nhân công vắt sữa TK622 x TK811/242

Dụng cụ vắt sữa TK627 x TK811/242

Dụng cụ bảo quản sữa tươi TK627 x TK811/242

Điện, nước, điện thoại TK627 x TK811/242

DNCN 

bò sữa

DNCN 

lợn

 

(Nguồn: Tác giả đề xuất) 

  + Chi phí chăm sóc: Bao gồm các chi phí chi ra trong quá trình chăm sóc vật nuôi 

như: CP NVLTT, CP NCTT, CP SXC. Đồng thời, các chi phí này được phân loại theo 

từng yếu tố chi phí như: Chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ, chi phí nhân công…được tách 

biệt cho đàn gia súc cho sản phẩm nhiều kỳ và đàn gia súc nuôi lấy thịt trong kỳ. 
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+ Chi phí thu hoạch: Trong DNCN đặc biệt là DNCN bò sữa thì những khoản chi 

phí được phân loại vào chi phí thu hoạch là các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc 

tách sản phẩm nông nghiệp - “tách sữa” ra khỏi TSSH - “bò mẹ” có thể chi tiết thành các 

yếu tố chi phí trong thu hoạch như: Chi phí nhân công vắt sữa, chi phí dụng cụ vắt sữa, 

chi phí khấu hao, chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động này. 

Với cách phân loại này, giúp cho DNCN xác định chính xác phần chi phí cấu 

thành nên TSSH, cấu thành nên giá thành của sản phẩm thu hoạch từ TSSH. 

3.2.1.3. Hoàn thiện phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 

Đối với phân loại chi phí trên góc độ KTQT để có thể đánh giá được việc 

thực hiện chi phí với dự toán, chi phí với định mức đã xây dựng để đáp ứng yêu cầu 

quản lý chi phí của KTQT nên luận án đề xuất các DNCN phân loại CPSX theo 

cách ứng xử của chi phí bao gồm: Định phí, biến phí và chi phí hỗn hợp. Việc nhận 

diện chi tiết từng khoản mục chi phí thuộc nội dung của khoản mục chi phí nào là 

định phí, biến phí hay hay chi phí hỗn hợp còn tùy thuộc vào nhận thức của nhà 

quản trị. CPSX của DNCN nếu chia theo khoản mục chi phí bao gồm CP NVLTT, 

CP NCTT, CP SXC và trong từng khoản mục chi phí có thể bao gồm định phí, biến 

phí và chi phí hỗn hợp. Từ đó, tác giả đề xuất việc phân loại chi phí theo cách ứng 

xử của chi phí tại các DNCN qua Phụ lục (3.2). Trong đó lưu ý: 

[1] Chi phí tiền lương, các khoản phụ cấp có tính chất lương của công nhân 

chăm sóc, nuôi dưỡng phụ trách các hoạt động cho ăn, dọn chuồng, trực sinh sản, 

phối giống là biến phí nếu DN trả lương theo sản phẩm hoặc có thể là chi phí hỗn 

hợp nếu DN trả lương theo thời gian có trả lương thêm giờ, tăng ca. 

[2] Chi phí khấu hao TSCĐ đối với đàn gia súc giống, khấu hao chuồng trại 

và TSCĐ khác là định phí nếu DN trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng 

hoặc là biến phí nếu DN trích khấu hao theo sản lượng. 

[3] Chi phí xét nghiệm chẩn đoán thú y: Nếu DN có bộ phận chẩn đoán thú y 

hoặc không có bộ phận chẩn đoán phải thuê ngoài và việc kiểm định phải thực hiện 

định kỳ thì là định phí. Nhưng nếu trong giai đoạn súc vật nuôi bị dịch bệnh bất 

thường cần có những xét nghiệm bổ sung ngoài lịch định kỳ thì là chi phí hỗn hợp. 

Việc phân loại CPSX của DNCN theo cách này sẽ cung cấp nhiều thông tin 

hữu ích cho nhà quản trị, giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định ngắn hạn và dài hạn. 

Đồng thời, nhà quản trị nắm rõ được cơ cấu chi phí để từ đó có những biện pháp thích 

hợp để kiểm soát và cắt giảm chi phí. Ngoài ra, phân loại CPSX theo cách này còn 

giúp cho kế toán lập báo cáo kết quả SXKD theo số dư đảm phí giúp ích cho các nhà 

quản trị trong việc phân tích mối quan hệ chi phí, khối lượng, lợi nhuận. 
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3.2.1.4. Hoàn thiện phương pháp tách chi phí hỗn hợp 

DNCN tổng hợp và thống kê số liệu về chi phí hỗn hợp đã phát sinh, nhóm 

các chi phí hỗn hợp có cùng tính chất nguồn phát sinh chi phí, lựa chọn phương 

pháp tách chi phí hỗn hợp. Để nhóm các chi phí phù hợp với tiêu thức lựa chọn có 

thể là: Sản lượng sản phẩm chăn nuôi, sản lượng sản phẩm chăn nuôi đã tiêu thụ, số 

giờ máy hoạt động…Sau đó, lựa chọn phương pháp tách chi phí hỗn hợp như 

phương pháp cực đại - cực tiểu, phương pháp bình phương nhỏ nhất nhưng theo 

quan điểm của tác giả với điều kiện hiện tại của các DNCN nên áp dụng phương 

pháp cực đại - cực tiểu do ưu điểm của phương pháp là đơn giản, dễ xác định mà 

vẫn đảm bảo độ tin cậy làm căn cứ cho việc xây dựng định mức và dự toán chi phí 

của DN. Căn cứ vào số liệu thống kê, lựa chọn mức độ hoạt động cao nhất và thấp 

nhất để tính ra được chi phí cố định và biến đổi. Giả sử, căn cứ vào chi phí tiền điện 

6 tháng cuối năm 2018 của công ty cổ phần Hồ Toản để phân tích chi phí tiền điện 

dùng tại trại bò sữa với mức độ hoạt động là số giờ máy hoạt động như sau: 

Tiêu thức Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Số giờ máy hoạt động (giờ) 650 796 850 820 870 760

Tổng CP tiền điện (đồng) 175.080.500   166.034.250   205.730.250     218.008.650     220.720.800     216.480.500      

Sử dụng phương pháp cực đại cực tiểu ta có: 

Biến phí đơn vị = (220.720.800 - 175.080.500)/(870 - 650) = 207.456 

Định phí = 220.720.800 - (207.456 x 870) = 40.234.080đ 

Từ đó, ta tính được biến phí của chi phí tiền điện cho một giờ máy hoạt động 

là: 207.456đ/giờ máy và chi phí tiền điện cố định hàng tháng 40.234.080đ. Vậy, 

phương trình biểu diễn chi phí điện sử dụng tại bộ phận chăn nuôi là: 

Y = 207.456 x + 40.234.080 

Trong đó: (Y) là chi phí tiền điện; (x) là chi phí điện trên một giờ máy chạy. 

3.2.2. Hoàn thiện phương pháp phân bổ chi phí cho đối tượng chịu chi phí 

Trong DNCN gia súc những chi phí phát sinh trực tiếp đến đối tượng chịu 

chi phí được tập hợp trực tiếp. Những chi phí gián tiếp liên quan đến nhiều sản 

phẩm chăn nuôi hoặc các mã đặt hàng trong một đơn đặt hàng hoặc đơn hàng gia 

công, kế toán tập hợp riêng đến cuối kỳ phân bổ cho từng sản phẩm chăn nuôi theo 

tiêu thức phù hợp. Việc phân bổ chi phí hiện nay tại các DNCN nếu thực hiện theo 

đơn đặt hàng với nhiều mã hàng trong cùng một đơn đặt hàng và thực hiện cùng 

một loại sản phẩm như đơn đặt hàng sản xuất là lợn thịt xuất chuồng nhưng với 

những giai đoạn xuất chuồng tại những biểu cân trung bình và thời điểm xuất 

chuồng khác nhau thì đơn vị đang sử dụng tiêu thức phân bổ là thời gian nuôi 
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dưỡng của vật nuôi, chi phí thức ăn của từng loại gia súc như vậy là tương đối phù 

hợp. Tuy nhiên, để chính xác và phù hợp hơn trong công tác phân bổ CP SXC, khi 

đó đơn vị có thể lựa chọn các tiêu thức phân bổ khác như ví dụ sau tại Bảng (3.2): 

Bảng 3.2: Lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí SXC 

Loại vật nuôi

Thời gian nuôi 

(tháng)

Tổng trọng 

lượng TB (kg) Số lượng (Con)

Tổng CP SXC 

(đồng)

Lợn thịt xuất chuồng (biểu 

cân 80 kg - 100 kg)
4,5 54.000 600

Lợn thịt xuất chuồng (biểu 

cân 100 kg - 120 kg)
5,5 44.000 400

Tổng cộng 10 98.000 1.000 850.680.000

850.680.000

 

    (Nguồn: Tác giả) 

  Theo đó, căn cứ vào các tiêu thức phân bổ chi phí SXC, một trong các tình 

huống lựa chọn tiêu thức phân bổ dẫn đến có sự khác nhau về chi phí SXC phân bổ 

cho các đối tượng, ta có chi phí SXC được phân bổ tại Bảng (3.3) như sau: 

Bảng 3.3: Phân bổ CP SXC 

TT TG (tháng) CP PB(đ) TT TL (kg) CP PB (đ) TT SL (con) CP PB (đ)

Lợn thịt xuất chuồng (biểu 

cân 80 kg - 100 kg)
4,5 382.806.000 54.000 468.742.041 600 510.408.000

Lợn thịt xuất chuồng (biểu 

cân 100 kg - 120 kg)
5,5 467.874.000 44.000 381.937.959 400 340.272.000

Tổng cộng 850.680.000 10 850.680.000 98.000 850.680.000 1.000 850.680.000

PB theo số lượng lợn thịt xuất 

850.680.000

Loại vật nuôi
Tổng chi phí 

SXC (đ)

PB theo thời gian nuôi PB tiêu trọng lượng trung bình

 

         (Nguồn: Tác giả tính toán) 

Qua bảng (3.3) với các tiêu thức phân bổ đưa ra DNCN đều có thể sử dụng. 

Nhưng CP SXC được phân bổ cho từng loại vật nuôi chính xác hơn cả đó là tổng trọng 

lượng trung bình của từng loại vật nuôi. Bởi vì, tiêu thức này với số lượng vật nuôi của 

từng loại vật nuôi đạt biểu cân trong khoảng trọng lượng thì nếu trọng lượng trung bình 

lớn thì tổng trọng lượng càng lớn và chịu càng nhiều CP SXC và ngược lại. 

Hơn nữa, đứng trước sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, các DNCN có quy mô 

chăn nuôi lớn trên 500 lợn nái hoặc trên 1.000 lợn thịt xuất chuồng và những 

DNCN trên 200 bò sữa cần tính toán và cân nhắc để áp dụng phương pháp phân bổ 

chi phí hiện đại hơn gắn với từng hoạt động. Để từ đó GTSP được tính toán một 

cách chính xác hơn thay vì phương pháp truyền thống và đảm bảo DN có thể tồn tại 

và phát triển trong thị trường khi đưa ra các quyết định kinh doanh tối ưu.  

  Thông qua việc xác định các trung tâm chi phí của DN và dựa trên số lượng 

hoặc giao dịch liên quan đến quá trình cung cấp chi phí của một sản phẩm DN áp 
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dụng phương pháp ABC để xác định chi phí. Trên cơ sở những ưu điểm của phương 

pháp này thì phương pháp đã sử dụng một hệ thống các tiêu thức phân bổ CP SXC 

cho các đối tượng chịu chi phí. Hệ thống các tiêu thức phân bổ được sử dụng dựa 

trên mối quan hệ nhân quả giữa chi phí phát sinh và mức độ tham gia của từng hoạt 

động vào quá trình chăn nuôi. Chỉ những sản phẩm nào có tiêu dùng các nguồn lực 

hình thành nên chi phí mới được phân bổ chi phí. Chi phí chung được phân bổ bao 

gồm CP SXC, CPBH, CP QLDN. Đối tượng chịu chi phí bao gồm từng loại sản 

phẩm vật nuôi, đơn đặt hàng chăn nuôi theo từng mã đặt hàng. Từ đó, có thể xác 

định được lợi nhuận của từng hoạt động và đánh giá hiệu quả của từng hoạt động. 

Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp ABC là một phương pháp tốn kém để vận 

hành và cải tiến trong điều kiện của các DNCN hiện nay còn nhiều khó khăn về 

nguồn lực, về con người và các điều kiện khác. Vì vậy, DNCN có thể cân đối giữa 

chi phí DN bỏ ra và hiệu quả đạt được để cân nhắc việc áp dụng phương pháp trong 

điều kiện thực tế của DN. Qua nghiên cứu thực trạng các DNCN hiện nay đa số các 

DNCN chưa biết đến phương pháp ABC. Vì vậy, trước những ưu điểm của phương 

pháp này và khắc phục nhược điểm của phương pháp truyền thống các công ty hiện 

đang áp dụng tác giả đưa ra giải pháp như sau: 

Giả sử tại công ty TNHH sữa Việt Nam Future Milk có số lượng bò sữa đang 

trong chu kỳ vắt sữa là: 52 con bò sữa và số bò sữa này sinh ra 52 con bê con. Trong 

đó, số còn bê bị chết sau khi sinh là 4 con và số con bê còn sống sau khi sinh là 48 con 

với tổng trọng lượng bê con mới sinh: 1.200 kg. Sau đó nuôi 300 ngày song song với 

chu kỳ vắt sữa, khi bò cạn sữa công ty bán bò thịt từ những con bê đã sinh ra và đạt 

trọng lượng: 13.440 kg cùng với lượng sữa tươi cho cả chu kỳ vắt sữa 236.600 kg sữa 

tươi. Tổng chi phí cho cả chu kỳ vắt sữa của bò xác định: CP NVLTT: 2.817.672.000đ; 

CP NCTT: 301.767.200đ; CP SXC: 603.534.400đ. Ta có, chi phí tập hợp cho từng sản 

phẩm chăn nuôi như sau: 

Khoản mục chi phí Sữa (đ) Bê (đ) Tổng cộng (đ)

NVLTT 2.247.172.000      570.500.000    2.817.672.000       

NCTT 220.267.200         81.500.000      301.767.200          

SXC 603.534.400          

Tổng cộng 2.467.439.200      652.000.000    3.722.973.600        

        (Nguồn: Tác giả) 

  Căn cứ vào tổng CP NVLTT, CP NCTT của từng sản phẩm và số lượng sản 

phẩm tập hợp được, xác định được các khoản mục chi phí này cho một đơn vị sản 

phẩm như sau: 
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Tên sản phẩm Số lƣợng
Số giờ công lao 

động (h)

 Tổng giờ công LĐ 

(h) 

 CP NVLTT 

đơn vị sản 

phẩm (đ) 

 CP NCTT đơn 

vị sản phẩm (đ) 

A (1) (2)  (3)=(1)*(2)  C  D 

Sữa tươi (kg) 236.600               0,2                      47.320                   9.498               931                   

Bê con nuôi lớn, nuôi béo (kg) 13.440                 0,2                      2.688                     42.448             6.064                

50.008                    

(Nguồn: Tác giả tính toán) 

Ngoài ra, hiện tại công ty phân bổ CP SXC với tiêu thức phân bổ CP SXC 

được sử dụng là tổng số giờ lao động trực tiếp để phân bổ CP SXC. Vì vậy, hai sản 

phẩm đều được phân bổ lượng CP SXC như nhau: 2.414 đồng/kg sản phẩm, khi đó 

CPSX đơn vị của hai sản phẩm là: 

Tên sản phẩm CP NVLTT CP NCTT CP SXC Tổng cộng

A (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3)

Sữa tươi (kg) 9.498                     931                      2.414                     12.843                      

Bê con nuôi lớn, nuôi béo (kg) 42.448                   6.064                   2.414                     50.926                       

(Nguồn:Tác giả) 

Từ số liệu này ta thấy, công ty hiện nay đang chỉ xem xét đến thời gian lao 

động ảnh hưởng đến CP SXC mà không xem xét đến các yếu tố khác. Vì thế, hai 

sản phẩm cùng có thời gian lao động như nhau nên đã được phân bổ cùng một 

lượng CP SXC. Vì thế, để đánh giá chính xác các yếu tố ảnh hưởng đến CP SXC 

tác giả đề xuất công ty nên vận dụng phương pháp ABC để thực hiện phân tích các 

hoạt động. Theo nhận định các hoạt động được coi là nhân tố nguyên nhân của sự 

phát sinh CP SXC từ đó xác định hệ số phân bổ CP SXC theo các hoạt động của 

từng sản phẩm như sau: 

Sữa tƣơi Bê con Tổng cộng

A (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)=(1)/(4)

Số KH bò nái sinh sản (con) 156.000.000          52 48                          100                           1.560.000        

Số lần kiểm tra thú y (lần) 28.150.200            365                      360                        725                           38.828             

Số giờ máy hoạt động (giờ) 97.886.880            2800 2.880                     5.680                        17.234             

Nguyên vật liệu được giao (lần) 321.497.320          350 360                        710                           452.813           

603.534.400          

Hoạt động Chi phí SXC
Khối lƣợng thực hiện hoặc công việc

Hệ số phân bổ

 

(Nguồn: Tác giả) 

  Từ hệ số phân bổ chi phí xác định được CP SXC phân bổ cho từng sản phẩm: 
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SL Tổng CP CPĐV (đ/kg) SL Tổng CP CPĐV (đ/kg)

A (1) (2) (3)=(1)*(2) (4)=(3)/336.600kg (5) (6)=(1)*(5) (7)=(6)/13.440kg

Số bò nái sinh sản (con) 1.560.000 52        81.120.000            343                           48      74.880.000         5.571                          

Số lần kiểm tra thú y (lần) 38.828      365      14.172.170            60                             360    13.978.030         1.040                          

Số giờ máy hoạt động (giờ) 17.234      2.800   48.254.096            204                           2.880 49.632.784         3.693                          

Nguyên vật liệu được giao (lần) 452.813    350      158.484.594          670                           360    163.012.726       12.129                        

Tổng CP SXC 302.030.860          1.277                       301.503.540       22.433                       

Hoạt động
Hệ số phân 

bổ

CP SXC phân bổ cho từng loại SP

Sữa tƣơi Bê con (nuôi lớn, nuôi béo)

 

(Nguồn: Tác giả) 

Vậy, từ kết quả trên ta có bảng tính GTSP chăn nuôi gia súc theo hai phương 

pháp như sau, (Đvt: VNĐ) 

Sữa tƣơi Bê con Sữa tƣơi Bê con

1.Chi phí NVLTT 9.498                   42.448                9.498                     42.448             

2.Chi phí NCTT 931                      6.064                  931                        6.064               

3.Chi phí SXC 1.277                   22.433                2.414                     2.414               

Tổng cộng (1)+(2)+(3) 11.706                 70.945                12.843                   50.926             

KMCP

Phƣơng pháp ABC Phƣơng pháp công ty đang AD

 

(Nguồn: Tác giả) 

Kết quả tính toán cho thấy, với phương pháp phân bổ CP SXC hiện tại công 

ty đã phân bổ đều một lượng CP SXC cho hai sản phẩm do lựa chọn tiêu thức phân 

bổ là số công lao động trực tiếp thì giá thành của sữa tươi là 12.843đ/kg và giá 

thành của bê con nuôi lớn thành bò thịt là: 50.926đ/kg. Nhưng nếu áp dụng theo 

phương pháp ABC thì giá thành của sữa tươi là: 11.706đ/kg và giá thành của bê con 

là: 70.945đ/kg. Vì thế, theo cách thức phân bổ cũ của DN thì kết quả GTSP đơn vị 

thiếu chính xác dẫn đến việc quyết định giá bán của sản phẩm Bê con nuôi lớn để 

bán bò thịt đã bị lỗ cùng thời điểm đó (công ty đã quyết định bán bò thịt với giá bán 

60.000đ/kg bò thịt. Như vậy, với việc áp dụng phương pháp ABC thì GTSP của 

DNCN đã chính xác hơn. Từ đó, giúp cho nhà quản trị DN có các biện pháp phù 

hợp để kiểm soát chi phí của DN. 

Tóm lại, việc vận dụng mô hình ABC giúp cho các DNCN có thể quy nạp 

thẳng các yếu tố chi phí cho từng loại sản phẩm chăn nuôi, cung cấp thông tin đa 

dạng và phong phú về tình hình chi phí và giá thành cho nhà quản trị. Tuy nhiên, 

các DNCN cần cân nhắc lợi ích thu được khi áp dụng ABC vì để thực hiện ABC 

cần có kiến thức chuyên môn tốt, hiểu biết và có thể ứng dụng ABC trong DNCN. 
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3.2.3. Các giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX, GTSP tại các DNCN gia súc ở 

MBVN trên góc độ KTTC 

3.2.3.1. Hoàn thiện thu nhận thông tin ban đầu về kế toán CPSX, GTSP 

Từ kết quả khảo sát cho thấy hệ thống chứng từ kế toán của DNCN gia súc ở 

MBVN đã thực hiện tương đối đầy đủ và đạt được những yêu cầu nhất định. Tuy 

nhiên, đa số các DNCN chưa tự thiết kế hệ thống chứng từ kế toán riêng phù hợp 

với đặc thù của DNCN mà vận dụng hệ thống chứng từ kế toán theo hướng dẫn của 

chế độ kế toán. Vì vậy, để hệ thống chứng từ kế toán của DNCN được chuẩn hóa, 

phản ánh trung thực và khách quan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp với 

DNCN gia súc thì trên một số khía cạnh cần phải hoàn thiện các vấn đề sau: 

- Về thời gian luân chuyển chứng từ: Hiện nay, tại các DNCN có một số đơn vị 

việc luân chuyển chứng từ còn chậm đặc biệt với những chứng từ liên quan trực tiếp đến 

chi phí của các trại chăn nuôi do địa bàn chăn nuôi rộng. Cụ thể như công ty TNHH Thái 

Việt diện tích trang trại hơn 13 ha, công ty TNHH phát triển nông sản Phú Thái gần 20 ha. 

Các trại phân bố và xây dựng trên toàn bộ diện tích đất. Chính vì vậy, những chứng từ 

nhập kho, xuất kho nguyên vật liệu thông thường từ 5 đến 10 ngày mới chuyển về phòng 

kế toán. Vì thế có thể dẫn đến ngày phát sinh nghiệp vụ và ngày ghi sổ kế toán khác nhau. 

Việc ghi chép từ chứng từ lên sổ sẽ không kịp thời, số liệu giữa sổ sách kế toán và số tồn 

kho của thức ăn gia súc, thuốc thú y có thể sẽ không khớp đúng do chứng từ chưa luân 

chuyển về kịp phòng kế toán. Hoặc, trong những tình huống khẩn cấp xảy ra chăn nuôi 

như các thuốc hỗ trợ sinh sản, thuốc cấp cứu vật nuôi khi cần sử dụng gấp và đặc biệt đối 

với những ca sinh của vật nuôi về ban đêm và khi trực đêm chỉ có bác sỹ thú y và công 

nhân chăm sóc vật nuôi. Chính vì vậy, hiện tại các DNCN đã theo dõi và ghi chép tạm thời 

vật tư xuất kho vào sổ tay tại kho thuốc, tủ thuốc của riêng trại gia súc sinh sản hoặc các 

loại thuốc cần điều trị khẩn cấp và ngày hôm sau hoặc định kỳ vào giờ làm việc kế toán 

mới lập phiếu xuất trên cơ sở sổ tay ghi chép của bộ phận kỹ thuật. Điều này có thể dẫn 

đến việc sử dụng thuốc không có sự kiểm soát của thủ kho. Vì thế, nếu ghi chép ngay thì 

số liệu giữa kho và kế toán sẽ khớp đúng, nếu không ghi chép và theo dõi ngay số tồn vật 

tư sẽ bị sai lệnh, khó tìm nguyên nhân và đối chiếu, ghi nhận xem chi phí đã thực tế sử 

dụng cho đối tượng là loại vật nuôi nào. Để khắc phục vấn đề này tác giả đề xuất công ty 

nên lập bổ sung chứng từ giao nhận thuốc giữa các ca trực về số thuốc sử dụng theo mẫu 

như sau tại Phụ lục (3.3). Căn cứ vào chứng từ này, kế toán lập phiếu xuất kho theo ngày 

hoặc định kỳ và xác định đúng đối tượng chịu chi phí thuốc thú y đã xuất. 

- Thiết kế bổ sung chứng từ “Bảng kê theo dõi xuất thức ăn gia súc”: Tại 

DNCN để theo dõi số lượng thức ăn chăn nuôi trực tiếp theo từng ô chuồng nuôi 
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của trại lợn thịt nuôi lớn, nuôi béo có thể lập bảng kê theo dõi xuất thức ăn gia súc 

cho chăn nuôi Phụ lục (3.4). Căn cứ để lập bảng kê là đề nghị xuất vật tư của từng 

trại chăn nuôi cho từng ô chuồng. Đồng thời, nếu DNCN có quy mô chăn nuôi lớn, 

địa bàn hoạt động rộng thì chứng từ này là căn cứ quan trọng xuất thức ăn từng 

ngày cho từng ô chuồng. Sau đó, định kỳ kế toán căn cứ vào bảng kê để lập phiếu 

xuất kho trên số tổng cộng của bảng kê. 

Như vậy, chứng từ kế toán là cơ sở ban đầu cho việc tập hợp CPSX, tính GTSP. 

Chứng từ kế toán được chi tiết, cụ thể hóa sẽ giúp cho việc tập hợp số liệu kế toán chi 

tiết của từng đối tượng chịu chi phí, tính giá thành được khoa học và chính xác hơn. 

3.2.3.2. Hoàn thiện về việc xử lý và hệ thống hóa thông tin CPSX và GTSP 

@ Hoàn thiện về tài khoản kế toán 

Việc mở tài khoản kế toán của các DNCN được thực hiện theo quy định của 

chế độ kế toán hiện hành. Tuy nhiên, tại một số DNCN hiện nay chưa mở tài khoản 

chi tiết để phục vụ yêu cầu quản lý. Vì vậy, cần mở các tài khoản chi tiết để theo dõi 

các nghiệp vụ phát sinh về CPSX và GTSP bởi một lý do chính là các DN này chưa 

áp dụng phần mềm kế toán trong công tác kế toán mà ghi sổ kế toán thủ công. Vì 

vậy, để theo dõi chi tiết trong kế toán CPSX, GTSP cần được mở chi tiết theo yêu 

cầu quản lý, đặc điểm sản phẩm, quy trình chăn nuôi tác giả đề xuất như sau: 

 

(Nguồn: Tác giả đề xuất) 

 - Đối với tài khoản “Chi phí sản xuất chung”. Tại DNCN mở chi tiết theo 

nội dung, tính chất kinh tế của chi phí, cụ thể là: (i) Chi phí tiền lương nhân viên 

quản lý đội trại chăn nuôi; (ii) Chi phí vật liệu sử dụng chung trong chăn nuôi; (iii) 

Chi phí dụng cụ chăn nuôi; (iv) Chi phí khấu hao TSCĐ trong chăn nuôi; (v) Chi 

phí dịch vụ mua ngoài; (vi) Chi phí bằng tiền khác. Sau khi tổng hợp CP SXC, kế 

toán kết chuyển hoặc phân bổ cho các đối tượng tập hợp chi phí của DNCN theo 

các tiêu thức phân bổ phù hợp. Cuối kỳ, kết chuyển CP SXC để tính GTSP vật nuôi. 
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- Ngoài ra, đối với tài khoản “Thành phẩm” của DNCN có thể chi tiết theo sản 

phẩm súc vật nuôi như sau: TK1551 “SP - Chăn nuôi lợn” sau đó chi tiết TK1551 

thành: Lợn thịt, lợn con giống, lợn thịt theo đơn đặt hàng và TK1552 “SP - chăn nuôi 

bò” sau đó chi tiết thành: Bê con, sữa tươi và TK1558 “SP - Sản phẩm khác”.  

Tóm lại, việc mở tài khoản chi tiết cho từng khoản mục chi phí và theo từng 

yếu tố chi phí giúp DN theo dõi, ghi chép và phản ánh chi tiết để phục vụ cho công 

tác quản lý. Trong điều kiện ứng dụng thông tin và có sử dụng phần mềm kế toán 

hỗ trợ trong kế toán thì việc mở tài khoản chi tiết là vô hạn. Tuy nhiên, cần mở 

đúng đối tượng và cân đối giữa chi phí và lợi ích thu được. 

@ Hoàn thiện việc ghi nhận CPSX, GTSP 

  + Hoàn thiện ghi nhận CP NVLTT: Đối với khoản mục chi phí này tác giả đưa 

ra giải pháp cụ thể tại DNCN gia súc thực hiện theo phương thức tự sản, tự tiêu với quy 

trình chăn nuôi khép kín hoặc không khép kín và DNCN theo phương thức gia công. 

  Thứ nhất, Từ thực trạng khảo sát cho thấy chỉ có 4/31 (chiếm 12,9%) DNCN 

có xác định và hạch toán đối với CP NVLTT chi vượt định mức. Trong khi đó, với 

DNCN thực hiện theo phương thức tự sản, tự tiêu thì CP NVLTT chiếm tỷ trọng lớn 

nhất trong tổng chi phí của DN. Vì vậy, việc xác định phần chi phí này vượt định 

mức là cần thiết và phải thực hiện, ảnh hưởng đến tính chính xác của chỉ tiêu giá 

thành, cũng như qua đó DN tìm kiếm những giải pháp kiểm soát CPSX. 

  Các DNCN hầu hết đã có xây dựng định mức CP NVLTT. Nhưng đối với 

phần CP NVLTT chi vượt định mức các DN cần xem xét, tìm hiểu nguyên nhân để 

tìm ra giải pháp tiết kiệm chi phí, tránh ảnh hưởng lớn đến giá vốn và giá thành của 

DN. Nếu có phát sinh CP NVLTT chi vượt định mức cần ghi nhận phần chi phí chi 

vượt vào “giá vốn hàng bán” không tập hợp để xác định GTSP chăn nuôi trong kỳ: 

Tại công ty TNHH tổng công ty Hòa Bình Minh tháng 10/2017 với CP NVLTT của 

200 lợn thịt xuất bán trọng lượng trung bình 100kg/con với tổng chi phí thực tế 

499.040.000đ nhưng căn cứ theo định mức thức ăn công ty xây dựng với chỉ số 

FCR là 2.388kg thức ăn/1kg tăng trọng của lợn thì định mức thức ăn của 1 con lợn 

2.482.753đ/con có trọng lượng 100 kg. Vậy, từ đó xác định CP NVLTT chi vượt 

2.489.400đ. Phần chi phí này công ty ghi nhận là: 

  Nợ TK632 “Giá vốn hàng bán”: 2.489.400 

   Có TK621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”: 2.489.400 

  Thứ hai, đối với DNCN gia súc chăn nuôi theo phương thức gia công. Từ 

khảo sát thực trạng cho thấy các DNCN đa số tập hợp toàn bộ CP NVLTT vào 

TK642 “Chi phí QLDN” không thực hiện tính GTSP theo đơn hàng gia công. Vì 

vậy, theo VAS 02 cần xác định giá thành của sản phẩm gia công trên cơ sở tập hợp 
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CP NCTT, CP SXC còn CP NVLTT thì DNCN gia công không có khoản mục chi 

phí này. Tác giả đề xuất sơ đồ tập hợp chi phí và GTSP trong gia công Phụ lục (3.5) 

  Ngoài ra, trong gia công đối với những khoản thưởng do tiết kiệm vật liệu, 

xây dựng chuồng trại theo các điều kiện của bên thuê gia công, thưởng do lợn thịt, 

lợn con đạt trọng lượng xuất chuồng. Kế toán ghi nhận giảm trừ trực tiếp GTSP của 

đơn hàng gia công trong trường hợp nếu bên thuê gia công thu nhận sản phẩm gia 

công cùng đợt và tính thưởng ngay khi nhận sản phẩm gia công. Trường hợp khác, 

nếu sản phẩm gia công thu nhận nhiều đợt, tích lũy điểm thưởng và thực hiện trả 

vào cuối năm hoặc tiền thưởng của hợp đồng gia công trước thì kế toán ghi nhận 

vào thu nhập khác số tiền thưởng nhận được: 

Nợ TK1388,111,112.. 

 Có TK711 - Thu nhập khác 

  Thứ ba, đối với các khoản thu nhập từ việc bán thanh lý phế liệu thu hồi 

trong chăn nuôi như phân gia súc, bao tải. Hiện nay, các DNCN thường ghi nhận 

tăng “Thu nhập khác”. Điều này sẽ không thực sự chính xác bởi vì với những trang 

trại chăn nuôi quy mô lớn đặc biệt chăn nuôi lợn thịt với mỗi đợt chăn nuôi kéo dài 

4,5 tháng đến 5,5 tháng mà quy mô chăn nuôi trên 1.000 con lợn thì trị giá về phế 

liệu thu hồi là không nhỏ. Vì vậy, đối với những trại chăn nuôi theo quy trình chăn 

nuôi không khép kín, con giống mua từ bên ngoài hoặc chăn nuôi theo đơn đặt 

hàng, chăn nuôi gia công lợn thịt. Sau mỗi đợt xuất bán lợn thì toàn bộ giá trị phế 

liệu thu hồi phải được ghi nhận giảm CPSX như sau:  

Nợ TK111,112: Thu được bằng tiền  

Nợ TK621: Chuyển phân gia súc cho bộ phận trồng trọt 

 Có TK154: Ghi giảm CPSX kinh doanh dở dang 

  + Hoàn thiện ghi nhận CP NCTT: Trong DNCN gia súc CP NCTT chiếm tỷ 

trọng tương đối lớn khoảng 14% trong tổng chi phí. Vì vậy, quản lý nhân công và CP 

NCTT có ảnh hưởng trực tiếp đến GTSP chăn nuôi của DN. Với vấn đề nổi trội của 

các DNCN đó là chưa xây dựng chính sách thưởng và ghi nhận chi phí tiền thưởng cho 

công nhân chăn nuôi với kết quả khảo sát 29/31 (chiếm 93,5%) DNCN chưa thực hiện. 

Đặc biệt là công nhân chăn nuôi lợn nái có tính quyết định đến năng suất, chất lượng và 

giá thành của đàn vật nuôi. Vì vậy, tác giả đề xuất hoàn thiện về vấn đề này như sau: 

Ngoài lương thì thưởng là một trong những yếu tố kích thích tinh thần hăng 

hái làm việc của người lao động và nâng cao năng suất lao động. Vậy cần có chính 

sách thưởng cụ thể cho từng loại lợn chăn nuôi theo tháng, theo năm như thưởng 

hàng tháng có thể căn cứ vào chỉ tiêu năng suất xét thưởng như: Tỷ lệ phối/tháng 

(%), tỷ lệ đẻ/phối/tháng (%), số con sinh sống bình quân/nái/tháng (con), trọng 
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lượng bình quân lợn sơ sinh sống/tháng (kg), tỷ lệ chết lợn con theo mẹ trong tháng 

(%), trọng lượng lợn con cai sữa bình quân/tháng (kg), số con cai sữa bình quân 

tháng/nái (con); và chỉ tiêu xét thưởng năng suất năm là số lợn con cai sữa/nái/năm 

(con). Cụ thể tác giả đề xuất xây dựng mức thưởng trên lợn nái tại Phụ lục (3.6) 

Sau khi xác định được số điểm thưởng cho chăn nuôi lợn nái tại Phụ lục (3.6) 

đồng thời căn cứ vào đơn giá thưởng xây dựng theo điểm thưởng và vị trí chức vụ 

của lao động trong bộ phận chăn nuôi lợn nái theo tác giả đề xuất tại Phụ lục (3.7) 

để tính được số tiền thưởng phải trả cho người lao động.  

Vậy căn cứ theo Phụ lục (3.6) và (3.7), nếu lao động là công nhân trực tiếp 

chăn nuôi lợn nái tại tháng 1 có tổng điểm thưởng là 85 điểm/nái. Nếu công ty quy 

mô 2.000 nái ta có theo Phụ lục (3.7) đơn giá thưởng của công nhân trực tiếp chăn 

nuôi là: 20.000/nái. Số tiền thưởng trong tháng của lao động là công nhân trực tiếp 

chăn nuôi là: 40.000.000 (đ). Khi đó, chi phí tiền thưởng năng suất được kế toán 

DN định khoản theo một trong hai tình huống như sau:  

(i) Nếu quy chế thưởng có ghi trong quy chế chi tiêu nội bộ của công ty và 

phổ biến công khai với người lao động thì phần chi phí này được ghi nhận là chi phí 

hợp lệ phục vụ cho chăn nuôi, kế toán định khoản:  

Nợ TK622: 40.000.000đ 

Có TK334: 40.000.000đ 

(ii) Nếu quy chế thưởng không ghi rõ trong quy chế chi tiêu nội bộ, thưởng 

mang tính đột xuất và không thường xuyên tại DN. Vậy DN bù đắp chi phí thưởng 

cho người lao động từ quỹ khen thưởng của DN ghi:  

Nợ TK353(3531): 40.000.000đ 

Có TK334: 40.000.000đ 

+ Hoàn thiện việc ghi nhận CP SXC: 

- Đối với việc ghi nhận giá trị đàn gia súc hậu bị tại các DNCN theo ghi nhận 

của tác giả tại Phụ lục (2.23) cho thấy tại Công ty Hồ Toản đã ghi nhận năm 2017 

vào TK1542 “Chi phí nuôi bò bê đến lúc bán”. Năm 2018 đã thực hiện kết chuyển 

đàn gia súc hậu bị khi vào chu kỳ khai thác. 

  Nợ TK2115: 5.484.233.532đ 

 Có TK1542: 5.484.233.532đ.  

Đồng thời, toàn bộ chi phí thức ăn, thuốc thú y, nhân công của gia súc hậu bị này 

đều được tập vào TK1542. Dẫn đến giá thành của sản phẩm chăn nuôi không chính xác và 

công ty không thực hiện mở chi tiết cho tài khoản này. Mặt khác, tại Phụ lục (2.13b) của 

Công ty Ama Farm ghi nhận đàn gia súc hậu bị vào TK155 tại tháng 7/2017 đã ghi nhận:  
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Nợ TK155: 3.215.424.150đ 

 Có TK331: 3.215.424.150đ  

  Sau khi đàn gia súc hậu bị đi vào khai thác công ty ghi nhận:  

  Nợ TK2115 “TSCĐ là súc vật làm việc cho sản phẩm” 

   Có TK155 “Thành phẩm” 

  Vì vậy, để khắc phục vấn đề này, các DNCN cần thiết xác định lại đối tượng 

tính giá thành của DNCN là: Gia súc thịt, sữa tươi. Vì thế, giá trị đàn gia súc hậu bị 

theo quy định VAS 03 cần được ghi nhận TK241 đồng thời các chi phí phát sinh trong 

giai đoạn này cho đối tượng này cần được tập hợp vào TK241 không tập hợp vào 

TK154 hoặc TK155. Sau khi đàn gia súc chính thức đi vào thời kỳ khai thác, kế toán 

ghi nhận TK211. Để từ đó các khoản “chi phí chăm sóc” của đàn gia súc hậu bị bao 

gồm chi phí thức ăn, thuốc thú y và nhân công sẽ được tập hợp trực tiếp vào TK241 khi 

đủ điều kiện khai thác sẽ kết chuyển sang TK211 cùng với chi phí tiền giống ban đầu. 

Từ đó, tách biệt được “chi phí chăm sóc” của đàn gia súc hậu bị và “chi phí chăm sóc” 

của gia súc nuôi lấy thịt, gia súc con. Vậy tổng CPSX trong kỳ trên TK154 “Chi phí 

SXKD dở dang” sẽ chỉ là CPSX trong kỳ của đối tượng cần tính giá thành. 

- Đối với hạch toán giá trị còn lại của đàn gia súc sinh sản loại thải, thanh lý 

do già yếu, chết hoặc không đảm bảo khả năng sinh sản. Cần xác định đàn gia súc 

này không còn tham gia vào quá trình chăn nuôi, nhưng khi chuyển sang TSSH chờ 

thanh lý thì những TSSH vẫn ăn, uống, sinh trưởng. Chính vì vậy, DNCN phải chi 

ra các “chi phí chăm sóc” cho đàn vật nuôi này. Thay vì hiện nay DNCN đang ghi 

nhận chung “chi phí chăm sóc” của đàn vật nuôi đang khai thác và chờ thanh lý vào 

TK627 “CP SXC” dẫn tới ảnh hưởng và làm tăng tổng CP SXC trong kỳ là không 

chính xác. Do vậy, cần ghi nhận đối với đàn gia súc này tác giả đề xuất như sau: 

  

Phần giá trị HMLK của đàn gia súc

TK242

214

Nếu GTCL đàn gia súc lớn

Nếu GTCL đàn gia súc nhỏ và bán ngay

TK211 TK811

 

Đồng thời, điểm đặc biệt đối với đàn gia súc này là sau khi chuyển đàn nếu 

những con gia súc nái trong đàn gia súc này gầy yếu, chưa bán hoặc thanh lý ngay 

được cần chăm sóc, bồi dưỡng sức khỏe trong một thời gian nhất định thì mới bán 

và thanh lý. Chính vì vậy, các DNCN cần tách biệt được “chi phí chăm sóc” cho 

đàn gia súc này, không hạch toán chung vào CPSX trong kỳ như hiện nay tại đa số 
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các DNCN. Vì thực tế đàn gia súc này không còn tham gia vào quá trình chăn nuôi 

để tạo ra sản phẩm. Khi đó các chi phí thức ăn, thuốc thú y, nhân công…cho đàn gia 

súc này cần tách biệt khỏi CPSX và hạch toán, sơ đồ kế toán tác giả đề xuất:  

Xuất kho vật liệu cho đàn gia súc

chờ bán thanh lý

Tính lương phải trả công nhân chăm sóc

đàn gia súc chờ bán thanh lý

CP chi bằng tiền cho đàn gia súc chờ

bán thanh lý

TK811TK152

TK334

TK111, 112

 

- Đối với chi phí điện, nước, điện thoại, chi phí bảo dưỡng sửa chữa nhỏ 

thường xuyên TSCĐ đã hạch toán vào CP NVLTT ở TK621 “CP NVLTT” mặc dù 

không làm thay đổi chỉ tiêu giá thành nhưng để đảm bảo hạch toán đúng nội dung 

quy định, đồng thời xác định và phân tích chính xác khoản mục chi phí của TK621 

cần chuyển hạch toán sang TK627 “CP SXC”. 

- Về việc xác định phần định phí SXC không được phép kết chuyển để tính 

giá thành đối với những DNCN có quy mô lớn thực hiện chế độ kế toán theo Thông 

tư 200/2014/TT-BTC. Do đặc điểm của việc chăn nuôi theo quy trình khép kín với 

chi phí đầu tư về XDCB cho hệ thống chuồng trại chăn nuôi lớn. Vì vậy, chi phí 

khấu hao chuồng trại cao đồng thời chi phí đầu tư con giống lớn. Do vậy, tổng chi 

phí khấu hao có giá trị lớn. Hơn nữa, cần xem xét quy mô chuồng trại xây dựng với 

quy mô gia súc giống hiện có đã vận hành đủ công suất chăn nuôi chưa để từ đó xác 

định phần định phí không được kết chuyển để tính giá thành. Từ phụ lục (2.43) tại 

công ty TNHH Minh Hiếu Phú Thọ với chi phí khấu hao trong Tháng 8/2018 là: 

55.440.000đ. Tuy nhiên, quy mô gia súc theo thiết kế của chuồng là 1.200 con 

nhưng hiện tại công ty đang chăn nuôi tại trại đó là 980 con. Chính vì vậy, công ty 

đã kết chuyển hết phần chi phí này để tính GTSP gia súc con trong kỳ. Cho nên với 

chi phí này cần phải xác định phần chi phí được kết chuyển như sau: 55.440.000đ x 

980/1.200 = 45.294.480đ còn số không được kết chuyển để tính GTSP là: 

10.145.520đ. Khi đó theo quy định, kế toán định khoản như sau: 

Nợ TK632: 10.145.520 

Nợ TK154: 45.294.480 

 Có TK627: 55.440.000 

Việc ghi nhận này giúp các DNCN xác định chính xác phần định phí SXC nằm 

trong GTSP. Để từ đó, cung cấp các thông tin về giá thành cho các đối tượng sử dụng 

thông tin cũng như hạch toán đúng phần chi phí này theo quy định hiện hành. 
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- Về việc ghi nhận giá trị đàn gia súc giống ban đầu. Đối với DNCN bò sữa 

thực hiện đúng với VAS03 đồng thời đúng theo định hướng vận dụng IAS 41 trong 

DNCN ghi nhận vào TK211 “Tài sản sinh học”. Nhưng qua nghiên cứu thực trạng  

có một số ít DNCN ghi nhận vào TSSH mà đã ghi nhận vào TK242 “Chi phí chờ 

phân bổ” như công ty Hòa Bình Minh tại Phụ lục (2.15). Đồng thời xác định thời 

gian phân bổ của TK242 là 4 năm vượt quá quy định Thông tư 200/2014/TT - BTC. 

Vì vậy, theo VAS và định hướng áp dụng IAS cần xác định đúng đối tượng ghi tài 

sản là TSSH và khung thời gian trích khấu hao theo quy định Thông tư 45/2013/TT-

BTC đối với súc vật nuôi (từ 4 năm đến 15 năm). Từ đó cho thấy, tại công ty Hòa 

Bình Minh, việc thay đổi đối tượng ghi nhận nên giá trị khấu hao của đàn lợn giống 

tại tháng 1/2017 của công ty phải được ghi nhận là:  

Nợ TK627: 127.168.380đ 

 Có TK2141: 127.168.380đ 

Từ đó, cho thấy các DNCN gia súc cần xác định đúng đối tượng ghi TSCĐ là 

TSSH và quan tâm đến thời gian trích khấu hao của đàn súc vật giống. Để từ đó, lựa 

chọn khung thời gian khấu hao sao cho phù hợp với quy định, tình trạng sức khỏe, 

khả năng sinh sản của đàn súc vật nuôi để xác định thời gian trích khấu hao hợp lý. 

Trên cơ sở đó thì GTSP của công ty sẽ chính xác và đầy đủ hơn. 

+ Hoàn thiện trích lập dự phòng giảm giá đối với sản phẩm chăn nuôi gia súc 

  Theo quy định của Thông tư 228/2009/TT-BTC, đối tượng cần trích lập dự 

phòng giảm giá đối với sản phẩm chăn nuôi gia súc tác giả đề xuất DNCN cần trích lập 

dự phòng cho sản phẩm chăn nuôi dở dang. Sản phẩm này của DNCN có thể bị hư 

hỏng (sữa tươi), kém phẩm chất (gia súc bị ốm, gầy, yếu, tai biến sinh sản), dịch bệnh 

(gia súc bị dịch Tai xanh, LMLM, tả châu phi). Vì vậy, DNCN cần trích lập dự phòng 

giảm giá cho sản phẩm của DNCN gia súc. Tại công ty Hòa Bình Minh theo tài liệu kế 

toán chi phí SXKD dở dang trên TK154 của công ty tại ngày 31/12/2017 của hoạt động 

chăn nuôi là 7.007.629.964đ tại Phụ lục (2.16). Vậy nếu công ty trích lập dự phòng 

theo quy định thì tại thời điểm này giá của các loại gia súc theo giá thị trường và chi 

phí liên quan ước tính để tiêu thụ sản phẩm được xác định (Đvt: VNĐ): 

 Giá trị ghi sổ  Giá thị trường 
 Chi phí ước 

tính tiêu thụ 
CP dự phòng 

 (1)  (2)  (3) (4)=(1)-(2)-(3)

1. Lợn con cai sữa (21 ngày)
Con 270.758.024        278.080.150      

2. Lợn con (10 tuần tuổi)
Con 2.134.214.000     2.100.000.000    20.000.000     14.214.000          

3. Lợn choai GĐ1 (30 kg - 50kg)
Kg 1.280.528.400     1.260.000.000    10.000.000     10.528.400          

4. Lợn choai GĐ2 (50kg - 80kg)
Kg 1.451.265.520     1.638.000.000   

5. Lợn thịt (biểu 80kg - 100kg)
Kg 1.870.864.020     1.701.000.000    30.000.000     139.864.020        

Tổng cộng 7.007.629.964     6.977.080.150    60.000.000     164.606.420        

Loại gia súc Đvt

 

(Nguồn: Tài liệu kế toán Công ty Hòa Bình Minh, tính toán và đề xuất của tác giả) 
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  Tổng chi phí cần trích lập: 164.606.420đ và số dư dự phòng năm trước 

không có số dư nên kế toán ghi nhận vào giá vốn hàng bán kỳ này: 

  Nợ TK632 “Giá vốn hàng bán”: 164.606.420đ 

   Có TK2294 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”: 164.606.420đ 

  Nếu sang kỳ sau, DN gặp phải những bất lợi trong chăn nuôi như gia súc 

con, gia súc thịt bị ốm, chết, gầy yếu cần loại thải hoặc thiên tai, dịch bệnh thì DN 

sẽ có nguồn dự phòng để bù đắp những tổn thất sẽ xảy ra. 

3.2.3.3. Hoàn thiện về sổ kế toán CPSX, GTSP 

Các DNCN chưa thiết kế hệ thống sổ kế toán riêng mà chủ yếu xây dựng hệ 

thống sổ kế toán theo hướng dẫn của chế độ kế toán và chủ yếu phục vụ cho việc lập 

BCTC, cung cấp thông tin cho KTTC và một số thông tin bên KTQT nên việc xây dựng 

và thiết kế các mẫu sổ kế toán hiện còn sơ sài, thường không chi tiết tới từng loại CPSX, 

thành phẩm. Ngoài ra, còn nhiều DNCN có sử dụng phần mềm kế toán mặc dù chế độ kế 

toán thay đổi nhưng không đầu tư chi phí nâng cấp phần mềm để cập nhật mẫu chứng từ, 

sổ kế toán theo quy định của chế độ kế toán. Cụ thể, Phụ lục (2.13b) mẫu sổ của công ty 

Ama Farm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC nhưng hệ thống tài khoản theo Thông tư 

200/2014/TT-BTC, nội dung này công ty chưa cập nhật trên phần mềm thực tế công ty 

đang áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.  

+ Mở sổ chi tiết đối với khoản mục CP NVLTT, CP NCTT: Từ khảo sát có 

32,3% DNCN không mở chi tiết tập hợp trên sổ tổng hợp sau đó phân bổ cho từng 

đối tượng vật nuôi. Vì vậy, nếu DN lựa chọn tiêu thức phân bổ không phù hợp thì 

dẫn đến CP NVLTT phân bổ cho từng loại vật nuôi không chính xác trong khi đó 

những chi phí này DNCN có thể tập hợp trực tiếp được. Vì vậy, tác giả đề xuất mở 

sổ chi tiết đối với chi phí này như sau: (i) Mở chi tiết theo khoản mục chi phí, (ii) 

Mở chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí: “Gia súc thịt”, “Gia súc giống”, “Gia súc 

theo đơn đặt hàng”, “Sữa tươi”. Trong đó, nếu DNCN có sử dụng phần mềm kế 

toán, để quản lý chi tiết, cụ thể hơn nữa đối với sổ kế toán “Gia súc thịt” mở chi tiết 

tiếp thành “Gia súc thịt giai đoạn 10 kg - 30 kg”, “Gia súc thịt giai đoạn 31 kg - 60 

kg”, “Gia súc thịt giai đoạn 61 kg - xuất chuồng”. 

+ Đối với sổ chi tiết của tài khoản chi phí SXKD dở dang và thành phẩm: Theo 

khảo sát có 19/31 (chiếm 61,3%) DNCN không mở sổ chi tiết. Từ đó, dẫn đến không 

cung cấp được thông tin về CPSX và GTSP của từng sản phẩm chăn nuôi cụ thể, mà 

chỉ có số liệu tổng hợp trên sổ tổng hợp. Vì vậy, tác giả đề xuất mở sổ chi tiết có thể 

được thực hiện như sau: Sổ chi tiết “ Sản phẩm chăn nuôi lợn”, “Sản phẩm chăn nuôi 

bò”, “ Sản phẩm sữa tươi”. Trong đó “sản phẩm chăn nuôi lợn” mở chi tiết theo giai 
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đoạn chăn nuôi nếu DNCN bán sản phẩm theo giai đoạn hoặc loại gia súc. Hoặc “Sữa 

tươi” mở sổ chi tiết “Sữa tươi chăn nuôi bê” và “ Sữa tươi bán thẳng” 

Vì vậy, DNCN có thể căn cứ vào quy trình chăn nuôi, yêu cầu quản lý, đối 

tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành để mở các sổ kế toán tổng hợp và 

chi tiết sao cho phù hợp cung cấp thông tin lập BCTC và các yêu cầu thông tin chi 

tiết của KTTC và KTQT. 

3.2.3.4. Hoàn thiện việc trình bày thông tin trên báo cáo tài chính 

Qua việc nghiên cứu thực trạng của các DNCN gia súc cho thấy các DNCN đã 

tuân thủ và áp dụng đầy đủ VAS trong việc lập BCTC. Tuy nhiên, so với quốc tế thì 

khoảng cách giữa BCTC của Việt Nam nói chung và DNCN gia súc nói riêng chưa 

thể đạt tới sự hòa hợp và tuân thủ hoàn toàn với các chuẩn mực kế toán quốc tế. Áp 

dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để trình bày BCTC là nhiệm vụ cần phải thực hiện 

của kế toán Việt Nam trong giai đoạn hiện tại và tương lai khi các DN Việt Nam đã 

gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Chế độ kế 

toán Việt Nam nhiều lần sửa đổi bổ sung và thay thế, gần đây nhất là Thông tư 

200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC cho thấy đã có những tiến bộ và 

tiếp cận dần với chuẩn mực kế toán quốc tế nhưng về cơ bản trong việc lập và trình 

bày BCTC theo VAS vẫn tồn tại nhiều khác biệt với IAS/IFRS điển hình là các 

DNCN của ngành nông nghiệp. Hiện nay, Việt Nam chưa có chuẩn mực kế toán 

riêng cho những DNCN thuộc lĩnh vực này để hướng tới áp dụng IAS41. 

Trong IAS/IFRS, GTHL được sử dụng ngày càng nhiều trong định giá và ghi 

nhận các yếu tố của BCTC. Cụ thể, tại DNCN các TSSH được ghi nhận theo GTHL 

tại thời điểm lập BCTC và GTHL được xác định là giá bán của tài sản cùng loại 

hoặc tương đương trên thị trường trừ đi các chi phí ước tính để bán tài sản đó. Cùng 

với đó, sản phẩm thu được từ TSSH sẽ được ghi nhận theo GTHL tại thời điểm thu 

hoạch. Kể từ thời điểm thu hoạch sản phẩm nông nghiệp được ghi nhận theo 

VAS02. Sự khác biệt của GTHL thời điểm đầu kỳ và thời điểm cuối kỳ đối với 

TSSH sẽ tạo ra khoản lỗ hoặc lãi được trình bày trên BCTC của các DNCN mà hiện 

nay. Toàn bộ nội dung này, trên BCTC của DNCN đều chưa thể hiện.  

Mặt khác, tại DNCN theo quy định của IAS41 đối với những TSSH cần tách 

biệt giữa: TSSH là những súc vật nuôi cho sản phẩm nhiều kỳ còn gọi là tài sản dài 

hạn ghi nhận theo IAS16 và TSSH là súc vật nuôi ngắn hạn thu hoạch 1 lần. Khi đó 

nếu tại DNCN bò sữa cần tách biệt rõ: Giá trị bò sữa vắt sữa định kỳ và giá trị bò 

sữa đang trong quy trình nuôi bò lấy thịt. Ngoài ra, khi trình bày thông tin trên 

BCTC thì hiện nay các DNCN đang thực hiện việc ghi nhận “TSSH là súc vật nuôi 
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thu hoạch nhiều kỳ” theo giá gốc, chưa thực hiện theo IAS41 là ghi nhận theo 

GTHL. Vì vậy, nếu theo IAS41 khi trình bày thông tin lên BCTC thì  DNCN cần 

phải trình bày việc đối soát những thay đổi về giá trị ghi sổ của TSSH giữa thời 

điểm đầu kỳ và cuối kỳ. Vậy nếu tại Công ty Hồ Toản có tổng giá trị bò sữa kỳ: 

435.859.326đ tại Phụ lục (2.14) và giá trị đàn bò sữa cuối kỳ năm 2018 tại Phụ lục 

(2.10) là 31.611.630.843đ. Nếu theo định hướng áp dụng Chuẩn mực IAS 41 thì 

trước khi trình bày BCTC công ty cần thực hiện đối soát những nội dung sau: 

+ Khoản lãi hoặc lỗ phát sinh từ những thay đổi về GTHL trừ đi chi phí để 

bán với khoản lãi theo ước tính: 233.430.000đ (Cơ sở công ty xác định trên giá bán 

thị trường nhân (x) trọng lượng kg của bò cộng (+) Giá chọn giống theo quy định 

cộng (+) Giá trị bê con mới sinh ra từ TSSH đầu kỳ). Kế toán định khoản: Nợ TK 

“Tài sản sinh học”/Có TK “Thu nhập”: 233.430.000đ; 

+ Giá trị đàn bò tăng thêm do mới nhập vào trong kỳ với số tiền 31.175.771.517đ. 

Kế toán định khoản: Nợ TK “Tài sản sinh học”/Có TK “Tiền”: 31.175.771.517đ; 

+ Giá trị đàn bò giảm do nhượng bán (bò gầy, bò yếu) hoặc thanh lý do bò 

chết ước tính ( 46 con x 15.688.154đ + 133 con bê x 7.000.000đ): 1.652.655.084đ. 

Kế toán định khoản: Nợ TK “Chi phí”/Có TK “Tài sản sinh học”: 1.652.655.084đ. 

+ Giá trị đàn bò giảm do thu hoạch (Thực hiện tách sản phẩm nông nghiệp 

đến thời điểm thu hoạch): 133 con x 15.688.154đ= 2.086.524.482đ. Kế toán định 

khoản: Nợ TK “Chi phí”/Có TK “Tài sản sinh học”: 2.086.524.482đ 

+ Giá trị đàn bò cuối kỳ: 28.105.881.277đ. Sơ đồ kế toán các nghiệp vụ trên 

được khái quát: 

(Giá trị đàn bò thanh lý, bán)

(Giá trị đàn bò do thu hoạch SP)

28.105.881.277

              TK"TSSH cho SP nhiều kỳ"

(Giá trị đàn bò nhập mới trong kỳ

TK"Chi phí"

1.652.655.084   1.652.655.084

TK"Chi phí giá vốn"

2.086.524.482  2.086.524.482

233.430.000                     233.430.000

(GTHL đàn bò đầu kỳ)

TK"Tiền"

31.175.771.517           31.175.771.517

TK"Thu nhập"

435.859.326

 

Vậy giá trị đàn bò cuối kỳ có GTHL là: 28.105.881.277đ và đây sẽ là thông tin để 

công ty trình bày lên Bảng cân đối kế toán, Thuyết minh BCTC cuối kỳ, còn thông tin về 

chi phí và thu nhập trong kỳ được trình bày lên báo cáo kết quả hoạt động SXKD.  

Tuy nhiên, các DNCN để áp dụng được giải pháp này cần có lộ trình và điều kiện 

thực hiện như sau: TSSH được ghi nhận theo GTHL. Mà việc xác định GTHL chỉ có thể 
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xác định được khi (i) Đã tồn tại thị trường hoạt động của TSSH và sản phẩm nông 

nghiệp thu được từ TSSH; (ii) Nếu không tồn tại thị trường hoạt động thì DNCN phải 

xác định được giá giao dịch thị trường gần nhất, giá thị trường của sản phẩm tương tự, 

hoặc các tham chiếu khác tương tự trong ngành. Vì thế, có thể trong ngắn hạn DNCN 

chưa áp dụng được giải pháp nhưng trong dài hạn với xu hướng hội nhập, khi có đủ điều 

kiện thực hiện các DNCN sẽ vận dụng đề trình bày và công bố thông tin của DN. 

3.2.4. Giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX, GTSP tại các DNCN gia súc ở MBVN 

trên góc độ KTQT 

3.2.4.1. Hoàn thiện về xây dựng định mức và lập dự toán CPSX, GTSP 

@ Hoàn thiện về hệ thống định mức chi phí 

Hệ thống định mức chi phí của DNCN gia súc hiện nay cần được tổ chức sao 

cho phù hợp với đặc điểm sản phẩm, quy trình chăn nuôi, loại vật nuôi với các giải 

pháp cụ thể là: 

- Tổ chức xây dựng định mức công bố chưa đồng bộ, thiếu các định mức cơ 

bản, việc xây dựng định mức thường sử dụng trong một thời gian dài chưa có sự 

điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Cần phối hợp với các đơn vị liên quan 

như đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y có các bộ phận chuyên môn kỹ 

thuật cao để tư vấn, giám sát để xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của DN. 

- DNCN cần căn cứ theo điều kiện chăn nuôi cụ thể như quy mô chăn nuôi, 

loại hình chuồng trại chăn nuôi, loại vật nuôi để xây dựng hệ thống định mức và 

đơn giá theo năng lực thực tế của DN. 

- Trên cơ định mức của các nước tiên tiến trong chăn nuôi gia súc cần tham 

khảo kinh nghiệm xây dựng định mức sao cho khoa học, hợp lý, đầy đủ.  

Qua khảo sát thực trạng tại các DNCN như Công ty TNHH Thái Việt, công 

ty Hồ Toản, Hòa Bình Minh tại Phụ lục (2.7); (2.9); (2.10) có thực hiện xây dựng 

định mức chi phí và các định mức được xây dựng chủ yếu là định mức về thức ăn, 

thuốc thú y. Tuy nhiên, đối với định mức về lao động cho các trại chăn nuôi chưa 

được xây dựng cụ thể. Vì hiện tại các DN này, công nhân tại các trại chăn nuôi 

kiêm nhiệm công việc giữa các trại và trong công tác trực ca đêm và trực trưa tại 

các trại nái sinh sản mang tính chất luân phiên. Vì vậy, cần xây dựng định mức lao 

động cho các trại chăn nuôi theo loại vật nuôi như sau: 

- Lao động nuôi lợn đực, khai thác tinh và làm công tác phối giống; 

- Lao động chăn nuôi lợn nái sinh sản; 

- Lao động chăn nuôi lợn hậu bị chờ phối; 

- Lao động chăn nuôi lợn thịt (nuôi lớn, nuôi béo); 
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- Lao động chăn nuôi lợn con sau cai sữa; 

- Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư chăn nuôi, bác sỹ thú y. 

Một nội dung khác trong vấn đề xây dựng định mức, với các định mức của 

các DNCN đang xây dựng một cách tổng hợp các nội dung chi phí chính theo quy 

định, chưa xây dựng định mức chi tiết của một số nội dung ảnh hưởng quan trọng 

đến GTSP chăn nuôi. Do vậy, tác giả đề xuất cần xây dựng định mức chi phí 

vaccine trong chăn nuôi cho từng loại sản phẩm vật nuôi theo đơn vị cung cấp và 

giá của từng loại vaccine cụ thể cho mỗi giai đoạn chăn nuôi. Theo thông tin tác giả 

đưa ra nếu DNCN lựa chọn một trong hai phương án tiêm phòng vaccine cho quy 

trình nuôi lợn con và lợn thịt nuôi lớn, nuôi béo với các loại vaccine thông dụng 

trên thị trường thì có ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành của DN. Với định mức về 

giá được xây dựng là giá thị trường tại thời điểm tháng 12/2017 có phương án 1 

tổng chi phí vaccine sử dụng là: 197.700đ/con và phương án 2 là: 114.500đ/con. Vì 

vậy, chênh lệch giữa hai phương án là: 83.200đ/con. Vậy, nếu DNCN với quy mô 

10.000 lợn thịt thì chi phí về tiền vaccine chênh lệch khi sử dụng là: 830.200.000đ. 

Thông tin được tác giả trình bày tại Bảng (3.4): 

Bảng 3.4: Định mức vaccine theo ngày tuổi lợn con và lợn thịt 

 Tên Vaccine  Hãng sản xuất  Chi phí/liều  Tên Vaccine  Hãng sản xuất  Chi phí/liều 

 14 Ngày  Suyễn  Mycoplasma1One   Zoetis                      25.700 Mycoplasma  Boehringer 22.000               

 21 Ngày  Còi cọc sau cai sữa  Circo   Boehringer                      65.000  Circo  Merial                 33.500 

 28 Ngày  Tai xanh  PRRS   Boehringer                      54.000  PRRS   Hanvet                 17.000 

 35 Ngày  Dịch tả (Mũi 1)  Coglapest   Ceva                        6.000  Pestiffa   Merial                   4.000 

 42 Ngày  Lở mồm long móng  Aftopor   Merial                      14.000  Aftopor   Merial                 14.000 

 50 Ngày   Viêm phổi dính sườn  APP  Bayer                      27.000  APP  Zoetis                 20.000 

 60 Ngày  Dịch tả (Mũi 2)  Coglapest   Ceva                        6.000  Pestiffa   Merial                   4.000 

                   197.700               114.500 

 Ngày tuổi  Vaccine phòng bệnh 
Phƣơng án 1

 Tổng tiền 

Phƣơng án 2

 

(Nguồn: Báo giá của công ty và tính toán của tác giả) 

Mặt khác, từ thực trạng tại các DNCN cho thấy các DNCN mới chỉ quan tâm 

xây dựng định mức thức ăn cho gia súc, chưa quan tâm xây dựng định mức thuốc 

thú y đặc biệt đối với loại gia súc là lợn nái mang thai. Định mức được xây dựng 

trên cơ sở định mức hướng dẫn quy định, theo ngày tuổi và tuần mang thai của lợn 

nái mang thai và giá thuốc lấy theo thời điểm Tháng 04/2018 tại Phụ lục (3.9). 

Vì vậy, các DNCN gia súc giữa bộ phận kế toán và bộ phận kỹ thuật chăn 

nuôi cần thống nhất, bàn bạc và thảo luận xây dựng hệ thống định mức cho chăn 

nuôi gia súc riêng của từng DNCN và tham khảo trên cơ sở hướng dẫn của BNN và 

PTNN theo Quyết định số 675/2014/QĐ-BNN-CN, ban hành ngày 04 tháng 04 năm 
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2014. Quy định chi tiết, cụ thể cho từng loại gia súc để vận dụng và xây dựng phù 

hợp với DN mình và cân đối giữa các phương án để đảm bảo cho hoạt động chăn 

nuôi hoạt động trong môi trường phòng bệnh an toàn, lựa chọn phương án cần theo 

dõi và ghi chép sau khi kết thúc mỗi quy trình nuôi, đánh giá mức độ bảo vệ của 

từng loại vaccine để đưa ra các kế hoạch và xây dựng định mức cho quy trình chăn 

nuôi tiếp theo là tiếp tục sử dụng hay thay thế loại vaccine khác. 

@ Hoàn thiện hệ thống dự toán 

Dự toán chi phí hiện nay tại các DNCN gia súc có thực hiện lập nhưng lập 

chưa đầy đủ hoặc mới lập một số dự toán cơ bản. Vì vậy, việc lập dự toán là một 

công việc thường xuyên và cần thiết DN phải thực hiện. Đồng thời, khi xây dựng dự 

toán cần lưu ý những tác động lên hoạt động tương lai của DN như tác động khách 

quan và tác động chủ quan. 

Thứ nhất, nhóm nhân tố tác động khách quan là tác động từ bên ngoài và vượt 

khỏi phạm vi kiểm soát của DN như điều kiện kinh doanh, chính sách thể lệ của Nhà 

Nước và sự biến động của nền kinh tế. Cụ thể tại DNCN gia súc vấn đề này cần được 

quan tâm khi lập dự toán như điều kiện chăn nuôi, sự tác động của DNCN như chi 

phí cho vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cho chăn nuôi, thức ăn gia súc, nguồn nước 

uống cho vật nuôi, vận chuyển vật nuôi trong nội bộ DN hoặc từ trại này sang trại 

khác, di chuyển trên đường và xáo trộn đàn vật nuôi khi xuất bán. Hoặc công tác 

đánh giá tác động môi trường chăn nuôi theo quy định những chi phí phát sinh liên 

quan đến nội dung này DN cần lập dự toán trước khi sản xuất như: Chi phí phục vụ 

cho việc xử lý chất thải rắn (bao tải, túi nilong, chai lọ đựng thuốc bằng thủy tinh, 

chai lọ nhựa..). Chi phí tiêu động khử trùng chuồng trại, phương tiện vận chuyển, khu 

vực nuôi nhốt, chi phí xây dựng nhà ủ phân, nhà chứa phân. Chi phí xây dựng lò 

thiêu, hầm thiêu xác súc vật chết hoặc loại bỏ trong chăn nuôi. Lập kế hoạch và dự 

toán chi phí đối với quản lý chất thải lỏng trong chăn nuôi như: Chi phí xây dựng hệ 

thống thoát nước, thu gom nước thải và xử lý nước thải phù hợp với quy mô chăn 

nuôi, chi phí xây dựng hầm Biogas, chi phí về phí bảo vệ môi trường nước thải.  

Đối với các chính sách và thể lệ của Nhà nước cũng có tác động đến việc lập 

dự toán CPSX của DN như trong từng thời kỳ, từng giai đoạn như chính sách phát 

triển chăn nuôi bò sữa những ưu đãi của Nhà nước đối với chăn nuôi bò sữa như: 

Ưu đãi tiền thuê đất, ưu đãi thuế TNDN, ưu đãi lãi suất cho vay tại các ngân hàng. 

Để từ đó, DN có thể xây dựng dự toán sản xuất với các khoản mục chi phí liên quan 

đến giá thành và có chiến lược cụ thể khi thời gian ưu đãi đã hết hiệu lực. 

Mặt khác, khi xây dựng dự toán CPSX và giá thành DNCN cũng cần xem xét 

đến những biến động của nền kinh tế như: Tỷ lệ lạm phát, chênh lệch tỷ giá hối 
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đoái, dòng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Những vấn đề này DN cần lường 

trước và kiểm soát ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả nguồn thức ăn gia súc, thuốc thú 

y và đặc biệt những DN đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực chăn nuôi với sản lượng 

chăn nuôi lớn, kiểm soát giá trong chăn nuôi. Vì vậy, các DNCN với quy mô nhỏ 

cần có kế hoạch và lập dự toán một cách chi tiết, cụ thể. 

Thứ hai, nhóm nhân tố tác động chủ quan là tác động từ bên trong nằm trong 

phạm vi kiểm soát của DN như trình độ sử dụng lao động, trình độ sử dụng các yếu tố 

vật chất của quá trình sản xuất, trình độ nhận thức và vận dụng các nhân tố khách quan. 

Đối với việc sử dụng lao động trong DNCN gia súc hiện nay với hình thức 

chăn nuôi công nghiệp và chăn nuôi trên cơ thể những con vật nuôi nhập ngoại, chi 

phí đầu tư súc vật nuôi ban đầu cao, năng suất của vật nuôi phụ thuộc chủ yếu vào 

khâu chăm sóc và cần tuân thủ theo các quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt về phòng 

bệnh, chữa bệnh, can thiệp và hỗ trợ sinh sản. Vì thế, lao động sử dụng trực tiếp 

trong chăn nuôi không phải là lao động dư thừa, nhàn rỗi mà phải lao động có trình 

độ, có tay nghề, kinh nghiệm trong chăn nuôi. Vì vậy, DN cần phải lập dự toán cho 

các chi phí liên quan đến việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, hội thảo, tập huấn. 

Chi phí trang bị các tài liệu, kiến thức chăn nuôi cho người lao động, chi phí đãi ngộ 

vật chất và tinh thần cho người lao động để giảm các trường hợp người lao động có 

tay nghề, trình độ chuyển đơn vị công tác. Ngoài ra, trình độ sử dụng các yếu tố sản 

xuất trong quá trình chăn nuôi, vấn đề nhận thức và vận dụng các nhân tố khách 

quan có tác động đến việc xây dựng dự toán của DNCN gia súc. 

Dự toán chi phí là dự tính chi phí của DN, dự tính hoạt động chăn nuôi của 

DN có tính đến sự tác động của hai nhóm nhân tố trên. Vì thế, trong dự toán không 

chỉ đề cập các công việc phải thực hiện mà cần chỉ rõ cách thức thực hiện, tính toán 

các chỉ tiêu về lượng và giá trị bằng số liệu cụ thể trong dự toán. 

Ngoài ra, DNCN gia súc với đặc thù về sản phẩm và ngành nghề chăn nuôi 

do vậy ngoài các dự toán cơ bản cần lập dự toán đầu tư đổi mới đàn lợn (trong đó 

có lợn nái và lợn thịt). Vậy tác giả đề xuất cần lập báo cáo chu chuyển đàn lợn thịt 

tại Phụ lục (3.8) để có căn cứ xây dựng định mức và dự toán chi phí của DNCN. 

Căn cứ số lượng lợn thịt hiện có theo báo cáo chu chuyển đàn lợn thịt, DN xây 

dựng dự toán nhập và đầu tư đổi mới đàn lợn thịt cho từng giai đoạn của quy trình 

chăn nuôi. Từ đó thấy, với sản phẩm gia súc đến kỳ thu hoạch hoặc gia súc giống 

không còn khả năng khai thác. Khi đó DN phải có kế hoạch nhập gia súc giống đầu 

vào để tiếp tục cho quy trình chăn nuôi tiếp theo. Với dự toán được lập cụ thể với đàn 

gia súc mới về mặt số lượng, giá dự toán, nguồn nhập, biểu cân khi nhập đàn. 
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3.2.4.2. Hoàn thiện về phương pháp tính GTSP trong DNCN gia súc ở MBVN 

Tại DNCN gia súc, đang sử dụng các phương pháp tính giá thành phổ biến là 

phương pháp giản đơn, phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. Nhưng giá 

thành của DNCN lợn chưa thực hiện loại trừ phần giá trị thu hồi của sản phẩm phụ, 

DNCN bò sữa chưa xác định được giá thành  “sản phẩm song đôi”. Vì vậy, tác giả 

đề xuất phương pháp tính GTSP như sau: 

@ Tính giá thành sản phẩm chăn nuôi có loại trừ sản phẩm phụ (có xác định giá 

thành 1kg trọng lượng thịt tăng của từng đàn gia súc) 

Giả sử tại Công ty TNHH tổng công ty Hòa Bình Minh có tài liệu sau: 

- Chi phí chăn nuôi đã tập hợp cho từng giai đoạn chăn nuôi theo trọng lượng 

thuộc trại chuồng kín nuôi lợn thịt là trại TR0101 có quy mô 200 con như sau: 

Số 1 10-20 15.250.000

Số 2 20 - 40 18.300.000

Số 3 40 - 60 27.450.000 27.787.500 34.537.038

Số 4 60 - 80 41.175.000

Số 5 80 - 100 61.762.500

Tổng cộng 163.337.500 27.787.500 34.537.038

Phân loại theo 

trọng lượng (kg)

CP NVL TT (đ) CP NCTT (đ) CP SXC (đ)Đàn lợn chia theo ô chuồng

 

        (Nguồn: Tác giả) 

- Thống kê đàn lợn thịt thuộc trại TR0101 có số lượng lợn theo trọng lượng 

của từng đàn lợn trong trại như sau: 

Số 1 10-20 50 50

Số 2 20 - 40 40 35

Số 3 40 - 60 30 30

Số 4 60 - 80 25 20

Số 5 80 - 100 30 50

175 185Tổng cộng

Đàn lợn chia theo ô chuồng Phân loại theo 

trọng lượng (kg)

Số lợn đầu kỳ 

(con)

Số lợn cuối kỳ 

(con)

 

        (Nguồn: Tác giả) 

- Trong quá trình chăn nuôi, DN mua thêm 80 con với trọng lượng 640 kg và 

bán ra 65 con với tổng trọng lượng 5.915 kg đồng thời theo báo cáo của bộ phận chăn 

nuôi thuộc trại TR0101 có 3 con bị chết thuộc đàn số 2 với tổng trọng lượng: 90 kg 

  Vì vậy, trước hết ta kiểm tra số đầu lợn trong kỳ của DN theo quan hệ cân 

đối: Số đầu kỳ + Số tăng trong kỳ = Số cuối kỳ + Số giảm trong kỳ. 

Ta có: 175 con + 80 con = 185 con + ( 65 + 3 + 2) con. Từ đó, ta thấy qua thông 

tin này, để đảm bảo sự cân đối của tổng đàn thì số lợn giảm trong kỳ phải là 70 con trong 
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đó 65 con bán thịt và 3 con giảm do bị chết thuộc đàn số 1 theo báo cáo của bộ phận 

chăn nuôi. Vì thế, tổng số giảm là 68 con không đảm bảo tính cân đối của tổng đàn nên 

theo công thức trên ta thấy còn thiếu 2 con giảm chưa rõ nguyên nhân. Sau khi truy tìm 

nguyên nhân và xác định rõ nguyên nhân để xử lý trong công tác quản lý cũng như trong 

kế toán được biết 2 con giảm này thuộc đàn số 5 có trọng lượng 182 kg. 

Ngoài ra, ta cần xác định trọng lượng thịt tăng của trại TR0101 như sau: 

Tổng trọng 

lượng thịt 

tăng của từng 

đàn trong kỳ

=

Trọng lượng 

thịt hơi cuối kỳ 

của từng đàn

-

Trọng lượng 

thịt hơi đầu kỳ 

của từng đàn

+

Trọng lượng thịt hơi đã 

chuyển đàn, đã bán, đã giết 

thịt, đã chết, loại bỏ trong 

kỳ của từng đàn

-

Trọng lượng thịt 

hơi đã bổ sung 

vào từng đàn 

trong kỳ
 

Ta có: 

+ Tổng trọng lượng thịt đầu kỳ: (15 x 50) + (30 x 40) + (50 x 30) + (70 x 25) + (90 

x 30) = 750 + 1.200 + 1.500 + 1.750 + 2.700 = 7.900 (kg) 

+ Tổng trọng lượng thịt cuối kỳ: ( 15 x 50) + (30 x 35) + ( 50 x 30) + (70 x 20) + 

(90 x 50) = 750 + 1.050 + 1.500 + 1.400 + 4.500 = 9.200 (kg) 

+ Tổng trọng lượng thịt tăng trong kỳ: 640 kg 

+ Tổng trọng lượng thịt giảm trong kỳ: 5.915 + 90 + 182 = 6.187 (kg) 

Từ đó ta có, trọng lượng thịt tăng của toàn đàn trong kỳ (T) là: 

T = 9.200 - 7.900 + 6.187 - 640 = 6.847 (kg) 

Hơn nữa, DN đã tập hợp về giá trị sản phẩm phụ thu được của từng đàn 

trong kỳ theo số liệu tập hợp được trên báo cáo của kế toán, như sau: 

A (1) (2) (3)=(1)*(2) (4) (5) (6)=(4)*(5) (7)=(3)+(6)

Số 1 61 500 30.500 450 600 270.000 300.500

Số 2 73 500 36.500 315 600 189.000 225.500

Số 3 110 500 55.000 270 600 162.000 217.000

Số 4 165 500 82.500 180 600 108.000 190.500

Số 5 245 500 122.500 450 600 270.000 392.500

Tổng cộng 654 327.000 1.665 999.000 1.326.000

Giá ước tính 

(đ/chiếc)

Giá ước tính 

(đ/kg)

Thành tiền (đ) Phân chuồng 

(kg)

Thành tiền (đ) Tổng cộng (đ)Đàn lợn chia theo 

ô chuồng

Vỏ bao cám 

(chiếc )

 

          (Nguồn: Tác giả) 

 Vậy ta có để xác định giá thành 1 kg trọng lượng thịt tăng từng đàn theo công thức : 

Giá thành 1 kg 

trọng lượng thịt 

tăng từng đàn 

 

= 

Chi phí chăn nuôi của 

từng đàn trong kỳ 

 

- 

Giá thành sản phẩm phụ 

từng đàn thu được trong kỳ 

Tổng trọng lượng thịt tăng của từng đàn trong kỳ 

+ Tổng chi phí chăn nuôi:  

   163.337.500 + 27.787.500 + 34.537.038 = 225.662.038 (đ) 

+ GTSP phụ thu hồi theo giá trị ước tính: 1.326.000 (đ) 
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+ Tổng trọng lượng thịt tăng trong kỳ: 6.847 (kg) 

→ Giá thành 1 kg trọng lượng thịt tăng từng đàn = (225.662.038 - 

1.326.000)/6.847 = 32.764,14đ/kg. 

Vậy, kế toán ghi nhận riêng đối với phần chi phí giảm 2 con lợn không rõ nguyên 

nhân và căn cứ vào biên bản xử lý là công nhân chăm sóc trong tháng phải bồi thường 

trừ lương 60% và nhân viên bảo vệ chấp nhận phạt bồi thường tiền bồi thường chưa thu 

thuộc trại TR0101 phải chịu 40% giá trị số lợn thiếu hụt. Kế toán ghi nhận như sau: 

TK"CP SXKD dở dang - TR0101"

5.963.074 5.963.074 5.963.074 3.577.844

2.385.230

TK"Phải trả CNV"

TK"Phải thu khác"

TK"TS thiếu chờ xử lý"

 

@ Tính giá thành sản phẩm gia súc là sản phẩm “song đôi” 

Trong DNCN bò sữa với sản phẩm chăn nuôi đặc thù là sản phẩm “song đôi” 

tức là sản phẩm sữa tươi và bê con. Nhưng hiện nay, các DNCN chỉ tính giá thành 

cho sản phẩm sữa tươi, sản phẩm bê con coi như sản phẩm phụ, không xác định giá 

thành và thường ghi nhận vào TK711 “Thu nhập khác” của DN hoặc giảm trừ trực 

tiếp vào TK154 “Chi phí SXKD dở dang” để giảm giá thành của sản phẩm sữa tươi. 

Điều này, thực sự chưa chính xác. Vì vậy, cần phải xác định riêng biệt giá thành của 

sữa tươi và bê con theo giải pháp của tác giả như sau: 

Tại công ty cổ phần sữa Đông Triều với quy mô bò sữa 200 con và năm 2018 

giả định tổng hợp số liệu 60 con bò sữa mang thai 280 ngày có tổng CPSX tập hợp 

sau chu kỳ vắt sữa 300 ngày được như sau: Chi phí NVLTT: 3.512.581.718đ; Chi 

phí NCTT: 936.688.458đ; Chi phí SXC: 1.405.032.688đ. Vậy, tổng CPSX là: 

5.854.302.864đ. Sau 280 ngày có 60 con bê được sinh ra với tổng trọng lượng bê sơ 

sinh là: 1.920 kg, hao hụt trong khi sinh: 6 con (Chưa xác định được nguyên nhân, 

chờ quyết định xử lý). Vậy số con bê con còn sống: 54 con bê (tiếp tục nuôi lớn để 

chuyển sang quy trình nuôi gia súc thịt). 

Vì vậy, ta phải xác định giá thành của 1kg sữa tươi và giá thành của 1 con bê. 

+ Giá thành 1 kg sữa tươi = Tổng GTSP chính trong kỳ/(sản lượng sữa vắt 

được trong kỳ + Sản lượng sữa vắt được quy đổi từ súc vật con) 

+ Sản lượng sữa tươi vắt được trong kỳ khai thác 300 ngày của bò: 27 

kg/ngày x 60 con x 300 ngày/chu kỳ = 486.000 kg. 
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+ Sản lượng sữa quy đổi từ súc vật con. Căn cứ theo quy định của BNN và PTNN 

có quy định 1 kg trọng lượng súc vật mới đẻ sẽ có giá trị tương đương 4 kg sữa tươi hoặc 1 

con bê tương đương 100 kg sữa tươi. Tuy nhiên, để phù hợp với giá cả thị trường hiện tại 

tác giả đề xuất công ty quy định 1 kg trọng lượng súc vật mới đẻ sẽ có giá trị tương đương 

6 kg sữa tươi hoặc 1 con bê tương đương 150 kg sữa tươi. Từ đó ta xác định được: Sản 

lượng sữa quy đổi từ súc vật con = Súc vật con mới đẻ x trọng lượng súc vật con x 6 

Vậy, sản lượng sữa quy đổi = 1.920 x 6 = 11.520 kg 

+ Vậy, giá thành 1 kg sữa tươi = 5.854.302.864đ/(486.000 + 11.520) = 

11.766,97đ/kg 

Từ đó, xác định giá thành 1kg súc vật nuôi = Giá thành 1kg sữa tươi x 6 

= 11.766,97đ/kg x 6 = 70.601,82đ/kg. 

Vì vậy, đối với kế toán khi xác định được giá thành riêng biệt cho từng loại 

sản phẩm. Khi đó, kế toán hạch toán theo sơ đồ như sau: 

3.512.581.718        3.512.581.718

936.688.458               936.688.458

1.405.032.688        1.405.032.688

TK155 (Sữa tươi)

5.854.303.248 5.718.747.420

TK621 TK154

TK621 (Bê con chuyển sang nuôi thịt)

121.999.945

TK1381 (Bê con hao hụt khi sinh)

13.554.883

1.405.032.688

TK622

TK627

3.512.581.718

936.688.458

 

3.2.4.3. Hoàn thiện về nội dung phân tích và cung cấp thông tin CPSX, GTSP cho 

việc ra quyết định 

  Phân tích chênh lệch là việc sử dụng thông tin thực tế và thông tin tiêu chuẩn 

để phân tích và tìm ra nguyên nhân giải thích về sự khác nhau giữa CPSX tiêu 

chuẩn và CPSX thực tế để tìm kiếm các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng 

chi phí của DN. Tuy nhiên, không phải các khoản chi phí của DN đã chi ra đều 

được phân tích mà DN chỉ tiến hành phân tích những khoản chi phí chiếm tỷ trọng 

lớn, đã xây dựng định mức chi phí. Khi phân tích chi phí chênh lệch DN lập báo cáo 

chi phí của từng bộ phận tại Bảng (3.5) như sau: 

Bảng 3.5: Bảng phân tích chênh lệch chi phí 

Khoản mục chi phí CP thực tế CP tiêu chuẩn Chênh lệch U/F 

CP NVLTT     

CP NCTT     

CP SXC     

          (Nguồn: Tác giả đề xuất) 
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  Xuất phát từ việc đánh giá CPSX của các DNCN gia súc ở MBVN mới chỉ tập 

trung vào đánh giá chi phí trực tiếp và phương pháp chủ yếu sử dụng là phương pháp 

so sánh trên sự biến động của tổng thể mà chưa chỉ ra ảnh hưởng của từng nhân tố 

đến sự biến động đó. Do vậy, cần đánh giá sự biến động của từng khoản mục chi phí 

trọng yếu và thời điểm đánh giá là cuối mỗi tháng. Giả sử tác giả đánh giá sự biến 

động CPSX tại công ty TNHH tổng công ty Hòa Bình Minh với hoạt động chăn nuôi 

lợn thịt và quy mô chăn nuôi 1.000 con lợn thịt tại tháng 01/2018 tại Phụ lục (3.10). 

Từ đó tác giả phân tích biến động CPSX theo từng khoản mục chi phí như sau: 

@ Đánh giá biến động CP NVLTT 

Vậy đối với chi phí thức ăn được sử dụng để tính toán ta có như sau: 

AP x AQ                       

2.480.000 x 990 

2.455.200.000đ

SP x AQ                            

2.482.753 x 990             

2.457.925.470đ

SP x SQ                

2.482.753 x 1.000  

2.482.573.000đ

24.827.530đ (F)2.725.470đ (F)

Biến động lượng NVL

Biến động tổng cộng

Biến động giá NVL

27.553.000đ

 

Biến động giá nguyên vật liệu (MPV) chỉ ra lượng tiền đã trả cho việc mua 

nguyên vật liệu là dưới hay trên mức giá tiêu chuẩn. Vậy, đối với loại nguyên vật 

liệu là thức ăn gia súc cho giai đoạn nuôi thịt thì giá đã trả là 2.480.000đ/con. Xác 

định được MPV có lợi là 2.725.470đ được tính bằng [(2.482.753đ - 2.480.000đ) x 

990] = 2.725.470đ (F). Điều này cho thấy đây là biến động có lợi vì giá thực tế chi 

trả thấp hơn giá tiêu chuẩn cho phép. 

Biến động lượng nguyên vật liệu (MQV) chỉ ra lượng nguyên vật liệu thực tế 

sử dụng là trên hay dưới mức tiêu chuẩn cho phép đối với mức đầu ra thực tế. Đối 

với số lượng nguyên vật liệu để chăn nuôi lợn thịt thực tế là 990 con ít hơn so với 

tiêu chuẩn 10 con, tạo ra sự biến động số lượng nguyên vật liệu có lợi là [(1.000 - 

990) x 2.482.753đ] = 24.827.530đ (F).  

Từ đó, ta có biến động tổng cộng là: 27.553.000đ (F) và đây là một biến 

động có lợi. Vậy, để tìm ra tổng các biến động CP NVLTT, việc tính toán các biến 

động về giá cả và số lượng được lặp lại cho tất cả các nội dung CP NVLTT. Sau đó, 

cộng dồn để có được tổng các biến động về giá và lượng. 

@ Đánh giá biến động CP NCTT 

Các biến động về lao động cho hoạt động chăn nuôi lợn thịt trong tháng 01 

năm 2018 có thể được xác định trên cơ sở các bộ phận và sau đó được cộng dồn 
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tổng các bộ phận. Để minh họa tác giả tính toán trên cơ sở dữ liệu tại bộ phận dọn 

vệ sinh chuồng trại được áp dụng như sau: 

Biến động định mức lao động Biến động hiệu quả lao động

1.035.000đ

Biến động lao động tổng cộng

AP x AQ                               

310 x 238.500              

73.935.000đ

SP x AQ                                  

300 x 238.500           

71.550.000đ

SP x SQ                         

300 x 243.000 

72.900.000đ

2.385.000đ (U) 1.350.000đ (F)

 

Biến động định mức lao động (LRV) chỉ ra sự khác biệt giữa tiền công thực tế đã 

trả cho người lao động cho một thời kỳ và tiền công tiêu chuẩn cho tất cả các giờ làm 

việc. LRV được xác định bằng [(310 - 300) x 238.500đ] = 2.385.000đ (U). Đây là một 

biến động bất lợi do mức tiền công thực tế chi trả lớn hơn mức tiền công tiêu chuẩn. 

Biến động hiệu quả lao động được xác định bằng [(243.000đ - 238.500đ) x 

300] = 1.350.000đ (F). Đây là một biến động có lợi do thời gian làm việc thực tế ít 

hơn so với thời gian làm việc tiêu chuẩn. Từ đó xác định biến động lao động tổng 

cộng là 2.385.000đ - 1.350.000đ = 1.035.000đ. 

@ Đánh giá biến động CP SXC 

Biến động biến phí SXC (VOH) chính là sự khác nhau giữa VOH thực tế và VOH 

dự toán. Sử dụng thông tin của Phụ lục (3.10) tính toán được biến động VOH như sau: 

5.196.845 (U)

Tổng biến động VOH

5.626.469đ (U) 429.624đ (F)

Biến động chi tiêu Biến động hiệu quả

SP x AQ*                          

8.133 x 6.337                

51.538.821đ                          

VOH thực tế                 

57.165.290đ

SP x SQ**                         

8.133 x 6.390  51.968.445

 

Từ đó ta thấy biến động tổng cộng VOH là 5.196.845đ (U). Đây là một biến 

động bất lợi do chi phí biến phí SXC thực tế cao hơn so với chi phí tiêu chuẩn. Vậy 

nguyên nhân VOH là (U) có thể là giá thực tế của tiền công lao động gián tiếp cao 

hơn so với tiêu chuẩn hoặc là sự lãng phí hoặc hao hụt các nguồn lực sản xuất (như 

nguyên vật liệu sử dụng gián tiếp), nguyên vật liệu đã hư hỏng trong quá trình lưu 

kho sau khi nguyên vật liệu đã được đưa vào sản xuất. Từ đó, nhà quản trị cần quy 

trách nhiệm và thực hiện kiểm soát nguyên vật liệu có hiệu quả hơn. 

Biến động định phí SXC (FOH) được chia thành biến động về giá và biến 

động về lượng sử dụng mô hình phân tích biến động có thể được mô tả: 
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6.062.985 (F)

Tổng biến động FOH

FOH thực tế                 

115.196.720đ

FOH dự toán hàng tháng  

118.750.200đ                     

FOH tiêu chuẩn  

121.259.705đ                      

3.553.480đ (F) 2.509.505đ (F)

Biến động chi tiêu Biến động hiệu quả

 

Từ số liệu phân tích ta có biến động tổng cộng của FOH là 6.062.985đ (F). Đây 

là một biến động có lợi DN đã tiết kiệm được định phí SXC thực tế so với tiêu chuẩn 

và dự toán. Vậy nên trong hoạt động chăn nuôi của DNCN nhà quản lý cần xem xét 

những biến động về số lượng có lợi hoặc không có lợi do công suất chăn nuôi thực tế 

nhiều hơn hoặc ít hơn so với công suất kỳ vọng. Để từ đó, tìm ra những lý do và đưa ra 

những hành động cụ thể để cải thiện hoạt động trong giai đoạn chăn nuôi tiếp theo. 

3.2.4.5. Hoàn thiện hệ thống BCQT để cung cấp thông tin CPSX, GTSP 

Hiện tại, về hệ thống BCQT về CPSX và GTSP của đa số các DNCN gia súc 

đã đáp ứng được phần nào nhu cầu sử dụng thông tin của KTQT. Tuy nhiên, để 

thuận tiện hơn trong công tác quản lý chi phí, giá thành đồng thời là căn cứ so sánh 

cũng như thấy được sự biến động trong chi phí, giá thành của từng đội, trại chăn 

nuôi hoặc theo từng sản phẩm chăn nuôi. Các đơn vị này có thể lập thêm một số 

mẫu báo cáo khác được tác giả đề xuất tại Phụ lục (3.11), (3.12), (3.13)  

Theo Phụ lục (3.11) mẫu báo này sẽ cung cấp thông tin cho nhà quản trị về 

CPSX theo cách phân loại chi phí là khả năng quy nạp chi phí vào đối tượng chịu 

chi phí đối với từng đội, trại chăn nuôi. Để từ đó có kế hoạch nhập, điều tiết tăng 

giảm chi phí cho từng bộ phận với từng loại chi phí hoặc lấy số liệu làm căn cứ để 

phân tích đánh giá chi phí của từng đội, trại chăn nuôi. 

Tại Phụ lục (3.12) mẫu báo cáo này sẽ cung cấp thông tin cho nhà quản trị DN 

về chi phí chi ra theo tiêu thức phân loại chi phí là khả năng quy nạp chi phí vào đối 

tượng chịu chi phí đối với từng loại sản phẩm, vật nuôi. Để từ đó có kế hoạch nhập, 

điều tiết tăng giảm chi phí cho từng sản phẩm chăn nuôi với từng loại chi phí hoặc lấy 

số liệu làm căn cứ để phân tích đánh giá chi phí của từng sản phẩm chăn nuôi. 

Theo Phụ lục (3.13) mẫu báo cáo này sẽ cung cấp thông tin cho nhà quản trị 

DN thông tin về chi phí của từng loại Vaccine phòng bệnh cho từng loại vật nuôi. 

Để từ đó có kế hoạch nhập Vaccine đồng thời đánh giá việc sử dụng chi phí thực tế 

so với định mức của từng loại vật nuôi đối với loại Vaccine đã sử dụng. 

Ngoài ra, DNCN có thể mở thêm Báo cáo theo dõi CPSX ngành chăn nuôi 

tại Phụ lục (3.14) mẫu báo cáo kế toán này sẽ cung cấp thông tin cho nhà quản trị 
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DN biết được toàn bộ chi phí DN đã sử dụng cho sản xuất và để phục vụ cho sản 

xuất loại vật nuôi nào thuộc từng trại chăn nuôi với từng loại chi phí đã sử dụng như 

tập hợp theo ngày phát sinh chi phí và theo nội dung chi phí. 

Tiếp đến, để cung cấp các thông tin tổng hợp theo nội dung và khoản mục 

chi phí trong chăn nuôi. DNCN gia súc cần mở thêm Phụ lục (3.15). 

Riêng đối với DNCN gia công trong hệ thống sổ và báo cáo kế toán của DN này 

cần lưu ý do khoản mục CP NVLTT chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong ba khoản mục chi 

phí khi thực hiện hợp đồng gia công. Những chi phí về thức ăn chăn nuôi, giá trị con 

giống giao nhận trong quy trình gia công lợn thịt xuất chuồng, chi phí thuốc thú y, 

vaccine phòng bệnh đều nhận được từ đơn vị thuê gia công. Còn đơn vị nhận gia công 

chỉ theo dõi về mặt lượng và bảo quản vật liệu theo định mức trong sản xuất. Những 

khoản chi phí này không nằm trong giá thành của sản phẩm chăn nuôi gia công.  

Đặc thù cơ bản nhất của hình thức gia công là chi phí về nguyên vật liệu 

được bên thuê gia công cung cấp hoàn toàn. Vì vậy, để quản lý về mặt số lượng của 

từng loại vật tư được cấp, đơn vị nhận gia công mở sổ theo dõi vật liệu nhận gia 

công như sau tại Phụ lục (3.16) và (3.17). 

  Ngoài ra, đối với các DNCN lợn thịt xuất chuồng hoặc lợn con theo quy trình 

chăn nuôi khép kín thì CP NVLTT là khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất 

trong ba khoản mục chi phí của DNCN như chi phí thức ăn chăn nuôi, chi phí thuốc 

thú y, vaccine, chi phí vật liệu khác phục vụ trực tiếp cho sản xuất thì DNCN cũng 

cần mở thêm các sổ kế toán khác phục vụ cho KTQT, theo dõi và quản lý chi phí 

một cách hiệu quả, chặt chẽ. 

Mặt khác, một số DNCN chưa thực hiện việc phân tích thông tin về giá thành 

giữa kế hoạch và thực tế. Để đánh giá tình hình thực hiện giá thành, mức tăng giảm 

giá thành giữa kế hoạch và thực tế để DN tìm ra các biện pháp nhằm giảm giá thành 

và tăng lợi nhuận của DN. Vì vậy, DNCN có thể lập báo cáo sau để có thể cung cấp 

các thông tin cho việc phân tích thông qua Phụ lục (3.18) 

Thông qua báo cáo này, sẽ cung cấp các thông tin về tổng giá thành và giá 

thành đơn vị theo kế hoạch, giá thành thực tế, chênh lệch giữa các loại giá thành căn 

cứ vào các sổ kế toán chi tiết về CPSX, GTSP và dự toán CPSX, giá thành theo 

từng đối tượng tập hợp chi phí. 

Ngoài ra, trong chăn nuôi gia súc lấy thịt căn cứ vào các thông tin chi phí 

cho chăn nuôi gia súc lấy thịt: Chi phí biến đổi, chi phí cố định để thực hiện theo 

các chỉ tiêu phân tích như: 

- Giá trị sản xuất, lãi gộp, lãi thuần/lứa, năm 
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- Mức tăng trọng của đàn súc vật nuôi: Số kg tăng trọng/ngày đêm/tháng/con 

- Mức tiêu tốn thức ăn (tính chung và riêng cho từng loại thức ăn)/1kg tăng trọng 

- Mức tiêu tốn thức ăn cho 1 con/lứa (đ,kg) 

- Trọng lượng xuất chuồng bình quân/con (kg) 

- Thời gian nuôi/lứa (ngày) 

- Giá bán bình quân 1 kg thịt hơi (1.000đ/kg) 

Các chỉ tiêu phân tích được tính theo từng lứa nuôi, từng đàn nuôi và từng 

giống gia súc để so sánh với nhau và tìm ra nguyên nhân, giải pháp cũng như định 

hướng phát triển đàn gia súc trong tương lai. 

Mặt khác, đối với chăn nuôi là súc vật sinh sản với những khoản thu và chi 

có sự khác biệt với chăn nuôi súc vật lấy thịt như khoản thu về giá trị đàn nái thay 

thế, loại thải, khoản chi về việc phân bổ giá trị đàn súc vật cơ bản vào chi phí. Do 

vậy, để đánh giá thêm về kết quả trong chăn nuôi súc vật sinh sản cần thực hiện 

phân tích với các chỉ tiêu sau: 

- Số lượng lợn con cai sữa hay trọng lượng lợn con cai sữa/nái/năm. Và đây là 

chỉ tiêu để đánh giá khả năng sản xuất của đàn nái. Từ đó có thể phân tích các thông 

tin ảnh hưởng đến chỉ tiêu này như: Nguồn giống lợn, bản thân chính con vật nuôi đó, 

chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng và các biện pháp chăn nuôi khác như cho lợn con ăn 

sớm, kỹ thuật phối giống. Từ đó xác định chỉ tiêu này bằng các công thức sau: 

  + Số con lợn con cai sữa trên một con gia súc nái và trên một năm qua công thức: Số 

con cai sữa/nái/năm = Số lứa đẻ/nái nhân (x) Số con đẻ/lứa nhân (x) Tỷ lệ nuôi sống (%) 

+ Tổng trọng lượng lợn con sau cai sữa tính trên một gia súc nái và trên một 

năm theo công thức như sau: Tổng trọng lượng con cai sữa/nái/năm = Số lứa đẻ/nái 

nhân (x) Số con đẻ/lứa nhân (x) Trọng lượng bình quân 1 con cai sữa. 

Giả sử tại DNTN chăn nuôi Hoàng Cương nếu quy mô nái cơ bản của 

DNCN này là 30 nái và có số con đẻ ra còn sống/nái là 10,5 con/nái. Vì vậy, ta có 

sản lượng con cai sữa còn sống với tỷ lệ hao hụt 8% theo kế hoạch là: 

+ Số con cai sữa/nái/năm = 2,2 x 9,7 = 21,34 con/nái/năm. 

+ Tổng số con cai sữa/năm = 30 x 21,34 = 640 con. 

+ Trọng lượng con cai sữa/nái/năm = 2,2 x 9,7 x 6,7 = 142,98 kg/nái/năm 

+ Tổng trọng lượng con cai sữa/năm = 142,98 x 30 = 4.289,4 kg 

Từ đó, ta có thể xem xét các thông tin tại DN nếu tổng số con cai sữa thực tế lớn 

hơn 640 con. Điều này, có thể do các nguyên nhân nguồn gốc giống nái cơ bản tốt, chế 

độ chăm sóc trong giai đoạn thai kỳ tốt, đàn nái đã vào chu kỳ sinh sản lứa 3 đến lứa thứ 

7 nên số lượng lợn khi sinh ra cao, số lượng lợn con chết trắng, chết khô, chết loại khi sơ 
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sinh nhỏ, số con loại thải và chết từ khi sơ sinh đến cai sữa thấp. Kết quả dẫn đến tổng số 

con cai sữa/năm cho đàn nái đạt yêu cầu hoặc vượt yêu cầu. Ngoài ra, tổng trọng lượng 

con cai sữa/nái/năm của DNCN này nếu lớn hơn 4.289,4 kg có thể xem xét các yếu tố 

sau ảnh hưởng đến trọng lượng của lợn con cai sữa như chế độ ăn của con nái và mức độ 

tiêu thụ thức ăn của con nái để có có sản lượng sữa cao đáp ứng đủ và tốt cho lợn con, 

đàn lợn con không bị ốm, tiêu chảy, bị các bệnh ký sinh trùng ăn sữa mẹ tốt. Chỉ tiêu này 

rất quan trọng vì vừa phản ánh khả năng sản xuất của lợn mẹ vừa phản ánh tình hình 

chăm sóc và nuôi dưỡng lợn mẹ và lợn con đã áp dụng những các biện pháp kỹ thuật 

trong chăn nuôi như thế nào. 

  Ngoài ra, cần xem xét khả năng sinh sản của đàn nái thông qua chỉ tiêu “số 

lứa đẻ bình quân nái trên năm” được xác định bằng công thức: Số lứa đẻ bình quân 

nái/năm = Tổng số lứa đẻ chia (:)Số nái có khả năng sinh sản. 

Chỉ tiêu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng lợn 

mẹ sau cai sữa, nếu chăm sóc không tốt hoặc thời gian cai sữa muộn ảnh hưởng đến 

chu kỳ lên giống của lợn hoặc trong quá trình mang thai nái bị sảy thai đồng thời 

còn phụ thuộc vào giống lợn và cá thể từng con nái. 

Cuối cùng, tác giả đề xuất DNCN xây dựng mẫu “Báo cáo tổng hợp tình hình 

sinh sản” tại Phụ lục (3.19). Thông qua mẫu báo cáo này, cung cấp các thông tin cần 

thiết về tình hình sinh sản của nái mẹ và số lượng con sơ sinh thực tế, số lượng con 

chết khi sơ sinh, lý do chết, trọng lượng sơ sinh để từ đó phân tích và tìm nguyên nhân, 

xác định được tỷ lệ hao hụt trong sơ sinh. Ngoài ra, còn cung cấp thông tin về số ngày 

cai sữa, số con cai sữa, trọng lượng bình quân của con lợn con sau cai sữa.  

3.3. Kiến nghị điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX, 

GTSP gia súc tại các DNCN ở Miền Bắc 

3.3.1. Đối với Nhà nước và các cơ quan chức năng 

- Về phía Chính phủ đã điều chỉnh sửa đổi các nội dung không còn sát với 

thực tế của Nghị định số 210/2013/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/04/2018 để khuyến khích các DN đầu tư 

vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Những chính sách khuyến khích đầu tư đã 

được cụ thể hóa nhưng đối với khâu đầu ra mà hiện các DNCN còn yếu như giết 

mổ, chế biến, kiểm soát dịch bệnh và kết nối thị trường tiêu thụ các sản phẩm chăn 

nuôi, trọng tâm là mặt hàng thịt gia súc, sản phẩm sữa thì chưa có chính sách cụ thể. 

Vì thế, cần có những chính sách cụ thể hỗ trợ DNCN khi giá cả xuống quá thấp, có 

chính sách đặc biệt trong hỗ trợ lãi suất cho các DNCN, khi thị trường dư thừa sản 

phẩm chăn nuôi cần điều tiết giảm nhập nhập khẩu các sản phẩm từ chăn nuôi để 
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bảo hộ các DNCN trong nước. Đẩy mạnh và nhanh việc thực hiện đề án xuất khẩu 

sản phẩm chăn nuôi an toàn sang các nước Châu Âu và các nước lân cận trong khu 

vực. Có những giải pháp hỗ trợ ngay và mang tính cấp bách cho các DNCN hiện 

đang mắc dịch tả lợn Châu Phi để giải quyết các khó khăn hiện tại và tái đàn vật 

nuôi khi đủ điều kiện. 

- Phối hợp các bộ, ngành liên quan, các địa phương xây dựng và triển khai 

các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo các chuỗi liên kết gắn với thị trường. 

Ngoài ra, cũng cần lưu ý và cân nhắc kỹ trong việc mở rộng quy mô chăn nuôi gia 

súc và công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi.  

- Kiện toàn bộ máy tổ chức ngành chăn nuôi - thú y nhằm tăng cường năng 

lực hoạt động kiểm soát dịch bệnh, chất lượng vật tư, an toàn thực phẩm sản phẩm 

chăn nuôi, tạo điều kiện giúp người dân kết nối với DN, hợp tác xã để sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm, nhất là phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu. 

- Hoàn thiện khung pháp lý về kế toán phù hợp với thực tiễn của DNCN tại 

Việt Nam và thông lệ kế toán phổ biến trên thế giới phù hợp với điều kiện kinh tế 

thị trường ở Việt Nam. 

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về kế toán với Luật kế toán số 

88/2015/QH13 đã ban hành, nguyên tắc kế toán, chế độ và chuẩn mực kế toán và 

nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong việc tuân thủ quy định pháp luật về tài 

chính, kế toán. Hơn nữa, Bộ Tài chính cần sớm ban hành chuẩn mực kế toán riêng 

cho lĩnh vực nông nghiệp với điều kiện hội nhập kế toán quốc tế. Ủy ban chuẩn 

mực kế toán quốc tế ban hành chuẩn mực kế toán quốc tế số 41 - nông nghiệp quy 

định rất rõ về phạm vi đối tượng áp dụng, các khái niệm về TSSH, biến đổi sinh 

học, thu hoạch, sản phẩm nông nghiệp…cách ghi nhận và đo lường, tăng hoặc giảm 

chi phí trong đo lường sản phẩm nông nghiệp. Cần có căn cứ để xác định GTHL 

một cách đáng tin cậy với cách giải quyết cụ thể như sau: (i) Minh bạch hóa hành 

lang pháp lý, hoàn thiện thị trường hàng hóa, tài chính để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm 

dữ liệu tham chiếu trong đo lường GTHL; (ii) Ban hành các nguyên tắc chung có 

hướng dẫn trong việc xác định GTHL như cơ sở xác định, phương pháp kế toán, nội 

dung, phạm vi cần công bố thông tin trên BCTC. 

- Điều chỉnh khung thời gian trích khấu hao TSSH là lợn nái giống với thời 

gian trích khấu hao tối thiểu 4 năm không còn phù hợp với năng suất chăn nuôi hiện 

nay đã tăng 8 lứa/2,4 lứa/nái/năm là 3,3 năm phân bổ chi phí khấu hao con giống 

thay vì trước đây năng suất chăn nuôi thấp. Vì vậy, BTC cần sớm hoàn thiện và ban 

hành Thông tư hướng dẫn để sửa đổi bổ sung cho Thông tư 45/2013/TT-BTC. 
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- Hướng dẫn KTQT cho từng ngành, từng loại hình DN điều này là cơ sở cho các 

DN nghiên cứu, vận dụng để áp dụng cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng DN. 

Trong cuộc cách mạng công nghệ hiện nay, đa số người dân đã được tiếp cận 

với Internet, tiếp cận với công nghệ số. Hơn nữa là công nghệ Internet vạn vật đã có 

những bước tiến phát triển khá nhanh. Để từ đó có thể ứng dụng công nghệ trong 

hoạt động chăn nuôi của DNCN. Hơn thế nữa, là quyết tâm về mặt chính trị cao từ 

Trung ương đến địa phương về việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng 

nông thôn mới. Để từ đó, với một số lĩnh vực của ngành đã bước đầu ứng dụng có 

hiệu quả của công nghệ 4.0 trong nông nghiệp. 

Trước bối cảnh trên, để phát triển bền vững nền nông nghiệp theo hướng 

nông nghiệp 4.0, cần quán triệt các quan điểm sau:  

- Tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp, đổi mới đầu tư công và dịch vụ công theo 

hướng chuyển nền nông nghiệp chủ yếu dựa vào đất đai và lao động giá rẻ sang nền 

nông nghiệp đổi mới và sáng tạo để vừa đón đầu và nắm bắt được các thành tựu của 

nền nông nghiệp 4.0, phát huy được các tác động tích cực của nông nghiệp 4.0 vừa 

điều chỉnh. Đồng thời, có thể hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến các DNCN. 

- Tại những vùng, địa phương có điều kiện về cơ sở hạ tầng, công nghệ cần 

có những chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp 4.0. Song song với đó không 

loại trừ các các hình thái sản xuất nông nghiệp truyền thống. Đồng thời, cần lựa 

chọn công nghệ sản xuất trong nông nghiệp phù hợp với trình độ kinh tế, xã hội và 

dân trí gắn với thị trường tiêu thụ của từng vùng, miền, địa phương. 

- Ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tập trung cho đầu tư và đổi mới công 

nghệ sáng tạo trong nông nghiệp để tạo ra chuỗi nông sản và thực phẩm bền vững 

phù hợp với từng vùng miền, địa phương. 

- Hiện nay, việc phát triển nông nghiệp và sản phẩm nông sản thu hoạch 

được với tình trạng vẫn còn manh mún với nguyên nhân chính là đất sử dụng trong 

nông nghiệp. Cần có những chính sách cụ thể đối với đất đai sử dụng trong nông 

nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa nông nghiệp phát triển. 

- Trong các chương trình giáo dục và đào tạo của nhà trường cần có các 

chính sách hướng nghiệp và đào tạo đội ngũ lao động có khả năng tiếp cận, ứng 

dụng và phát triển thành quả của nền nông nghiệp 4.0. Khuyến khích các chương 

trình khởi nghiệp của thế hệ trẻ đổi mới và ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông 

nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng. 

- Đối với đội ngũ lao động hiện tại hoạt động trong nông nghiệp để đáp ứng 

được các yêu cầu và ứng dụng những thành quả của nông nghiệp 4.0 cần được bồi 
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dưỡng kiến thức và kỹ năng phù hợp đối với lực lượng thích ứng được sự thay đổi. 

Đối lực lượng lao động còn lại đã quá tuổi hoặc không thể đáp ứng được yêu cầu 

mới thì chuyển sang làm công việc khác. 

- Ngân hàng, các tổ chức tài chính cần có những chính sách và cấp tín dụng 

cho nông dân, các DNCN, các trang trại chăn nuôi. Quan tâm đặc biệt đến DNCN 

có ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất, có chính sách riêng đối với DNCN bị 

dịch bệnh được cấp hạn mức tín dụng cao và lãi suất thấp hoặc ưu đãi để thúc đẩy 

phát triển nông nghiệp nhanh và mạnh hơn. 

3.3.2. Đối với các hiệp hội nghề nghiệp 

- Hiệp hội kế toán: Cần có các ý kiến tham gia với cơ quan chức năng của 

Nhà nước trong việc cụ thể hóa và hướng dẫn các chuẩn mực kế toán, kiểm toán khi 

xây dựng chế độ, chính sách kế toán, kiểm toán; Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình 

độ nghề nghiệp chuyên môn cho đội ngũ kế toán và kiểm toán, phổ biến các chính 

sách chế độ tài chính kế toán và kiểm toán, thông tin các thành tựu khoa học kỹ 

thuật về tài chính kế toán, kiểm toán trong nước và nước ngoài; Tập hợp và phản 

ánh ý kiến của các đơn vị cơ sở, hội viên về chính sách, chế độ tài chính, kế toán, 

kiểm toán; Kiến nghị với các cơ quan chức nǎng Nhà nước bổ sung, sửa đổi các chế 

độ kế toán, kiểm toán, tài chính cho phù hợp với thực tiễn. 

- Hội chăn nuôi gia súc: Ngành chăn nuôi ở cấp bộ, cấp tỉnh và thành phố 

cần xây dựng và ban hành các chính sách, cơ chế và văn bản pháp lý khác, xây 

dựng và phổ biến tới các DNCN về các quy chuẩn, các tiêu chuẩn cấp quốc gia, các 

chương trình, các đề tài, dự án liên quan đến chăn nuôi; Đối với các mô hình chăn 

nuôi an toàn sinh học hoặc chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGap, các mô hình chăn 

nuôi theo chuỗi liên kết cần được nhân rộng và tư vấn, đầu tư nguồn lực để gia tăng 

giá trị, tăng khả năng cạnh tranh của DNCN trong nước và khu vực; Cần có các 

chính sách bảo vệ lợi ích hợp pháp của DNCN và người tiêu dùng các sản phẩm 

chăn nuôi. Đồng thời, tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị tổ chức tập huấn, đào tạo 

nhằm chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, phổ biến kiến thức chăn nuôi, 

phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường. 

3.3.3. Đối với các doanh nghiệp chăn nuôi  

Thứ nhất, các DNCN cần căn cứ vào chế độ, văn bản kế toán ban hành quy 

định hướng dẫn chung cho các DN SXKD và các văn bản cụ thể hướng dẫn riêng 

kết hợp với điều kiện cụ thể của DN để tổ chức công tác kế toán CPSX, GTSP sao 

cho phù hợp. Cần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật trong quản lý kinh tế, quản lý 

vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tham gia sinh hoạt 
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vào Hội chăn nuôi để nhận được sự hỗ trợ của các bên liên quan các từ thông tin giá 

cả thị trường, thông tin về tình hình dịch bệnh theo vùng, các thông tin về sự liên 

kết sản xuất trong chăn nuôi. 

Thứ hai, đối với đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên kế toán trong DNCN 

cần thường xuyên cập nhật và trang bị những kiến thức cần thiết, nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ đồng thời nhận thức được ý nghĩa thiết thực của kế toán chi 

phí, giá thành trên cả góc độ KTTC và KTQT. Để từ đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể 

của đơn vị mình xây dựng một hệ thống chỉ tiêu thông tin cho quản trị DN, xây 

dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các phòng ban, các đội trại chăn nuôi, giữa bộ phận 

trực tiếp và gián tiếp trong chăn nuôi. 

Thứ ba, trong các DNCN cần xây dựng và hoàn thiện mô hình quản lý 

SXKD thích hợp nhằm thực hiện phân cấp quản lý, hạch toán kinh tế và đánh giá 

hiệu quả hoạt động của từng bộ phận cũng như toàn DN. Tổ chức quản lý và sử 

dụng nhân sự tại các phòng ban, đội trại chăn nuôi phù hợp và có thể điều phối khi 

cần thiết. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi đặc biệt 

trong công tác tìm kiếm nguồn con giống tốt nhất là những DNCN có chăn nuôi gia 

súc giống sinh sản, thực hiện đúng quy trình vaccine trong chăn nuôi, sử dụng 

kháng sinh và thuốc trộn trong chăn nuôi đúng quy định để đảm bảo cung cấp ra thị 

trường với một sản phẩm an toàn, năng suất, chất lượng cao. Phấn đấu xây dựng hệ 

thống sản xuất theo chuỗi, đảm bảo được tiêu chí mô hình chăn nuôi gia súc thân 

thiện với môi trường và nguồn thực phẩm sạch đến tay người tiêu dùng. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

 

Trong chương 3, luận án trình bày định hướng phát triển DNCN trong giai 

đoạn tới cùng với những yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán CPSX, GTSP tại các 

DNCN gia súc ở MBVN. Dựa trên cơ sở lý luận và thực trạng, luận án đề xuất các 

giải pháp hoàn thiện kế toán CPSX, GTSP tại các DNCN gia súc ở MBVN trên góc 

độ KTTC và trên góc độ KTQT. Đồng thời, luận án đã kiến nghị điều kiện thực 

hiện các giải pháp từ phía Nhà nước và các cơ quan chức năng, các hội nghề nghiệp 

và từ phía các DNCN. 
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KẾT LUẬN 

 

Trong bối cảnh Việt Nam, nền kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế sâu và rộng. 

Cùng với việc ký kết, thực thi và đàm phán các hiệp định thương mại tự do đã tác 

động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và các DNCN 

nói riêng. Điều này, đã tạo ra những cơ hội cho các DNCN như tái cơ cấu ngành 

chăn nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tạo chuỗi liên kết trong chăn nuôi, mở rộng thị 

trường tiêu thụ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu, thúc đẩy 

đầu tư trong chăn nuôi, các chính sách, thể chế thay đổi phù hợp với thông lệ quốc 

tế. Cùng với đó là những thách thức đặt ra mà DNCN gặp phải đó là GTSP chăn 

nuôi cao, năng suất chăn nuôi thấp, tăng trưởng nông nghiệp chủ yếu dựa trên 

nguồn tài nguyên thiên nhiên, quản lý môi trường, an toàn thực phẩm trong chăn 

nuôi chưa tốt làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. 

Khoa học công nghệ đầu tư cho chăn nuôi thấp, đội ngũ làm nông nghiệp sử dụng 

với số lượng đông nhưng chưa mạnh, thiếu nhân lực trình độ cao. Đứng trước các 

vấn đề đó, các DNCN gia súc ở MBVN cần quản lý chi phí và tìm các biện pháp 

giảm GTSP, duy trì DN đứng vững trong cạnh tranh, phát triển bền vững, sản phẩm 

chăn nuôi an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Vì vậy, kế toán CPSX, GTSP là 

vấn đề luôn được các DNCN gia súc quan tâm. Với mục đích nghiên cứu, hoàn 

thiện kế toán CPSX và GTSP trong các DNCN gia súc ở MBVN, luận án đã đạt 

được một số kết quả như sau: 

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa, phân tích, phát triển, làm sáng tỏ những 

vấn đề lý luận cơ bản về kế toán CPSX, GTSP trong DNCN gia súc trên góc độ 

KTTC và trên góc độ KTQT như: Đặc điểm của hoạt động chăn nuôi có ảnh hưởng 

đến kế toán CPSX và GTSP, kế toán CPSX và GTSP trong các DNCN trên góc độ 

KTTC và KTQT, kế toán CPSX và GTSP của các nước tiên tiến và bài học kinh 

nghiệm đối với Việt Nam. 

Thứ hai, khảo sát, nghiên cứu và đánh giá thực trạng kế toán CPSX, GTSP 

tại các DNCN gia súc ở MBVN trên góc độ KTTC và KTQT. Chỉ ra những kết quả 

đạt được, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân của hạn chế. 

Thứ ba, luận án đã đề xuất các giải pháp có tính đồng bộ nhằm hoàn thiện kế 

toán CPSX và GTSP tại các DNCN gia súc trên góc độ KTTC và KTQT. Trong đó, 

với các nhóm giải pháp chính gồm: 

- Hoàn thiện phân loại CPSX trong các DNCN gia súc ở MBVN;  
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- Hoàn thiện phương pháp xác định chi phí cho đối tượng chịu chi phí;  

- Các giải pháp hoàn thiện trên góc độ KTTC: Hoàn thiện thu nhận thông tin 

ban đầu về kế toán CPSX, GTSP; Hoàn thiện về việc xử lý và hệ thống hóa 

thông tin CPSX, GTSP; Hoàn thiện sổ kế toán CPSX; GTSP; Hoàn thiện 

việc trình bày thông tin trên BCTC; 

- Các giải pháp hoàn thiện trên góc độ KTQT: Hoàn thiện xây dựng định mức 

và lập dự toán CPSX, GTSP; Hoàn thiện phương pháp tính GTSP trong 

DNCN gia súc ở MBVN; Hoàn thiện nội dung phân tích và cung cấp thông 

tin CPSX, GTSP cho việc ra quyết định; Hoàn thiện hệ thống BCQT để cung 

cấp thông tin CPSX, GTSP. 

  Để tăng tính khả thi cho các giải pháp, luận án đã kiến nghị điều kiện thực 

hiện các giải pháp từ phía cơ quan Nhà nước, các hội nghề nghiệp và từ chính bản 

thân nội tại các DNCN gia súc ở MBVN. 

  Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận án do tính bảo mật cũng như sự 

phức tạp của thông tin kế toán nên NCS không nhận được hết các câu trả lời cũng 

như số phiếu điều tra đã phát ra. Bên cạnh đó, cho đến nay hiếm có một nghiên cứu 

nào chuyên sâu về kế toán CPSX, GTSP tại DNCN gia súc và định hướng áp dụng 

IAS41 trong DNCN. Cùng với đó, các trang trại chăn nuôi gia súc hoạt động chủ 

yếu là hộ chăn nuôi nên việc thành lập và hoạt động với mô hình DN có số lượng 

nhỏ dẫn đến hạn chế về phạm vi, quy mô mẫu khảo sát. Mặc dù, NCS đã rất cố 

gắng nhưng do tính chất mới mẻ của kế toán CPSX, GTSP tại DNCN gia súc cũng 

như chế độ kế toán Việt Nam chưa ban hành và áp dụng chuẩn mực kế toán riêng 

cho DNNN. Từ đó, luận án không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định. 

  NCS hy vọng rằng kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần bổ sung, phát 

triển, hoàn thiện những nội dung lý luận về kế toán CPSX và GTSP dưới góc độ 

KTTC và KTQT. Đồng thời, là tài liệu tham khảo trong học tập và nghiên cứu và 

ứng dụng vào thực tiễn về kế toán CPSX, GTSP trong các DNNN nói chung và 

DNCN gia súc nói riêng. 

  NCS xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tập thể GVHD, những 

đóng góp ý kiến quý báu của các nhà khoa học và những người quan tâm đến nội 

dung nghiên cứu của luận án! 
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